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Lời Nhà xuất bản 


ăm Canh Thìn (1700), khi Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh mất, “chúa™ thương tiếc quá. Tặng 
phong Hiệp tán công thần, đặc tiến Chuóng doanh, thụy 
Trung Cán, cho vàng, lụa, hậu táng. Người Chân Lạp lập 
đền thờ ở đầu bãi Nam Vang. Lại ở chỗ đóng quân, và ở sông 
Đông Кёп đạo là chỗ ông đi qua, nhân dân nhớ công đức, 
đều lập đền thờ..." Đấy là những ghi chép trong Đại Nam 
chính biên liệt truyện của Quốc sử quán nhà Nguyễn, đủ 
thấy vị quan dòng Nguyễn Hữu không chỉ nhận được sự tin 
yêu của đấng bể trên, mà cả sự ngưỡng vọng của dân lành. 
Dấu ấn của Lễ Thành hầu, trải khắp dài đất phương Nam. 
Trong tâm thức hướng về tiển nhân, đã có một số tác 
phẩm viết về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Trong đó, 
có dấu ấn phải kể đến tác phẩm Chưởng binh Nguyễn Hữu 
Cảnh thượng đẳng khai quốc công thần đời Nguyễn của nhà 
nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu xuất bản năm 1970. Và trong 
thời gian 20 năm trở lại đây, tác phẩm viết về Lễ Thành hầu 
(1) Chúa Minh Nguyễn Phúc Chu (giữ ngôi chúa thời gian 1691 - 1725) 


(2) Quốc sử quán triểu Nguyễn (1997), Đại Nam chính biên liệt truyện, tập 1, Nxb. 
"Thuận Hóa, Huế, tr. 118. 
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để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc, chính là cuốn Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miễn Nam 
nước Việt cuối thế kỷ XVII của nhà văn Như Hiên Nguyễn 
Ngọc Hiển. 

Tác phẩm Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc 
khai sáng miễn Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII đã được tác 
giả viết bằng cả tấm lòng thành kính của một hậu duệ trong 
dòng họ đối với tiển nhân và với trách nhiệm đáng trân 
quý của một người phục dựng lịch sử. Không chỉ bằng việc 
sử dụng những tài liệu đã có trong kho tàng sử liệu nước 
nhà, trân trọng biết bao nhiêu khi tác giả cùng người thân 
đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để thực hiện công cuộc 
“lần về dấu xưa” rong ruổi khắp nơi tìm về những vùng đất 
là quê hương bản quán của Lễ Thành hầu nơi Quảng Bình, 
đến những địa danh có sự hiện điện của ông như Đồng 
Nai, Sài Gòn, An Giang... Cũng nhờ thế, mà những nguồn 
tư liệu điển dã, sử liệu, văn liệu đã tạo tác nên tác phẩm Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miễn 
Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII ngồn ngộn những thông 
tin quý giá. Một bức tranh khá hoàn chỉnh về cuộc đời, sự 
nghiệp của (іёп nhân đã được tác giả gửi đến bạn đọc qua 
những trang viết trong sách này. Và đông đảo quý độc giả 
đã đón nhận tác phẩm, điều ấy được chứng minh khi kể 
từ lần xuất bản đầu tiên, tác phẩm được tái bản nhiều lần 
sau đó và được dịch sang cả Anh ngữ. 

Nhận thấy đây là một tác phẩm có giá trị, và bạn đọc 
vẫn quan tâm tìm hiểu, nhất là khi đầu năm 2016 dén thờ 
Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh được khánh thành tại 


зираат hopto.org 


Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh quyết định xuất bản tác phẩm biên khảo 
có giá trị trên khi tuổi đời tác giả đã 89. 

Ở lần xuất bản này, chúng tôi đã gia công biên tập, bổ 
sung, cập nhật những thông tin cần thiết, chỉnh lý một số 
ай kiện, số liệu cho thật chính xác... những mong giúp 
cho tác phẩm của nhà văn Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển 
ngày một hoàn thiện hơn nữa. Đây là tác phẩm được đầu 
tư nhiều thời gian để bổ túc thêm những vấn 46 về sự 
kiện, nhân vật, địa danh với sự cho phép, trao đổi thông 
tin thường xuyên giữa tác giả và đội ngũ biên tập viên. Hi 
vọng khi cẩm trên tay ấn phẩm của lần xuất bản này, bạn 
đọc sẽ cảm thấy hài lòng. Dĩ nhiên, mong muốn sự hoàn 
mỹ không bao giờ cũng song hành nhịp nhàng với hiện 
thực. Vẫn có thể có những thiếu sót không mong muốn, 
lại phải nhờ tới đôi mắt tỉnh tường của quý bạn đọc góp 
ý cho lời vàng ngọc, để tác phẩm thêm hay, thêm tốt hơn 
nữa khi có điểu kiện tái bản lần sau. 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng quý bạn đọc! 


NHÀ XUẤT BẢN TONG НОР 
ТНАМН PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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"Mlpe/flelun порі от 


Chân thành ghi ơn 


- Ban thường vụ Hiệp Hội đồng hương Quảng Bình đã 
hỗ trợ khuyến khích. 

« Học giả Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường đảm trách 
phán chú giải Hán, Nôm. 

• Сас bậc cao niên ngành sử và các bạn hữu đã giúp 
đỡ, góp ý... 

- Dinh Phủ Thờ Lê công từ đường và các Ban quý tế các 
đến thờ Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, 
giúp tài liệu và truyền thuyết địa phương. 

+ Hậu duệ dòng Nguyễn Hữu xa gần đã cung cấp nguồn 
tư liệu, gia phả... 

+ Đồng hương Quảng Bình, Hà Đông cùng hậu du 
Nội, Ngoại chung lo việc ấn hành tập biên khảo này. 

Soạn giả xin trân trọng cảm tạ quý vị học giả, giáo sư 
trong và ngoài nước, các nhà gia phả, các nhà báo, các gia 
đình đồng hậu duệ cùng quý độc giả gần xa đã nhiệt tình 
ủng hộ và góp ý bổ sung những khiếm khuyết, nhờ đó 
quyển sưu khảo Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được 
thêm phần chính xác trong đợt tái bản này. 


Soạn giả 
NHƯ HIÊN NGUYÊN NGỌC HIÊN 
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"Mlpe/flelun порі от 


Lời giới thiệu 


uc ngữ Việt Nam có câu “Uống nước nhớ nguồn”, 

lại có câu “Ап trái nhớ kẻ trồng cây” đủ nói lên một 
trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta luôn luôn 
ghi nhớ công ơn của các bậc tiển bối đã không nể khó khăn, 
gian khổ, hiểm nguy, không quản hy sinh, mất mát, đem 
sức mình xây dựng, mở mang và bảo vệ đất nước, mang 
lại vinh quang cho dân tộc. 

Chính vì truyền thống tốt đẹp ấy mà trong kho tàng sử 
sách Việt Nam, ta thấy có rất nhiều công trình sưu tầm, giới 
thiệu sự tích và công trạng của các bậc anh hùng hào kiệt 
có công lớn với nhân dân, với đất nước, được người đời 
hết lời ca ngợi và tôn vinh. Tuy nhiên, diéu dë nhận thấy 
là không phải mọi anh hùng hào kiệt, mọi bậc tiển bối có 
công lớn với Tổ quốc, với nhân đân đều đã được sử sách 
ghi chép một cách day đủ. Một trong những trường hợp ấy 
là Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 

Chúng ta đều biết, vào những năm cuối thế kỷ XVII, 
Đức Ông Lễ Thành hầu là người có công lớn trong việc 
mở mang vùng đất cực Nam Trung Bộ, rồi lại là người lập 
công đầu trong việc đặt nền móng, tạo bàn đạp, dựng tiền 
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để cho việc mở mang tiếp vùng đất Nam Bộ ngày nay, với 
nhiều biện pháp hành chánh, kinh tế, quân sự hữu hiệu, 
với những chính sách an dân, hòa hợp dân tộc thỏa đáng. 
Tuy nhiên, trong sử sách thời Nguyễn, người ta chỉ thấy 
những ghi chép vừa ít ỏi, vừa tản mạn. Thí dụ trong Gia 
Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, chỉ có một đoạn 
ngắn nói về những việc làm của Nguyễn Hữu Cảnh trên đất 
Gia Định xưa: "Mùa xuân năm Mậu Dần (1698) đời vua 
Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng đế sai Thống suất Chưởng cơ 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Kính sang kinh lược Cao Miên, 
lấy đất Nông Nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai 
làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lập xứ Sài 
Côn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn, mỗi dinh 
đặt chức Lưu thủ, Cai bộ và Ky lục để quản trị; Nha thuộc 
có hai ty Xá lại để làm việc; quân binh thì có Cơ đội thuyền 
thủy bộ tỉnh binh và thuộc binh để hộ vệ. Đất đai mở rộng 
1.000 dặm, dân số hơn 40.000 hộ, chiêu mộ những lưu dân 
từ Bố Chánh châu trở vô Nam đến ở khắp nơi, đặt ra phường 
ấp xã thôn, chia cắt địa phận, mọi người phân сһіёт ruộng 
đất, chuẩn định thuế dinh điển và lập bộ tịch đỉnh điển. Từ 
đó, con cháu người Tàu ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã 
Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì lập thành xã Minh Hương 
rồi ghép vào sổ hộ tịch”. 





Trong Đại Nam nhất thống chí ở phần viết về tỉnh 
Biên Hòa và tinh Gia Định, sự ghi chép về hoạt động của 
Nguyễn Hữu Cảnh trên đất Đồng Nai, Gia Định lại càng 
ngắn gọn hơn. 


(1) Gia Định thành thông chí, tập Trung, tr. 12 (BT). 
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Đến các công trình nghiên cứu và biên soạn lịch sử Việt 
Nam, giai đoạn các thế kỷ XVII - XVIII, khi nói về Nguyễn 
Hữu Cảnh cũng chỉ vỏn vẹn năm, ba dòng. 





Rõ ràng là những điều sử sách đã viết chưa phản ánh đầy 
đủ và cụ thể những việc làm đầy khó khăn và phức tạp của 
Nguyễn Hữu Cảnh cũng như ý nghĩa và tác dụng sâu rộng 
của những việc làm ấy đối với tiến trình mở mang sau này 
ở vùng đất phía Nam. Hơn nữa, có thể nói rằng, cho đến 
nay, chưa có một tài liệu hoặc công trình nào nói rõ nguồn 
gốc, dòng họ, quê hương, tiểu sử... của Ngài. 

Tất cả những cái “bất cập” nói trên, đòi hỏi phải có một 
công trình sưu tập và nghiên cứu chuyên sâu, giới thiệu 
toàn điện và day đủ về thân thế và sự nghiệp của Chưởng 
cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 

May mắn thay, đòi hỏi bức xúc ấy đã được nhà văn nữ 
Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển cháu ngoại hậu duệ dòng 
Nguyễn Hữu, đáp ứng một cách tốt đẹp với tác phẩm Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng 
miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII mà bạn đọc đang 
có trong tay. 

Bằng những tư liệu phong phú và đáng tin cậy, trong 
đó có phần Hán văn là khó khăn nhất thì lại được Giáo sư 
Thanh Vân, người bạn đời giúp đỡ chu đáo. Tác giả Như 
Hiên đã sưu khảo, trình bày khá cặn kẽ nguồn gốc, dòng họ, 
quê hương, con người từ thuở thiếu thời, nơi tọa lạc lăng 
mộ, những công nghiệp lớn lao của Chưởng cơ Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh, cùng sự ngưỡng mộ và tri ân của 
nhân dân miển Nam đối với Ngài; đã mang lại cho chúng 
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ta một sự hiểu biết khá đẩy đủ về thân thế và sự nghiệp 
của một nhân vật từng lập công lớn trong công cuộc mở 
mang vùng đất mới. 

Nhưng điều cần nhấn mạnh ở đây là công trình sưu tập. 
và nghiên cứu của Như Hiên không chỉ nhằm tôn vinh và tỏ 
lòng biết ơn đối với Chưởng cơ Lễ Thành hầu trên ý nghĩa 
“Uống nước nhớ nguồn” mà còn nhằm góp phần làm sáng tỏ 
thêm một giai đoạn phát triển lịch sử của vùng đất phía Nam 
Тб quốc, mà ở đó Tổ Tiên chúng ta - những lưu dân nghèo 
khổ từ miền Trung, bằng mồ hôi, nước mắt và trải qua biết 
bao gian lao, nguy hiểm, nhọc nhàn đã dày công tạo dựng 
nên một vùng đất trù phú như ngày nay. Điểu này sẽ giúp 
chúng ta xác định thêm một chỗ đứng, một trách nhiệm với 
nội dung: Cha ông chúng ta đã có công dựng nước, chúng 
ta ngày nay phải ra sức bảo vệ và phát triển đất nước ngang 
tám với thời đại mà chúng ta đang sống. Dó là ý nghĩa khoa 
học và cũng là ý nghĩa thực tiễn của công trình này. 

Với tỉnh thần khách quan khoa học và ý thức coi trọng 
thành quả lao động nặng nhọc của người khác, tôi xin 
trân trọng giới thiệu với bạn đọc tác phẩm Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam 
nước Việt cuối thế kỷ XVII của Như Hiên Nguyễn Ngọc 
Hiển, một công trình sưu tập nghiên cứu thật công phu, 
vừa có giá trị khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7-2-1993 
GS. HUỲNH LỨA 
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Tựa 


ên bờ sông Hồng phía đông thành Hà Nội có cửa ô 

B Đông Hà, sau dân gian gọi là cửa Ô Quan Chưởng 
để kỷ niệm quan Chưởng cơ không rõ tính danh thời nhà 
Nguyễn, cuối thế kỷ thứ XIX đã cùng hơn một trăm binh 
sĩ hy sinh quyết giữ cho được cửa ô này, không để rơi vào 
tay giặc Pháp xâm lược. 

Bên bờ sông Hậu tại An Giang cũng có cù lao trước đây 
là Cù lao Cây Sao, được dân gian gọi là Cù lao Ông Chưởng 
kỷ niệm nơi dừng chân của vị Chưởng cơ có công lao mở 
mang bờ cõi thời chúa Nguyễn cuối thế kỷ XVII, song lại 
biết tính danh. Đó là Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh, còn 
được gọi là Nguyễn Hữu Kính hay là Lễ Thành hầu hay 
Chưởng binh Lễ. 

Chưởng cơ là chức quan võ chỉ huy một đơn vị quân 
đội thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn đã thật sự đi vào 
lòng người dân Việt với tấm lòng tri ân sâu xa đối với công 
lao hy sinh gìn giữ và mở mang bờ cõi của non sông đất 
Việt. Riêng tấm lòng của những lưu dân ở тіёп Nam đối 
với vị Chưởng cơ có công lao mở mang bờ cõi, khai phá 
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miền Nam thật hết sức đặc biệt. Nơi nào có vết chân của 
vị Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đi qua từ Biên Hòa, Gia 
Định đến Mỹ Tho, An Giang, Châu Đốc, đâu đâu cũng lập 
dén thờ. Thật là điểu rất hiếm có. 

Việc tôn thờ những anh hùng “Hộ Quốc Tí Dân” là 
điểm đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Chính sự tôn thờ anh 
hùng dân tộc ấy như là một triết lý sống của dân tộc ta đã 
góp phần xây dựng truyền thống anh hùng của dân tộc 
Việt Nam. 

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh gìn giữ bờ cõi, 
song cũng còn là lịch sử xây dựng mở mang bờ cõi, không 
ngừng phát triển về phương Nam. Chúng ta chưa biết 
gì nhiều về lịch sử xây dựng này, chứa đựng sức sống vô 
cùng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, chắc chắn còn biết 
bao nhiêu chuyện cần ghi lại cho muôn đời sau. Điều mà 
chúng ta phải làm mà chưa làm được là trước tác những 
tác phẩm lớn sử học cũng như văn học về sức sống mãnh 
liệt, khai phá không ngừng về phương Nam. Truyền thống 
đựng nước này cán được phát huy để đất nước Việt Nam 
chuyển mình phát triển mạnh mẽ ở các thế kỷ tới. 

Sự tìm hiểu con người và sự nghiệp xây dựng đất nước 
lớn lao của các anh hùng như Chưởng cơ Nguyễn Hữu 
Cảnh thật rất cần thiết. Nữ sĩ Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển 
là hậu duệ của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, anh của 
Nguyễn Hữu Cảnh, với tất cả tấm lòng thành “Uống nước 
nhớ nguồn” đã bỏ rất nhiều công sức đi tìm hiểu những 
dén thờ, lăng mộ Chưởng cơ này, ghi chép kỹ càng những 
sắc phong qua các triểu đại cùng những câu đối, hoành phi 
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ở nhiều nơi, từ Biên Hòa, Chợ Lớn, Rạch Сат đến Long 
Xuyên, Châu Đốc... Tác giả còn thu thập được bia ký và 
các thế phả, gia phả của nhiều chỉ phái Nguyễn tộc khắp 
từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Đông, Quảng Bình, Huế, để 
truy cứu lại lai lịch từ khởi tổ Nguyễn Bặc thời Đinh, Tiền 
Lê đến đời Nguyễn Trãi, thời Hậu Lê xuống tới dòng vương 
Nguyễn Phước, nhà Nguyễn, và dòng tướng Nguyễn Hữu. 

Đây chính là những đóng góp đáng kể của nữ sĩ Nhu 
Hiên để hoàn thành tập sưu khảo Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh, người đã góp phần công nghiệp lớn khai sáng 
miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII. 

Văn hóa Việt Nam nói chung cũng như việc thờ tự, lễ hội 
cúng tế những anh hùng dân tộc nói riêng cán được nghiên 
cứu để định hình và phát huy bản sắc Văn hóa Dân tộc. 

Trong hoàn cảnh hiện nay, công sức của nữ sĩ Như Hiên 
đã thật sự giúp chúng ta tìm hiểu về Truyền Thống tôn thờ 
anh hùng “Hộ Quốc Tí Dân” của dân tộc Việt Nam. 

Chúng tôi rất mong công việc này được khuyến khích, 
tiếp nối và phát huy. 


Miễn Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1993 
НАМ NGUYÊN NGUYÊN МНА 
(Nguyên Chủ nhiệm Tập san Sử Địa) 
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Phân mục 


Chương Một 
TIỂU SỬ VÀ NGUỒN GỐC 
LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 


Chương Hai 
QUÊ HƯƠNG VÀ CON NGƯỜI 
LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH 


Chương Ba 
LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH 
VÀ CÔNG CUỘC MỞ MANG MIỂN NAM 
CUNG VIỆC XỬ SỰ VỚI CHAMPA 


Chương Bốn 
LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH 
KINH LƯỢC XỨ ĐỒNG NAI 


Chương Năm 
LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 
BÌNH ĐỊNH CHÂN LẠP 
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Chương Sáu 
SỰ TRUY PHONG CÔNG NGHIỆP. 
LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 
QUA CÁC TRIỀU ĐẠI, THỂ CHẾ TỪ 1700 - 1993 


Chương Bảy 
SỰ ТЕГАМ СОА NHÂN DÂN МІЁМ NAM 
ĐỐI VỚI BẬC KHAI QUỐC CÔNG THẦN 
LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH 


Chương Tám 
VĂN TẾ, THƠ PHÚ 
HOÀI NIỆM CÔNG ĐỨC LỚN LAO 
СОА LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 


Chương Chín 
VÀI HUYÊN THOẠI VỀ PHẦN МО 
CỦA LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 


PHỤ LỤC 
Phụ lục 1. Tiểu truyện Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, 
thân phụ của Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
Phụ lục 2. Tiểu truyện Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, 
bào huynh của Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
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Phụ lục 3. Ký sự những chuyến sưu khảo dén 
miếu thờ Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 

Phụ lục 4. Trích dẫn minh chứng phần chữ Hán 
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Lời mở đầu 


rước tiên soạn giả xin mạn phép được nhân danh 

là hậu дие ха đời của Đức Ông Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào, Ông là anh ruột của Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh. Theo phả truyền Ngoại tông, tôi phải 
gọi Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh là Cao Thúc Ngoại tổ. 

Qua những trang sử liệu vån tắt, nhưng rất chính xác. 
Cả hai anh em Đức Ông đều là những bậc Danh Thần Hữu 
Công của đất nước. Bởi đó tôi nảy sinh ý nghĩ sưu tầm rõ 
hơn về hai Danh Nhân này. Dù khả năng giới hạn, nhưng 
tôi đã cố gắng biên soạn với tất cả nhiệt tình. Có điểu may, 
tôi không bị đơn độc, vì có sự trợ giúp đắc lực về phần 
Hán Nôm đã do nhà tôi, Giáo su Thanh Vân Nguyễn Duy 
Nhường phiên dịch. Chúng tôi đã cùng đi sưu khảo các 
nơi có di tích về hai vị Nguyễn Hữu. 

Đồng thời còn có sự hỗ trợ khuyến khích của Ban 
Thường vụ Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình, mà hai 
vị chủ động nhiệt tâm nhất là êng Nguyễn Cương và ông 
Hoàng Văn Nhân. Rồi đến các bạn hữu, các Ban quý tế 
các đến Cù lao Ông Chưởng, Cù lao Phố, đền Châu Phú, 
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Dinh Phủ Thờ Lê công... cùng nhiều bà con anh em đồng 
hậu duệ dòng Nguyễn Hữu gần, xa đã sốt sắng cung cấp 
tư liệu, gia phả v.v... 

Tôi khởi viết từ đầu năm 1991, đến tháng 7-1992 thì 
hoàn thành bản thảo đầu tiên, được trình bày sơ bộ ngày 
2-8-1992 trước sự hiện điện của Ban Thường vụ Hiệp hội 
Đồng hương Quảng Bình - Hà Đông và hậu duệ nội, ngoại 
cùng quý vị giáo sư, giáo viên khoa Sử. Ngay sau đó, bản 
thảo lại được tóm tắt lần thứ hai vào ngày 25-8-1992 và 
trình bày tiếp lần thứ ba vào ngày 2-5-1993. 

Giờ đây, sau ba năm làm việc liên tục, soạn phẩm Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng 
тіёп Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII đã tạm gọi là hoàn 
chỉnh. Dẫu chưa đạt sở nguyện, song đã mang nhiều ý nghĩa 
tri ân đối với bậc Danh Nhân của Tổ quốc. 

Xưa nay sự tôn vinh danh nhân thì nước nào cũng có và 
rất được xem là trọng. Ngay phương Tây đã có danh ngôn: 
"Có cái tai họa nào xảy đến cho một Quốc gia lớn hơn là mất 
đi sự tôn vinh”. О nước ta, sự tôn vinh thật bao la và bất điệt. 

Riêng ở bậc Khai quốc công thần Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh, mặc dầu công nghiệp khai biên mở cõi тіёп 
Nam Việt Nam của ông chỉ là tiếp bước tiền nhân, như 
những nhà làm sử đã ghi: Sự thực không hẳn là công 
đầu, cũng không phải là công cuối, nhưng chỉ với 8 năm 
(1692 - 1700) - Thời gian quá ngắn ngủi. Lại là 8 năm cuối 
đời của ông. Rõ ràng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã 
hoàn thành được một công trình vĩ đại để dâng hiến cho 
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đất nước và cho con cháu chúng ta mãi sau này, còn nối 
tiếp được thừa hưởng một gia tài, ngày càng đồ sộ như 
hiện nay, quả thật đã là một kỳ công hiếm có trong lịch sử. 

Ky công khai hóa ấy của Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh không những đã được hậu thế tôn vinh nêu 
danh ông ở khắp các vùng miền Lục tỉnh, mà Ông còn được 
nhân dân truyển tụng nhớ ơn, lập dén thờ nhiều nhất ở 
miền Nam này; kể cả người Trung Hoa, người Chân Lạp 
cũng đều trọng vọng kính thờ, đặc biệt là đâu đâu Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh cũng được tôn vinh làm “Thượng 
đẳng thần” Ngay tại miếu cổ Nam Vang cũng có sắc thờ 
truy phong: “Đương Cảnh Thành hoàng”. 

Quí hóa hơn nữa, người đời sau đã lấy cả chức vụ 
Chưởng cơ của Ông để đặt tên cho xã, ấp, dòng sông như 
Cù lao Ông Chưởng, Châu Lễ Công, dòng Ông Chưởng... 
Lại còn đặc sắc thấm thía như nhiều nơi chỉ dùng một chữ 
Ông không thôi: Dinh Ông, Miếu Ông, Đến Ông... thì nội 
vùng đó, ai ai cũng đều hiểu ngay đấy là Ông Lớn Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Như vậy cho chúng ta thấy rõ uy 
đức khi còn sanh tiền của Thượng tướng ấy sâu đậm như 
thế nào mới lôi cuốn được sự sùng kính nhớ ơn kéo dài 
trong lòng người suốt ba thế kỷ nay. Và hẳn nhiên sẽ còn 
lưu truyền mãi về sau này nữa... 

Để tìm hiểu sâu xa, rành mạch hơn về Thượng dàng thần 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, không gì bằng theo vết 
tích Ông trong sử sách, trong sưu khảo ở khắp các vùng 
Quảng Bình, Cù lao Phố, Тіёп Giang, Hậu Giang, v.v... 
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Soạn giả rất hân hạnh được làm hướng dẫn viên hầu 
quí độc giả xem qua đoạn tiểu sử, rồi bắt đầu cuộc hành 
hương kính viếng các đến thờ của Đức Ông Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh. Đồng thời, cũng mong đợi ở các bậc 
thức giả gần xa sẵn lòng phủ chính cho những sai sót lỗi 
lầm không tránh khỏi ở tập sách này. 

Minh Minh Thư Uyên, 
Đầu Thu Quí Dậu (1993) 
МНО HIÊN NGUYÊN NGỌC HIËN 


вира ешип порока 





CHƯƠNG MỘT 
Tiểu sử và nguồn gốc 


Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
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26 = Nhu Hun Nguyên Ngge Hiën 
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Lë Thònk bê Nguyên Нш Cink = 27 


1. TÊN THẬT, NĂM SINH, QUÊ QUÁN, GIA ĐÌNH LỄ 

THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một kiệt tướng 
đời chúa Minh Nguyễn Phúc Chu (Hiển Tông Hiếu Minh 
Hoàng 48 1691 - 1725). 

Ông tên thật là Nguyễn Hữu Thành húy Cảnh (Kính). Từ 
xưa, các sử liệu chưa hể ghi tên Thành bao giờ; ngay trong 
Đại Nam liệt truyện tiển biên hay Đại Nam thực lục tiển biên 
cũng chỉ viết tên Ông là Nguyễn Hữu Kính (Cảnh). 

Мау mắn mới đây đo cố công sưu khảo, chúng tôi tìm 
biết và chụp ảnh được phần đầu của tập gia phả còn bảo tồn 
trong một tư gia hậu duệ dòng Nguyễn Hữu ở Vạn Xuân, 
xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình”). 

Trong trang đầu gia phả này ghi rõ hàng chữ nho tên 
ông là Nguyễn Hữu Thành һау Cảnh ( ВСЖ 34 4% ). 
Căn cứ ở đây, thấy rằng: Thành chỉ là tên ghi trong gia phả; 
mà Cảnh mới chính là tên húy của Ông. 

Phần đông người Việt hay kiêng tên húy. Do đó Cảnh 
được gọi chếch ra là Kính. Về sau nhân dân тіёп Nam 
trọng vọng ông, họ đã tự động húy cả hai tên: Kính gọi 
(0 Gia phà dòng Vĩnh An hấu Nguyễn Hữu Cảnh ở Quảng Bình, nguyên vàn chữ 

Hán. Vì quá lâu ngày nên đã mục nát nhiều chỗ. Hiện đo hậu duệ Nguyễn Hữu. 

Xa lưu giữ. Phả này đã được lược địch ra Quốc ngữ năm 1992. Người dịch: Nhà 

su Thích Trí Cảnh, Hội Phát giáo tỉnh Quảng Binh. Người chép: Kỹ sư Nguyễn 

Hữu Sinh (hậu duệ đồng Nguyễn Hữu). Riêng tờ đấu còn nguyên vẹn (xem të 


đấu gia phả dòng Nguyễn Hữu bằng chữ Hán ở Phụ luc 4. Người chụp bản sao: 
Ong Nguyễn Cương, Phó ban thường trực Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình). 
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là Kiến hoặc Kiếng, Cảnh gọi là Kiểng (Chợ Tân Kiểng, 
chậu kiểng). 

Mãi khi ông mất rồi, người đời sau chép tiểu sử mới 
đám viết rõ tên ông là Nguyễn Hữu Cảnh. Như bây giờ 
thường thấy tên Ông được ghi trước các dén thờ Ông là 
NGUYỄN HỮU CẢNH. 

Theo truyền thống dân gian xưa, Ông cũng có một tộc 
danh là Lễ. Vì thế, khi ở chức Cai cơ, Ông được chúa ban 
tước hầu đặt là Lë Tài hầu, Lễ Thành hầu. Đây là lần đầu 
tiên thấy tên Thành của Nguyễn Hữu Cảnh đã được chúa 
lấy đặt tước là Lễ Thành hầu; tước vị này có từ năm 1692 
hay trước nữa”), 

Nhân đó để tỏ lòng kính trọng Ông, dân chúng ở Pang 
Trong ngày ấy đều xưng tụng Ông là Lễ công. Sau này 
danh tước Lễ lại được đại chúng hóa một cách vừa thân 
thương vừa tôn quý như: Chưởng Dinh Lễ, Ông Chưởng 
Lễ, Thượng Đẳng Lễ... 

Ngày xưa, khi còn trong quân ngũ, Ông cũng có một 
biệt danh là Hắc Hổ, tục truyển vì Ông có tướng mạo hùng 
dũng với nước da đồng đen. Hợp lý hơn vì Ông tuổi Dán, 
сат tỉnh con hổ. 


(1) Cách ban tước cho quan chức dưới triều chúa Nguyễn thường lấy chánh danh 
hay tộc danh của vị đó mà đặt tước, như: 
- Nguyễn Hữu Hào được ban tước: Hào Lương hầu. 
- Nguyễn Hữu Thành (Cảnh) có tộc danh Lễ được tước Lễ Thành hấu. 
= Nguyễn Văn Thoại (Thụy) được ban tước Thoại Ngọc hấu. 
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Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm Canh Dần 
(1650) tại nơi mà sau này gọi là thôn Phước Long, xã 
Chương Tín, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Ông mất 
năm Canh Thìn (1700) tại Rạch Gam (Ngã ba Tiền Giang). 
Đình сни tại Cù lao Phố, Đồng Nai thọ 51 tuổi“? được truy 
tặng Đặc tấn Chưởng dinh Tráng Hoàn hầu, thuy là Trung 
Cần (gia phả ghi tước và thụy được truy tặng lần sau chót 
là Vĩnh An hầu, thụy Cương Trực). 

“Theo gia рһа?!: Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là cháu 
nội của quan Tham chiến Triểu Văn hầu Nguyễn Triều Văn, 
cha của Lễ Thành hầu là Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Бак? 
và mẹ là bà Nguyễn Thị Thiện. 

Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật xưa có tài kiêm toàn văn, 
võ. Ông là một danh thần thời chúa Sài, và là tác giả thi tập 
Hoa Vân Cảo Thị ở tiền hậu bán thế kỷ XVII. Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh có bốn anh em cùng cha cùng mẹ là: 

- Anh trưởng, Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, ông 
Hào cũng là một danh tướng triểu chúa Nguyễn và là tác 
giả thi phẩm Song Tỉnh Bất Dạ ở đầu thế kỷ ХУШ". 

- Anh thứ hai là Trung Thắng hầu. 

- Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là thứ ba. 

- Người thứ tư là Tín Đức hầu, chức Trấn vũ Chưởng 
doanh. Ngoài ra Lễ Thành hầu còn có tám người em trai 
(1) Tính theo âm lịch thì ông thọ 51 tuổi. 

(2) Theo gia phả dòng Vĩnh An hấu Nguyễn Hữu Cảnh (bản gốc chữ Hán). 


(3) Xem Phụ lục 1 (Tiếu truyện Chiêu Vũ háu Nguyễn Hữu Dit) 
(4) Xem Phụ lục 2 (Tiểu truyện Hào Lương hấu Nguyễn Hữu Hảo). 
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cùng cha khác mẹ với ông nữa", như Nguyễn Hữu Dũng, 
Nguyễn Hữu Bích... (Chi này là con bà Trương Thị Ban 
(Lyu) ở Quảng Кат)“. 

Vẫn theo gia phả, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có 
ba phu nhân, tất cả sinh được 4 trai, 1 gái. 

+ Chánh thất tên là Nguyễn Quí Thơm hiệu Ngọc Yến, 
bà được gia tặng mệnh phụ Kim Triểu Chiêu dung Nhã 
phu nhân”). 

+ Thứ thất: Duyên phu nhân họ Nguyễn, sinh 1 trai đầu. 

+ Thứ thất hai: Liễu phu nhân họ Đinh, sinh 3 trai, 1 gái. 

Người con trai đầu của Lë Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh với bà thứ thất họ Nguyễn, tên ông là Nguyễn Hữu 
Tú tước Thanh Nghị hầu, chức Chưởng cơ trấn thủ, kiêm 
Phụ quốc Thượng tướng quân đời chúa Minh (Hiển Tông 
Hiếu Minh Hoàng đế và Túc Tông Hiếu Ninh Hoàng đế 
(1725 - 1738). 


2. NGUỒN GỐC NGUYÊN TỘC 

Truy cứu về nguồn gốc của Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh vốn là di duệ của bậc đệ nhất Khai quốc công 
thần Ức Trai Nguyễn Trãi (1380 - 1442). Còn khởi tổ của 


(1) Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có đông anh em, nhưng ngay ở gia phả cũng 
chỉ nhắc nhiều đến hai êng Hữu Hảo và Hữu Cảnh mà thôi. 

(2) Theo tư liệu của hậu duệ: Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Luyện (Quằng Nam - Đà 
Nẵng (сй). 

(3) Truyền tụng ở què hương: Chánh thất phu nhân Lễ Thành hấu là Thơm, hiệu 
Ngọc Yến, xưa là người rất hién thục, hòa nhã, được gia tặng là Nhã phu nhân 
cũng tước vị trên. 
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Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là Định Quốc công 
Nguyễn Bặc (924 - 979), vị công thần Khai quốc nguyên 
huân? triểu Đinh, quán ở Hoa Lư, châu Đại Hoàng (sau 
là Đại Hữu, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Nhưng dòng dõi 
của khởi tổ Nguyễn Bặc về sau này lại có quê ở Gia Miêu 
ngoại trang, Tống Sơn”) tỉnh Thanh Hóa. Đến nay (1992) 
hiện ở từ đường khởi tổ Nguyễn Bặc vẫn còn bức hoành 
phi có ba chữ đại tự: Же. Zt ЖЕ (Khởi Nguyên Đường), 
dịch nghĩa: Từ đường khởi đầu (họ Nguyễn), chung quanh 
bái đường cũng còn treo thờ rất nhiều câu đối, thơ văn từ 
đời Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đã truy tặng. Đặc biệt 
hai bên cung nghiêm là đôi liễn, với ngụ ý đánh dấu việc 
thiên cư của tộc Nguyễn từ Đại Hữu, Ninh Bình đến Gia 
Miêu, Thanh Hóa: 


Nguyên văn: 
ВА Š tí BÍ 
KAKA МР] + 
Phiên âm: 
Duệ xuất Gia Miêu Vương tích hiển 
Khánh lưu Đại Hữu Tướng môn quang 


(1) Xem gia phả họ Nguyễn ở Hải Hậu, Nam Định (hậu duệ thi sĩ Nguyễn Hải 
Phương lưu giữ bản sao). Trước khi tải bản, soạn giả được truy cứu thêm рва 
Nguyễn Tộc (gia phả Đại Tông) Cao Bằng, Lạng Sơn (hậu duệ Bế Nguyễn Du 
giữ phả gốc do Tổ Nguyễn Như Trác chép tử đầu thế kỹ XVI, rút từ Kim Thành 
phả ky được cất giấu đem theo khi lánh nạn Lệ Chi viên). 

(2) Nay thuộc huyện Hà Trung. tỉnh Thanh Hóa (BT). 





пира ешип порота 


32 = Nhu Hun Nguyên Ngge Hiën 


Dich nghia: 
Cửa Tướng phúc dày thôn Dai Hữu 
Dòng Vương nối tiếp đất Gia Miêu. 
Bảng 1. Bảng Sơ lược phổ hệ 


Từ khởi tổ (tức tiền tổ) Nguyễn Bặc 
xuống đến đời thứ 10 là Nguyễn Ứng Long (Phi Khanh)” 








1. Nguyễn Вас Định Quốc công, công thần 
Khai quốc nguyên huân triểu 
Ỷ nhà Đinh (ngài bị giết vì chống 
Lê Hoàn). 
2. Nguyễn Dë Đô Hiệu kiểm phò ba triểu: 


Đinh, Tiển Lê, Lý (đến khi cha 
là Nguyễn Bặc bị sát hại, ông đã 
Ỷ cùng em là Nguyễn Đạt bỏ trốn 
qua Bắc Giang, dần dần lập nên 
hai chỉ họ Nguyễn ở Kinh Bắc 








và Sơn Nam (Hà Đông). 
3. Nguyễn Viễn Tả Quốc công Tham tri chính 
4 sự nhà Tiển Lê. 
4. Nguyễn Phụng Tả Đô đốc đời Lý Anh Tông 














(1138 - 1175). 


Ỷ 





(1) Bảng lược phổ này được truy cứu ở các thế phả, gia phả Nguyễn tộc thuộc các 
chỉ: Thanh Hóa, Hà Đông, Ninh Bình, Nam Định và Cao Bằng. Chính phả Cao 
Bằng đã được mời ra minh chúng trước UNESCO, nhân kỷ niệm 600 năm ngày 
sinh tổ Úc Trai (1380 - 1980) cũng như đã quyết định ghi Đức Nguyễn Trãi vào 
danh sách Danh nhàn Thế giới. 
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5. Nguyễn Nộn Đời Lý (1210) đi ở ẩn chùa 
Phù рис, Kinh Вас". Đời Trần 
được phong Hoài Đạo Hiếu Vũ 
vương, lấy công chúa Ngoạn 





Thiém® nhà Trần. 
6. Nguyễn Thế Tứ Đô Hiệu kiểm triểu vua Trần 
у Thái Tông (1225 - 1258). 





7. Nguyễn Мар Нӧа | Bình nam Đại tướng quân 
triểu Trần qua các niên kỷ từ 
1374 - 1377. 

8. Nguyễn Công Luật | Hữu Hiệu điểm cuối triểu Trần 
(cụ Công Luật còn có tên là Phi 
у Loan), sau bị nhà Hồ giết hại 
nhiều thân quyến. 

9. Nguyễn Minh Du | Quản quân thiết hổ (Trần Phế 
Đế, 1377 - 1388), bị giết năm 
bá 13900, 























(1) Nay thuộc về huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (BT). 

(2) Công chúa Ngoạn Thiếm là con Phụ quốc Thái ủy Trần Thừa, em vua Trần Thái 
Tông (BT). 

Riêng trong Топ phả, ở đời thứ bảy không ghi tên tổ Nguyễn Nạp Hòa (Theo 
thiển kiến hẳn là sự ghi chép riêng của từng ngành trực hê; như ở thế phả khởi 
tổ ghi tổ Nguyễn Thế Tứ có những 9 người con mà chỉ chép ró tông tộc của vài 
người mà thôi). 

(4) Theo Nguyễn Phúc tộc thế phá, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1995, tr. 55 (BT). 


(3) 
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10.Nguyễn Ứng опе" | Phi Khanh (1355 - 1428/ 1429) 
quê ở Chi Ngại, Hải Dương, đỗ 
tiến sĩ đời vua Trần Duệ Tông 
(1374). Khi đỗ rồi ông vẫn đi 
day học. Sau được bổ chức 
Kiểm chính (một chức quan 
nhỏ đời nhà Trần). Năm 1401 
làm quan đời nhà Hồ. Khi giặc 
Minh xâm lăng ông bị bắt qua 
Yên Kinh giam tại Vạn Sơn 
Điếm (Hồ Bắc, Trung Quốc). 
Truyền khi mất, ông được ап 
táng tại quê nhà ở phía nam 
núi Bái Vọng, Chi Ngại, Hải 
Dương. Chánh thất của ông là 
bà Trần Thị Thái, con gái thứ 
ba quan Tư đồ Trần Nguyên 
Đán quê ở Nhị Khê, Hà Đông. 
Ông bà được 6 trai, người thứ 
hai là Nguyễn Trãi. Kế thất của 
ông người họ Nhữ, bà quê ở 
Mộc Châu, Đông Sơn, Thanh 
CI) Nhiều gia phả cũng như Tôn phả không ghi tên tổ Nguyễn Ứng Long và Nguyễn 
"Trãi. Nguyên do chỉ này theo nhà Hồ mà tổ tiên (Nguyễn Công Luật) lại bị nhà 
Hó giết, nën chỉ họ Nguyễn Ứng Long bị khai trừ khỏi Nguyễn Đại Tông. Về sau, 
nhờ cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn thành công, Nguyễn tộc xét lại cho chỉ Nguyễn 
Ứng Long được khôi phục dòng họ nhưng sự xóa tên ở các gia phả nhiều chỉ 
vẫn để vậy. Phả còn có một trường hợp của chỉ Nguyễn Thuyền, Nguyễn Quyên 
là vị tổ của nhà thơ lớn Nguyễn Du, vẫn chưa được khôi phục vào Nguyễn Đại 


"Tông vìtội theo Mạc Đăng Dung (xem gia phả và Văn học Việt Nam của Bùi Văn 
Nguyên, tr. 179 - 192). 
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Hóa, bà sinh 2 con trai với Phi 
Khanh, đặt tên là Nhữ Soạn 
và Nhữ Trạch”) (em cùng cha 
khác mẹ với Nguyễn Trãi). 














Cuối đời tiền tổ là Nguyễn Ứng Long, tiếp đến đầu đời 
hậu tổ là Nguyễn Trãi, quãng thời gian này trong phả khởi 
nguyên đường có ghi: *... Từ vụ án Lệ Chỉ viên! Để giữ bí 
mật dòng dõi của hậu tổ Nguyễn Trãi, nên mỗi khi viết tộc 
phả, từng chỉ đã phải tùy tiện chép sai, cố tình ghi sai lệch cả 
thế thứ; thậm chí có nhiều chi phái còn ém gia phả không 
chép tiếp nữa; hoặc nhiều ngành đã bôi hẳn tên Nguyễn 
Ứng Long và Nguyễn Trãi, hoặc lấy tên tổ khác điển vào?) 
như trường hợp thế phả ở Bồng Trung, Thanh Hóa thì hệ 
10 đã thay bằng tên tổ Nguyễn Biện; còn như ở tôn phả thì 
tổ Nguyễn Biện lại là hệ thứ 8°). 








(1) Có sách viết Nhữ Soạn và Nhữ Trạch là соп của Nguyễn Trãi với bà thiếp họ 
Ма này. Nhưng xét rằng nên càn cứ ở gia phả thì hơn: phả chép bà họ Nhữ là 
kế thất của Phí Khanh Nguyễn Ứng Long. 

'Trích 4 hàng trong thế phả họ Nguyễn ở Hải Hậu. Thế ра này đã được dich từ 
bản Hán văn chánh gốc tại nhà thờ Khởi Nguyên Đường ở Đại Hữu, Ninh Bình. 
Vi nhận thấy các gia phả, ngay cả Tón phả thuộc họ Nguyễn cũng ghi chép sai 
lệch; hoặc không đồng nhất. Nơi đây soạn giả đã sưu tấm, vậy xin ghỉ lại có phân 
tích tỉ mi tù nguồn gốc tộc Nguyễn cũng như dòng Nguyễn Hữu thuộc hậu tổ 
Nguyễn Trãi cốt ý nêu minh chứng vế thế thú trong phả hệ dòng Nguyễn, rất 
mong cùng quý vị tham khảo tìm biết thêm phấn nào: 

~ Vi sao dàng tộc Nguyễn Hữu có nhiều quẻ hương, sinh quán khác nhau? 

- Nhiều chỉ phái sai lệch phức tạp? 

Và cũng bởi lâu nay đa số chúng ta rất thắc mắc về sự liên hệ phả tộc giữa hai 
anh em Đức Ông Nguyễn Hữu Hào và Nguyễn Hữu Cảnh: 

~ Với Ức Trai Nguyễn Trãi. = 


(2) 


ө 
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Ngay đến gia phả dòng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
(phần chữ Hán) khi viết về khoảng này, tiền nhân cũng chỉ 
ghi mập mờ, không dám nêu tên tổ Nguyễn Trãi. Hiện tại, 
soạn giả đã phải truy cứu nhiều gia phả, thế phả, để có cơ 
sở mạnh dạn lược kê tiếp xuống dòng Nguyễn Hữu, nhất 
là có được phần ăn khớp với chánh phả dòng Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh ở Quảng Bình. 


3. PHẢ HỆ DÒNG NGUYÊN HỮU 


Tinh từ hậu tổ Úc Trai Nguyễn Trãi (sinh năm 1380) đến 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (sinh năm 1650): được 
270 năm, tiếp nối chín thế hê, phần đông được sinh ra và 
làm quan dưới triểu Lê, đều có công to, danh lớn; nhưng 
đến ba thế hệ sau kể từ đời Triểu Văn hầu Nguyễn Тиби 
Уап lại phò chúa Nguyễn. Trải sáu triểu chúa, từ chúa Tiên 
Nguyễn Hoàng (1558 - 1613) đến chúa Minh Nguyễn Phúc 
Chu (1691 - 1725). Trong thời gian 142 năm ấy”), tất cả 
ông cháu, cha соп, anh em dòng Nguyễn Hữu đã lập nên 
nhiều công nghiệp thật kỳ vĩ, những thành tích rạng rỡ 
núi sông. Nhất là Đàng Trong, miền Nam nước Đại Việt ở 
cuối thế kỷ XVII. 

- Với ngành Nguyễn Phước Tòc. 

- Với khởi tổ Nguyễn Bic. 

Tuy nhiên trong phả hệ này cũng còn phải chò những phát hiện khác nữa ở các 

thế gia, thể tộc... cùng sự phù chính của các bậc thức giả gån xa góp ý, may ra 

có sự chính xác hon. 
(1) Ghi theo gia рва Nguyễn Đại Tông. 
(2) Số này tính từ khi Triều Văn hấu Nguyễn Triều Văn phò chúa Nguyễn năm 1558 

(năm chúa Nguyễn bắt đầu vào Thuận Hóa) đến năm 1700 là năm Lễ Thành háu 

Nguyễn Hữu Cảnh mất ở miền Tây Nam Bỏ. 
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Dưới đây là sơ đồ dòng Nguyễn Hữu, kể từ hậu tổ спа 
Nguyễn tộc là Úc Trai Nguyễn Trãi" được ghi bằng số 1; 
còn những số 11, 12... trong vòng tròn từ trang 45, đến 
trang 49 là tính theo tiển tổ Định Quốc công Nguyễn Bặc: 





Bảng 2. Bảng Lược phả dòng Nguyễn Hữu 
1. Nguyễn Trãi (hiệu Úc Trai)® 


е 





(1) Đức Nguyễn Trải có hiệu là Ос Trai. Đời Lë Thái Tổ (Lë Lợi). ông được vua 

phong tước Quan Phục hấu, Đại phu Nhập nội Hành khiển... Năm 1442 mắc 
họa oan ức đã cùng gia tộc phải chết thảm. 
Mãi 22 năm sau, đời Lê Thánh Tông mới rõ nỗi oan. Nhà vua xuống chiếu minh 
oan cho công thần Nguyễn Trãi và truy tặng chức Tán trù bá, Thái su Tuệ quốc 
công (xem Ос Trai tưởng công di tập - Dư địa chỉ, tr. 18, dịch giả: A Nam Trấn 
"Tuấn Khải, Sài Gòn xuất bản, 1966. Các đời sau cũng đã truy phong спо Ос Trai 
Nguyễn Trải là Tế Văn hấu. Đến vua Lê Hiến Tông (1497 - 1504) có sắc truy tặng 
Úc Trai Nguyễn Trải là: Nhị Khê Nguyễn Tướng công (Nhị Khê hấu) Thái bảo. 
Khê Quận công... Tước này có ý nhắc lại chức Thái sư xưa, và chữ Khê lấy ý 
Quận công người Nhị Khê; do tước vị này nhàn dàn Nhị Khê thời dó kính cán 
tụng ông là Nhị Khê hầu. Vé sau trong Thành ngữ, điển tích, danh nhân từ điển, 
Quyến 2 của Trịnh Vân Thanh, mục Nguyễn Hữu Dật, tr. 842 cũng đã nêu tước. 
ông là Nhị Khê hấu. 

(2) Úc Trai Nguyễn Trái là bậc đệ nhất Khai quốc công thấn triếu Lë Thái Tổ 
(1428 - 1433). Nguyễn Trãi cùng với bản hùng văn Binh Ngô đại cáo vẫn còn. 
sống mãi với đất nước Việt Nam; danh của Ngải đã lừng vang thế giới; vậy mà 
oan khiên thay, Ngài đã phải gánh nạn tru di tam tộc! Thảm họa này xảy ra 
ngay ở đời con của vua Lê Thái Tổ mà chính Nguyễn Trải đã được vua Thái Tổ 
ân sing ban cho họ Lë, gọi là Lê Trãi. Mới đây, chúng tôi vừa tìm thấy tại nhà 
hậu duệ Nguyễn Hữu Cư tấm bảng chữ Hản dịch: Nguyễn Công Trải - Lê Trãi 
WAR ВА) 

(*) Biểu đồ chỉ rõ Nguyễn Trãi có sáu người con trai. Hai mũi tên chỉ về hai người 
con sống sót: Người thứ ba là Nguyễn Công Duẫn va người thứ sáu là Nguyễn 
Anh Võ. 
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2. Nguyễn Công Duẫn Nguyễn Anh Võ!) 
(Hoằng Quốc công) (Sùng Quốc công) 
| Ông Anh Võ có 7 con trai, 
con đầu là Nguyễn Tạc 


3. Nguyễn Đức Trung 
(Trình Quốc công triểu Lê) 


4. Nguyễn Hữu Vĩnh Nguyễn Thị Hằng 
(Hùng Quốc công) Chánh hậu vua 
| Lê Thánh Tông 1460“, 
tức Hoàng hậu Trường Lạc 


5. Nguyễn Hữu Đạc 
(tức Đạo hay Nguyễn Hữu Thích) 
(Tùng Nhơn hầu hay Tùng Dương hầu)®) 


(1) Ngày 16 tháng 8 nim Canh Thân (19-9-1442) cùng lãnh án tru di với Nguyễn 
"Trải, ngoài bà thử thiếp Nguyễn Thị Lô, còn có bà chánh thất họ Trấn cùng 
con cháu dòng tộc. May mắn lúc đó có hai bà thứ thất trốn thoát: bà họ Phùng, 
người Hà Đông cùng hai con trai chạy biệt tích và một bà họ Phạm cũng người 
Hà Đông, lúc ấy đang mang thai đã dát theo được người con gái 6 tuổi tên là 
Nguyễn Thị Đào (bào thai ấy sau này là Nguyễn Anh Võ, người con út sống sót 
của Nguyễn Trãi) (Về hậu duệ của Nguyễn Anh Võ sẽ sưu khảo ở một dip khác). 

(2) Bà Nguyễn Thị Hằng (hiệu Ngọc Huyền) vào cung năm 1460 với chức Sang 
nghỉ - 1461 ở cung Vĩnh Ninh. Sau bà là Chánh hậu vua Lê Thánh Tông (1460 - 
1497). Bà sinh ra Thái tü Tranh (Tăng) - 1461, tức vua Hiến Tông (1497 - 1504). 
Bà Ngọc Huyền là chất nội của Üc Trai Nguyễn Trãi. 

(3) Dòng Nguyễn Hữu bắt đấu vào Dang Trong từ thế kỷ XVI là Tùng Nhơn hầu 
Nguyễn Hữu Бас (tự Thích) và người anh là Nguyễn Hữu Dịch. 





нира ешип порока 


Lê Thành Каа Nguyễn Наи Cánh a 39 


6. Nguyễn Hữu Dẫn 
(Cẩm Hoa hầu triểu Lê) 


7. Nguyễn Triểu Văn 
(Triểu Văn hầu triểu Lê 
và Nguyễn sơ) 
8. Nguyễn Hữu Dật 
(Chiêu Vũ hầu triểu Nguyễn sơ) 


9. Nguyễn Hữu Hào Nguyễn Hữu Cảnh (Kính) 
(Hào Lương hầu, (Lễ Thành hầu 
Hào Đức Һай) Nguyễn Phước Lễ) 


“Thật là một điểu kỳ thú khi chúng tôi sưu tầm trong các 
tôn phả, thế phả được biết di duệ của Ức Trai Nguyễn Trãi 
xuống đến hàng chắt nội là Nguyễn Hữu Vinh, tức Hùng 
Quốc công triểu Lê thì có hai ngành vương và tướng rõ 
rệt như: 


(1) Để tránh sự hiểu nhám về danh tánh, bởi nhạc phụ của cựu Hoàng Bảo Đại tức 
thân phụ của Nam Phương Hoàng hậu cũng có tên là Nguyễn Hữu Hào, nhung 
là người miền Nam thuộc thế kỷ XIX - XX. Còn Nguyễn Hữu Hào viết ở sách 
này là người miền Bắc thuộc thế kỹ XVII. 
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Bảng 3. Bảng Lược phả kê cứu 
Úc Trai Nguyễn Trãi 
(Quan Phục hầu triểu Lê Thái Tổ) 


М 
Nguyễn Công Duẫn 


(Hoằng Quốc công)” 


Nguyễn Đức Trung 
(Trình Quốc công) 

Tù thế hệ sau Nguyễn Đức Trung là Nguyễn Hữu Vĩnh 
thì họ tộc này chia ra hai ngành tướng và vương. Căn cứ sự 
khảo sát tất cả các phổ hệ thì ngành tướng có phần chính 
xác, còn ngành vương thì ba đời đầu tiên nghỉ vấn, xin xem 
tiếp sự phân tách ở những trang sau. 


a) Ngành tướng 

Nguyễn Hữu Vĩnh - Hùng Quốc công 
Nguyễn Hữu Dao - Tùng Nhơn hầu 
(tự Đạc và Thích) (Tùng Dương hầu) 
Nguyễn Hữu Dẫn - Cẩm Ноа hầu 


(1) Ông có nhiều tên: Doãn, Duẫn, Công Chuẩn. So sánh các thế phả, tôn phả đều 
ghỉ tên ông rất đúng, nhưng phả hệ có sự sai lệch; cần được xét lại. Theo phả ở 
НЫ Hậu và một số truyện đã sử đều truyền tụng: Nguyễn Công Chuẩn tức Hồng, 
Quy là con trai thú ba của Úc Trai Nguyễn Trải do phu nhân chánh thất là bà 
"Trần Thị Thành, có sách viết là Trần Thị Ngọc Điểm sinh ba trai: Nguyễn Cương, 
(Hồng Tiệm), Nguyễn Dã (Hồng Lục), Nguyễn Рида (Hồng Quý). Trước На ông, 
Duän đã cùng cha giúp vua Lë Lợi, ông được vua phong tước Giả Định hấu. 
Khi nhà gặp biến, ông ở nơi khác nën đã cùng gia quyến chạy thoát và mai danh 
ẩn tích rất làu. Người ta cho rằng ông đã chết hoặc đã mất tích. Nay xem gia phả 
mới rõ êng mất ngày 7 tháng 7. Đời sau truy tặng ông tước Hoằng Quốc công. 
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Nguyễn Triều Văn - Triểu Văn hầu 

Nguyễn Hữu Dật - Chiêu Vũ hầu 

Nguyễn Hữu Hào - Hào Lương hầu 

Nguyễn Hữu Cảnh - Lễ Thành hầu 

b) Ngành vương 

Nguyễn Văn Lang - Nghĩa Huân vương 
Nguyễn Hoàng Du - An Hòa hầu 

Nguyễn Kim - An Thành hấu (1468 - 1545) 
Nguyễn Hoàng - Chúa Tiên (1600 - 1613) 
Nguyễn Phúc Nguyên - Chúa Sai (1613 - 1635) 
Nguyễn Phúc Lan - Chúa Thượng (1635 - 1648) 


Nguyễn Phúc Tần! - Chúa Hiển (1648 - 1687) 


A. VỀ NGÀNH TƯỚNG: Sự ghi chép lược phả ngành 
tướng trên được nghiên cứu từ các sách đã dẫn”) cùng các 
gia phả như: 


(1) Để tiện bë truy cứu xin ghi cả phán sai lệch như trên theo Vương phả soạn từ 
1992 trở về trước. Nhưng mái đây 1995 đã sửa lại. Còn theo Nguyễn Tộc phả 
Đại Tông (Hán và Việt) của ông Bế Nguyễn Du, đại điện dòng tổ Nguyễn Nhu 
Trác. Ông Du đã đồng ý với soạn giả: “Phả ngành vương trên đây có sai phần 
đầu, nhưng đó lại là sự cố tinh viết sai của tiến nhân hấu giữ bí mật ngành chúa” 
Đón xem bộ Phả tộc Nguyễn sắp lưu hành nội bộ, sẽ thấy đầy dü chỉ tiết. 

Сас sách ghi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là di дё Úc Trai Nguyễn Trái 
gồm có: 

= Thành ngữ, điển tích, danh nhân từ điển của Giáo sư Trịnh Vân Thanh, 

Quyển 2, tr. 842, xuất bản tháng 7-1966. 
= Việt sử Xứ Dang Trong của Phan Khoang, tr. 173. 
= ра tìm tông tích người xưa của gia phả học Ра Lan Nguyễn Đức Du. 





G 
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- Gia phà dóng Vinh An háu Nguyën Hüu Cành, do 
hậu duệ Nguyễn Hữu Xa - Nguyễn Hữu Sinh lưu trữ ở 
Quảng Bình. 

- Gia phả dòng Nguyễn Triểu Văn (bản Hán văn do hậu. 
duệ Nguyễn Hữu Sanh - Nguyễn Hữu Huỳnh lưu trữ tại 
nhà thờ họ Nguyễn Hữu ở Huế). 


- Thế phả họ Nguyễn Hữu, Nguyễn Xuân ở Hà Nam 
(do hậu duệ Nguyễn Hữu Chỉ và bác sĩ Nguyễn Cường 
Nam lưu trữ). 


- Thế phả họ Nguyễn, chỉ Hải Hậu, Nam Định (hậu duệ 
nhà thơ Hải Phương lưu trữ). 


- Thế phả họ Nguyễn, chỉ Bóng Trung Thanh Hóa (do 
Giáo sư Lê Văn Anh, hậu duệ ngoại lưu trữ). 


- Đăng khoa lục làng Phượng Dực, phủ Thường Tín Hà 
Đông, chỉ Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Bá Chiêu, do các 


(1) Phả này gồm 12 tập, được dịch nguyễn bản chữ Hán (tử Thượng phả đến Trung 
phả của tộc Nguyễn (hiện còn ở từ đường Hải Hậu, Nam Định. Phần Thượng, 
phả là do tổ Nguyễn Quốc, Tiến sĩ Thượng thư Bộ binh thời nhà Ly "thiếp bút" 
đấu tiên. Tiếp đời Trấn có tổ Nguyễn Thuyên (tức Hàn Thuyên làm thơ bàng 
chữ Хот. Đến thế kỷ XVI (1515) lại có sự phụ đính của các vị chức tước trong, 
triểu thời ấy hội biên. Xét phán này thế tất có nhiều chính xác hơn cả (theo ông 
Bé Nguyễn Du thì phả này cũng sao chép từ phả Nguyễn Tông Thái). 

(2) Nay thuộc xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nói (BT). 

(3) Gia phả Nguyễn tộc ở Phượng Dực của chi phải Nguyễn Văn Tạo (Tri phủ An 
Bình (1820) và con là Nguyễn Bá Chiều tự Viên Bản, cháu là Nguyễn Văn Cự 
vẫn giữ từ xa xưa. Sau đến các ông bà Bùi Mạnh Chương - Nguyễn Thị Loan 
và bà quả phụ Nguyễn Văn Sang, nhũ danh Nguyễn Thị Phượng đồng bảo tón. 
Cuối cùng gia ра ấy đã bị thất lạc trong thời gian chiến tranh 1945, nay chỉ 
còn Đăng khoa lục và bia ký, Ngọc phả làng Рус có ghi danh dòng Nguyễn Văn 
Tao, hậu duệ Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào do làng xã và cụ Bùi Ош Toản 
còn lưu trữ (Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển đã sao lục, bảo tón). 
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ông: Bùi Ош Toàn - Định Xuân Mậu bảo tón ở Hà Đông 
(hậu duệ Nguyễn Ngọc Hiển sao lục, lưu trữ). 

Ky tái bản này, soạn giả đã sưu khảo thêm được: 

- Gia phả Ôn Như hầu Nguyễn Gia Thiểu, Bắc Ninh do. 
hậu duệ nhà thơ Chánh Hà Nguyễn Gia Cẩn lưu trữ (Sài 
Gòn và Canada). 

- Nguyễn tộc phả Đại Tông (chánh phả) ngành Nguyễn 
Như Trác - Nguyễn Tông Thái do hậu duệ Bế Nguyễn Du, 
Nguyễn Thu Cúc (Cao Bằng, Lâm Đồng) lưu trữ. 

- Gia phả họ Nguyễn ở Nhị Khê, dòng Nguyễn Anh Võ 
do hậu duệ Nguyễn Thúy Bách, Nguyễn Trọng Huy, Nguyễn 
Thi Mỹ; đến Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn 
Ngọc Định truyền lưu bảo tổn (Sài Gòn và Canada). 

- Thế phả dòng Nguyễn Bá Phúc, Nguyễn Bá Triêm 
(Sù) chỉ Thạch Động, Quỳnh Lưu, Nghệ An, do hậu дие 
Nguyễn Bá Tri, Nguyễn Bá Nghị, Nguyễn Bá Linh lưu trữ 
tại xứ Nghĩa Yên, Phước Long và Vũng Tàu. 

B. VỀNGÀNH VƯƠNG: lược phả ngành vương ở trang 
trên, chúng tôi căn cứ theo các tôn phả sau: 

- Gia phả họ Nguyễn Phước (chỉ Tôn Nữ Hải Từ ở Nghệ 
An) do NNC Nguyễn Đình Tư biên soạn ngày 18-9-1991. 

- Nguyễn Phước tộc giản yếu, Chương Hai, do Tôn Nữ 
Cẩm Bàn soạn lục và ban liên lạc Nguyễn Phước tộc tại Sài 
Gòn ấn hành nội bộ năm 1992. Nếu chỉ theo hai tôn phả 
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này và lập bảng “Lược phả kê cứu” như đã trình bày ở trên, 
riêng xét về ngành vương, cho ta thấy: 
+ Nghĩa Huân vương Nguyễn Văn Lang sanh Hoằng Dụ. 
+ Nguyễn Hoằng Dụ sanh Nguyễn Kim. 
+ Nguyễn Kim sanh Nguyễn Hoàng, v.v... 


Mới đây, qua nghiên cứu về Thượng phả, Trung phả 
cùng các phả như đã nói, chúng tôi phát hiện ra sự sai lệch 
trong thế thứ như: An Hòa hấu Nguyễn Hoằng Du với An 
Thành hầu Nguyễn Kim là hai anh em thúc bá ruột chứ 
không phải là hai cha con (xem bảng Lược phả truy cứu 
trang 45 đã sửa chữa). 


Soạn giả cũng xin ghi chép ra sau đây gọi là Bảng Lược 
phá truy cứu. Mong đợi sự truy cứu bổ sung cho chính xác. 
Với hy vọng sau này các phả hệ Nguyễn Тос" được ghi chép 


(1) Đại Tông họ Nguyễn: Trung, Nam, Bắc nhận thấy cán góp ý bổ sung phần phả 
hệ trong tập sưu khảo Lẻ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh của soạn giả Như Hiền 
cho kịp kỳ tái bản này được chính xác. 

Hội đồng tông tộc dòng Nguyễn ở các nơi đã về nhóm họp với soạn giả tại Minh 

Minh Thư Uyến ngày 25 và 27-4-1994, gồm có các vi đang dịch soạn bộ phả hệ 

Nguyễn Đại Tông: 

- Ông Bế Nguyễn Du (khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ) dòng tổ Nguyễn 
Nhu Trác (giữ chánh ра), tức Kim Thành phá ký từ dáu thế kỷ XVI. 

- Đại điện bà Nguyễn Thị Thịnh (miền Bắc) dòng tó Cấm Quận công, con thứ 
4 của tổ Nguyễn Hoàng. 

- Ông Nguyễn Đức Long (miễn Trung) dòng tổ Nguyễn Xí. 

= Đại điện ông Nguyễn Dich Cương (miền Trung) dòng tổ Nguyễn Công Lộ. 

- Ông Nguyễn Trọng Nho, dòng tổ Nguyễn Anh Võ Nhị Khê (hiện ở Sài Gòn). 

- Bà Nguyễn Ngọc Hiến dòng tổ Nguyễn Hữu Hào (hiện ở Sài Gòn). 

~ Ông Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường: phiên dich các phả chữ Hán. 
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đồng nhất từ khởi tổ Nguyễn Bic đến hậu tổ Nguyễn Trãi 
và tiếp tục xuống các tổ tiên riêng từng ngành họ Nguyễn 
hoặc Nguyễn Hữu... 


Bảng 4. Bảng Lược phả truy cứu 
Phần Hậu tổ 
ỨC TRAI NGUYÊN TRÃI 


— == 


(12) Hoằng Quốc công Nguyễn Công Duẫn (Doan, 
Chuẩn) còn có tự là Hồng Quì, ông đã cùng với cha 
(Úc Trai) tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Biệt danh 
của ông Duẫn là Hồ Đầu tướng quân, giữ sách Lê 
Hoa (vùng Lào Cai) khi chống nhau với tướng Minh 
là Mộc Thạnh năm 1427, thăng chức Dó Kiểm sư, 
ông có bảy con trai. 


=== | = 


41? 





(13) Nguyễn Nguyễn Nguyễn 
Đức Trung Như Trác Công Lộ 
(con trưởng) (con thứ tư) (con thứ năm) 


Trình Quốc công Phó Quận công, Thái úy Sùng 
đời Lê Thánh đỗ Tiến sikhoa Quốc công 
Tông. Ông mất Ош Mùi (1463) (ngành này sẽ 
ngày 22-8 năm triểu Lê Thánh sưu khảo ở một 
Định Dậu (1477). Tông. địp khác). 

(*) Hệ thứ 11 trong vòng khuyên là lấy theo thứ tự tử số 1 là Khởi tổ Nguyễn Bic. 


(**) Hoằng Quốc Công Nguyễn Công Duẫn có 7 người con trai: mũi tên chỉ đấu là 
con trưởng Đức Trung, thứ tư Như Trác và thứ năm Nguyễn Công Lộ. 
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И + + 
(14) Nguyën Nguyën Nguyën 
Van Lang!” Hữu Vĩnh) Van Lựu 


(con trưởng của (con thứ hai) Trừng Quốc 
Trình Quốc công, Hàng Quốc công, Thái úy 





tự Ngô Lang) công triểu Đà Giang, Kinh 
tước Nghĩa Huân Lê Hiến Tông lược sứ triểu 
vương triu (1497 - 1504). Lê Hiến Tông? 
Lê Tương Dực Ông Vĩnh có (1497 - 1504). 
(1509 - 1516). chị gái Nguyễn 

Thị Hằng, 

Chánh hậu vua 

Lê Thánh Tông. 

; + ; 
(15) Nguyễn Nguyễn Nguyễn Kim 
Hoằng Dy” Hữu Đạc (1468 - 1545) 

(con trưởng) tự Đạo hay An Thành hầu 
An Hòa hầu Thích (con thứ  triểu Lê Chiêu 
triểu Lê sáu), Tùng Nhơn Tông (1516 - 
Chiêu Tông hấu triểu Lê 1522) Chiêu 
(1516 - 1522). Chiêu Tông (gia Huân Tĩnh 


(2) 


(3 


(4) 
6) 


1) Ông Nguyễn Văn Lang зи 


phàghióngcó vương”. 
37 người con). 


ba con trai: Hoằng Dụ, Hoàng Úy, Hoàng Phụng, 
Ông Nguyễn Hữu Vĩnh có sáu con trai và hai con gái: Con trưởng Nguyễn Hữu 
Kính (Như Kính) Phò mã đô úy, An phúc hấu. 2: Nguyễn Hữu Рус (Ruc) húy 
Mục Trinh. 3: Nguyễn Hữu Diễn (tự Đảm, Minh Đạt, húy Chánh Рис). 4: Nguyễn 
Hữu Dịch (theo An Thành hấu Nguyễn Kim đầu thể kp XVI). 5: Nguyễn Hữu Ký 
(tự Kỷ) һау Cung Thanh. 6: Nguyễn Hữu Рас (tự Thích) Tùng Nhơn (Dương) 
hấu theo anh Dịch phò vua Lê. Con gái: Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Thị Hồ. 

Xuất xứ là chữ Tông, sau vì hủy tên vua Tự Đức là Рус Tông Anh Hoàng Để nën 
đổi Tông ra Tòn. 

Ông Nguyễn Hoằng Dụ sinh năm con trai: Hoằng Thái - Tế - Trí - Tông - Thi. 
"Thượng phả, Nguyễn Đại Tông trang 83 có tờ đấu nguyên bản Hán văn ở Phục lục 4. 
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+ ; ; 
(16) Nguyën Nguyën Nguyën Hoàng 
Hoàng Thái Hữu Dẫn (1524 - 1613) 
(con trưởng) (con thứ hai) (con thứ hai của 
Тиби Lê Trung Cẩm Hoahẩu Nguyễn Kim). 
hưng, giữ chức triểu Lê Trang Chúa Tiên - Thái 
Hữu Kiểm điểm Tông (1533 - Tổ Gia Dũ Hoàng 
tước Khanh Đại 1548). đế khởi đầu 
hầu. Trịnh Nguyễn 
phân tranh. 
+ + + 
(17) Nguyễn Nguyễn Nguyễn 
Hoằng Đình Triéu Văn Phúc Nguyên 
(con trưởng) của Triểu Vănhầu Chúa Sai 
Khanh Đại hầu. (đời Lê Anh (1613 - 1635) 
Tông 1556 - (con thứ nà 
1573). Năm của chúa Tiên) 
1609 theo chân Hy Tông Hiếu 
ông nội vào Уап Hoàng dé. 
Dang Trong 
phò chúa Tiên 
Nguyễn Hoàng, 
chúa Sãi, chúa 
Thượng. Ông 


có bảy con trai. 
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+ Li ; 
(18) Nguyễn Nguyën Nguyễn 

Thả Hữu Dật Phúc Lan 
(con trưởng) (con thứ năm) Chúa Thượng 


Ông Thảkhông Chiêu Vũhẩu (1635 - 1648) 

có con nối dõi. (1603 - 1681) Thần Tông Hiếu 
trải ba triểu Chiêu Hoàng đế. 
chúa: chúa Sai, 
chúa Thượng 
và chúa Hiển. 
Chiêu Vũ hầu 








có 12 người 
con trai. 
F + у 
(19) Nguyễn Nguyễn - Nguyễn 
Hữu Hào Hữu Cảnh Phúc Tần 
(con trưởng) (con thứ ba) Chúa Hiển 
Hào Lương hầu Lễ Thành hầu, (1648 - 1687) 


(1642-1713),Võ Vinh An hầu Thái Tông Hiểu 
tướng - Văn nhân, (1650 - 1700). Triết Hoàng đế 


ông là tác giả thi Ông là một kiệt | 

tàp Song Tinh tướng đời chúa 

Bất Dạ bằng chữ Minh Nguyễn - Nguyễn 
Nêm dài nhấở Phúc Chu. Phúc Trăn 
đầu thế kỷ ХУШ. Chúa Ngãi 
(Cả hai anh em ông Hữu Hào và (1687 - 1691) 


Hữu Cảnh đều là công thần trải ba 
triều chúa: Chúa Hiển, chúa Ngãi 
và chúa Minh). 
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— 
- Nguyễn 
Phúc Chu 

Chúa Minh!) 
(1691 - 1725) 





Xem “Lược phả truy cứu” so sánh ở trên, theo thiên 
luận có phần nào ăn khớp nhau, nhất là niên kỷ của mỗi 
hệ, mỗi ngành. Hơn nữa còn có phần trùng hợp giữa dòng 
họ Nguyễn Hữu, đã phò các triểu chúa Nguyễn. 

Để làm sáng tỏ thêm phần truy cứu, soạn giả xin trích 
nguyên văn từng đoạn trong Ngọc phả Đại Tông Đường 
họ Nguyễn - Phần Thượng phả (trang 123) đã ghi: 

“.. Đời thứ nhất là Thái Thủy tổ Định Quốc công 
Nguyễn Bặc đến đời thứ 11 là tổ Ức Trai Nguyễn Trãi 
(húy Trãi) đến đời thứ 15 là tổ Chiêu Huân Tĩnh Công 
húy Kim..." 


Lê Duy Đản trong Nam Hà tiệp lục viết về Hoàng gia 
phả hệ cho biết: “Ngài tiên tổ tên húy là Bặc - Nguyễn Bặc, 


là người phát tích đầu tiên”... “vé sau trải qua hơn 440 năm 





(1) Những Bảng Lược phả kê cứu ở phía trên và Bảng Lược phả truy cứu này được 
ghi chép từ Tiến tổ Nguyễn Bặc đến Hậu tổ Nguyễn Trãi, xuống đến đời Lë Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh, phấn nhiều căn cứ vào phả Nguyễn Đại Tông, bởi phả. 
này còn nguyên bản chữ Hán, có ghi chú niên kỷ và chức tước từng vị ké từ Tiến 
tổ. Còn phần Trung phá lại được trực tiếp truy cứu ở gia phả chinh tông dòng, 
Vinh An hầu Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình và dòng Triều Văn hầu ở Huế. 
Xin luu ý: Kỳ tái bản này thì những Bảng phả hệ trên đã được sửa chữa theo 
chánh phả, thế phả (ghi rõ ở trang 42, 43, 44 xem kỹ hơn trong Bảng phả dé lập 
thành ở Phụ lục 4). 
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thì đến đời Nguyễn Trãi”. 
Kim hơn 100 пат”), 


- "Từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn 


Đồng thời phả này cũng nêu rõ... “bởi tổ tiên dòng 
Nguyễn đã bốn lần mắc họa tru di”, hình án khác biệt 
nhau, mà tai họa lần thứ tư là vụ án của tổ Nguyễn Trãi, có 
di duệ là Nguyễn Công Duẫn, Nguyễn Anh Võ”), 





Phả ghi tiếp: “... Thời đó, ai sống sót được thì lo che 
giấu mọi mối quan hệ thân tộc. Về gia phả phải chép sai 
đã đành, nhiều nơi còn dùng sáp ong bôi lên phả rồi chôn 
giấu theo mổ mả cha ông... Cho nên về sau phần đông ở 
các phả hệ, nhiều chỉ phái vẫn để nguyên sự sai sót chuyển 
đổi cốt ý của tiền nhân như thế. Vậy mới có sự lệch lạc của 
một số phả hệ dòng Nguyễn sau này”. 


Cuối cùng, phả Nguyễn Đại Tông còn lên tiếng để nghị: 
“... Những chỉ còn giữ gia phả họ Nguyễn nên lưu tâm tìm 
hiểu phả hệ chính ngành và xem xét tiếp cho chính xác... 


(1) Nam Hà нер luc, Lè Din, Tạp chỉ Nghiên cửu và phát triển, số 3 - 4 (92 - 93), 
2012, tr. 10, 11 (BT). 
(2) - Hình án thứ nhất của chính khỏi tổ Nguyễn Вас đã chống Lê Hoàn. 
= Hình án thứ hai là Tiến sĩ Nguyễn Quốc (tổ thứ 4 của Nguyễn Trãi), ông Quốc 
chống ninh thần đời nhà Lý mà bị giết, thảm họa đến số đông họ hàng. 
= Lin thứ ba đến tổ Nguyễn Công Luật bị giết cùng một số con cháu vì chống 
Hồ Quý Ly. 
= Cuối cùng là vụ án Lệ Chỉ viên khiến cả đồng tộc, ba họ phải chết thảm. 
Cho đến nay phần đông vẫn thắc mắc về dòng Nguyễn Hữu là do di duệ của 
tổ Nguyễn Công Duẫn, hay của tổ Nguyễn Anh Võ? Nay sưu tám chính xác thì 
thấy rằng dòng Nguyễn Hữu trực thuộc tổ Công Duẫn. 
Đoạn này có ý nhắc đến phả dòng Nguyễn Hữu ở Phường Đúc, Huế. Cũng do 
phả Phường Đúc, về sau trong Nguyễn Thúc: Thơ Хот Phước mòn đã sao như. 
vậy. Phước môn là tước vị của Nhất trụ triéu đình Nguyễn Hữu Bài (1863 - 1935) 
do vua Bảo Đại tấn phong năm 1932 gọi là Phước môn Quận công. Ngài thuộc 
ngành Nguyễn Hữu Đài, chỉ này giữ gia phả Phường Đúc, Huế. 


ө] 


(4) 
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Noi đây xin tóm gọn phán phả hệ dòng Nguyễn Hữu 
theo chính phả Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Thượng 
phả Nguyễn Đại Tông: 

+ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là: 

- Hậu duệ 19 đời của khởi tổ Nguyễn Bặc. 

- Hậu duệ 9 đời của hậu tổ Nguyễn Trãi. 

- Cháu bàng hệ 7 đời của tổ Nguyễn Như Trác. 

- Cháu bàng hệ 5 đời của tổ Nguyễn Kim. 

- Cháu nội của Triều Văn hầu Nguyễn Тиби Văn. 

- Con trai thứ ba của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật. 

- Em ruột của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào. 

- Cha của Thanh Nghị hầu Nguyễn Hữu Tú. 


4. VIỆC THIÊN CU СОА DÒNG НО NGUYỄN HỮU VÀO 
DANG TRONG DUGI THỜI TRINH - NGUYÊN PHÂN 
TRANH (1558 - 1672) 


Thời đó, được sự chấp thuận “lấy lệ” của vua Lê Anh 
Tông, theo ý 46 của Lượng Quốc công Trịnh Kiểm, Đoan 
Quận công Nguyễn Hoàng dời Tây Đô vào trấn thủ đất 
"Thuận Hóa (Dang Trong) từ năm 1558. Đầu tiên, Ngài cho 
lập đinh, đóng dón tại làng Ái Tử, huyện Vũ Xuyên, tỉnh 
Quảng Trị). 

(1) Thuc ra, Trịnh - Nguyễn phản tranh từ năm 1627 mới xảy ra (BT). 


(2) Huyện Vũ Xuyên sau đổi là Đặng Xuyên rồi Thuận Xương thuộc Triệu Phong 
tinh Quảng Tri. 
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Song song với việc khai hóa, Đoan Quận công đã hết 
lòng chăm lo vỗ về quân dân, thu dùng hào kiệt, nhẹ 
хаи Њаё, 


Tuong truyền dân chúng тіёп Thuận Quảng đều vô 
cùng kính phục, xem Ngài như một vị tiên; vả lại Ngài cũng 
là vị Chúa đầu tiên ở Đàng Trong, do đó họ tôn xưng Ngài 
là Chúa Tiên; lại vì chúa họ Nguyễn nên thường gọi chúa 
Nguyễn nhiều hơn. 

Số người theo phò chúa ngày ấy, ngoài đoàn nghĩa dóng 
còn có rất nhiều thân tộc lẫn đồng hương Thanh Hóa, họ 
đem cả gia quyến di chuyển vào phía Nam với Đoan Quận 
công. Trong đó có dòng họ Nguyễn Hữu, họ này về sau 
được tin cẩn, có nhiều người giữ đến chức Chưởng со"? 

Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn vẫn phải ra Bắc nạp thuế 
cho vua Lê và chung lo chống nhà Mạc. Mãi đến năm 1627 
mới ra mặt đối địch với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Đôi bên 
Nam Bắc cách biệt nhau bởi con sông Linh Giang, tức sông 
Gianh làm ranh giới. 


(1) Theo Đại Nam thực lục tiến biên, Quyền 1, tr. 31, 32 và Việt sử xứ Dang Trong 
của Phan Khoang, tr. 138, 158, 169. 

(2) Thuở ấy chức Chưởng cơ, Cai cơ phần nhiều dành cho những ai có liên hệ họ 
hàng gần xa với nhà chúa. 
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Bàn dó chỉ dẫn hành trình 
vào đất Thuận Hóa của chúa Nguyễn năm 1558 
và của dòng Nguyễn Hữu năm 1609 









BIỂN DONG 


e Tinh thah 
>> Наоми di chuyên 
K Điển Ad das dii 


EJ isk dah lập ban дар 





К я 
HRAMA, 
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Riêng về dòng Nguyễn Hữu, kể từ đời ông nội của Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là Тиби Văn hầu Nguyễn 
Тиби Văn giữ chức Tham tướng nhà Lê, sau vì bất mãn 
với chúa Trịnh, lại có cảm tình thân thích (họ hàng xa 
đời) với Đoan Quận công Nguyễn Hoàng, nên đã lìa bỏ 
quê cha đất tổ vào Nam, theo phò chúa Nguyễn trấn giữ 
Dang Trong. 

“... Nguyện theo chúa Nguyễn dựng bờ cõi Мат...” 

(Câu thơ trên trích trong bài về truyền khẩu miễn Quảng thời đó) 

Đến năm 1609, Triểu Văn hầu mới cho gia đình thiên 
cư vào Thuận Hóa và dừng lại ở địa phận Quảng Bình. 

Xuống đến đời Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thì gia 
đình đã yên cư tại Phong Lộc, Quảng Bình. 

Từ đó, gia tộc dòng Nguyễn Hữu đã sinh sôi nảy nở 
không những chỉ ở quê hương Quảng Bình mà là khắp 
miền Ngũ Quảng, và vào đến tận phía Nam Đàng Trong. 


5. ТКОҮЁМ NGÔN VỀ PHẦN MO DONG NGUYỄN 
HỮU Ở QUẢNG BÌNH 
Như mục trên đã nói: Ông nội của Lễ Thành Һи Nguyễn 
Hữu Cảnh là Triểu Văn hầu Nguyễn Triểu Văn đã theo 
chúa Nguyễn vào Thuận Hóa từ năm 1609 và đã chính thức 
định cư tại miền Phong Lộc, Quảng Bình. Khi mất, то của 
Triểu Văn hầu được cát táng tại Ал Đại Sơn, xứ Kim Sen, 
tỉnh Quảng Bình”). 
(1) Naythuộc bờ bắc sông Long Đại, bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng, 
Ninh, tinh Quảng Bình. Nguồn dẫn: http://vanninh.gov.vn (BT) 
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Nhưng các đời trước như: Hoằng Quốc công, Trình 
Quốc công, Hùng Quốc công, v.v... thì mộ phần các vị ấy 
đã an táng ở khoảng gần núi Thiên Tôn (hay Triệu Tường), 
Tống Sơn, tinh Thanh Hóa. 

Đến phần mộ của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật thì 
được chôn cất và xây lăng gần chân núi Yên Ма (An Ма 
Sơn, dãy núi có một ngọn in hình chiếc yên ngựa). Khu 
vực này có tên là Động Phú Xứ gần Lòi Lăng. Vị trí chỉ 
rõ địa điểm nơi cát táng dành riêng cho dòng Nguyễn 
Hữu, mà tiền nhân xưa đã chiết tính kỹ lưỡng theo khoa 
địa lý cổ: 

- Thượng Yên Mã: phía trên giáp núi Yên Mã. 

- Hạ Ding Ping: phía dưới gần phá Hạc Hải. 

- Trung Trung Nhất Huyệt: quãng giữa là nơi an táng 
(tục gọi nơi để mả). 

Chính quảng giữa này, theo gia phả là những nơi có tên: 
An Đại Sơn, Động Phú Xứ, Kim Liên Sơn (Kim Sen) v.v... 

Sau này đến lượt Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào tạ 
thế cũng được an táng trong phạm vi trên, nơi ấy có tên 
Thảo Nguyên Khôn Sơn, tức Đập Chọ® sau đời về Lòi 
Lăng. Như vậy địa phận này có hai ngôi mộ gần nhau: 
Nguyễn Hữu Hào (cha) và Thiện Chánh hầu (con trưởng 
của ông Hào). 

(1) Xem sơ dó ë trang 58 có ghi rõ từng địa điểm: Dinh Trấn, di tich đền miču dén 


làng mộ của dèng họ Nguyễn Hữu tại Vạn Xuân, Phong Lộc, Quảng Bình. 
(2) Sau đã di về Lòi Lãng, gin với mộ cha của ông hơn. 
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Ngay cả những phần mộ của các vị phu nhân thuộc dòng 
họ Nguyễn Hữu cũng được qui tụ nội trong vùng Trung 
Trung Nhất Huyệt đó như: 

- Bà Trương Thị Ngọc Đình, Nguyễn Triểu Văn phu 
nhân, mộ bà táng tại động Thảo Sơn. 

- Bà Tống Thị Phận Nguyễn Hữu Dật Chánh thất phu 
nhân, mộ táng tại An Đại Sơn. 

- Bà Phạm Thị Hồng, Nguyễn Hữu Dật Đệ nhị phu 
nhân, mộ táng tại Võ Toàn Xã. 

- Bà Nguyễn Thị Thiện, Nguyễn Hữu Dật Đệ tam phu 
nhân (mẹ đẻ của Lễ Thành hầu), mộ bà táng tại Kim 
Liên Sơn. 

- Bà Tống Thị Quí Nương, Nguyễn Hữu Hào chánh thất 
phu nhân, mộ bà táng tại Động Thảo Sơn. 

- Bà Nguyễn Quí Thơm, Nguyễn Hữu Cảnh Chánh thất 
phu nhân, mộ bà táng tại Dương Xuân Xã. 

- Bà Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Hữu Cảnh đệ nhị phu 
nhân, mộ bà táng tại Đại Phúc Xã. 

Xem như trên thấy rằng suốt dòng tộc Nguyễn Hữu khi 
quy tiên, phần đông được cát táng theo đúng vị trí truyền 
ngôn để mộ ở trên. 

Chỉ riêng mộ mình Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 
gặp trường hợp bị mất thình linh tại miển Rạch Gam, nơi 
Ông đang trong công vụ khai sáng miền Nam Tổ quốc, phải 
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đình cữu tại Cù lao Phố. Nhưng trong gia phả mới sưu 
tầm được lại thấy ghi: mộ Ông táng tại xứ Thác Ro (còn 
gọi là Thác Tre hay Thác Địch, tuy xa, nhưng vẫn đúng với 
địa điểm Trung Trung Nhất Huyệt) (xem Chương Chín: 
Vài huyền thoại về phần mộ của Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh). 
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CHƯƠNG HAI 
Quê hương 


và con người 
Nguyễn Hữu Cảnh 
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1. TỪCHI NGẠI (HẢI DƯƠNG), NHỊ KHÊ (HÀ ĐÔNG), 
GIA MIÊU (THANH HÓA) ĐẾN THUẬN HÓA. 


Theo tôn phả dòng Nguyễn Hữu: Anh em của Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh thuộc đời thứ chín, tính từ hậu 
tổ Ức Trai Nguyễn Trãi, nguyên quán làng Chỉ Ngại, Hải 
Dương?), song Ngài được sinh ra tại quê ngoại là làng Nhị 
Khê, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông”). 





Sau khi Úc Trai Nguyễn Trãi bị kết án tru đi tam tộc”, 
xảy ra nhiều trường hợp ly tán, khiến các con cháu còn 


(1) Nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (BT). 
(2) Nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội (BT). Sử sách déu ghi chép: 
. tháng 7 năm Nhâm Tuất (1442), vua Lë Thái Tông di duyệt binh ở Chí Linh, 
nhân rë vào Côn Sơn thăm công thần Nguyễn Trải. Lúc trở về, long giá đến Bắc 
Ninh, vua ngự tại trại Vải. Khi ấy đã có bà Thị Lë đợi đón ngự giá - Ba Lộ nguyên 
là thiếp yêu của công thấn Nguyễn Trải, vì bà vừa đẹp vừa giỏi văn chương nên 
được tuyển vào cung giữ chức Lễ nghi học sĩ. Với chức vụ ấy bà luôn hầu cận 
bên vua. Đêm müng 4 tháng 8 năm Nhắm Tuất, đột nhiên vua bing hà tại Lệ Chỉ 
viên. Trúng mưu dó toa rip của Hoàng phi cùng gian thần, bà Lộ bị kết trọng 
tội, bà sợ hãi tự tàn (có sách chép bà nhảy xuống sông, lại có sách ghi bả cùng, 
với chồng bị xử trảm?). Khi ấy công thần Nguyễn Trãi đang tuần tra vùng Đông 
Bắc, nghe tin dữ vội trở về Thăng Long. Gặp đúng lúc có lệnh truy tám, kêu án 
tü hình, ghim Nguyễn Trãi tội âm mưu thi nghịch, phải tru di cả tam tộc. Sáng 
ngày 16 tháng 8 năm ấy (niên hiệu Đại Bảo thứ ba) toàn gia quyến Nguyễn Trãi 
bị đem ra pháp trường hành quyết. Theo truyền ngôn thì pháp trường ngày ấy 
là phố Trường Thi - Hà Nội bây giờ thì phải? Nhưng có điều tuyệt nhiên chưa 
thấy sử liệu nào ghi rë số con cháu của Nguyễn Trãi còn sống sót được những 
ai? Ngoài Nguyễn Công Duẫn và Nguyễn Anh Võ? 

(3) Theo án Tru di tam tộc đời xưa là phải giết hết những dàn ông con trai dù là sơ 
sinh của cả ba họ có liên quan mật thiết đến tội phạm. Ấy là họ Cha, họ Mẹ và 
họ Vg - Tất nhiên phải có mẹ ruột, mẹ thứ... và vợ cũng vợ chính, vợ thứ, thiếp, 
ух... đều bị chung số phận chết thảm. Vậy thì sự hành quyết số tội phạm đông 
đảo như thế thi ở đầu? Nhất định không thé là một chỗ (Xin xem bài ngắn phát 
hiện và khảo luận của soạn giả ở phấn Phụ lục 2 Tiểu truyện Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hảo). 
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sóng sót dà dugc sinh truóng ó nhiéu noi trën dát nuóc 
Việt Nam. Ngay những nơi xa xôi hẻo lánh, như vùng 
mạn ngược Cao Bằng, Lạng Sơn hiện nay vẫn còn di duệ 
mang họ ВЕ“. Rõ ràng nhất, đông đảo nhất là ở những 
miền Hà Đông (Hà Nội), Thiên Trường (Thanh Hóa) và 
Quảng Bình... ?). 

Riêng việc di chuyển vào Gia Miêu, Thanh Hóa của dòng 
Nguyễn Hữu thời Trịnh - Nguyễn phân tranh đã thành thơ 
truyển tụng trong dân gian: 


“.. Huyện Tống Sơn đất lành chim đậu, 
Làng Gia Miêu chiến hữu tùng си... 


2. XÁCĐỊNHNƠISINH CỦA LỄTHÀNH HẦU NGUYỄN 
HỮU CẢNH 


Dòng họ Nguyễn, trải qua rất nhiều thăng trầm. Đến 
đời Triều Văn hầu Nguyễn Triều Văn, vì bất mãn với chúa 
Trịnh Dang Ngoài, Cụ đã di chuyển gia đình theo chúa 
Nguyễn vào Đàng Trong (1609) và đã định cư tại huyện 
Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Khi ấy con trai của cụ Văn là 


(1) Hiện nay còn một đông họ Nguyễn ở Cao Bằng đã phải đối sang họ Bể lấy làm họ 
mình, phả Nguyễn Đại Тдп đã ghi: - Bế Công Lượng Nguyễn Lượng, Bế Công 
Lộc Nguyễn Lộc là di duệ của Ức Trai Nguyễn Trải. Hậu duệ Bế Nguyễn Du đã 
có lán vào Nam (1982), hiện nay (1992) gia đình ông đã chuyển lên Lâm Đồng. 
Sau cùng đồng họ Nguyễn đã theo vết chăn khai phá của các bậc tiến nhân vào 
tên Бап Trong (Sài Gòn, Bến Nghé) số di dàn khai hoang lập nghiệp ở thời kỳ 
Lễ Thành hầu Nguyễn Наш Cảnh năm 1698 là đông đảo nhất. Và bảy giờ (1992) 
thì dòng họ Nguyễn Hữu tức di duệ của Nhị Khê hấu Nguyễn Trãi đã có mật ở 
khắp năm châu thế giới. Nhiều nhất là Canada, Pháp rồi đến Úc, Mỹ... 


@ 
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Nguyễn Hữu Dat mới có 6 tuổi). Vậy sau này đến đời các 
соп của ông Dat, tức hàng cháu nội của cụ Triều Văn, hẳn 
phải được sinh ra trên đất Quảng Bình, là hợp lý. 


Ở chương này xin được xác định nơi sinh của anh em 
Nguyễn Hữu Hào và Nguyễn Hữu Cảnh đúng là ở Quảng 
Bình. Bởi trong các sử liệu trước nay ёи không nêu rõ 
sinh quán của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là đúng ở 
đâu? Do đó các nhà nghiên cứu đời sau vẫn hằng để tâm 
muốn tìm biết rõ ràng về vấn để này. Nay qua sưu khảo, 
chúng tôi đã phát hiện nhiều dữ kiện rất xác thực, xin lần 
lượt trình bày ra sau: 


Đầu tiên chỉ tìm hiểu, so sánh trong sử liệu. Sau đó bằng 
vào sự hiểu biết cùng lời đoan chắc của đa số người dân 
Thanh Hóa và Quảng Bình”). Thứ yếu mà cũng là căn cứ 


(1) Theo Trịnh Nguyễn diễn chí, tập II, tr. 7 của Bảng Trung hấu Nguyễn Khoa 
“Chiêm. Ông Khoa Chiêm đã giữ chức Thủ hợp Chánh dinh Bố Chánh và Cai bạ 
Chánh sự vụ ở những năm Nhâm Thân (1692), Quí Dậu (1693), như Đại Nam 
liệt truyện đã ghi: "Chiêm giỏi văn chương, thường làm sách Nam triều công 
nghiệp diễn chí lưu hành ở đời Hin những dòng chữ ông viết vào năm 1719 là 
rất đáng tin cậy. 

Tiêu biểu hiện thời (1992) có các cụ Trấn Ngọc Miên, Trần Виа, Hoàng Văn 
Nhân: Chánh, Phó Hội trưởng Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình. Cụ Nguyễn 
Cương, Phó ban thường trực Đồng hương Quảng Bình; cụ Nguyễn Tú nghiên 
cứu Sử, người ở Quảng Bình; ông Trần Sử, Chủ tịch Quảng Bình; ông Dó Quy 
Doãn - Tỉnh ủy Quảng Bình; ông Nguyễn Nhĩ, Phan Viết Dũng: Chánh Phó. 
Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Quảng Bình... Tất cả các vị trên đếu xác định 
sinh quán của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là ở Quảng Binh. 

(Điều vui mừng dáng ghi ở đây: Các vị đồng hương Quảng Bình đã sốt sáng cùng, 
hậu duệ chúng tôi chung lo việc in ấn tập biên khảo này, đồng ước mong được 
thể hiện phần nào tấm lòng tôn kính của hậu thế dàng lên tién nhân, cũng như. 
cho chúng tôi được kính tưởng niệm đến Cao tổ Nguyễn Тиби Văn, Nguyễn 
Hữu Dat, Nguyễn Hữu Hảo, Nguyễn Hữu Cảnh). 


(2) 
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vững chắc là hiện vẫn có nhiều hậu дие 7, 8 đời của dòng 
tộc Nguyễn Hữu Cảnh đang sinh sống tại vùng Phong 
Lộc, Quảng Binh”. Cũng như vẫn còn con cháu của Đội 
Hộ lăng? từ xưa vẫn giữ nhiệm vụ hương khói các lăng 
mộ, dén miếu thờ Chiêu Vũ hầu - Hào Lương hầu - Lễ 
Thành háu...; người Đội trưởng Hộ lăng trước 1945 là cụ 
Đội Thám. 

Song song với sự chính xác trên, ta còn thấy tại Trung 
Nghĩa tự, дёп thờ Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh ở xã Châu Phú (Châu Đốc - An Giang)! có trưng 
thờ tấm bảng ghi tiểu sử của Ông. Ó ngay phần đấu, có 
những hàng chữ Hán, rất rõ ràng: 

Trích vài điểm quan trọng ở bảng tiểu sử chữ Hán: 

~ Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh 


К 8  E Куй Ф. 


thị Quảng Binh tỉnh Thượng dàng tôn thần 


ЖА ЕЗАН 


(1) Xem hinh chụp các hậu duệ 8 đời của dòng Nguyễn Hữu hiện ở từ đường xóm 
Bến, Vạn Xuân, Quảng Bình, tr. 2: 
"Trước пат 1945, cụ Đội Thám kế tiếp giữ chức Đội trưởng Đội Hộ läng (thèng 
thường chức Đội trưởng phải là người thuộc dòng tộc Nguyễn Hữu), 

Cu Đội Thám là anh ruột của cụ Nguyễn Cương, hiện cụ Cương là Phó ban 
thường trực Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nay là phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tinh An Giang (BT). 






@ 


(3 
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- Nguyễn Hữu Hào nai tôn thần chỉ bảo huynh 


кё kj ñ 02 JO X. 


- Nguyễn Hữu Tú tôn thần chi tử đã 


АВЖ 32 + 9 


Long Phi Tân Mão niên, Trọng Ha. 
ЗОРА 

Trích dịch bốn hàng chữ Hán trên: 

- Bậc khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh người tỉnh 
Quảng Bình, được tôn vinh Thượng đẳng thần. 

- Nguyễn Hữu Hào là anh ruột cũng bậc tôn thần. 

- Nguyễn Hữu Tú là con ёи thuộc hàng tôn thần. 

“Thật không phải ngẫu nhiên mà có nhân tài. Hãy xét sơ 
qua về địa chí Quảng Bình qua đôi câu đối chỉ ghép toàn 
tên các phủ, huyện, làng, xã ở đó mà thành: 

- Sơn Hà Cảnh Thổ 

- Văn Võ Cổ Кат". 


(1) Tên các địa danh ở Quảng Bình: Sơn: Lê Sơn; Hà: La Hà; Cảnh: Cảnh Dương; 
'Thổ: Thổ Мда; Văn: Văn La; Võ: Võ Ха; Cổ: Cổ Hiến; Kim: Kim Nai. 
Riêng xã Cảnh Dương đã được khai thác їй trên 300 nám nay. 
Ра có sách viết về Cảnh Dương như: 
Cảnh Dương chí lược của Trán Đình Vĩnh chủ bièn (1993). 
Đã thành lập Câu lạc bộ UNESCO xã Cảnh Dương (1999). 
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Vô tình hóa ra tuyệt tác, như tự giới thiệu lấy miển linh 
địa. Chính vậy, Quảng Bình là một địa hình thiên nhiên có 
rất nhiều phong cảnh quí hiếm, dë thắm tình người như: 
động Phong Nha”, động Phủ, hang Vòm, vườn Dầu, đá 
Nhảy, núi Thần Đinh, Đâu Mâu...; xa hơn nữa có Hòn 
Gió, tục gọi hòn Ông (nay là đảo Chim, đảo Hải Âu). Về 
sông thì có: sông Gianh, sông Nhật Lệ... Xem địa thế ấy và 
ngắm từ cổ đến kim thì phải nhận thức rằng: "Quảng Bình 
là miền vương địa của nhà Nam, đã đứng vào vị trí trung 
tâm của đất nước, rất dë dàng nhận lãnh sinh khí của hai 
miền Nam Вас". 


Địa linh Quảng Bình”) hầu như đã góp phần nung đúc 
tỉnh hoa trở thành những bậc nhân kiệt của Tổ quốc cả võ 
lẫn văn. Điển hình như vë còn lưu truyền có câu: 


(1) Đã có nhiều tạp chi in ảnh và tả cảnh trắng lệ tuyệt vời của hang động Phong Nha. 
Đã ba lần phái đoàn của Hoàng gia Anh tới đây khảo sát và xác định đây là một 
ký quan thế giới, hội đủ bảy tiêu chuẩn quốc tế (Tư liệu của ông Lê Trọng Sành, 
người xã Cảnh Dương, tỉnh Quảng Bình) (Xin xem thêm sách Chuyển xuyên 
Việt của Thanh Văn - Như Hiến). 
'Tên Quảng Bình được thay đổi từ lập quốc đến nay (Theo tư liệu của nhà văn 
Phong Lộc người Quảng Bình): 
- Đời Hùng Vương: Quảng Bình là Việt Thường, Tượng Quận. 
- Đời Triệu Đà: Quảng Bình là Cửu Chân, Nhật Nam. 

(Người Chàm gọi là Bố Chánh - Địa Lý - Ma Linh). 
- Đời Trấn: Quảng Bình là Bố Chánh. 
- Đời Lý: Quảng Bình là Lam Bình, Tin Bình, Tiên Bình. 
- Đời chúa Tiên (Nguyễn Hoàng): có tên Quảng Bình. 
- Đời chúa Sai: Quảng Bình là Nam, Bắc Bố Chánh. 
- Đời Tây Sơn: Quảng Bình là Thuận Chánh. 
~ Đời Minh Mạng: tên gọi Quảng Bình. 


(2) 
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*.. Quê ta có lắm tướng tài, 
Hữu Dật, Hữu Cảnh mấy ai đám Ы... 


Và cổ nhân xưa cũng đã nói: 
“.. Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ, 
Tứ tích âm công, ngũ độc thu.. ”. 


(Trích Ô châu cận lục) 


3. THUỞ THIẾU THỜI, ĐƯỜNG VÕ NGHIỆP, CÙNG 
NOI THEO TRUYỂN THỐNG ĐỨC ĐỘ CỦA NẾP 
NHÀ HQ NGUYÊN 
“Truyền thuyết kể rằng: Khi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 

Cảnh còn nhỏ mà đã có một tính khí ngang tàng, ua mạo 

hiểm; nhất là tinh thần thượng võ đã sớm nảy nở trong 

tâm hồn thơ đại ấy rồi. 

Cậu Lễ“) (Kính, Cảnh) rất tâm đắc về khu Vườn Dầu ở 
phía sau thôn nhà), nên cậu thường rủ bạn bè đến đó múa 
võ. Tục truyển hễ khi nào chia phe đấu vật, cậu cũng chỉ 
thích đấu với bạn nào nhỉnh hơn mình một chút, nhưng 
về khí giới thì nhất thiết phải dùng ngang nhau, tức là tay 





а ng tên húy là Cảnh, nên thường chỉ gọi tộc danh của ông là Lễ. 

(2) Là một cánh rừng gỗ díu và dạ hương, rừng này đã do công trình khai phá thành 
lập của gia tộc Nguyễn Hữu từ khi mới nhập cư tại Quảng Bình. Khi ấy, nhiều. 
nơi còn rất rậm rạp hiểm trở, đã từng được sử dụng làm kho quản lương của 
Dang Trong khi đánh nhà Trịnh. Tuy vậy, cũng có những quãng cây cối thưa 
thớt rất mỹ quan, gọi là Vưởn Dấu. Một thắng cảnh hiện nay ở Quảng Binh. 
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đấu tay, côn đấu côn. Mỗi khi thách thức, cậu Lễ thường tỏ 
ra rất thán phục những bạn nào có tính anh hùng, nhưng 
thường chế nhạo những người nhút nhát. 

Tuy vậy, với nếp sống khuôn phép của gia đình, cậu Lễ 
(Cảnh), cùng các anh em vẫn phải chịu sự giáo huấn của 
cha mẹ về mọi lẽ cương nhu ở đời, cũng như phải theo nền 
đạo lý nếp nhà. 

Truyền rằng mẹ cậu Lễ xưa là người rất đảm đang, có 
lòng từ thiện và rất hâm mộ đạo Phật. Tuần, rằm, mồng 
một nào bà cũng dắt các con lên chùa Đại Phúc lễ Phật 
(chùa nằm gần động núi Đại Phúc nên còn gọi Động Chùa). 

Tù niên thiếu đến trưởng thành, ông Lễ học cũng thông, 
võ lại càng giỏi. Gia đình thấy rõ ông sớm rành võ thuật, 
cha ông thì thường xuyên khuyến khích, cho tập tành xông 
pha các trận mạc, nên ông Lễ lại thêm phần gan da và am 
tường mọi binh pháp. Nhiều khi chỉ riêng mình đối phó, 
ông cũng đã tự lập được khá nhiều chiến công, được chúa 
Nguyễn Phúc Chu cử giữ chức Cai cơ”. 

Chính thời kỳ này ông đã nghiên cứu kế sách "dẫn thủy 
nhập điển) làm lợi cho nông dân bản hạt. Sau khi suy tính 
nhắm vị trí kỹ càng suốt từ Nguồn Trạm (do sông Nhật 
Lệ chảy vào) đến miển khô Vạn Xuân... ông lập tức ra kế 
hoạch hô hào cho khởi công đào một nhánh hói dài từ đập 
Thâm Mung? thông qua phá Hạc Hải, chạy ra xóm Giữa 
а) Đại Nam thực lục tiền biên, Quyền 7, tr. 147. 


(2) Cây Mung mọc dày ở các ven sông (loại cây vô dụng nhưng dot của nó дап địa 
phương ding ăn sống rất ngon và la). 
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đến khe Đá Xanh (Khe Phủ, gọi là hói Phước Lương; còn 
có thêm hói Bến Đá, hói Сһоос!...). Ông còn góp ý với 
người em khác mẹ là Nguyễn Hữu Dũng tạo lập nên hai 
làng Bồ Mưng và Thanh Quít tại xứ Gò Bồ (khu rừng quít 
Quảng Nam xưa, đến nay còn di tich)®. 


Riêng về sở học võ công của ông Lễ xưa kia còn truyền 
tụng rằng: môn võ gia truyền đã tạo cho ông Lễ một thế 
đứng vững vàng từ thuở hoa niên. Dần dán ông trở thành 
vị sư tổ đã dày công khai sáng ra một môn phái. Ấy là môn 
“уб Bạch Hó”; danh hiệu Bạch-Hổ-Sơn-Quân-Phái!) đã 
khét tiếng một thời ở xứ Đàng Cựu. Ngày nay (1992) vẫn 
còn chỉ phái hậu duệ của sư tổ Nguyễn Hữu Cảnh là lão sư 
Nguyễn Hữu Cán 80 tuổi ở làng Nam Phổ, huyện Phú Vang, 
Huế. Đặc biệt, ông Cán vẫn bảo lưu được truyền thống võ 
công, nhất là còn giữ được cuốn Võ Kinh bằng chữ Hán 
lẫn Nôm, có ghi các bài thảo pháp của các bộ môn: Đằng 
bài pháp, Đằng tiên pháp, Phủ việt pháp, Sam pháp, Quyển 
pháp và Đạo pháp... 

(1) Theo tư liệu của Tiến sĩ Phan Viết Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông, 
tin Quảng Bình, và ông Nguyễn Cương, hói là sông đào, những hỏi trên đến 
nay (1922) vẫn còn di tích. Diéu ký thú trên cho chúng ta thấy trước sự nghiệp, 
khẩn hoang mở mang bờ cõi sau này của Lë Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh ở 
miền Lục tỉnh (Nam Bộ) có lẽ đã được bắt nguồn të y thức khai khẩn đến dẫn 
thủy nhập dién từ cánh đồng Phúc Lương, Phúc Tin ấy, và phải chăng cả việc 
đào kinh thông hai nhánh sông Tiến và sông Hậu đã do kinh nghiệm trên các 
hói đào ở quê Quảng Binh? 

(2) Тео tư liệu của hậu duệ Nguyễn Hữu Hạnh, Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). 

(3) Theo tư liệu của ММС Trấn Đại Vinh - Đại học Sư phạm Huế, khoa Ngữ van. 

(4) Cuốn Võ Kinh chữ Hán, quyển nhất gồm 15 bài thảo pháp: Vẫn theo tư liệu của 
NNC Trần Đại Vĩnh. = 














пира ешип hopto.org 


70 = Nhu Hiên Nguyên Ngge His. 


УЕ mặt đạo đức, ông Lễ rất giống cha và anh trưởng Hữu 
Hào, nói chung trong gia tộc Nguyễn Hữu phán đông đều 
có lòng nhân từ, bác ái. 

Rõ ràng đây là điểm son nổi bật của dòng Nguyễn Hữu. 
trong tất cả mọi hoàn cảnh, trường hợp và thời điểm. Như 
thân phụ Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật xưa đã vang danh 
là người rất nhân từ phúc hậu. Khi mất, Chiêu Vũ hầu được 
nhân dân quanh vùng tôn vinh là “Phật Bồ Tát: Lại như 
bào huynh Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, sinh thời ông 
Hào cũng rất đạo đức nhân hậu, đến khi mất được chúa 
tặng hiệu Đôn Hậu Quận công, thụy là Nhu Từ. 

Và chăng những dòng thơ như kinh Nhật Tung của 
tổ tiên sau đây, vô hình chung đã là sấm truyền cho dòng 
tộc Nguyễn: 





Tài đức thì cho lại có nhân, 
Tài thì kém đức một hai phân. 


Vé Quyến có 5 bài thảo: Vé Côn có 4 bài thảo: 





1. Mộc thiếu thảo pháp. 1. Ngũ môn thảo côn pháp. 

2. Song chỉ thảo pháp. 2. Trực thủ thảo côn pháp. 

3. Thái âm đấu thái dương thảo pháp. з. Ó du thảo côn pháp. 

4. Tứ chi quyền bộ thảo pháp. 4. Trường côn đấu thế pháp. 

5. Độc lập mai hoa quyền thảo pháp. 

Về Kiếm có 2 bài thảo: Yế Đao có 2 bài thảo: 

1. Trường kiếm thảo pháp. 1. Siêu đao thảo pháp. 

2. Song kiếm thảo pháp. 2. Long đao thảo pháp. 
Còn các môn khác chỉ có 1 bài thảo như: Đằng bài thảo pháp - Song thủ thảo. 
pháp, vv.. 
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Thờ cha lấy thảo làm phép, 
Rap chúa hằng ngay mấy (mới) cần”. 


Nguyễn Trãi 
(Bảo kính cảnh giới 57) 

Thế nhưng vào lúc đương thời thiểu niên của Lễ Thành 
hấu Nguyễn Hữu Cảnh thì không thấy sử sách nào ghi rõ 
xem ông đã theo cha và anh lập nên những chiến công nào, 
ở đâu? Cũng như không thấy để cập đến sức học hay văn 
tài mà chỉ nêu danh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ 
năm 1692 là một dũng tướng tài ba, vừa là một nhà chính 
trị dây lương tâm bác ái. 


Quả thật đã là một truyền thống của nếp nhà đủ cả 
văn quan lẫn võ tướng và đều rất trung hậu, rất nhân từ. 
Dòng máu cao quý này đã chảy xiết trong huyết quản của 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong suốt cuộc đời làm 
tướng của ông. Bởi thế sau khi ông mất, nét son đạo đức ấy 


(1) Theo thién luận: có lẽ Ông chưa có dip trổ van tài? Vì mới 51 tuổi, Lë Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh đã mất, lại mất vào lúc đang trong công vụ chiến hành. Nếu. 
xét về truyền thống văn học, thấy gin nhất có cha và anh, cả hai đều trổ văn tài 
thơ phú vào lúc tuổi xế chiều. Người cha Chiều Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật bị gò bó 
trong tù ngục, nën đã hoàn thành thi phẩm Hoa Vân Cáo Thị. Người anh được 
nhàn nhã thành thoi ngay tại trấn dinh sau mỗi buổi làm việc: "Màn trong giản 
để, sách ngoài don biên" - Chỉ nội một cầu ấy đã như tự giới thiệu thời gian soạn. 
thành thí phẩm Song Tinh Bất Dạ của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào ở lúc 
tuổi đã về chiếu của ông. Ước đoán về sự học của Lễ Thành hầu ở thời điểm của 
ông, ta có thể căn cứ vào Đại Nam thực lục tién biên, Quyền 3, tr. 10 (phần chữ 
Hán) có ghi: *... Đầu tiến chúa Nguyễn không më khoa thi, mà chỉ mở trường, 
dạy văn chương rồi bằng phép thi, chọn người có học ra làm quan... Mãi về 
sau này triểu đình dat lệ cứ 9 năm mới cho më khoa thi một lần. 
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vẫn còn nêu cao mãi đến ngày nay, qua những bức hoành 
phi câu đối được treo trang nghiêm ở các đền, miếu thờ 
Ông, ví như: 


- Đức đạt Nam thùy  - dịch: Đức trải cõi Nam 





- Thánh thọ vô cương - : Bậc Thánh không cùng 
- Thiên trụ tôn - dich: Trụ Trời đáng kính 
- Thiên hạ Ку : Người người nhờ cậy 





- Châu bất tỷ tư dân hậu hi, 
Phú nhỉ quí tự thần dân chỉ. 


Dịch: 
Khắp chốn chan hòa dân hậu đãi, 
Dùng ơn ghi nhớ thánh cao mình. 
- Đạo tế đức hóa tam phương cách, 
Thưởng phạt âm dương nhị giới khâm. 
Dịch: 
Độ lượng ba phương chan đạo đức, 
Âm dương hai cõi thưởng công mình. 
- Cứ đồn liêm trấn ninh chân quốc, 
Phước thị trừng phi tá hóa công. 
Dịch: 
Đóng đồn giữ trấn yên chân quốc, 


Dem phúc trừ dau giúp hóa công. 
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Bình Kính Miếu. 


- Khai thác phong cương tráng liệt đương niên khâm 
nội quốc 

Nguy nga miču vũ thanh cao thiên cổ ấp hành nhân. 
Dịch: 


Đất nước giữ hào hùng tráng liệt mở mang một cõi 

Hành nhân tôn miču vũ thanh cao lồng lộng ngàn thu. 

Ý nghĩa hàm súc trong các liễn đối trên cũng đủ chứng 
minh nhân cách, cùng tâm đức của Lễ Thành hầu đã đi 
sâu vào lòng dân gian mãi mãi lưu truyền hậu thế (xem 
rõ hơn phần liễn đối ở Chương Bảy: Sự tri ân của nhân 
dán miễn Nam đối với bậc Khai quốc công thần Nguyễn 
Hữu Cảnh). 
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CHƯƠNG BA 
ческих 


Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
và công cuộc 
mở mang miền Nam 
cùng việc xử sự 

với Champa 
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1. NƯỚC CHAMPA SAU THỜI CỰC THỊNH XUYÊN 
QUA SỰ GIAO HIẾU VỚI CHÚA NGUYÊN 


Năm 1390, sau thời cực thịnh của nhà Chăm (СБатра)“; 
họ bị tướng La Khải lên tiếm vị. Con trai của Chế Bồng 
Nga là Chế Ma Nô Đà Nan chạy sang nước Nam cẩu cứu 
vua Trần. Từ đấy giữa hai lân bang lại có sự trợ giúp, hòa 
giải và trao đổi”). 


Dân Việt từ Nghệ An, Thuận Hóa được phép đến Chiêm 
Động, Cổ Lũy chung sống với người Chăm, và ngược lại. 


Năm 1631, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã bằng lòng gả 
công nữ Ngọc Khoa cho vua Chiêm là Pôrômê?). 


Đây là lần thứ hai Chăm - Việt giao hảo thông gia sau 
lần công chúa Huyền Trân lấy vua Chế Mân (1306). Tình 
lân bang đã khơi nguồn tương đối tốt đẹp. Ở vào những 
thời gian này, dù muốn dù không, giữa hai nền văn hóa 
(1) Do địa danh Chăm nên gọi nước Chăm, người Chăm, ta gọi Chàm hay Н. 

Nơi này xưa có đặc sản: gạo Chăm Đồng. 

= Thé kỷ thứ II: Nhà Chăm đặt tên quốc gia là Lâm Ấp (Hoàn Vương), 
= Thế kỷ thứ IX (808): Lâm Ấp có kinh dó là Chiêm Ва (Chiêm Động) đặt quốc 
hiệu là Chiêm Thành (Chiêm Bà Vương hay Chiêm Phù Lao). Danh từ người 
hiếm cỏ từ đấy. Dân ta vẫn gọi là Chàm; một số vẫn viết là Chăm. Người 
Pháp đọc Chàm là Cham hay Champa và đọc Chiêm là Ciampa (Việt Nam 
Bách khoa từ điển của Đào Đăng Vỹ, tập A). 
(2) Xem thêm Văn minh Đại Việt của Lê Văn Siêu, mục “Chính sách ngoại giao", 

tr. 179 và Việt sử xứ Dang Trong của Phan Khoang, tr. 85, 87, 88. 

(3) Xem Non nước Ninh Thuận của Nguyễn Đình Tự, tr. 83, 84 và bài viết Tháp 

Рдгдтё của Vũ Hạnh trong Kiến thức và Đời sống Xuân Ош Dậu 1993, tr. 13 

(cỏ hàng ghi: Pôrômê là vua Chiêm (1639 - 1683) ông có ba vợ, bà thứ ba là 

công nữ Ngọc Khoa. Sau khí Pôrômẽ mất được xây tháp thờ, gọi Tháp Pórómë 

ở làng Plan Rinkok - nay là thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, 

Ninh Thuận). 
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Việt - Chăm đương nhiên có ảnh hưởng lẫn nhau, dë dàng 
nhất là âm nhạc và vũ điệu. Đặc biệt, người Chăm đa số 
vẫn giữ tín ngưỡng: Đạo Bà Xế (Brasaih: Bà La Môn), họ 
tổ chức lễ hội Katé và Chabur ở các chùa tháp cổ. 

Tháp xây thờ vua Pôrômê, chồng công nữ Ngọc Khoa. 
Nhìn cảnh tượng suốt từ chân đồi lên đỉnh tháp rất đông đảo 
cả người Chăm lẫn người Việt đều đứng nghiêm chỉnh doc 
hai hàng dài chờ đón giờ linh để cử hành cổ lễ của dân tộc 
Chăm, thể hiện tỉnh thần trọng đạo của sự hòa đồng sắc tộc. 

Vë mặt ngoại giao lân bang, nay kèm thêm tình thông 
gia nên sự thần phục bên ngoài của nhà Chăm đối với chúa 
Nguyễn có phần nào e dë, lắng dịu. Thế nhưng sự giằng 
co chốn ven biên cũng khó bé giữ nổi ổn thỏa dài lâu. Nếu 
ngẫm rộng ra thì đây đã như định luật chung của tạo hóa, 
vì xét xưa nay thì ở khắp các nước trên thế giới, nhất là vào 
thời đại phong kiến độc tôn thấy rằng không một lân bang 
nào thoát khỏi nạn giao tranh biên giới đi đến thôn tính lẫn 
nhau. Trong đó Việt Nam cũng đã từng bị ách đô hộ nhiều 
phen. Chỉ khác chăng - Ở tỉnh thần quật khởi - Ở lòng kiên 
trì giữ nước với một truyền thống nhân bản. 


2. LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH VỚI CÔNG 
УТЕС BÌNH ĐỊNH AN DÂN ĐẤT CHAMPA 
Ở những năm 1690, 1691, lúc này người nối ngôi vua 
Champa đã là Kế Bà Tranh, ông ta có ý muốn giành giật, 
bỏ giao hảo, đem quân qua biên giới sát hại dân cư phủ 
Diên Ninh (Diên Khánh) ở mỗi độ xuân về. 
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Tháp Pôrômê trong ngày Lễ hội Katé, 
ngày 1 tháng 7 theo lịch Chăm. (Nguồn Internet) 


Đầu năm Nhâm Thân (1692), chúa phái Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống binh cùng với tham mưu 
Nguyễn Đình Quang đem quân bình định biên cuong”. 

Chưa kịp ngơi tay lại có nhóm người Thanh, đứng đầu 
là Aban xúi giục bè đảng dấy loạn, giết hại lẫn nhau. Nhân 
đân vô cùng thống khổ. Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
lại phải dep bọn tạo phản, đem lại sự an bình cho dân 
chúng bản hạt. Rồi với chính sách ôn hòa, ông luôn luôn 
cư xử mềm đẻo, lấy nhân đức hướng tới sự hòa đồng sắc 
tộc. Theo truyền ngôn địa phương: Buổi đó quân lính của 
quan Thống binh Nguyễn Hữu Cảnh rất thạo nghề nông. 
Mỗi khi rảnh việc binh bất kỳ ở đâu, họ đều phải tham gia 
(1) Xem Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyển 3, tr. 53 và Việt sử xứ Dang Trong của 


Phan Khoang, tr. 389. 
(2) Đại Nam liệt truyện tiến biên, tr. 53. 
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việc đồng ruộng giúp dân ở đó..., khiến ai nấy đều an tâm 
làm lụng, sinh hoạt bình thường. Quả là một kế sách an 
dàn tuyệt hảo của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Chẳng 
thế mà sau khi mất, ông đã được mọi chủng dân lập đền 
thờ ở các nơi là rất chí lý уау“. 

Còn đây và mãi mãi... mọi di sản dén chùa, cổ tháp, 
đường phố, núi non đã là những chứng tích ghi dấu hợp 
quần. Chắc chắn những chứng tích này sẽ còn ghi đậm màu 
sắc kính cẩn và bảo trọng chung. Vì nền văn minh - văn 
hóa Việt - Chăm đến bao giờ nữa vẫn chung nét hòa đồng. 


3. TINH THẦN HÒA GIẢI ÔN NHU THEO VƯƠNG 
РАО СОА CHÚA NGUYỄN CUNG НЁМ THẦN 
NGUYÊN HỮU CẢNH ĐỐI VỚI SẮC TỘC 


Xuân Qui Dậu (1693), bờ cõi được đẹp yên, vùng đất 
mới đã có an ninh trật tự. Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh 
y lệnh chúa lập ra Thuận Thành trấn. Tháng 8 năm ấy đổi 
làm phủ Bình Thuận. 

Ngoài việc Kế Bà Tranh đã mãn phần tại Hòn Chén 
(Ngọc Trản) thì các quan cũ nhà Chiêm là Tả trà viên Kế 
Bà Tử được cử làm Khám lý”), ba người con của Bà Ân làm 
Để đốc, Рё lãnh và Cai phủ”). 

(1) Xem rõ hơn ở Chương Bảy: Sự trí ân của nhân dân miền Nam đối với bậc Khai 
quốc công thần Lẻ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh. 

Năm sau Kế Bà Tử lại được chúa Nguyễn phong làm Phiên vương trấn Thuận 
“Thành (xem Việt sử xứ Dang Trong của Phan Khoang, tr. 218). 

Theo Đại Nam thực lục tiền biên, Quyến 7, tr. 148 và 151. 

- Việt sử xứ Dang Trong của Phan Khoang, tr. 217. 

- Van minh Đại Việt của Lë Văn Siêu, Chương Năm, mục “Chính sách ngoại giao" 


@ 


6) 
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Có Viện Chàm. (Nguồn Internet) 


Thống suất cùng hợp tướng chung lo mọi việc sắp đặt, 
vỗ về an dân - Dàn xếp sự giao lưu và ngụ cư giữa các sắc 
tộc - Cải cách nền văn hóa hợp chủng - Hài hòa nếp sống 
chung - Kính cẩn bảo trọng ở mọi chốn linh thiêng - Định 
lệ triểu cống, v. 





4. THỐNG SUẤT NGUYÊN HỮU CẢNH VỀ LAI BÌNH 
KHƯƠNG DINH 


Qua thành tích trên, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
được thăng chức Chưởng cơ. Chúa còn cho Lễ công được 
như nguyện về lại Trấn thủ Bình Khương?” để Khám lý Kế 
Bà Tử tự lo liệu công việc nhà Chăm®. 

(1) Trước còn gọi là Thái Khương dinh (Tức Ninh Hòa, Khánh Hỏa ngày nay). 
(2) Như một đoạn trong Văn minh Đại Việt, mục “Chính sách ngoại giao”, học giả 

Lê Văn Siêu đã khảo luận nêu cầu: “Nước ta không nuôi mộng xâm chiếm đất 

đai của các nước nhỏ yếu ở phía Nam mà chỉ đòi hỏi su thấn phục... nhất là 

không được xâm chiếm, cướp bóc chốn ven biên... 
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Trấn Bình Khương thuở ấy ở huyện Tân Định, thuộc 
thành Diên Khánh; còn dinh Bình Khương nằm lại thị trấn 
Tân Định (nay thuộc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). 

Hiện giờ ở Ninh Hòa còn danh tích địa phương như 
chợ Dinh, sông Dinh, cầu Dinh (Theo lời các vị lão thành 
ở đây cho rằng: Xưa kia những chỗ này đã ở vào khu vực 
quanh dinh trấn...). Và nữa, lại còn một di tích cổ gọi là 
Gò Đồn (đồn lũy xưa lập trên đỉnh gò). Gò này hiện còn 
ở quảng gần Chợ Bến, làng Thuận Му“, cách Ninh Hòa 
chừng 3 cây số về phía Мато), 

Tương truyền khi Thống binh Nguyễn Hữu Cảnh kéo 
quân trực chỉ Thuận Thành. Đến xã Lộ Bôi, đêm mộng thấy 
ngôi sao lớn sa xuống phía Nam ngọn núi; ông cầu xin được 
mau chóng hài hòa tròn nhiệm vụ. Lúc khải hoàn trở về, 
"Thống binh truyền cho xây dén thờ ghi dấu linh địa nơi này. 

Hiện nay vẫn còn dén thờ Lộ Bôi ở xã Lộ Bôi, huyện Mó 
Đức (Quảng Ngãi) do Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lập 
nên từ ngày đó, gọi là dén “Hiển hưu linh thân”. 


(1) Làng Thuận Mỹ, thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Ó thế kỷ 
XVII đã có tên là làng Mỹ Hòa, huyện Тап Định (Diễn Ninh, Diên Khánh). 
Theo tư liệu của cố Giáo sư Nguyễn Cung, cụ bà Nguyễn Thị Cẩn 77 tuổi và 
êng Nguyễn Duy Hàn 60 tuổi, người làng Thuận Mỹ, chợ Bến Ninh Hòa, Khánh 
Hòa, cùng sự quan sắt tại chỗ của soạn giả 1991 - 1992. 

Dai Nam nhất thống chí, Quyển 2, tr. 385. 









(2) 


(3) 
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CHƯƠNG BỐN 
SH 
Lễ Thành hầu 
kinh lược 
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1. NGUYÊN THỦY VỪNG ĐỒNG NAI 


Xưa, một thời đã là nước Thù Nại, sát cạnh lại có nước 
Bà Lị. Về sau cả hai nước này đều bị nước Phù Nam kiêm 
tính cả”), 


Qua thế kỷ thứ VI, đến lượt nước Phù Nam bị xóa tên 
bởi Tiểu vương Kambuja® (Chân Lạp) vốn người giống 
Khmer, từ miền Sombor” về chiếm kinh đô Vyadhapura!?, 
lên ngôi vua (550 - 600). Từ đó quốc gia Kambuja ra đời 
(ta gọi là nước Chân Lạp hay Cao Miền). 

Тиби đình Chân Lạp thuở đó với bộ máy nhà nước khá 
qui củ. Chung quanh có phố xá sêm uất, dân chúng đông 
vui. Nhưng hầu hết chỉ tập trung ở phía Bắc; bởi suốt vùng 
này cao ráo, đổi gò thoai thoải, thung lũng quảng khoát, 
sông nước hiển lành, được gọi là Lục Chân Lạp. 

Sau này ở Lục Chân Lạp cũng đã có vài sắc dân đến 
tụ hội buôn bán, làm ruộng; như người Việt chẳng 
hạn. Về bản tính dân Việt ưa hài hòa, dë hòa đồng nên 
а 


Xem Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh do Giáo su Trần Văn Giàu chủ 

biên, tập I tr. 82. 

(2) Tức là Campuchia. 

(3) Tức là Căm-Bốt (Phủ Sơn Bỏ Cao Miễn). 

(4) Kinh dó ở Катрија qua các thời đại đã chuyển đối: 

= Vyadhapura đến Angkor còn gọi là Angkor Wat, ta gọi Lô Việt. 

= Năm 1431 chuyển là Chaturmakha (Phnôm Pẻnh). 

~ Năm 1511 kinh đô mới lại là Loyek (ta gọi là La Bích hay thành Gò Bích) 

- Từ 1618 đến 1867: cung điện ở Oudong đã trở thành kinh dó Miễn (các nơi cũ 
chỉ còn là những tỉnh ly của Chân Lạp) (xem Việt sử xử Đảng Trong, tr. 393 - 411). 
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thường được lòng mọi chủng dàn hơn. Người Việt đã 
mở xưởng chuyên đóng tàu cho chính quyền Kambuja 
rất được tín прет“, 

Còn một тіёп thấp trang hoang phế nằm phía Мат 
thuộc hạ lưu sông Cửu Long (Mekong) là phần đất của 
miền Nam Việt Nam ngày nay, xưa gọi là Thủy Chân Lạp, 
(ta gọi là Đàng Thổ) chung quanh nơi này có biển cả bao 
bọc chiếm già nửa. Sự thực vùng này thời đó chỉ là vùng 
hoang đại, gần như vô chủ, đất đai trũng úng sình lầy, sông 
rạch chằng chịt âm u, nơi sinh trưởng rất thích hợp của 
các giống ác ngư như kinh, như sấu... Phần cạn thì toàn là 
rừng rú hiểm trở, gai góc ngút ngàn; đấy lại là nơi quyến rũ 
muôn loài ác thú như him beo, gấu sói tựu vë, 

Cả vùng hoang hóa này từ ba thế kỷ trước ấy, ngoài danh 
từ đặt cho lấy có là Thủy Chân Lạp hay Đàng Thổ ra thì 
chưa có một dấu vết gì gọi là đính líu cục bộ hành chánh, 
hoặc thôn làng, xã ấp của một quốc gia nào cả, ngoài dắm 
ba cư dân bản thổ. 

Qua hậu bán thế kỷ thứ VIII, tiếp mãi đến thế kỷ XIV, 
nước Chân Lạp hết bị quân Java (Mã Lai) áp đảo giày 
xéo, buộc phải thần phục, đến bị nhà Xiêm đặt ách thống 
(1) Xem Người Việt Nam đã lập hai làng д Nam Vang. Bài của NNC Nguyễn Đình 

Đầu trong Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí р L. 1987, tr, 144, 145. 
(2) Xem Phủ biên tạp lục của Lê Qui Đôn, bản địch: Lê Xuân Giáo (do Phủ Quốc 

vụ khanh đặc trách văn hóa ấn hành, 1973). 


= Xem Gia Định thành thông chi của Trinh Hoài Đức. 
= Xem Sài Gòn пат xưa của Vương Hồng Sén, tr. 24, 25. 
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trị". Khoảng thời gian này đã có lúc chiến tranh biên giới 
Хіёт - Chân Lạp đụng độ nhau ác liệt”, khiến một số quân 
binh sợ hãi tìm cách đào ngũ, họ đã nhập vào số đân chúng 
vừa Chân Lạp, Chàm lẫn Mã Lai chạy loạn tản mác khắp nơi. 
Có một vài toán lưa thưa liều mạng chạy xuống vùng Thủy 
Chân Lạp, họ ẩn паи cả vào rừng sâu, bất kể mãnh thú. 





Theo thiển ý soạn giả thì những danh từ Preinagaram' 
và Kas Krobey®), Preinokor'® (tức rừng vua, ngụ ý nơi đấy 
là rừng rậm bậc nhất) đã xuất phát từ nhóm người Chân 
Тар ở đây dau tiên đặt ra, họ đọc là Prêy-Ko hay Phằng-Ko. 


(1) Xem Việt sử xứ Đảng Trong của Phan Khoang, tr. 393, 394, 398. 

(2) Xem Văn minh Đại Việt của Lë Văn Siêu, mục “Chính sách ngoại giao", tr. 179. 

(3) Loài ác thú khi chớm thấy động, chúng thường kéo nhau đi nơi khác. 

(4) Preinagaram nghĩa là thị tứ của rừng núi (phố giữa rừng). 

(5) Kas Krobey (tiếng Miễn) Krobey được dịch là nghề (ти). Sau dân Việt đến ở 
đây gọi là Bến Nghé. Giả thuyết thứ bai: Khi người Việt đến đây thấy dài sông 
này đấy loài tru nước, tiếng kêu của trâu con (nghé) Кё nghé про suốt ngày 
đêm. Но gọi ngay chỗ họ ở là Bến Nghẻ. Về sau đặt tên văn hoa là Ngưu Chữ 
(Bến Nghề). Sông này sau là sông Tân Bình phát nguyên từ thác Bung Đàm, qua 
thủ sở Tấm Long đến sóng Băng Bot lại qua Bình Đồng xuống phia dòng nhập 
vào ngã ba Nhà Bè, đổ ra cửa biến Cần Giờ. 

(6) Preinokor tức Sài Gòn (Cũng có mấy giả thuyết như sau): 

a) Người Miễn ở Lục Chàn Lạp đọc là Preko; còn người Miễn ở Lục tỉnh thì 
đọc là Pei-ằng-ko, đọc tắt là Phàng Ko. Ta phiên ат là Pha Côn hay Sài Côn, 
sau là Sài Gòn. 

b) Tiếng Miễn Prei: là rừng. Nokor: cây gòn. Preinokor là rừng gòn, đọc Sài Gòn. 

©) Tiếng Sài Gòn là dang tử mới của tiếng Khmer do chữ Brainagar của Nguyễn. 
Đình Đấu, Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, tr. 224. 

d) Theo ý kiến của Vương Hồng Sén trong Sài Gòn пат xưa, tr. 41. 
Miễn có nơi họ gọi din Việt là “Srock Yuong” (Srock là sóc, buôn, làng hay 
cũng có thé là xú; chữ Yuong họ đọc Duóng do chữ Vương, ý của 4 từ: An- 

Ñ vương, chỉ vua người Việt; dán dán họ goi tit một chữ Vương ở 
cuối cùng để chỉ người Việt - đọc nhanh là Soóc Duồng (như đã có danh từ 

Cáp Duồng, là do chữ Duống nghĩa trên chăng? Mà ta phiên âm là Sài Gòn! 

(Theo thiển ў, tôi thấy thuyết ở mục “a” có lẽ đúng hơn). 
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“Thế lực Chân Lạp sút kém rõ rệt ở cuối thế kỷ XVI. Đất 
đai mất dần, trong hoàng tộc Miên lại xảy ra nội loạn, tranh 
chấp đổ máu liên miên... 

Đầu thế kỷ XVII vua Chân Lạp là Chey Chettha II đã xin 
cưới một công nương nhà chúa Nguyễn, con gái Hy Tông 
Nguyễn Phúc Nguyên (1613 - 1635). Mục đích của Chân 
Lạp muốn dựa thế lực triểu đình nhà Nguyễn hòng chống 
lại Xiêm La. Còn mục đích của chúa Nguyễn muốn dùng 
tình thân, giữ ôn hòa lân bang và đặt bước khai hoang. 

Cuộc hôn nhân giữa công nữ Ngọc Vạn” với vua Chân 
Lạp được thành hình vào năm 1620, đã khiến mối giao hảo 
lân bang Việt - Miên khởi sắc. Dân hai nước được tự do 
qua lại sinh sống cả hai bên lãnh thổ của nhau. 

Vậy là nơi rừng rú hoang đã Thủy Chân Lạp với tên 
Preinokor kia có thêm vết chân người Việt. Các danh từ 
phiên âm từ Preinokor ra Sài Gòn, Bến Nghé và Đồng Nai 
đã được xuất hiện từ nhóm người Việt Nam này. 

Năm 1623, vua Chân Lạp đã mau mắn gửi quốc thư hồi 
âm chấp thuận việc chúa Nguyễn ngỏ ý muốn đặt trạm thu 
thuế tại Sài Côn (Preinokor). Sự việc này đã là một lý do chính 
đáng cho chúa Nguyễn với bước chân khai phá tiếp theo. 

Danh từ Đàng Trong đã được vào đến đây. Đàng Trong 
cũng được gọi là Đàng Cựu. Khi ấy, miền ác địa Thủy Chân 
Lạp vô chủ này, mặc nhiên được xem như vùng trái độn giữa 
(1) Công nữ Ngọc Vạn là chị ruột của công nữ Ngọc Khoa (bà Ngọc Khoa lấy vua 


Chiêm Pôrömê vào năm 1631). Cả hai bà là con của chúa Nguyễn Phúc Nguyên 
(1563 - 1635), ở ngôi 1613 - 1635. 
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hai biên giới Việt và Miên. Bởi vậy bất kỳ dàn tộc nào gan 
đạ, có sức, có lực; ai ai muốn đến chiếm cứ khai phá vùng 
nào, lấy đất trồng trọt sinh sống đều được tự do, không hé 
bị một ngăn cản, cấm đoán nào cả. 

Nơi hoang đại này về sau là xứ Đồng Nai - Gia Định của 
nước Nam. Bằng sự hướng dẫn sáng suốt và nhân từ của 
các chúa Nguyễn, hợp cùng những khối óc, những cánh 
tay vàng của tổ tiên người Việt khai phá mà nên. Mảnh 
đất thiêng liêng này đã thấm biết bao xương máu, mồ hôi 
nước mắt của ông cha ta mới có được ngày nay. Mà công 
lao của vị Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh đã được 
xếp vào bậc nhất ở cuối thế kỷ XVII. Không những chỉ có 
công khai sơn phá thạch mà thôi, mà chính còn ở ân đức 
của Ông mới đáng kể, mặc đầu trong tay Ông không lúc 
nào thiểu quân cơ binh chủng. 


2. ĐỜI SỐNG LẺ TË СОА CÁC SẮC DÂN TẠI VÙNG АС 
ĐỊA ĐỒNG NAI Ở ĐẦU THẾ KỶ XVII 


Từ sơ khởi thế kỷ XVII, vùng hiểm địa này cũng 
là nơi lam sơn chướng khí, ta quen gọi nơi ấy là Đàng 
Thổ“) gồm các địa danh sau này mang tên Đồng Nai”, 


(1) Đăng Thổ sau này là miền Nam nước Việt. Như Dang Ngoài là miền Bắc và 
Бапа Trong là miền Trung (sau là Dang Cựu). 
(2) Xưa là nước Thù Nai, các sắc tộc vẫn quen gọi “Từ” ду; còn theo truyền thuyết: 
.. Khi người Việt đến xứ Dang Trong, thấy giữa chốn rừng rậm có một khu 461 
thấp, thung lũng bao quanh mọc đấy cỏ xanh tươi mát, lại có nhiều con suối 
chảy qua (nay còn di tích Suối Tiên ở Biên Hóa và xa hơn nữa là suối Lồ Ô. Loài 
nai đã tập trung ở dày rất nhiều. Nhân đó người Việt đặt tên chốn này là Đồng 
Nai (nghe ra cũng gần đồng âm Thủ Nai), người Tàu nói thành âm Nông Nai, 
về sau mới có danh từ văn hoa là Lộc Dã... 
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Bà Rịa”, Sài Côn, Bến Nghé, đầu tiên cũng đã có loáng 
thoáng vài sắc tộc: Khmer, Chăm??, 

Man, Tàu, Việt, gọi góp là dân tứ chiếng'. Về tên gọi 
chỉ phân biệt người Tàu và Việt; ngoài ra các dân tộc có 
nước da ngăm ngăm như người Khmer, Chăm, Man... 
thì đân ta đều gọi chung là người Man hay người Đàng 
Thổ, vì phần đông họ sinh trưởng ở vùng Đàng Thổ. 
Tat cả các sắc tộc đến đây, họ đều có quá trình của từng 
nhóm như sau: 

А. NGƯỜI KHMER (Chân Lạp): Tuy là dan chánh gốc, 
nhưng vì chốn này thuộc vùng hiểm địa nên sự có mặt của 
họ rất thưa thớt, vắng lặng, chỉ khi nào thấy khói vương tỏa 
qua cây lá chỗ nào, mới hay nơi ấy có người ở. 

Đặc biệt người Khmer thường dựng lều có sàn cao, 
mái lợp sơ sài bằng tranh hay cỏ khô. Vốn họ chỉ chọn ở 
trên những gióng cao (đất cao) cho tiện việc trồng khoai, 
sắn; còn dưới thung gần nơi ở thì họ cấy lúa Càn Đông, 
lúa nọa đen (nếp than), lúa sớm, cốt lấy cái ăn liền. Ngoài 
ra, họ không muốn khai phá gì thêm, vì vốn họ thường 
e ngại những nơi rừng rú, hiểm trở. Hơn nữa vì họ quá 
ít người. 


Xua là nước Bà Li (Bà Lợi) có vùng còn gọi Mỗi Xuy (Më Xoài hoặc Mó Xoài) 
Người Việt phát âm giống như người Miễn là Bà Rịa; người Tàu phát âm theo 
xưa là Bà Li. Về sau có tên văn hoa là Phước Tuy. 

(2) Thời xưa tại vùng Đảng Thổ còn gọi người Chăm là dân tộc Vô Ту Man hay 
Côn Man. 

(3) Người ở bốn phương đến tụ hội một nơi. 
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В. NGƯỜI CHĂM (Champa): Đồng thời, cũng có bóng 
người Chăm, họ lưu lạc đến đây từ những thời ly loạn xa 
xưa. Họ chỉ quen ở vùng khô, tìm nơi đốc cao tiện làm ray 
sinh sống. 


Người Chăm có đặc điểm dạn di, ưa sống thành từng 
nhóm biệt lập đồng chủng mà thôi. Hẳn thâm tâm họ đã 
chán cảnh đụng độ nên hay lánh mình. Mỗi khi có dân tộc 
khác đến gần là họ tự động rút vào hướng sâu thêm của núi 
rừng. Sự thu mình và an phận ấy đã là yếu tố chính đưa họ 
đi dần vào bóng tối thời gian. 

С. NGƯỜI MAN: Phần người Man, sách Đại Nam nhất 
thống chí chép là thuộc Man, tức là người Man thuộc nước 
Đại Мен". Gồm nhiều sắc tộc ở rải rác trên các vùng cao 
nguyên cả ba тіќп đất nước Việt Nam, và tùy vùng để gọi 
họ là Man, Mán hay Mọi. Do những từ MOL-MUAN là 
chính tên tự gọi của sắc tộc ấy mà га?) Sau này đã gọi chung 
là đồng bào thiểu số (ít người). Ngược lại họ gọi đồng bào 
miển xuôi là người Kinh (Việt). 

(1) Đại Nam nhất thống chí, Quyển 5, tr. 211. 

(2) Đoạn trên càng làm rõ nghĩa danh từ thuộc Man như sách Đại Nam nhất thống 
chí đã dẫn, xét riêng về những từ Man, Mán, Mọi theo sách Kể chuyên về phong 
tục các dân tộc Việt Nam của Nguyễn Văn Huy, do Nxb, Giáo dục ấn 
hành, 1990... “Trong tiếng Mường thì chữ Mọi được bắt nguồn ở chữ MOL, 
còn chữ Man, Мап bắt nguồn tử chữ MUAN... Chữ Mol, Muan dich nghĩa là 
“NGƯỜI”, và tiếng Mọi hay Mán, Man là những từ đã do chính trong tên tự gọi 
của bản thân sắc tộc ấy...” Riêng thiển ý soạn giả rất tàm đắc về sự sưu khảo, 
này của nhà văn Nguyễn Văn Huy; vì sẽ nhẹ nhóm phần hiểu lầm, nhất là tránh. 


di được những mặc cảm lẫn nhau, trong khi dàn tóc ít người cũng cùng chung 
một đất nước Việt Nam. 
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Ò Đàng Thổ còn có những nhóm người Muông, Ché 
Mạ, người Xtiêng, người Man”. 

Các dân tộc này sinh sống ở những vùng rừng núi cheo 
leo. Họ thường hội tụ từng nhóm, thành nhiều bộ lạc, hay di 
chuyển kiếm đất mới, sống đời du canh, du cư. Họ chuyên 
làm nương rẫy, săn bắn. Đàn bà còn có thêm nghề аё, đặc 
biệt vải đệt ở đâu thì chỉ riêng bộ lạc ấy trao đổi với nhau là 
chính. Điểm này có phần giống người Khmer, người Chăm; 
họ quen thích thu mình với đời sống riêng rẽ bộ tộc. 

D. NGƯỜI KINH (Đại Việt) 


Ngoài dim ba buôn, sóc của dân Dang Thổ ở quanh 
hiểm địa Đồng Nai, Bến Nghé thì cũng đã có lác đác người 
Việt, họ đến đây lập nghiệp có thể làm nhiều đợt, kể từ thời 
Trịnh - Nguyễn phân tranh hay trước nữa. 





(1) Đại Nam nhất thống chí, Quyển 5, tr. 211 ghi: Gia Định xưa có sông Tấm Long, 
Bờ sông này có khi đã thấy người thuộc Man ở lẫn với người Kinh. Khi đã giao 
thiệp, họ rất mến người Kinh. Hiện nay các sắc dán này vẫn còn ở trên các vùng, 
Tay Nguyên và ở vùng Biên Hòa có chỏm xóm người Man ở hang động núi Thần 
Qui, huyện Phước Bình (Đại Nam nhất thống chí, Quyển 4, tr. 45). 

Qua suu tám, theo số báo Văn hóa nghệ thuật ngày 20-2-1993 có bài để “Thăm. 
hai di chỉ khảo cổ" của Xuân Dung cho biết: mới đây bộ môn khảo cổ Thành 
phố Hồ Chí Minh đã phối hợp khảo sát lần đầu tiên phát hiện tại Thành phố Hó 
Chi Minh có nhiều di chỉ thời đại Kim loại thuộc văn minh Đông Sơn (800 năm 
trước CN) như lưỡi riu, bản mài, mũi tên ở tại địa điểm Gò Quéo gắn chỉ lưu 
sông Đồng Nai và ở Gò Sao nằm ở khu vực chỉ lưu sông Sài Gòn lại có cả hiện. 
vật góm có hoa văn khắc chim... Bài bảo còn viết: it Đông Sơn tìm thấy 
ngay tại Sài Gòn sẽ góp phán lý giải sự có mặt từ lâu đời của người Việt tại đây”: 
Lời Soạn giả: Chúng ta hãy chờ xem một công bố chính thức của khảo cổ Việt 
Мат về vấn để trên, mà tôi tin chắc là sẽ rất lý thú. 
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Cách di chuyển dë dàng gần như độc nhất là đường 
biển!), dân ta lại thạo nghể sông nước nên không ngần ngại 
việc ra đi bằng ghe bầu, chỉ mong kiếm phương lập nghiệp 
ở nơi nào có đất đai màu mỡ hơn quê mình. 

Bến dừng lại đầu tiên của họ là bãi Mỏ Xoài (Bà Lị, Bà 
Rịa), rồi vào tiếp vùng Đồng Nai, Bến Nghé. Đến thời Sài 
vương, chúa đã gả công nữ Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp 
là Chey Chettha II (1620). (Khoảng 1621 - 1624 công nữ 
Ngọc Vạn được lập làm Hoàng hậu với tước hiệu Somdach 
Prea Peaccac Vodey Prea Voreac Khsattey). Đây chính là 
thời kỳ người Việt được phép đi một số dân sang tận kinh 
đô Chân Lạp. Ngoài đội vũ công theo công nữ vào ở hẳn 
Miên cung, cũng có vài ba quan tước, xét được ban chức 
vụ hệ trọng tại triểu đình Miên, còn lại là số dan chúng đi 
theo, họ được công nữ và vua Miên cho phép tự do sinh 
sống, hành nghề hợp pháp trên đất Miên. Phần đông họ 
tập trung nơi phố thị sám uất là châu Nam Vinh, thành 
phố Nam Vang, v.v... 

Nhưng cũng có số ít gia đình chuyên nghề nông thì họ 
xin lưu cư ngay tại Bà Rịa, Đồng Nai. Bởi nơi đây có nhiều 
vùng trũng ngập cỏ, rất thuận tiện cho việc trồng lúa nước 
của họ. 

(I) Mặc đầu đường đất thiên lý (quốc 1) có từthài nhà Hồ (1400) ш Bắc đến Thuận 
Hóa, nhưng sự di lại bằng đường bộ thời bấy giờ thường hay gặp thú dữ nên ít 
ai dám đi. 

Hài ngoại kỹ sự, tr. 105 có ghi: “... nủi cao sóng hiểm, cây rừng гат rạp, nhiều tê 


tượng him beo, các phủ không có đường lối thông nhau, mỗi phủ déu do một 
cửa biển đi vào, muốn đi tử phủ này sang phủ khác tất phải do đường bién” (ВТ). 
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Bản tính người Việt vốn cần cù siêng năng không quản 
ngại sương gió phong ba. Nét đặc biệt khác của họ là ưa 
sống quần tụ, dë hòa đồng. 

Nhưng ở vào buổi xa xưa đó quyển tự phát tự quản là 
tối thượng. Người Kinh (Việt) cũng bị ảnh hưởng của các 
sắc dân ban là: "Mạnh ai nấy sống” đồng thời các sắc dân 
bạn cũng dần dần chịu ảnh hưởng nền văn hóa Đại Việt 
đã gieo rắc từ đấy. 

Người Việt vốn sành nghề nông, lại giỏi môn chài lưới, 
miền sông biển Bà Rịa, vùng rừng rú Đồng Nai... hẳn đã 
như một vị trí hưng thịnh nhưng đẩy thử thách dành cho. 
sức phấn đấu của người Việt đấy chăng? 

Nhưng sự phấn đấu ấy không đơn giản! Dân Việt đã 
cảm tử đi tìm đất sống. Họ đến đây với bao gian lao nguy 
khốn, Niềm khắc khoải lo âu đã bật thành tiếng than trong 
ca đao thời đó: 

“.. Đến đây xứ sở lạ lùng, 

Tiếng chim kêu cũng sợ! Tiếng cá vùng cũng kinh!”. 

Nỗi lo sợ còn nêu rõ tên vùng ác địa: 

“.. Đồng Nai địa thế hãi hùng! 

Dưới sông sấu lội, trên gióng') cop ит". 

(1) Сор thường ở trên rừng siu, nhưng ở xứ Sài Gòn, Đồng Nai xưa ấy, сор còn ở 
cả trên giống, tức những khu đất cao, lúc ấy dš có с дас vài mái lều của си dân. 


đến ở. Vậy mới nên nhiều nỗi phập phống lo sợ trước cảnh huống của lưu dân 
lúc đó. 
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Còn khi га ngoài làm cuộc mưu sinh, lại trực tiếp gặp. 
hiểm họa: 

“.. Chèo ghe sợ sấu cạp chun, 

Vào bờ sợ rắn, lên rừng sợ beo!”. 

“Thật là cám cảnh, nhưng cũng thật anh hùng trước mọi 
trắc trở hiểm nghèo. Như có sách đã дап, 


- Hèn gì mà mảnh đất này thuở ấy có nước nào buồn 
ngó ngàng tới? 

- Hèn gì та nhà nước Chân Lạp đã gửi quốc thư hồi âm 
chấp thuận nhường quyển khai hóa và thu thuế nơi КЫ ho 
cò gáy này cho chúa Nguyễn. 

Sự việc trên đã là một thực thể chánh danh cho chính 
quyển chúa Nguyễn với công trình khai hoang xứ Đàng Thổ. 


Е. NGƯỜI TAU (Trung Hoa)? 


Đây là số di thần nhà Minh vì bất mãn với nhà Thanh 
nên đã cùng nhau dong thuyên vượt biển, dưới sự chỉ 
huy của hai tướng Dương Ngạn Địch và Trần Thượng 
Xuyên - tự là Trần Thắng Tai”. Nguyên là trấn thủ đất Long 
Môn - Quảng Tây, Quảng Đông bên Tàu. Năm 1679 có 50 


(1) Xem Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chỉ Minh, Tập 1, tr. 236, Giáo зи Trán Văn 
Giàu chủ biến. 

Người Việt ta xưa quen gọi người Hoa là Tàu hay khách trú hoặc tùy thời đại 
mà gọi họ là người Ngô, người Hán, người Thanh. 

Trán Thượng Xuyên (Trần Thắng Tài) người Quảng Đông, làm quan Long Món 
cuối đời Minh, chạy sang phương Nam. Sau này êng rất có công với triều dinh 
chúa Nguyễn, được chúa Nguyễn phong chức Dë đốc Trấn Biến từ Cü lao Phó 
đến Mỹ Tho. 


@ 


(3) 
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chiến thuyền di tản với 3.000 người (cận vệ và đòng tộc 
của hai tướng trên) đã cặp bờ Tư Dung”, sát kinh đô Dang 
Trong (Thuận Hóa), họ ra đấu xin ty nạn trên đất Đại Việt. 

Sự thực mới đấu triểu đình chúa Nguyễn phân vân, 
nhưng với tấm lòng nhân bản trước cảnh thế cùng lực 
tận của họ, chúa Nguyễn xuống chỉ dụ cho phép nhập cư, 
và lập tức cử hai quan chức làm hướng dẫn cho họ vào ở 
Pang Thổ". Trước sự thể, chúa Nguyễn cũng có quốc thư 
gởi qua vua Chân Lạp nói về việc người Hoa đến ở đó và 
vua ấy đã bằng lòng. 

Số người Hoa được chia ở làm hai nơi: một tại Bàn Lân, 
Đồng Nai và Vũng Cù (Định Tường, Mỹ Tho). 

Khi ấy vùng ven biên cũng được xếp đặt ổn thỏa ngay 
từ lúc đầu. Người Hoa được tự đo khai phá theo sở dụng. 
Họ có đặc điểm cần mẫn, kiên tri, nhưng họ chỉ khai hoang 
đủ chỗ ở, đủ sinh sống. Bởi họ có truyền thống về thương 
mại nhiều hơn. Nên bước đầu đến đây họ cũng lập chợ 
chồm hőm ở тот Cù lao Phố, chợ họp lèo (ёо khi có 
khi không. Điều quan trọng nơi đây sẵn thuyên, sẵn bến 
đã khiến họ mang đẩy hy vọng về các nguồn giao thương 
xa hơn, rộng khắp hơn. 

а 


Cửa biển Tư Dung (tên cũ là cửa Ó Long, Tư Khánh, nay là Tư Hiển thuộc 
huyện Phú Lộc, Thừa Thiền Huế). 

Hai quan chức tên là Văn Trinh và Văn Chiến làm hướng din người Hoa vào 
miệt Đăng Trong (khi ấy Đảng Thổ đã gọi là Dang Trong). Người đời sau vẫn 
ghi nhận đây là cuộc tiếp nạp và hướng dán rất thần tình đầy nhân bản của triéu 
Nguyễn thời đó, 

(3) Bản Lân có tên cổ nữa là Tân Lin thuộc Đồng Nai. 

(4) Cù lao Phố có tên là Giản Phố Trại, vé sau người Hoa gọi là Châu Đại Phố. 


(2) 
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Còn trước mắt tuy sự buôn bán cầm chừng ở buổi sơ 
khai thế đó, nhưng họ vẫn đóng thuế cho triểu đình chúa 
Nguyễn. Điểu đáng nói ở đây họ muốn tỏ lòng biết ơn sự 
dùm bọc ban đầu, bằng cách rất kính nể triểu đình Chúa 
Nguyễn và rất thân thiện với người Việt). 

Thời ấy phán thuế đóng vẫn còn tự do, không bắt buộc, 
không định mức, thậm chí đóng thuế bằng hiện kim hay 
thổ sản déu được. 


Chỉ cần xét qua về cách sinh hoạt giản đơn đến rời rạc 
của các sắc dân vùng Đồng Nai ngày ấy, chứng tỏ còn quá 
thô sơ hiu quạnh. Nhưng sự thực không thể vượt thêm hơn 
vì chung quanh họ còn đầy ray chướng ngại, còn biết bao 
hiểm nguy rình rập đêm ngày. 


Như Lê Quí Đôn đã ghi trong Phủ biên tạp lục có đoạn: 
“Đất Đồng Nai... từ các cửa biển như Cẩn Giờ, Soài Rạp đi 
vào... toàn là những đám rừng hoang vu, cỏ gai rậm rạp, 
mỗi đám rừng có thể rộng hơn nghìn ддт..." 


Và mãi đến thế kỷ XVIII, giữa phố Sài Côn vẫn có hổ 
xuất hiện như Đại Nam nhất thống chí đã chép: "Năm Canh 


(1) Như Trấn Đại Định là con trai của Đô đốc Trấn Thắng Tài đã nói chuyện với 
Trán Thành (em họ) có câu: “... Cha ta là Trấn Thượng Xuyên (Thắng Tài) xưa 
đã từng mang ơn nàng với triểu đình Đại Việt; vua Nam đã từng có löi dụ rằng: 
“Họ Nguyễn làm vua, họ Trấn làm tướng, công khanh đời đời không dứt..." Nay 
vì biên say che lấp bất công, nếu chẳng đến triểu đình nhờ thẩm xét, ta sẽ mang 
tôi phản nghịch. Còn mät mũi nào đứng trong trời đất” (Trích trong Gia Định 
thành thông chi của Trịnh Hoài Đức. Chính Hoài Đức tiền sinh cũng là người 
Hoa, xưa ông đã làm đại thán cho triểu Nguyễn rất ас lực) 

(2) Lê Ош Đôn, Phủ biên tạp lục, tập II, bản dich Lê Xuân Giáo, 1973, tr. 439 - 400. 
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Dần (1770) đời vua Duệ Tông thứ 6 có cọp vào nhà dân ở 
phía Nam chợ Tân Kiểng, nhờ có sư Tăng Ân và Trí Năng 
hiệp sức mới hạ được соп сор đó”?). 

Những diéu trên cho thấy rõ quanh тот Cù lao Phố 
ở cuối thế kỷ XVII, hẳn nhiên còn rất nhiều rừng rú. Vẫn 
còn là hiểm địa. Vẫn còn là nơi lam sơn chướng khí. Có 
thể nói là nơi rất khắc nghiệt cho bất cứ dân tộc nào muốn. 
đến chinh phục hẳn nó. 

Nhưng đất khắc nghiệt, đất càng màu mỡ! Тиби đình 
chúa Nguyễn đem suy nghĩ vào công trình khai hoang xứ 
Đồng Nai. 

Chúa Nguyễn Неп phái trấn thủ dinh Bình Khương là 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống suất kinh 
lược xứ Đồng Nai. 


3. LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH VỚI CHÍNH 

SÁCH KINH LƯỢC XỨ ĐỒNG NAI 

Tháng Hai năm Mậu Dần (1698) đoàn thuyền chiến сар 
bờ Nam Đàng Trong. Lần này với chức Thống suất kinh 
lược, Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh quyết định đặt đại 
bản doanh tại Cù lao Phố để tiện quan sát tiến hành việc 
định vùng an dân”). 

Bằng sự nhận xét thần tốc về mọi mặt, Thống suất phán 
đoán rất tỉnh vi cả về phương điện đất đai còn nhiều hoang 


(1) Theo Đại Nam nhất thống chí, Quyển 5, tr. 237. 
(2) Theo Đại Nam thực lục tién biên, Quyến 7, tr. 153. 
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phế, mà vé nhân lực lại quá yếu kém. Thật là thiên nan, vạn 
nan. Nhưng với ý chí quả cảm, bất kể mọi nguy khó, hiểm 
nghèo, ông vạch ra kế sách cấp tốc: 


- Khai hoang mở cõi. 
- Dàn xếp biên cương. 


Nhất là về đời sống sinh hoạt của các sắc tộc trong toàn 
vùng Đông Phố thì phải lo cải thiện gấp rút. Nghĩ là làm, 
ông lập tức cho quy tụ quân dân thành từng nhóm, ngày 
đêm khuyến khích và hướng dẫn hữu hiệu việc khai phá 
rừng гат đất hoang với kế sách “дао canh hỏa паи” (đốt 
cho cháy cây cỏ rồi trồng lúa)”. 


Ngoài việc nới rộng biên cương, ông còn nhằm vào mục 
đích tự cung tự cấp, nên đã hăng hái đôn đốc từng cánh 
quân dân phạt cây, bang гау. Cánh thì đốt rừng vỡ đất, cánh 
thì lấp từng quãng sinh 14у?) để cho tốp khác lo ngay việc 
gieo trồng ngũ cốc, nhiều nhất là khoai, bắp... 


(1) Gia Định thành thông chỉ của Trịnh Hoài Đức, tập Ha, tr. 30. 

(2) Chỉ cần ngắm lại cảnh tượng miến Nam này cách đây 100 пат thôi, khi Sài 
Gòn đã trở thành thuộc địa của người Pháp rồi, lúc đó đã có bao công trình xây 
dựng bằng máy móc hiện đại. Thế nhưng cũng chỉ trong chu vi thành phố hạn 
hẹp, còn chung quanh vẫn là bao la rừng rậm, đất sinh. Đấy là mới chỉ cách một 
thế ký. Huống chỉ từ ba thế kỷ trước, cả vùng này còn hoang sơ, nguy khó đến 
mức độ nào? Vậy mà tiên tổ chúng ta đã hy sinh xương máu, lấy mồ hôi nước. 
mắt hòa với hiểm địa này, đã khai phá để lại cho con cháu nối tiếp lập nên vùng, 
Nam Bộ trù phú như ngày nay. Quả đã là một thành công lớn lao của Lë Thành. 
hấu đối với lịch sử khai hoang vậy. 

'Thống suất Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh đã thành công cả về hai mặt: khai 
hoang và an dân. Ông đã dành mọi chân tinh uu ái đối với tất cả các sắc tộc trên 
khắp các vùng đất mới thành lập. 
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Song song với việc khẩn hoang, Thống suất Nguyễn 
Hữu Cảnh thi hành ngay việc chia ranh định vùng, mong 
sớm đưa chủng dân vào né nếp an cư. 


- Về hành chánh: Ông chia đất Đông Phố lấy xứ Đồng 
Nai làm huyện Phước Long“, dựng dinh Trấn Biên (Biên 
Hòa ngày nay). Lấy xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, dựng 
dinh Phiên Trấn? (Sài Gòn ngày nay). Mỗi trấn có một 
Luu thủ đứng đầu quản trị, dưới có Cai bạ coi về ngân khó, 
Ký lục coi về hình ап“. Đồng thời cũng lập thêm một don 
vị hành chánh tại Sa Hà (Sau nơi đây đặt là Hạnh Thông 
Tây - Gò Уёр®. Tất cả đều trực thuộc phủ Gia Định, 


Khi địa bàn Đồng Nai - Gia Định được nói rộng thêm 
ra hàng ngàn дат vuông, dân số tăng vọt lên 40 ngàn hột), 


(1) Phước Long là tên một làng, Tân Bình là tên một huyện ở Quảng Bình. Chỉnh 
Lễ Thành hấu đã được sinh trưởng tại Phước Long. Мау Lễ Thành hầu với lòng, 
yêu quí nơi chôn nhau cắt rồn của mình, ông đã đem những danh từ Phước 
Long - Tân Bình vào tận Đăng Trong để đặt tên cho những vùng đất mới đã do 
chính công trình của êng khai sáng. Y tưởng cao quí này, chúng ta sẽ thấy càng 
đậm nét ở những trang kế tiếp. 

Trấn Biên bao gồm từ Bình Thuận đến Nhà Bè. Phiên Trấn bao gồm Tân Bình 
đến Cán Giuộc - Tân An (Long An). 

(3) Trích sáu hàng trong Đại Nam thực lục tién biên, Quyến 7, tr. 153. 

(4) Gò Vấp có tên cổ là Sa Hà, theo Đại Nam nhất thống chi và Lịch sử khẩn hoang 
miễn Nam của Sơn Nam, tr. 29. 

Phủ Gia Định gồm cả đất hai dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, thêm phần phía 
nam xuống mãi vùng Cái Bè, tả ngan Tiền Giang (xem Lịch sử khán hoang miễn 
Nam của Sơn Nam, tr. 26). 

40 ngàn hộ vào khoảng 200.000 người. Số này sẽ còn tăng nữa ở những đợt di 
din từ Ngũ Quảng tiếp tục đến sau. 


(2) 


6i 


(6 
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nhà cửa mọc lên ùn ùn. Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh liền 
vạch rõ qui hoạch tiếp theo: 

+ Thiết lập lân, xã, khóm, ấp. 

+ Lập sổ đỉnh, điển. 

+ Định mức tượng trưng ban đầu về thuế tô, thuế dung, 


- Về thương mại: Trước tiên, Ông nhận xét vấn để đi 
lại vận chuyển hàng hóa hàng ngày của dân cư ở các vùng 
hẻo lánh rất khó khăn. Thống suất liền cho chính thức lập 
đường thủy ven các nhánh sông, lấy khu chợ nổi Nhà Bè 
cổt), nơi ngã ba sông Bình Dương làm trung tâm giao dịch, 
thương lưu với các ngả: Cù lao Phố, Bến Nghé, Cần СЈО“, 
Rạch Cát Vũng Cù”), Gò мар“, v.v... 


Riêng người Hoa, với sở trường thương mại của họ, và 
theo ý ông cũng muốn nới rộng thị trường buôn bán ở cả 
hai dinh trấn nên đã để họ định cư cả hai nơi, tập trung 
làm hai xã: 


(1) Lân là tên gọi của một xã nhỏ. 

(2) Xem Việt sử xứ Dang Trong của Phan Khoang, tr. 417. 

(3) Xem phần “Пий Gia Định”, mục “Cổ tích”, đoạn “Nhà Bè cổ” trong Đại Мат 
nhất thống chí, Quyền 5, tr. 214 (xem bản đồ trang 128 có ghi đấu A chỉ vị trí 
những nơi chợ nổi) 








(4) Сап Giờ, xưa còn có tên gọi Bảo Tấn Cần Giờ, cửa biển thuộc quản hạt Trấn 
Biên; đầu đời Nguyễn trung hưng có đặt đài phong hỏa, sau bò (Dai Nam nhất 
uyển 5, tr. 216). 
6) òt phần phía bắc Định Tường, Mỹ Tho. 








(6) Chính soạn giả đã đến sưu khảo tận nơi: định Thông Tây Hội, Gò Vấp và miču thờ 
ấp 4 được biết thêm: Xưa kia ở cuối ấp có một chợ nhỏ, tên là Nhị Cảnh, sau đặt lại 
là Nhị Kiéng, chứng tò nơi đây cũng có sự kiêng tên húy của Nguyễn Hữu Cảnh. 
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+ Xã Thanh На! ở huyện Phước Long (Biên Hòa - 
Đồng Nai). 

+ Xã Minh Hương ở huyện Tân Bình (Sài Côn - 
Bến Nghé). 

Tất cả dân số đều nhập sổ bộ nhà chúa Nguyễn. 

Tại Phước Long, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh còn 
chăm lo khuyến khích thương nhân khuếch trương thêm 
bộ mặt cảng Đại Phố. Khách thương ngoại bang được thêm 
phần dễ dai, thuyển bè ra vào tấp пар. Cau Dang Trong”), 
đuông Rừng Saci”, gỗ Đồng Nai..., cá khô Bến Nghé... sẽ 
là những món hàng đặc sản quý giá và đầy hứa hẹn cho 
việc thương mại trao đổi với người nước ngoài ở những 
ngày sắp tới. 





- Về quân sự: đã có sẵn một lực lượng binh chủng 
rất tỉnh nhuệ: Thủy, bộ, tỉnh binh và thuộc binh. Thống 
suất họp bàn cắt đặt các cơ đội, cho canh phòng yên ổn 
thôn trang. Quân lính hai đỉnh lo bảo vệ chủ quyền tại 
vùng đất mới. 

Thời đó bên Cao Miên, Nặc Ông Thu vẫn làm vua xứ 
ấy, mặc đấu bên trong hoàng tộc của họ vẫn thường xảy 
(1) Ó miền Trung xưa đã có hai xã dành cho người Hoa: xã Thanh Hà ở Quảng Khê 

và xã Minh Hương ở Đồng Húi. 

(2) Vùng này trồng rất nhiều cau, nhất là mạn Bà Điểm. Cau Bà Điểm ngon có tiếng 

ở nước ta. 

(3) Đuông ở Rừng Sác là một loài sâu trắng như sữa, chúng chỉ ăn dot difa, dot chà 
là. Riêng đuông chà là ngon bậc nhất. Dây là món ăn thổ sản rất quý ở vùng này. 

Tù Rừng Sắc vån chuyển bằng ghe bầu về Cù lao Phố (Theo Đại Nam quốc âm 

tự vị của Huỳnh Tịnh Của, Nhà in Văn Hữu, Sài Gòn, 1974, tr. 335). 
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ra nội loạn tranh chấp quyển lợi; nhưng bên ngoài, riêng 
đối với sự định vùng biên giới của nhà chúa Nguyễn lúc đó 
cũng là ổn định cho cả đôi bên Việt - Miên. Sự thần phục 
tiến cống? lại nối lại như trước. 


4. CÔNG TRÌNH DI DÂN KHAI HOANG XÚ ĐỒNG МА! 


Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cân nhắc giữa quê 
hương Quảng Bình và cả miền Trung, vốn đều trong tình 
trạng đất hẹp người đông. Dù có cố gắng đến mấy thì sức 
người cũng không lại được với vùng đất đã kém màu mỡ. 
So với Đồng Nai: đất rộng người thưa, màu mỡ lại rất thích 
ứng cho việc trồng trọt. 


Sau ý nghĩ khuyến nông, lại được chúa chấp thuận, 
Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh liền phái 
thuộc binh đi chiêu mộ dân chúng từ miển Trung), miền 
Ngũ Quảng!” nên di cư vào Gia Định mà lập nghiệp: 

“.. Nhà Bè nước chảy chia hai, 
Ai vào Gia Định, Đồng Nai thì удо... 


(1) Gia Định thành thông chí, tập Thượng, tr. 41, 47 có đoạn ghi: "Gần bến Tám Long 
là địa giới thuộc huyện Thuận An (Sài Gòn, Gia Định) cách Tây Nam trấn 207 
dàm tiếp giáp Tấm Bôn Cao Miền. Xưa, nơi đây có con đường nhỏ mà sứ giả 
Miền thường đem voi sang Nam quốc tiến cống chúa Nguyễn" Cũng trong Đại 
Nam nhất thống chí, Quyến 5, tr. 211 chép: "Đầu sóng Tám Long thuộc huyện 
Cüu An (Gia Định) tục gọi là sông Bến Lúc, nơi đây có đường mòn, xưa nhà 
Cao Miễn dùng đường này đưa voi sang cống Đại Việt: 

(2) Việt sử xứ Đảng Trong của Phan Khoang, tr. 417. 

(3) Ngũ Quảng gồm có: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (cũng gọi Quảng 

Tin - Thừa Thiên Huế), Quảng Nam và Quảng Ngãi. 

Hai cầu ca dao trên, nay đã trở thành hát hò nhưng có đổi khác một chút: 

“Nhà Bè nước chảy chia hai, 
Ai vé Gia Định Đồng Nai thi 





а 
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*.. Làm trai cho đáng nên trai, 
Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng tường”. 
hay là: 
Nhất Đồng Nai, 
Nhi hai huyện). 
Những câu ca dao ví von trên cốt so sánh giữa hai miền 
Trung và Nam được xuất hiện vào thời đó. 


Dân miển Trung, nhất là vùng Bố Chánh, Quảng Bình 
đã sốt sắng đáp lời kêu gọi của bậc lãnh tướng đồng hương 
lại vốn dòng 401 Nguyễn Hữu mà nhân dân nơi đây hằng 
kính yêu từ bao đời nay, nên khi vừa nghe, họ đã hăng hái 
rủ nhau khăn gói vào Nam rất đông”). 


Việc đi dân ở cuối thế kỷ XVII ấy không phải nhất loạt, 
nhưng rất có trật tự. Quan quân đã theo lệnh phải nhanh 
chóng lo toan việc tạo dựng cơ ngơi cho những ai vừa chân 


Theo thiển luận: Phải là chữ “Vào” thay cho chữ “V€ mới đúng. Vì ngày ấy mới 
có mục đích kêu gọi rủ rë người miền Quảng vào Gia Định sinh sống. Và lại phủ 
Gia Định cũng đã do Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh lập ra theo phương sách hành 
chánh từ buổi đó. Còn nếu nói là của ca dao miến Nam thi xét thấy cả hai cầu 
không gợi được vẻ cảm quan về thẳng cảnh và cũng không nêu được mục đích gì 
ngoài sự giới thiệu chút địa dư của hai nhảnh sông Gia Định, nhất là lại giới thiệu. 
với bà con miền Đồng Nai về hai nhánh sông này... có thé là thừa chăng? 

Hai huyện ở đây là Phong Lộc và Lệ Thủy thuộc Quảng Bình. Y nói ruộng đất 
vùng Quảng đã thuộc hạng màu mỡ, nhưng so với Đồng Nai thì Quảng Binh 
chỉ được xếp vào hàng thứ nhì mà thôi. 

Việt sử xứ Đăng Trong, tr. 418. Thêm vào đó còn có những phần tường thuật của 
các bò lão có quê hương Quảng Bình; những vị này đều có tiên tổ đi vào Nam 
từ buổi xa xưa ấy. Họ ra đi với mục đích tìm đất sống, nhưng phần lớn cũng vì 
181 nhắn gọi của vị tướng đồng hương Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 


а 


@ 
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ướt chân ráo mới đến chốn lạ nước lạ cái này. Phần dân 
chúng, thảy đều nức lòng tuân theo mọi sự dẫn đạo hết sức 
ôn hòa, sáng suốt của vị Thống suất kinh lược Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 


Phủ Gia Định mỗi ngày một thêm sắc thêm hương... 


5. ĐẤT ĐỒNG NAI, GIA ĐỊNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 

CỦA CHÚA NGUYÊN Ở XỨ ĐÀNG TRONG 

Chốn rừng гат đồng 18у quanh vùng Đồng Nai, Bến 
Nghé đã nhanh chóng trở thành phủ Gia Định rộng lớn, 
đầy sinh khí. Vùng đất mới của chúa Nguyễn sớm được 
sắp xếp rất quy củ theo hệ thống hành chánh và một đội 
ngũ canh phòng vững chãi, giúp cho dân chúng ап tâm 
làm ăn. 

Phần nông trại: dân được phép khẩn hoang tùy vùng, 
tùy sức, và tùy nơi sơn điển hoặc thảo điển; họ sẽ được 
phân ranh ngay khi phát canh, đến quyền lợi Ши tô cũng 
được bảo vệ đúng mức. Nơi nơi nhà vườn rào giậu ấm 
cúng, đặc biệt chỗ nào có người Miên ở, còn thấy họ trang 
trí bao lơn với màu sắc rất vui mắt... 

Phần phố thị: nhiều nhà có của, họ đua nhau xây thêm 
nhà gạch trát vôi, cất thêm tầng lầu, mở rộng hiên hè; cảnh 
tượng phố xá đông đúc, trên bến đưới thuyền - thật vui 
tươi, nhộn nhịp, sự buôn bán thêm phần thịnh vượng. Sự 


(1) Sơn điển: Ruộng chỗ cao nhiều núi trồng bắp të, khoai đậu thì tốt. Thảo điển: 
ruộng thấp trũng nhiều cỏ lác, bùn lấy tiện trồng lúa nước. 
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cần thiết tiếp theo cho việc phải đắp dai, nói rộng vài con 
đường đi lại có sẵn, nhưng mới chỉ hình thành trong vòng 
năm đặm mà thôi. Ấy là ba nhai lột: Đại nhai lộ lót đá 
trắng. Hoành nhai lộ lót đá ong. Tiểu nhai lộ lót đá xanh”); 
khiến vó ngựa quân sĩ được đỡ đi phần bụi đỏ tung mù, 
nên đã có câu truyền khẩu: 








“.. Rồng cháu xứ Huế, 
Ngựa tế Đồng Маг..."?). 

Си lao Phố đã có tên Châu Đại Phố. Bến cảng nơi đây 
đang chuyển mình để chính thức là một thương cảng buôn 
bán với người ngoại quốc. Một thương cảng non trẻ của 
nước ta ở cuối thế kỷ XVII chính là cảng Đại Phố. 

Đành rằng, bến cảng này được phồn thịnh là do công 
lao của hết thảy cộng đồng sắc tộc nơi đây, thế nhưng phần 
lớn do những bàn tay, những khối óc tài ba của người Trung 
Hoa. Và địa danh Cù lao Phố, Đồng Nai, Gia Định gần như 
đã gắn liền với tên của vị Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh từ cuối thế kỷ XVII ấy. 

Cuối đông Mậu Thân (1698), công việc nội biên, ngoại 
bang đã ổn định, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh y lệnh 
chúa trở về chức vụ cũ: Trấn thủ dinh Bình Khương. Tục 
truyển ngày ấy dân chúng họp mặt dàng lễ rượu tiễn hành 
(1) Nhailộ: Đường đi thông nhiều ngã trong một vũng nhỏ hẹp. Đại nhai lộ: đường 

lớn. Hoành nhai lộ: đường ngang. Tiểu nhai lộ: đường nhỏ. 


(2) Theo Việt sử xứ Đảng Trong của Phan Khoang, tr 458. 
(3) Cao đao truyền khẩu Dang Trong thời cuối thế kỹ ХҮП. 
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quan Kinh lugc Nguyën Hüu Cành rát vui vë và cüng rát 
cảm dông.™. 

Chi trong vòng ngót một năm với chức vụ Kinh lược, 
Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành một nhiệm 
vụ vô cùng trọng đại trong công cuộc khai sáng miền Nam 
nước Việt, mà các sử sách xưa nay đều viết một ý chính: 
Năm 1698, vùng Đồng Nai, Gia Định mới được chính thức 
thành lập cơ sở hành chánh có qui củ, dân chúng làm ăn 
được yên ổn”); và như Việt sử xứ Dang Trong của Phan 
Khoang, trang 453 cũng có đoạn ghi: "Năm Mậu Dần (1698) 
đời chúa Hiển Tông, Thống suất Nguyễn Hữu Kính (Cảnh) 
đã chánh thức sáp nhập đất Biên Hòa và Gia Định vào bản 
đồ Việt Nam, thiết lập xã, thôn..." 





(1) Hiện ở Biên Hòa, tại đình Bình Kính, nơi thờ đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh hằng, 
năm ngoài ngày giỏ chính: ngày 16 tháng 5, còn cỏ lệ cúng vía” Đức Ông Nguyễn 
Hữu Cảnh vào ngày 11 tháng 11 âm lịch, với ý nghĩa ghi ngày Ông hoàn thành 
nhiệm vụ khai sáng đất Đồng Nai và trở về chức vị cũ ở Bình Khương. Quả là 
sự ghi ơn sâu đậm của nhân din Đồng Nai đối với vị tướng đã dày công khai 
hoang lập ấp như Ông thật rêng dáng. 

Vi nhu triểu Tự Đức sau này có ông Nguyễn Công Trú, tức Uy Viễn tướng công 
cũng đã khai khẩn doanh dién cho hai xã Tiên Hóa và Kim Hưng ở Thái Binh. 
Nhờ đó nhân dân hai xã này có ruộng cày, có gạo ăn. Họ đã ghi ơn lập đến thờ 
sống, khi ông Nguyễn Công Trứ 75 tuổi. Lúc xây xong đến, dân hai làng cử người 
về Ủy Viễn (Hà Tĩnh) mời ông ra dự lễ khánh thành. Sinh từ (thờ sống) được 
trần thiết hết sức long trọng uy nghi. 

Trên đây là hai điển hình ghi ơn thắm thiết của nhân dân đối với những vị có 
công khai hoang lập ấp, khai khẩn doanh dién là bất di bất dich. Cho thấy ở bất 
cứ thời điểm nào, nghĩa lý uống nước nhớ nguồn vẫn được coi là trọng. 

Xem những sách đã dẫn: Đại Nam thực lục tiến biên, Quyền 6, tr. 154; Đại Nam 
liệt truyện tiền biên, Quyền 3, tr. 53; Đại Nam nhất thống chí, Quyền 5, tr. 35; 
Gia Định thành thông chí, Quyền Trung, tr. 12. 





(2 
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Có nhu vày vé sau mói có mót vài vàn nhàn dà càm tác 
thành thi phú ca tung su phón thinh cüa phü Gia Dinh ngày 
ấy. Dưới đây là hai câu được trích trong một bài phú cổ: 

“Phú Gia Định nhà đủ người no chốn chốn, 

Xứ Sài Côn phổ vui đường rộng nơi nơi”. 

(Khuyết дап)" 

Lại có ca dao truyền khẩu thời đó: 

“Cây trên rừng hóa kiểng, 

Cá dưới biển hóa long”). 

Và hai câu thơ truyền tụng ở vùng Cù lao Phố: 

--. Nghĩa nhân chủng hằng tâm đắp xây Đại Việt, 

Ơn biển trời lao khó gay dựng Đồng Nai... 

“Thật vậy, Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là 
một vị thượng tướng có công đầu trong lớp người khai sơn 
phá thạch ở buổi đó; Ông chính là người đầu tiên khai sinh 
ra miền Đồng Nai, Gia Định. Là ân nhân đã mở đường đưa 
dân chúng đến cuộc sống ấm no hạnh phúc ở miển Nam 
Việt Nam, ông lại còn là tấm gương nhân hậu điển hình. 
Mặc dù trăm công ngàn việc, nhưng với nhiệt tâm chăm 
lo đến đời sống của chủng dân một cách thiết thực, ông 








(1) Bài phú dùng danh từ Xứ Sài Côn, Phũ Gia Định theo thiển ý chắc là vào khoảng 
sau 1698 không lâu? Vì vào Nam mới bắt đấu việc lấy xứ Sài Côn làm huyện Tân 
Bình và chính lúc đó mới khởi đầu lập phủ Gia Định. 

(2) _ Trích trong Văn học miền Nam: thời Nam Bắc phân tranh (các thế kỹ XVI - ХУШ) 
của Phạm Việt Tuyển tr. 41 
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luôn luôn gần gũi thân cận với mọi sắc tộc, khuyến khích 
уб an khắp các cư dân cũ, mới... cách xử sự hòa đồng của 
ông quả là tuyệt vời. 

Suốt vùng Gia Định”, Sài Côn, người người đều quí 
mến đức độ của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Họ tỏ 
lòng tôn kính uy danh vị thống lãnh biên thùy nên không 
ai đám gọi tên Ông mà chỉ xưng tụng ông là Lễ công”. Rõ 
ràng chỉ nhờ có đức độ, ông đã chinh phục được mọi tầng 
lớp chủng dân (các sắc tộc). 


Về phần cư dân người Việt ở vùng Gia Định thuở 
ấy: đa số là người tứ xứ nhưng nhiều nhất là đân Quảng 
Bình. Thật sung sướng, hãnh diện biết bao cho dân miền 
Quảng, bởi theo дој vết chân kinh lược của Thống suất 
Nguyễn Hữu Cảnh thì nhận thấy rất nhiều vùng đất 
mới khai sáng đều được ghép chữ Bình hoặc chữ Tân 
vào dàng sau hay đẳng trước địa danh mới đặt tên như 
Phước Long và Tân Bình vốn xuất xứ từ huyện Tân Bình 
ở tỉnh Quảng Bình”). 


(1) Thời xưa, khi nói đến câu Gia Định - Sài Côn là bao gồm các vùng Đồng Nai - 
Gia Định - Bến Nghé - Sài Côn - Chợ Lớn và một phần đầu Vũng Cü (Mỹ Tho). 
Theo truyền thuyết địa phương tại ấp Bình Kính - Biên Hòa, nơi đây vẫn còn 
ngôi mộ và đến thờ; tục truyền khi mới dựng xong đến, tién nhân khóm Binh 
Hoàng (nay là Bình Kính) đã kinh cẩn đặt tên là đến Lễ công và xưng tụng ông, 
là Đức Ông. 

Lấy tên Phước Long, Tán Bình từ Quảng Binh đem vào Đăng Trong đặt cho vùng, 
đất mới do chính tâm lực của Lễ công đã khai sáng; thật không còn ý nghĩa nào 
hơn để tỏ lòng trung hậu của vị tướng quốc thiết tha với vùng đất quë hương 
thân yêu. 


(2) 


(3) 
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Chữ Bình được dem đi xa hơn... trước tiên là Trấn 
Biên”) Bình Khương; sau đó đến Bình Thuận”). 

Riêng miển Đồng Nai, Gia Định không những chỉ có 
một huyện mang nguyên tên Tân Bình, mà còn biết bao 
thôn, xã, lân, phường mang tên Bình thuộc hai tổng Bình 
Dương và Tan Long: 

- Chữ Bình: Bình Đông, Bình Tây, Bình Tiên, Bình 
Trị, Bình Triệu, Bình Hòa, Bình Chánh, Bình Điển, Bình 
Phước... 

- Chữ Tân: Tân Định, Tân Thuận, Tân Hưng, Tân Khai, 
Tan Mỹ, Tân Phước... °). 





(1) Nơi đầu biên giới gọi là Trấn Biên. 

(2) Bình Thuận là do công lao của Lễ công, nhưng còn Thái Khương đã lập nên từ 
đời chúa Hiến Thái Tông Hiếu Triết Hoàng đế (1648 - 1687); mãi sau này Thái. 
Khương mới gọi là Bình Khương. 


(3) Xem bản đồ huyện Тап Bình có hai tổng Тап Long và Bình Dương ở trang sau. 
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bình định Chân Lạp 


пира ешип hoplo.org 


ТТА = Nhu Han Nguyễn Ngge На 


пира ешип hoplo.org 


Lë Thành Каа Nguyễn Haa Cán, = 115 


1. NỘI TÌNH NƯỚC CHÂN LẠP 

Nói đến công cuộc của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
với Chân Lạp, trước hết cán tìm hiểu đôi nét về tình hình 
của nước láng giéng Chân Lạp, xuyên qua việc giao hiếu 
với chúa Nguyễn từ đầu thế kỷ XVII. 

Năm 1628, vua xứ Cao Miên là Chey Chettha II mất. 
Ngay sau đó trong hoàng tộc Miên lại xảy nội loạn giành 
ngôi báu. Nội vụ tranh chấp kéo dài suốt mấy chục năm 
liền, khiến bà Hoàng thái hậu Ngọc Vạn đã mấy lần phải 
sai sứ về nước mình cầu cứu chúa Nguyễn”). 

Тиби đình phái sứ thần qua Chân Lạp dàn xếp kể có 
đến dim, bảy lượt... 

Cuối cùng Nặc Thu (Ang Saur) lên làm vua, hiệu là Chey 
Choetha IV®, được chúa Nguyễn phong Chánh vương. 
Còn Nặc Nộn (anh em trong Hoàng tộc Miên) làm Đệ nhị 
vương, đóng đô tại Sài Côn, mong dễ bể nhờ cậy uy thế 
triểu đình chúa Nguyễn, chờ cơ hội về đánh Nặc Thu. Nội 
tình của họ lúc ấy thật vô cùng gay go. Nhưng chỉ riêng 
mặt ngoại giao với lân bang thì cả Chánh vương lẫn Đệ nhị 
vương déu tỏ ra cung thuận chúa Nguyễn. Như năm 1687, 
khi nghe tin chúa Hiển, Thái Tông Hiếu Triết Hoàng đế 
băng hà, cả hai vua Miên cử sứ quan từ Chân Lạp qua Phú 
Xuân phúng điếu, dâng hương rất kính cẩn”). 

(1) Việt sử xứ Đăng Trong của Phan Khoang, tr. 400 - 407. 


(2) Một số tài liệu ghi là Chey Chettha IV (BT). 
(3) Việt sử xứ Đăng Trong của Phan Khoang, tr. 400 - 407. 
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Qua năm Màu Thìn (1688), số người Hoa ở Vũng Cù 
có tên Hoàng Tiến giết chủ tướng Dương Ngạn Địch, rồi 
lo đắp dén cho sĩ tốt đưới tay đi cướp bóc dàn Cao Miên, 
làm cho dân tình ngày ấy rất khốn đốn. 

Lệnh của Nặc Thu cấp tốc cho ngăn sông cố thủ. Nhiều 
nơi đã xảy ra đụng độ gay cấn giữa người Hoa và Miên. 
Đôi bên đều tổn thất, điêu đứng. Nặc Nộn vừa tránh né, 
vừa lấy cớ đó báo về phủ Chúa nói rằng: “Nàc Thu ngăn 
sông bày kế chống nhà Nguyễn và đang đánh nhau với 
người Hoa”. 

Mùa xuân Giáp Ngọ (1690), chúa cử Thống binh Nguyễn 
Hữu Hào (là anh ruột của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh), Phó tướng Mai Vạn Long qua Bích Đôi dàn xếp hiện 
tình hai bên Miên, Hoa; và hỏi duyên cớ ngăn sông. Đến 
nơi, ông Hào đã dùng đức độ nhân tâm thu phục lân bang 
có hiệu quả ở buổi đó; tình hình biên giới trở lại yên ổn, dân 
cư an vui. Sự hòa giải khéo léo cho cả giữa hai vua Miên. 
Nặc Nộn được Chánh vương Nặc Thu cho về hẳn Srei San 
'Thôr, nhưng chỉ qua пат 1691, Мас Nón mất tại đây. Điều 
đáng ghi nhớ ở lán ngoại giao ấy của Thống suất Nguyễn 
Hữu Hào: Мас Thu lại chịu thần phục chúa Nguyễn'). 

Đoạn trên cho thấy rằng ông Nguyễn Hữu Hào đã làm 
công việc này giống như em ông là Nguyễn Hữu Cảnh sẽ 
làm ở 9, 10 năm sau (1699 - 1700), đặc biệt là cũng cùng 
thái độ phong cách nhân hòa như nhau. 


(1) Việt Nam sử lược của Trấn Trọng Kim, tr. 9 và Việt sử xứ Đăng Trong của Phan 
Khoang, tr. 414, 416. 
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2. VUA CHÂN LAP GÂY HẤN 

Qua thời gian khá yên tĩnh giữa Việt - Мјеп. Nhưng 
tám năm sau, năm Mậu Dần (1698) triểu đình Chân Lạp 
muốn tái diễn gây rối. Họ vịn cớ chúa Nguyễn từ thời 
trước đã dung túng Nặc Nộn. Thế là Nặc Thu cho đắp lũy 
Bích Đôi và Cầu Man (Nam Vang); mục đích họ dùng 
hai nơi này làm thế chắn vững vàng cho việc ẩn núp, để 
cướp bóc dân buôn, bất kể người Miên, Hoa, hay Việt. 
Phía Hoa thương thiệt hại khổ sở nhiều nhất. Được thế, 
họ xua quân qua đốt nhà dân cư ven biên, tiến đến phá 
phách đồn lũy Đàng Trong. Khi ấy, tại trấn Doanh Châu 
(Vĩnh Long) vẫn có tướng Long Môn là Trần Thượng 
Xuyên (người Hoa) không chống nổi phải cấp báo về 
triều đình Phú Xuân”. 

Mùa thu Kỷ Mão (1699), chúa Nguyễn Phúc Chu lại 
hạ lệnh cử Trấn thủ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
làm chức Thống binh) cùng phó tướng Phạm Cẩm Long, 
Tham tướng Nguyễn Hữu Khánh đem quân sĩ từ dinh Bình 
Khương, cho dong 7 thuyền chiến của thuộc binh Quảng 
Nam vào Trấn Biên, hợp cùng tướng Trần Thượng Xuyên 
lo việc trấn vệ biên cương. 

Xuân Canh Thìn (1700), quan quân đóng bản doanh tại 
Ngư Khê, Rạch Cá (Vĩnh Long ngày nay, lại có sách viết: 
(1) Triều dinh nhà Nguyễn, dinh phủ Chúa lúc ấy đã thiết lập ở Phú Xuân (Huế) 
(2) Lúc này anh ruột Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh là Hào Lương hấu Nguyễn 

Hữu Hào bị truất quan xuống làm dân dinh vì có người ganh ghét gièm pha 

với chúa về tội không đánh chiếm Chân Lạp (1690). Năm sau (1691), chúa cho 


ông phục chức Cai cơ, giữ việc quản lý chứ không được làm tướng ra trận nhu 
trước nữa. 
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đóng quân ở Tân Châu”). Sau nữa, để trù bị việc tiến 
thoái, thống binh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cho đắp 
lũy Hoa Phong?) dài 187 trượng về mạn tây nam Gia Định. 
Vë cổ lũy này, xưa cụ Trịnh Hoài Đức đã cảm tác thành thơ 
hoài niệm danh tướng Lễ Thành hầu. Trích hai câu thơ đã dịch 
trong bài Hảo khí Đồng Nai của Ca Văn Thỉnh, 1983, trang 39: 


“.. Cánh rừng Cổ Іду cánh đồng thôn, 
Vị Tướng không còn, Lũy vẫn còn 





Truyền tụng lần hành quân này, ngoài thời giờ binh bị 
ra thì bất cứ lúc nào, làm gì và ở đâu Lễ công cũng luôn để 
tâm quan sát đến đất đai từng vùng, lấy việc khuyến nông 
để thường xuyên gần gũi an vỗ chủng dân, nêu gương tình 
quân dân cá nước. Còn riêng tình cảm đồng đội quân ngũ, 
ông tỏ ra rất thân mật, thấu đáo mọi hoàn cảnh. Ngược lại, 
các sĩ tốt cũng đều kính mến trước đức độ của ông. Thế 
nhưng về mặt binh quyền, vị thượng tướng ấy lại rất thẳng 
thắn trong việc thưởng phạt, còn kỷ luật thì tuyệt đối nghiêm 
minh. Lại truyền rằng, mỗi khi đến một nơi nào, ông hằng 


(1) Theo sách Tán Châu (1870 - 1964) của Nguyễn Văn Kiểm, mục “Tim hiểu danh 
từ Тап Châu” có đoạn viết: “Mãi đến năm nói trên 1757, chúa Cao Miễn là Мас 
"Топ vì thất thế mới chịu giao vùng nói trên đây (chỉ đất Tấm Phong Long) cho. 
vua ta. Bấy giữ mới đặt làm “Châu Đốc” và danh từ Tin Châu xuất hiện từ đó, 
nhưng không phải là quận huyện, mà là một đạo đồn thủ: “Tân Châu Đạo”. 
“Tân Châu bây giở là huyện trị Đông Xuyên huyện ngày xưa, sau dời xuống Long 
Xuyên пау" (Sách Tán Châu (1870 - 1964) của Nguyễn Văn Kiểm, tr. 21 - 22). 
Như vậy thì việc Lễ Thành hấu cho đóng quản ở Ngư Khê là đúng hơn. 

Lũy Hoa Phong соп có tên lũy Tây Hoa nằm ở địa phân hai huyện: Bình Dương 
và Bình Long, đài 187 trượng (nay vẫn còn dấu tích). Lay đắp đầu năm Canh 
Thin (1700) đời chúa Nguyễn Phúc Chu, do Lão Cầm làm Đốc đồng nội thuộc 
đứng cai quản nên còn gọi là lũy Lão Cầm (theo Đại Nam nhất thống chí, Quyền 
5, tr. 214 và Gia Định thành thông chi, tập Hạ, tr. 80). 





@ 
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nhắc nhở binh lính phải kính già yêu trẻ, nhất là phải luôn 
luôn giữ vững tỉnh thần “Di binh vi nông, dĩ nông vi binh”, 
mỗi khi cần đến, phải thi hành ngay. Do vậy, quan quân 
chúa Nguyễn rất được lòng dân chủng ở mọi nơi, mọi chốn. 


Xét về địa hình tại chỗ, Thống binh Nguyễn Hữu Cảnh 
quan sát rất nhặm lẹ cho cả việc hành quân thiết yếu lẫn 
việc lưu thông của địa phương. Hơn nữa, ông còn tập trung 
mũi nhọn vào công việc canh tác, rõ ràng vấn dé canh tác 
đã là chính sách của ông trong mọi tình huống. Vẫn theo 
lời truyền tụng địa phương: Ở vào thời điểm Ông Lớn suốt 
vùng này ngoài việc cấy lúa sớm, các đân đỉnh thường rủ 
nhau vào rừng đốn tràm, đào mương giữ nước mưa, lấy 
đất đắp nền nhà, lấy tram dựng lều ở tạm”). Sau đó, từng 
bước họ còn phải dò dẫm sình thổ, chông tràm, nước mặn, 
nước phèn. Hoặc có nơi rừng núi còn mù ти“! thì họ phải 
thận trọng hơn nữa. 

Mau chóng nám được tình hình, Thống binh Nguyễn 
Hữu Cảnh lập tức ra quyết định cho quân sĩ vét sâu, khơi 
rộng thêm nhánh sông Tiển rë ngang xuống sông Hậu”); 
và ra để án trổ vài mương phụ tiếp với các mương mà dân 
đã đào. Dòng nước ngọt được lưu thông đến tận những 
nơi lân, ấp mới đang khai khẩn. 

Ngay từ buổi khởi công, dân chủng đều nhận rõ ích lợi 
thiết thực cho bản hạt họ. Nhất là đân Miên cư ngụ tít phía 
(1) Dùng quân làm nông dân, lấy nông dân làm quản. 

(2) Xem Tìm hiểu đất Hậu Giang của Sơn Nam, tr. 84 


(3) Lịch sử khẩn hoang miền Nam của Sơn Nam, tr. 36. 
(4) Xem Biển Hòa sử lược toàn biên của Lương Văn Lyu. 
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sau sông (tục gọi là sông “Dắt Cây Sung”). Khi đó thảng 
hoặc đã có chỗ cả hai dân tộc Việt - Miên ở lẫn lộn với 
nhau), Thấy vậy họ cũng tự động hang hái tham gia công 
việc này. Bỗng nhiên tất thảy trở thành những cơ, đội binh 
phu đào vét lòng sông đài suốt từ khúc phía Nam huyện 
Đông Xuyên (gần bờ Улт Thủ Ngự Hùng Sai® đến Уат 
Cá Hô! đổ xuống Hậu Giang”. 


Công việc nhanh chóng hoàn tất: Sông sâu, lòng 
rộng, thuyển bè qua lại dë dàng, đến việc giao lưu уйп công 
chuyển canh rất mau chóng tiện lợi. Nhất là có dòng nước 
ngọt quí giá cho người và cho việc tưới tắm hoa màu. Thật 
là một phương sách đắc lợi dành cho nhà nông®. Nhân 
đó chủng dân vẫn tiếp tục đào thêm nhiều mương rạch 
khác; nước ngọt chuyển lưu khắp nơi. Có khi từ xóm nọ 
qua xóm kia họ cũng chèo ghe. Ngay cả người Miên, họ 


(1) Gia Định thành thông chỉ, Quyển Thượng, tr. 88. 

(2) Xem Đại Nam nhất thống chí, Quyến 5, tr. 166. 

(3) Vàm Cái Hó hay Cá Hé, dân gian còn gọi là Cá На. Nơi đây có loại cá có vảy, 
sống ở nước ngọt (sông) mình to, tròn, có đuôi ngắn. Khác với cá hố, không có 
vay, sống ở nước mặn (biển) mình đẹp, dài. Địa danh Уат Cá Hô còn có Rạch 
Cá Hô và Chợ Cá Hô gần vùng Sa Đéc, Đồng Tháp (lời tường thuật này do thí sĩ 
Điền Đăng, người gốc Trà Vĩnh, cùng văn sĩ Hồ Nam, cư ngụ tại Mỹ Tho, Tiến 
Giang cung cấp). 

Theo Đại Nam nhất thống chí, Quyến 5, tr. 166 đoạn sông Tủ Điển - và theo 
Thân thế, ký công Nguyễn Hữu Kính (Cảnh) của Linh Phong, tr. 30; cùng Gia 
Định thành thông chí, tập Thượng, tr. 87. 

Doc đến đây hẳn chúng ta phải nhớ lại ở Chương Hai, mục 3 có đoạn nói về “Vị 
Cai cơ Lë Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh với công trình khai khẩn đào sông (hói) 
dùng vào việc “dẫn thủy nhập điển” đấu tiên ở địa hạt Phúc Lương, Vạn Xuân 
(Quảng Bình). Đúng là êng đã đem kính nghiệm xây dựng từ quê hương miền. 
Quảng vào áp dụng cho những vùng đất mới ở miền Nam, nhất là vùng Hậu. 
Giang này đây. 





а 
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đã làm thêm ghe ngo đạng nhỏ bé để đi lại giao dịch, đổi 
chác mọi vật dụng hàng ngày... Nhờ vậy, tình thân thiện 
giữa các sắc dân có phán hòa hợp hơn. Tình quân dân ngày 
càng đậm đà hơn. 

Xong xuôi, Thống binh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh truyền lệnh dong Бабт xuất quân: thủy, bộ hai ngả 
thẳng tiến lũy Bích Đôi. 

Dọc đường, Lễ công cho phép các binh phu được về 
lại gia đình, lo sinh hoạt đồng áng như cũ; hoặc giả trong 
quân ngũ những ai yếu đuối chậm chạp, hay có kẻ muốn 
ở lại xây dựng gia đình rồi để tự mình tìm đất cấy hái làm 
ăn sinh sống cũng được như ý, nhưng với điều dạy nhất 
quán: phải canh tác ngay”. Người xưa gọi đây là sách lược 
“Tầm thực” (Tám ăn dâu). 

Các chủng dân® đều nhận rõ việc làm của mình được 
che chở thỏa đáng, ai nấy đều hân hoan phục tòng vị thống 
lãnh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, và niềm kính trọng 
bậc huân hiển ấy dường như đã tạo thành sức mạnh chuyển 
vào mọi nỗ lực của con người. Họ đã cùng nhau gia sức bổi 
đắp thảm lúa đồng bằng sông Cửu Long ngày thêm xanh 
tốt triu hạt vàng... Truyền rằng, sau đó ít lâu, vùng này đã 
xuất hiện rất nhiều ca dao, đại ý diễn tả sự việc nêu trên. 
Cho đến bây giờ, nhiều câu ca dao đã trở thành khúc hát 
truyển khẩu địa phương: 


(1) Xem Gia Định thành thông chi, tập Thượng, tr. 87. 
(2) Chủng dan: gọi góp các sắc tộc. 


зираат hopto.org 


122 = Ми Hun Nguyên Ngge His. 


*.. Nước sóng trong chảy lộn sóng ngoài, 
Công người xa xứ lạc loài tới đây. 
Tới đây thì ở lại đây, 


Bao giờ bén rễ xanh cây thì “dia” (ид)... 2. 


3. THỐNG SUẤT NGUYÊN HỮU CẢNH VỚI VẤN DÉ 
CHÂN LẠP 


Phía quân Cao Miên do Nặc Thu ứng chực nghênh 
chiến. Nhưng họ sớm nghe uy đức của Thống lãnh Nguyễn 
Hữu Cảnh vang đội gần xa. Vua tôi Miên đâm ra hoang 
mang e ngại. Nặc Thu với thâm ý gây hán trước nên kinh 
hãi kéo quân bỏ trốn. Cả triểu đình Miên coi như đã thất 
thế. Мас Yêm là cháu mở cửa thành ra mặt xin hàng ?). 

Thống binh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhung 
phục đường bệ tiến thẳng vào thành lũy đối phương. Việc 
đầu tiên, ông dùng lời lẽ nhân ái để trấn an nhân dân. 
Rồi với lòng khoan hòa phủ dụ hàng thần rằng: ... Chỉ 
nên lo gìn nội quốc, giữ an dân, đừng tìm cách gây hấn 
lân bang...) 





Tù chỗ ẩn náu, Мас Thu biết rõ sự thế, cũng quay về 
hàng phục, Lễ công đem lòng chân thành phủ ủy: ... Sớm 
0 


Trích sách Vän học Nam Hà: Thời Nam Bắc phân tranh của Giáo su Phạm Việt 
"Tuyển, Khai Trí xuất bản, Sài Gòn, 1965. 

(2) Xem Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyền 3, tr. 54. 

(3) Xem Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh, người có ку công trong việc khai thác miễn 
Nam, tác giả Nguyễn Văn Наш, Nxb. Hiến Lẻ, 1970, tr. 30; Đại Nam liệt truyện 
tién biên, Quyển 3, tr. 54 và Việt sử xứ Dang Trong của Phan Khoang, tr. 419. 
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trở về La Bích, chiêu dụ các lưu dân cho họ làm ăn như cũ, 
tự hậu chẳng nên phản phúc... 


Mọi việc mau chóng hoàn tất ổn thỏa, Thống binh 
truyển lui quân; binh thuyền lại xuôi dòng Cửu Long về 
dinh trấn”). 


4. CHÍNH SÁCH AN DÂN, HÒA ĐỒNG SẮC TỘC VÙNG 

ĐỒNG BẰNG CỬU LONG 

Lúc về cũng như khi đi, Lễ công đều cho thuyền ghé 
lại thăm nom, khích lệ các chủng tộc (Miên, Hoa, Việt) 
cùng nhau nên giữ vững tình thân thiện “tắt lửa tối đèn” 
có nhau. Ông còn cố ý tìm gặp thổ quan, lấy lời thân mật 
khuyến dụ an ủi họ rất nhiều. Riêng về công việc lo toan 
hằng ngày, dù bất cứ đến một nơi nào, Lễ công cũng nhận 
định tùy nơi mà khuyến khích chủng dân nên canh tác 
hoặc mở rộng giao lưu bằng thương thuyền. 


(1) Xem Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có kỳ công trong việc khai thác miền 
Nam, tác giả Nguyễn Văn Hầu, Nxb. Hiến Lë, 1970, tr. 30; Dai Nam liệt truyện 
tién biên, Quyền 3, tr. 54 và Việt sử xứ Dang Trong của Phan Khoang, tr. 419. 
Xin phép nêu thiển kiến ở đoạn này: qua nhận thức và qua sử liệu từ Đông lẫn 
"Tây không hiếm gì những đoàn quần chiến thắng dày doa, vơ vét của kẻ chiến 
bại. Nhưng ở đây đã chứng tỏ một đức tính cao quí “kë сї” của vị Thống lãnh 
thắng thế ở biến thùy thời đó, nhất là tinh thần kỷ luật của cả một đoàn quân 
dưới trướng Lë Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đều гат ráp, không hé tơ hào. 
mày may của dân. Sự việc cao cả ấy thật đáng ghi ơn! Chả thế mà khi dán chúng, 
Chân Lạp nghe tin Lễ công mất, họ đã lập đến, thờ Ông ngay tại Nam Vang với 
sắc phong “Đương Cảnh Thành hoàng” 

"Tất cà mọi truyền tụng, truyền thuyết về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, là 
do soạn giả được nghe, nhìn tại chỗ (Ó các mién Tiến Giang, Hậu Giang). 
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Những hành động khoan hòa thiết thực, những cử chỉ 
uu ái thật lòng của Lễ công đã làm cho đồng bào mọi chủng 
tộc đều vô cùng cảm mến. Nhất là số binh chủng được 
phép ở lại lúc trước. Giờ này đa số đã có gia đình пе nếp, 
có ruộng đất cày cấy làm ăn sinh sống vững vàng thì họ lại 
càng kính mến, ghi thâm ân vị tướng lãnh Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh đã gia ơn cho họ có được hạnh phúc 
nơi vùng đất mới. 

Sự tôn trọng ngưỡng mộ Lễ công càng nồng nhiệt, khiển 
sức luyến lưu của mỗi lần từ giã lại càng diễn ra rất cảm 
động: Thậm chí dân chúng ở ven bờ còn tự động bơi xuồng 
chèo ghe theo tiễn chân Ông hàng dăm xa... 

Tục truyển khi đoàn thuyển của Lễ công về đến khúc 
Vàm Nao, thấy có xoáy nước hóm sâu rất nguy hiểm; lại 
nghe kể rằng quãng này mỗi khi có gió to, sóng cả, ghe bàu 
thường bị cuốn đắm, thiệt hại rất nhiều về người lẫn của. 

Ca đao ở đây đã có câu (ngụ ý chỉ sự khó khăn): 

“Вар поп mà nướng lửa lò, 
Đố ai ve dàng con đò Vàm Nao”. 

Lễ công ái ngại lên bờ thăm nom và truyền cho đổi là 
Vàm Thuận, dân địa phương vui mừng gọi theo tên ấy. Về 
sau, nơi này đã xuất hiện câu hò: 

“Mòn mỗi trông mây lối Thuận Vàm, 


Nhớ ai tầm mắt gởi xa хат”... 
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5. LÊTHANH HAU NGUYÊN HUU CANH NGA 
BỆNH, MAT ĐỘT NGỘT TRÊN ĐƯỜNG CÔNG VỤ 
TRỞ VỀ 


Tháng 4 năm Canh Thìn (1700), quan quân về đến 
Cù lao Tiêu Mộc? còn gọi là Côn Cây Sao. Lễ công hạ 
lệnh cho dừng quân làm tờ điệp báo khải hoàn, chờ 
lệnh chúa. 


Vài ngày sau Lễ công nhuốm bệnh; nhưng gặp tiết Đoan 
Ngọ tới (mùng 5 tháng 5), Lễ công cố gượng làm khỏe, day 
vui tiệc khao quân cùng các tướng sĩ. Chẳng may gặp cơn 
gió độc, Lễ công ho ra Бит máu, ông vội vàng lấy tay áo 
che mắt ba quân, giữ cho tất cả được an tâm vui vẻ. 


Nhưng sau buổi đó bệnh trở nặng, Lë công truyền dong 
buổm về gấp. 


Căn cứ vào sử sách đã ghi, đến nay (1991) chính soạn 
giả đã đi đến tận các nơi làm công việc sưu tầm ghi chép 
chính xác: “Lë Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh phát bệnh ở 
Tiêu Mộc, thuyền chở ông về đến Rạch Сат?! ngã ba Tiền 


(1) Là nơi đình trại đóng quản chở lệnh chúa. Tiêu Mộc còn gọi là Củ lao Vôi hay 
Сбп Сау Sao. Về sau nơi đây lập dinh Ông để thở Lễ công ngay trên đám đất 
dung dinh Ông Lớn xưa. Danh їй Ông Lớn cũng do dân chúng nơi đây kính 
trọng xưng tụng khi nghe tin êng mất. 

Có sách chép Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh mất vì bệnh dịch cùng với một 
số quan quân khác nữa. Song phần lớn các sách sau này viết theo Dai Nam liệt 
truyện tién biên, Quyền 3, tr. 54 là Lễ công bị thổ huyết mất. 

Rạch Сат - Sầm Khê - Sầm Giang chỉ là một chỗ, tức nơi ngã ba sông Tiến thuộc 
thôn Kim Sơn, huyện Kiến Đăng, trấn Định Tường (Gia Định thành thông chí, 
tr. 10), nay là huyện Châu Thành, Tiến Giang. 


@ 
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Giang, nơi đây ông trút hơi thở cuối cùng, thọ 51 tuổi” khi 
ấy nhằm ngày mùng 9 tháng 5 Canh Thin“? (1700). 


6. SỰ DI CHUYỂN LINH CỮU CỦA THỐNG BINH 
NGUYÊN HỮU CẢNH TỪ RẠCH GẦM VỀ CÙ LAO 
PHỐ (ĐỒNG NAI) 


Sự từ trần quá đột ngột của chủ tướng, khiến quan quân 
sững sờ thương cảm. Phó tướng Phạm Cẩm Long sai tế 
quân về phủ Chúa báo hung tin, đồng thời lo việc tẩm liệm 
ngay dưới thuyền, đặt án tế cáo tại ven bờ nơi ngã ba sông 
Tiën và Rạch Gam. Đoạn hạ lệnh chuyển спи. 

Quan quân ü đột phò linh сни chủ tướng về thẳng dinh 
Trấn Biên (Cù lao Phố). Tại đây quan quân cho đình спи“? 
trên một gò đất cao ráo, thuộc phía Nam Cù lao Phố, thôn 
Bình Hoành. Nơi đây hai năm trước (1698) Thống suất 
Kinh lược Nguyễn Hữu Cảnh đã cho đặt tổng hành dinh, 
khi Ông bắt đầu đến khai khẩn đất Đồng Nai, là năm Ông 
đốc toàn lực đành cho việc khai sáng phần đất này, cũng 
như đã khai sinh cho địa danh là phủ Gia Định. 


Tin dữ loan truyền rất nhanh. Nhân dân vùng Gia 
Định (gồm Sài Gòn - Bến Nghé - Đồng Nai - Mỹ Tho) đến 
bùi ngùi thương tiếc. Truyền rằng những vùng Ông đã 
cho đóng quân hoặc ghé qua thăm hỏi, phần đông họ tiếc 
thương bật khóc như chính họ vừa bị mất người thân vậy. 
(1) Theo Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyền 3, tr. 54. 

(2) Vë ngày mất của Ông Lớn Nguyễn Hữu Cảnh có sự sai biệt ở các sách, sử. Xin 
xem mục tìm hiểu về vấn để này ở Chương Вау. 
Dai Мат liệt truyện tiền biên, Quyền 3, tr. 54. 
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Tại Phú Xuân, trong ngoài dinh phủ Chúa, ai nấy đều 
sửng sốt khi hay tin quan Thống binh Nguyễn Hữu Cảnh 
vừa tạ thế. Hung tin này chỉ đến sau điệp báo khải hoàn 
chừng vài ngày. 

Chúa lặng người thương khóc. Mắt hoen lệ cho truy tặng 
Hiệp tán công thần - Đặc tấn Chưởng dinh Tráng Hoàn 
hầu, thụy là Trung Cần. Lại ban cho vàng lụa, chôn cất hậu 
hil (xem sơ đồ chỉ dẫn thủy trình Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh Kinh lược Chân Lạp và thủy trình chuyển cữu 
Thống binh Nguyễn Hữu Cảnh từ Rạch Сат về dinh Trấn 
Biên Cù lao Phố (Đồng Nai) ở trang sau). 


(1) Dai Nam liệt truyện tiến biên, Quyển 3, tr. 54. 
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SƠ ĐỒ THỦY TRINH') CHUYỂN CÜU 
'VÀ NHỮNG NƠI LẬP ĐỀN THỜ LỄ THÀNH HẦU 






a Khu tam giác chg nối: Gò Vấp - Nhà Bè - Cần Giờ, 
— Thùy trinh kính lược Chân Lạp. 





— Thủy trình chuyến ciu vë Cü lao Phố. 
Nơi có đến thờ Lẻ Thành hầu. 







CHUYÊN VIÊN LÊ TRONG SÀNH PHÁC HỌA. 


№. И 
2 у 
4 чи 
1 Sông Mekong (Khung Giang) xuất phát từ Tây Tạng, qua Thái Lan, Lào, tới thủ 
đô Сат Bốt là Nam Vang thì sông này chia hai nhánh déu đổ vào Việt Nam là 
Sông Trước tức Tiến Giang vả Sông Sau tức Hậu Giang. Sông Tiền có 7 nhánh 


đổ ra biển; sông Hậu có 2 nhánh đổ ra biển. Do đó phần hạ lưu sông Mekong 
vào Việt Nam tên là sông Си Long (chín rồng) vì đổ ra biển qua chín cửa sông, 
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Sự truy phong 
công nghiệp 
Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
qua các triều đại, thể chế 
từ 1700 đến 1993 
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ác vua chúa sau này, bất cứ vị nào lên nối ngôi 

( cũng nghĩ đến việc phong sắc, tước, hiệu, để truy 
tặng cố công thần Nguyễn Hữu Cảnh, một bậc 

tướng quốc suốt đời tận tụy vì nước vì dân. Cho đến lúc 
nhắm mắt tắt hơi cũng gửi lại tấm hình hài tại chốn Nam 


thùy xa thẩm. 


- Sau triểu chúa Minh Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725) 
đã nói ở phần trên. Đến đời chúa Ninh Nguyễn Phúc Chú 
năm thứ 12 (1736) Тас Tông Hiếu Ninh Hoàng đế, ngoài 
việc phong thần, chúa lại cho truy cấp thêm 5 từ phu và 
hàng năm xuất 10 quan цеп để mua phẩm vật tế lẻ Tráng 
Hoàn hầu Nguyễn Hữu Cảnh?'. 

- Năm Gia Long thứ 9 (1810) được rước vào Hữu Tùng 
Tu, nơi thờ các bậc Khai quốc công thần nhà Nguyễn, cùng 
6 liệt vị: Nguyễn Ư Kỷ, Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Tiến, 
Nguyễn Hữu Dat, Nguyễn Cửu Dat, Nguyễn Cư Trinh? 
(cũng nơi Thái miếu, bên Tả Tùng Tự thờ các vương thần 
khai quốc). 

- Đời Minh Mạng năm thứ 3, 5, 8, nhà vua truy tặng 
Lễ Thành hầu: “Khai quốc công thần Tráng Võ tướng quân 
Vinh An hầu” và có ban sắc. 

Sắc viết chữ Hán trên ват lụa dệt rồng cuốn màu vàng 
đã sờn rách, hiện thờ tại Dinh Phủ Thờ của Lê Công từ 
а) Đại Nam liệt truyện tiền biên, Quyền 3, tr. 55. 


(2) Đại Nam liệt truyện tiến biên và bản sự tích Tòn thần hiện còn treo thờ ở đến 
'Trung Nghĩa tự (cũng gọi là dinh Châu Phú, Châu Đốc). 
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đường thuộc xã Châu Long, nay là Châu Phú - Châu Đốc - 
An Giang. 

Phiên âm chữ Hán như sau: 

Thống suất Lễ Thành hầu hộ quốc tí dân hiển hữu công 
đức, tiến kinh bao tặng liệt tại tự điển, Phụng ngã. Thế Tổ 
Cao Hoàng đế thống nhất hải vũ, khánh bị thần nhân tứ 
kim quang thiệu hồng đổ, Miễn niệm thần hưu nghỉ long 
hiển. Hiệu, Khả gia phong thác cảnh, uy viễn chiếu ứng 
Thượng đẳng thân. 

Nhưng chuẩn, Liệt tự tại Gia Định thành, Hội Đồng 
miéu, thần ký tương hữu bảo ngã lê dân. 


Cố sắc 


Chế tặng chỉ bửu. Minh Mạng tam niên, 
cửu nguyệt nhị thập tứ nhật. 

Dịch: 

Sắc phong huân công Lễ Thành hầu, giữ nước che dân 
rạng công đức, đường ấy đáng khen, cho liệt vào Miễu vũ. 
Vâng theo Thế Tổ Cao Hoàng đế thống nhất đất đai, mừng 
được một vị thần nhân sáng chói, nối tiếp kế hoạch lớn lao, 
mãi mãi nhớ bậc thần rạng sắc vẻ vang. Lệnh ban gia phong 
việc mở mang bó cõi, uy ngàn dam sáng tỏ bậc thần Thượng 
đẳng. Nhân cho phép liệt vào hàng tế tự tại thành Gia Định, 
miéu Hội Đồng; Thần sẽ phù trợ lê dân của ta. Nên có sắc 
lệnh quí gia tặng. 

Minh Mạng năm thứ ba tháng Chín ngày Hai mươi bốn. 
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- Năm 1831, Biên Hòa Bố chánh là Ngô Văn Định, nhận 
thấy đến công thần Nguyễn Hữu Cảnh bị xói mòn hư hao 
nên đã có tâu trình xin trùng ШО. 

- Triểu Minh Mạng (1820 - 1840) đã theo đó chuẩn cấp. 
400 quan tiền cho bản ly sửa chữa. Ngôi đình được cất lại 
phía sau, nhưng vẫn từ nën cũ lui vào 10 trượng?). 


“Thôn Bình Hoành được dân đổi ra ấp Bình Kính, đền 
thờ cũng gọi là đình Bình Kính. Theo lời dàn địa phương: 
Do lòng dân ngưỡng mộ bậc huân hiển, các bô lão xưa 
kia đã ghép tên Bình của tỉnh Quảng Bình và tên Kính 
của Đức Ông mà thành tên Bình Kính, có nghĩa là đến 
và làng này thờ Đức Ông Nguyễn Hữu Kính người ở tỉnh 
Quảng Bình. 

- Năm 1843 Thiệu Trị năm thứ 3 có sắc tặng Thống 
suất Lễ Thành Phủ Quan, người đã có công giúp nước yên 
dàn và chuẩn y cho huyện Phước Kính, thôn Bình Kính 
tiếp tục thờ phụng công thần đã khai phá bờ cõi, ứng bậc 
Thượng đẳng thần. 

- Năm 1852 đời Tự Đức cũng ban sắc (viết chữ Hán) 
trên gấm màu vàng anh (đã cũ) truy tặng Thượng đẳng 
thần Nguyễn Hữu Cảnh (xem hình trang 134). 


(1) Xem tư liệu viết về di tích lịch sử đến thờ Nguyễn Hữu Cảnh của Bảo tàng Đồng 
Nai (Giám đốc Đỗ Bá Nghiệp lưu tra). 

(2) Xem tu liëu viết về di tích lịch sử đến thờ Nguyễn Hữu Cảnh của Bảo tàng Đồng. 
Nai (Giám đốc Đỗ Bá Nghiệp lưu tra). 
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Mót trong hai tám sác chính góc bàng lua màu hoàng anh. 
Tim này tương đối còn mới hon. 
(Ảnh do Trần Mạnh Tiến chụp tại Lë Công từ đường) 


Phiên âm chữ Hán tấm sắc phong của ảnh trên: 


Sắc Thống suất Lễ Thành Phủ Quan Tôn Thần. Nguyên 
tăng thác cảnh, uy viễn chiếu ứng, hàm cảm hiển linh 
Thượng đẳng thần, hộ quốc tí dán nhẫm trú linh ứng. Tứ 
kim phi ung, cảnh mệnh miễn niệm thần hưu, khả giả tăng 
thác cảnh, uy viễn chiếu ứng, hàm cảm hiển linh, trát vỹ 
Thượng đẳng thần. 

Nhưng chuẩn Tây Xuyên huyện, Châu Phú thôn, y cựu 
phụng sự. Thần kỳ tương hộ bảo ngã lê dân. 

Khâm tai: 


Tự Đức ngũ niên, thập nhất nguyệt, Nhị thập cửu nhật. 
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Dịch: 

Sắc phong huân nghiệp: Lễ Thành Phủ Quan được Tôn 
Thần. Ра từng có công mở rộng biên cảnh. Uy vang ngàn 
dặm đã rõ, thấu cảm một vị Thần Thượng đẳng linh hiển. 
Giữ nước an dân, linh ứng rõ suốt năm. 

Cho nên ngày nay bèn kính bái. Lời dạy sáng suốt cho 
nhớ mãi hai chữ Thần hưu, từng cho mở rộng cương giới, uy 
vang dậy ngàn xa, thấu cảm sự hiển linh một vị thần Thượng 
đẳng lớn lao cao quí. 

Nhân cho phép huyện Tây Xuyên, thôn Châu Phú giữ gìn 
phụng thờ như cũ một vị thần bảo hộ lê dàn của ta. 

Kính vâng viết sắc: 


Tự Đức năm thứ năm, tháng Mười Một, ngày Hai 
mudi chín. 


Uy danh của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh còn 
khiến cho các nhà cầm quyền nối tiếp qua bao thế hệ sau 
này, dù ở vào thời gian, thể chế nào chăng nữa thì chính 
quyền đó cũng muốn tạo cơ hội ghi khắc thâm ân đối với 
vị tướng quốc hữu công của đất nước. Họ bày tỏ lòng biết 
ơn qua mọi hình thức như sau: 

- Sửa chữa dén, mộ cùng sự chiêm bái: 

Tù 1940 - 1965, chính quyền đã cho tu bổ cả mộ và dén 
của Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh ở ấp Bình Kính, Biên Hòa 
(do chính lời các bô lão trong Ban quý tế đình Bình Kính 
đã thuật lại rất chỉ tiết), và như chúng ta cũng thấy rõ ngôi 
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lăng mộ và dén của Đức Ông có đôi chỗ được sửa chữa 
theo kiến trúc mới. 

- Hằng năm, đến ngày ky Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh, 
ban Khánh tiết phủ Quốc Vụ khanh đều có cử phái đoàn 
từ Bến Nghé (Sài Gòn) lên Biên Hòa dự lễ dâng hương. 

- Lấy tên Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh để thay một 
số tên đường phố ở các tỉnh: 

* Ở Sài Gòn, miệt Xóm Chùa - Tân Định gần cẩu Kiệu 
có một đường mang tên Nguyễn Hữu Cảnh. 

* Ó Gia Định có một cư xá lấy tên Nguyễn Hữu Cảnh. 

* Ó Biên Hòa, ngay đại lộ dọc bờ sông, đấy là đường 
Nguyễn Hữu Cảnh (thay thế một tên Pháp trước là đường 
Palace de Champeaux). 

- Đặt tên phố và tên trường học: 

* Tại Châu Đốc có đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ngay thị 
trấn Châu Đốc? còn có trường trung học mang tên THPT 
Nguyễn Hữu Cảnh. 

* Tại thành phố Long Xuyên có đường Chưởng Binh”? 
Lễ và một trường trung học dó só mang tên là Trường 
ТНРТ Chưởng Binh Lễ. 

* Tại Cái Dầu (Vĩnh Thạnh Trung) có trường trung học 
với biển để là Lễ Thành Hầu. 

(1) Ở thời điểm sách xuất bản năm 2016, Châu Đốc đã là thành phố (BT). 


(2) Theo sự tìm hiểu của nhà văn Nguyễn Văn Tình thì chỉ có chức Chưởng dinh, 
'Chưởng cơ, chứ không phải Chung binh. 
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- Đặt tên ấp - xã - sông: 

* Ở Sa Déc (Đông Đạo Khẩu) được gọi là Châu Lễ Công. 

* Ó Long Điển (Chợ Mới) có địa danh Cü lao Ông 
Chưởng. 

* Ó khúc sông trước dén Cù lao Ông Chưởng gọi là 
Lòng Ông Chưởng hay "Lòng Ông”. 

- Năm 1989, Bộ Văn hóa nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định xếp hạng dén Châu Phú 
thuộc di tích Lịch sử Văn hóa nước nhà, để nhớ lại công 
đức khai biên, mở cõi miền Nam của Thượng đẳng thần 
Nguyễn Hữu Cảnh. Riêng ở Biên Hòa, theo xét duyệt văn 
bản để nghị xin xếp hạng mộ và đình thờ Bình Kính của 
các ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng Giám đốc Bảo 
tàng tỉnh Đồng Nai - Bộ đã ký Quyết định số 457 ngày 
25-3-1991 với hàng chữ: "Nhằm thực hiện quyền quản lý 
Nhà nước đổi với di tích lịch sử, đền thờ và mộ Nguyễn 
Hữu Cảnh, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai được xếp hạng di tích Quốc gia”. 

- Ngày 25-8-1992, Hội Khoa học Lịch sử tổ chức cuộc 
sơ thảo về tiểu sử Lễ Thành háu Nguyễn Hữu Cảnh của 
Như Hiên tại Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

- Ngày 2-5-1993, Câu lạc bộ Khoa học Lịch sử Bách Việt 
lại tổ chức cuộc diễn thuyết về Lễ Thành hầu (do diễn giả 
Như Hiên trình bày). 


(1) Lòng Ông tức lòng sông Long Giang ở ngay trước mặt dén Cù lao Ông Chưởng. 
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- Ngày 30-6-1993, nhàn dip kỳ đáo tế lần thứ 293 ngày 
ky của Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
tại Châu Phú, An Giang, Hội Sử học Thành phố Hồ Chí 
Minh đã phối hợp cùng Sở Văn hóa Thông tin An Giang 
tổ chức Hội thảo Khoa học trong hai ngày với chuyên để 
Nguyễn Hữu Cảnh, gồm 120 đại biểu tham dự với 22 bài 
tham luận. Đặc biệt có cả đại biểu từ Quảng Bình vào dự 
cùng đại điện hậu duệ nội ngoại của Đức Ông. Buổi hội 
thảo đã đi đến kết luận thống nhất: 

“... Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh: 

- Là một nhân vật lịch sử, có công lớn với Tổ quốc. 

- Là bậc tiên phong trong công cuộc mở mang vùng Đất 
Mới (miền Nam) - Ông xứng được muôn đời sùng kính và 
ngưỡng vọng...” 

Trích lời kết luận của ông Bùi Công Đức - Phó 


Giám đốc Sö Văn hóa Thông tin An Giang - 
Trưởng ban Tổ chức hội thảo ngày 30-6-1993. 


HỘI THẢO. 
KHOA HỌC 
VỀ 
NGUYÊN HỮU CẢNH 


30-6 và 1-7-1993 
AN GIANG 
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CHƯƠNG BẢY 
SH 


Sự tri ân của 
nhân dân miền Nam 
đối với bậc 
Khai quốc công thần 
Nguyễn Hữu Cảnh 
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1. LIỆT КЕ HINH ẢNH, CHÚ THÍCH Ó CÁC TÍNH СО 
ĐỀN THỜ THƯỢNG DANG THẦN LỄ THÀNH HẦU 
NGUYỄN HỮU CẢNH 
* Quảng Bình 
Đầu tiên phải nói đến tỉnh Quảng Bình, vì là nơi chôn 

nhau cắt rốn của Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh. 

Трид xa xưa ấy, sau hung tin ít lâu thì tại làng Chương 
Tín, huyện Phong Lộc - Vạn Ninh - Quảng Bình (nay là 
Phúc Tín - Quảng Ninh - Quảng Bình) có thiết lập đến Vĩnh 
Yên (còn gọi là dén Vĩnh An) thờ Thượng đẳng thần Vĩnh 
An hầu, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đền lập ngay 
trên khu đất thuộc từ đường dòng Nguyễn Hữu ngày xưa. 
Рёп Vĩnh Yên gồm ba gian dựng cột gỗ vách ván, mái lợp 
tranh; nhưng đồ thờ tự bên trong thì có đủ tàn lọng, bát 
bửu, chung quanh treo nhiều hoành phi câu 46%. 

Cũng tại địa danh Quảng Bình dưới triểu Thành Thái 
(1889 - 1907) có ông Nguyễn Hữu Bài sinh quán Vĩnh 
Linh, Quảng Trị (1863 - 1935) là hậu дие dòng Nguyễn 
Hữu, thời đó ở chức vị Nhất phẩm triều đình. Ông Bài gìn 
giữ thật chu đáo về mồ mả tổ tiên. Sau nữa, ông còn lo đến 
việc tiện дој truyển tông tích dòng Nguyễn Hữu, nên đã 
cho phân chia làm năm nơi, ở những vùng thuộc Quảng 
Bình - Quảng Trị, gọi là Ngũ Phúc, đó là: 





(1) Đến Vĩnh bị chiến tranh phá hủy từ năm 1972 (do bom M$), hiện nay 
1992, đã là nhà ë. Di tích còn lại có 5 cột gỗ lớn (gỗ dạ hương lấy từ Động Chùa 
ra) kết hợp làm một mái tranh dành nơi trú ngụ cho gia dinh anh Nguyễn Hữu 
"Tiến, là cháu xa đời của dòng Nguyễn Hữu. Anh Tiến vẫn còn giữ một báu vật, 
đó là cái chiêng bằng đồng thau, ít ai được nhìn thấy, trừ trường hợp đặc biệt. 
Và trên bàn thở vẫn còn bộ lu đồng (đã bị mất con lån trên đỉnh). 
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- Phúc Tín - Phúc Sen - Phúc Son - Phúc Món và 
Phúc Kim. 

Riêng Quảng Bình có hai Phúc là: 

- Phúc Tín (nơi có dén Vĩnh An thờ Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh). 

- Phúc Sen (nơi có mộ Triều Văn hầu Nguyễn Triểu Văn). 

Vë việc tế tự, ông Nguyễn Hữu Ва!” cũng cho xuất quỹ 
mỗi năm 10 quan tiển (như trước) và lập lại Đội từ phu đặt 
là Đội Hộ lăng. Đội trưởng giao cho ông Nguyễn Thám” 
với hàm cửu phåm®, cùng với sáu từ phu khác. Hằng 
năm đội Hộ lăng có nhiệm vụ trông nom hương khói các 
lăng mộ, và thờ cúng miếu dén của ba vị danh nhân tiền tổ: 
Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Hào và Nguyễn Hữu Cảnh. 


а 


Đến nay nhiều nhà sưu tấm vẫn đang muốn tìm hiểu tư liệu cũng như gia phả 
của tôn tộc Nhất phẩm triều đình Nguyễn Hữu Bài (ngoài trang thế phả của 
ông Nguyễn Hữu Bài đã có trong sách Thơ Хот Phước Món do Nguyễn Thúc 
in năm 1959 tại Văn Khoa ấn quán Sài Gòn). 

Ông Nguyễn Thám là anh ruột của ông Nguyễn Cương (Đương kim Phó ban 
“Thường trực Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình). Theo tư liệu gia dinh ông Cương, 
cho biết Ông Thám xưa là Đội trưởng Đội Hộ läng. Sau Cách mạng tháng Tim 
năm 1945 ông Thám tham gia kháng chiến, hiện nay đã là liệt si của thời kỳ kháng, 
chiến chống Pháp. 

Đội Hộ làng có hai cách được hưởng quyền lợi: 

= Được phong Hàm tước Cửu phẩm hoặc Bát phẩm. 

- Được cấp ruộng (phát canh thu tô). 

Sáu từ phu khác là: Nguyễn Tri, Nguyễn Quýnh, Nguyễn Tạo, Nguyễn Thành... 

Hiện nay (1992) họ vẫn còn sống. Hiện tượng đội Hó läng cùng các tù phu để 
coi sóc đến miếu phần mộ các danh nhân dòng Nguyễn Hữu thì ngoài vùng 
Quảng Bình ra, không thấy nơi nào сб. 

- Đội Hộ lãng xưa có 6 tù phu, sau này sắc chỉ cho thêm là 10 từ phu. 


(2) 


(3) 


а 
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* Biên Hòa 

Địa điểm thứ yếu là Cù lao Phố, Biên Hòa, xưa là châu 
Đại Phố, có Trấn Biên dinh. Miên đất này vốn do Thống 
suất Lễ Thành hầu khai sáng lập nên năm 1698. Chỉ hai 
năm sau (1700) Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh mất đột 
ngột trên đường công vụ trở về, và Cù lao Phố lại là nơi 
đình cữu quí thể của Đức Ông. 

Mộ Đức Ông nằm phía trái đình Bình Kính, khoảng 
cách độ vài trăm thước, ở vào một vị trí giữa gò tràm xen 
lẫn hàng y lang!” rủ bóng mát, rõ như tàn như long của 
thiên nhiên che cho vị công thần an giấc ngàn thu (xem 
ảnh mộ Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh ở Chương Chín). 

Tuy thế, vấn để lăng mộ của Lễ Thành hầu cho đến nay 
(1991) vẫn mang nhiều truyền thuyết cũng như huyển thoại 
của từng nơi có đấu chân của Ông (xem mục Phần mộ Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Chương Chín). 

Ngoài lăng mộ của Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh, tiền 
nhân thôn Bình Hoành, huyện Phước Chính, Đồng Nai 
xưa ấy đã lập một ngôi đến thờ ghi ơn vị tướng quốc dày 
công khai sáng xứ Đồng Nai, đem lại đời sống ấm no an 
vui cho mọi chủng dân. 

Về sau dân địa phương đã sánh công ơn này với câu 
phương ngôn: “Gạo Cán Đước, nước Đồng Маг, quả là 
xứng Vậy. 


(1) Tên địa phương chỉ cây tram vàng. 
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Đền thờ Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh 
tại ấp Bình Kính - Biên Hòa - Đống Nai. 


Truyền tụng tên đến xưa đặt là Lễ Công từ, nhưng hiện 
nay mặt tiền dén thấy đắp nổi hàng chữ đỏ: NGUYÊN 
HỮU CẢNH. Phần dân chúng vùng này lại chỉ quen nói 
đình Bình Kính, nhưng thông thường hơn họ gọi là đền 
Đức Ông. 

Đền Đức Ông được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 
XVIII. Kiến trúc theo kiểu chữ Xưởng СВЕ.) với diện tích 
50 mét vuông, vách ván, cửa gỗ (nay đã thay cửa sắt), mái 
lợp ngói âm dương (nay đã thay ngói vảy cá). Bốn cột chính 
mặt tiền đều đúc rồng nổi lượn vòng rất đẹp. 

Ngôi đình được tọa lạc giữa khu đất bằng phẳng, rộng 
1.600 mét vuông, đúng vào địa điểm xưa kia Đức Ông đã 
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đặt tổng hành dinh, một vị trí cao ráo ở phía Nam Châu 
Đại Phố, nay là ấp Bình Kính, xã Hiệp Hòa, Biên Hòa, 
Đồng Nai. 

Nhìn tổng quát, ngôi đình rất bể thế trang trọng, gần 
bờ sông Đồng Nai (sông Phước Long) hướng về phía Tây 
Nam trông ra cầu Gành”). Truyền rằng ngày xưa dưới sông 
có nhiều cá gáy to lớn dị thường. Vào những đêm trăng 
sáng, cá thường bơi lội giỡn sóng đớp mồi nghe rào rào 
như chúc tụng cháu hầu dưới chân đình. 

Trong đình bày biện đúng quy cách thờ vị Thành hoàng 
tướng quốc, trên thượng đỉnh bức vách, giữa cung nghiêm 
là một chữ THẦN thật to. Hai bên có đôi hạc đứng hầu, 
đáng chú ý là sát cung nghiêm bên phải có chiếc tủ kính 
nhỏ treo trưng bộ áo mão và đôi hia, nom đã bạc màu thời 
gian. Tương truyền đó là đồ dùng của Đức Ông khi xưa. 

Dọc theo hai bên là hai hàng tàn lọng, bát bửu bằng gỗ 
sơn son thiếp vàng. Sát trên nóc và chung quanh cột đình 
có treo rất nhiều đối, Цеп, hoành phi (xem trang 146). 

Dưới đây là một trong những tấm hoành phi với câu: 
“ĐỨC ĐẠT NAM ТНОУ" dịch là “Đức trải cõi Nam”, 
vỏn vẹn chỉ có bốn chữ mà như thấy rõ công đức của Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vẫn muôn đời lồng lộng 
trời mây. 


(1) Ở dinh Bình Kính trông qua bën kia cấu Gành (Ghénh), tức bë bën kia có dén 
thờ Đức Ông Nguyễn Tri Phương. 
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Cung nghiêm với chữ THẦN, thờ Thượng đẳng thần 
Nguyễn Hữu Cảnh cùng hòm sắc sau lư hương, 
cạnh đó là tủ mũ áo. (Ảnh Trần Mạnh Tiến) 


заза TANG PATE кер 


бф 





Đức Đạt Nam Thùy. 
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HOÀNH PHI LIÊN ĐỐI 
TREO THỜ LỄ THÀNH HẦU 
TẠI ĐÌNH BÌNH KÍNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 


* PHẦN CÂU ĐỐI 
Công cao vạn đại lê dàn hàm cảm thính nam châu 


Đức trọng thiên thu hộ quốc an khang khai biên thổ 


ШФ 44 £ K Š © $ > 
KET 4k $ m3 Bì ЧО + 

Dịch: 

Công cao muôn thuở, toàn dân vọng tưởng đất miễn Nam, 


Đức nặng ngàn thu, cả nước vui trông trời giới cảnh. 


Bình điện sơn hà lê nguyên hàm đại hữu 
Kính khai cương thổ thiên hạ ích đồng nhân. 


+ 5 ⁄J #£ Z< KH 
терүү! 


Dịch: 
Định rừng núi sông, lương dàn đêu được hưởng, 
Mỏ mang bó cõi, thiên hạ thảy chung nhờ. 
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* РНАМ HOÀNH PHI 
— Thánh thọ vô cương 
(Bậc thánh không cùng) 
- Kỳ chỉ tất ứng > £ 
(Cáu hàn hiën linh) М & A 
— Cảm chỉ tất thông 
(Nghĩ đều thấu rõ) 


- Bình Kính miču + # м 


(Miếu Bình Kính) 
- Đức đạt nam thùy Е 4 
(Đức trải cõi Nam) 4 + $ BÉ 
— Hải yến hà thanh 
(Biển lặng sông trong) 
- Thượng đẳng thần 
(Thần cao quý nhất) 
— Dương đương tại thượng 


ху + 
(Mënh mang ở trên cao) * 3ƒ “ 
— Trạc trạc quyết linh “а я Ж E 


(Linh ứng rang го) 
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DI TÍCH LICH SÚ 
ĐỀN THỜ NGUYÊN HỮU CẢNH 
XÃ HIỆP HÒA, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 
TỈNH ĐỒNG NAI 

















Ти liệu của Bảo tàng Đồng Nai 
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Ở Bình Kính hằng năm làm lễ ky Đức Ông Nguyễn 
Hữu Cảnh vào ngày 16 tháng 5 âm lịch. Ban quý tế xưa 
có tục lệ tế lễ 3 ngày liền, từ rằm, 16 và 17. Thường có tế 
nhạc, tế sinh (cúng heo sống). Hiện nay, người thủ đền là 
ông Nguyễn Văn Son, kế đến ông Nguyễn Văn Tám, cả hai 
ông đều là những thành viên quan trọng trong Ban quý tế 
đình Bình Kính. 

Đặc biệt kỳ đáo tế lần thứ 291, ngày giỗ Đức Ông 
Nguyễn Hữu Cảnh (Tân Mùi - 1991) các bô lão đều vui 
mừng kể chuyện: “Dà lâu lắm... sau buổi giao thời khá 
đài, đây là lần đấu tiên, nhân dân thôn Bình Kính lại được 
tưng bừng dâng tế lễ lên vị Thượng đẳng thần Nguyễn 
Hữu Cảnh, cho con cháu được dip nghe tiểu sử mà nhớ 
ơn Đức Ông, và để mừng đón Bảng xếp hạng Di tích do 
Bộ Văn hóa ký quyết định” Do vậy, kỳ tế lễ lần này, có đầy 
đủ đại diện chính quyển các cấp, tỉnh, huyện, xã, có Ban 
Chấp hành Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình. Rất nhiều 
bô lão với quốc phục đình đám cổ truyền, từ các Ban quý 
tế đình, miču, dén đài các xã ấp bạn đều đến dự lễ. 

Lần này lại cũng có cả một phái đoàn văn thi sĩ đi cùng 
gia đình hậu duệ Nguyễn Hữu ở tận Sài Gòn lên đây từ 
hôm trước để được dự cuộc lễ tiên bối, và tế sinh lễ tiên 
yết lúc nửa đêm. Thật là cảm động khi nghe giọng già nua 
của một bô lão cẩn trọng hô lên những hiệu lệnh cổ kính 
cho bồi tế lần lượt dâng hương, trà, rượu...; tiếp theo là 
tiếng chiêng, tiếng trống gióng lên vang lộng giữa khuya. 
Bầu không khí tịch mịch tăng phần uy linh, gây xúc động 
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mạnh trong lòng người... đến vô tận của niêm tôn kính 
đức tôn thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh”. 

* Thới An (Đình thần Thới An, huyện Ô Môn - 
Cần Thơ) 


Từ Ô Môn đi ra bờ sông Bassac (Hậu giang) khoảng 6 
cây số, phía trên Vàm Ô Môn, đình nằm gần bờ sông, quang 
cảnh rất xinh tươi, ngoạn mục. Nơi đây tiếp giáp ba tỉnh, 
thành: Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long. 


Ngôi đình thật lớn, cách thành phố Cán Thơ khoảng 
trên 20 cây số về hướng tây bắc, gồm ba tòa liền nhau, 
mái của mỗi tòa đều lợp ngói ba tầng xếp lớp kiểu khuôn 
bánh ú, trên mỗi đỉnh mái đều có trang trí long phụng, 
xa trông thật đồ sộ uy nghỉ. Đây chính là đền thờ quan 
Thống binh Nguyễn Hữu Cảnh, xây dựng từ năm 1832 





(1) Tiếp năm sau 1992, đáo tế lần 292, phái đoàn lên Binh Kính dự lễ năm này đông 
hơn năm ngoái... Có đủ cả đại diện của hai Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình, 
Thanh Hóa; lại thêm sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Huỳnh (hậu du) và ông 
Phan Viết Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin từ Quảng Bình mới vào. 
Lời soạn giả: Nơi đây, không ngoài mục đích nói rõ hơn niềm ghỉ ơn sâu đậm 
của nhân dàn miễn Nam đối với Đức Ông Lë Thành hấu. Vậy xin có đôi lời ghi 
chú dành riêng cho hai kỳ đảo tế 291 và 292 (1991 và 1992). Ông Nguyễn Van 
Tám, Nguyễn Văn Son cùng qui vị trong Ban quy tế dén Bình Kính đã vui mừng, 
nói với chúng tôi (nguyên văn): “... Thực tinh trong suốt mấy тат пат qua, 
chúng tôi không khỏi Биба їйї khi thấy đến thờ Đức Ông Nguyễn Tri Phương 
bën kia hằng năm có rất đông cháu chát về dự. Thế mà Đức Ông bên này, mãi 
năm rồi, mới thấy một gia đình nữ hậu duệ của Đức Ông Lễ Thành hầu về dự 
lê ky Ngài. Và đây là lần thứ hai chúng tôi rất hoan hi trước sự có mặt đông đủ 
dòng tộc nội ngoại, chšu chất đồng hương Quảng Bình, Thanh Hóa đến dự lễ ky 
của Đức Ông... Thật dáng mừng xiết КЕ..." Phán chúng tôi cũng rất vui mừng, 
tự nghĩ: Bằng những lời lẽ qu hóa trên đã do những cảm xúc chân thành được 
thoát ra tử sự tôn sing Đức Ông mà có... và phải chăng phán nào hồng ân của 
Đức Ông đã ban cho quí vị đồng hương Quảng Bình, Thanh Hóa và hậu du 
chúng tôi niềm vinh hạnh hiếm có? 
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đến 1835 mới hoàn thành. Năm 1852 (Tự Đức đệ ngũ 
niên), nhà vua ban sắc phong thần “Thành hoàng bổn 
cảnh” Tuy đình Thới An thờ Chưởng cơ Nguyễn Hữu 
Cảnh, nhưng qua thời gian đã đại chúng hóa được coi là 
thờ vị Thành hoàng của xã, chỉ tế Kỳ yên Thượng điển và 
Hạ điển hằng năm vào ngày rằm tháng 4 và tháng Chạp 
âm lịch, chứ không làm đám ky Đức Ông như mọi nơi 
là mùng 9 tháng 5. 

Mọi lễ hội ở đây rất đông đảo, mang bản sắc văn hóa. 
dàn tộc địa phương của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 


ñ i дија 


<“ 





ас ао... авон осна 





Đình Thới An (О Môn) Cần Thơ 
thờ Thành hoàng Nguyễn Hữu Cảnh. 
(Ảnh Chí Đức và Hoàng Huy)" 

(1) Di tích trên ông Nguyễn Cương sưu tám được do bài viết của Hoàng Hạnh trong. 
báo Sài Gòn giải phỏng ngày 23-9-1995. Sau đó, soạn giả đã tìm cách xuống tận 
nơi suu khảo và chụp hình, dưới sự hướng din của ông Hoàng Huy, giới chức 
An Giang. 
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* Rạch Gầm 

Tü Bến Nghé vào dòng Tiển giang đến Rạch Gầm (Ngã 
ba sông Tiên) thuộc Sam Giang tỉnh Định Tường, Mỹ 
Tho - nay là xã Kim Sơn (do hai xã Vĩnh Kim và Kim Sơn 
gộp lại), huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

Tại địa điểm này khi xưa, ngày mùng 9 tháng 5 năm 
Canh Thìn (1700), Đức Ông Lễ Thành hầu đã trút hơi thở 
cuối cùng. 

Tháng 10-1992, khi chúng tôi đến nghiên cứu tại địa 
phương Rạch Сат, được nghe truyển rằng: Khi Thống 
suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh mất tại đây. Sau đó ít 
lâu thượng quan đã cùng chức sắc bản hạt Sam Khê (Rạch 
Сап) cho lập miču thờ Ngài ngay tại ven bờ kinh rạch ấy, từ 
xưa đã gọi miếu cổ Rạch Gầm, nhưng không còn vết tích gì 
từ lâu lắm rồi. Chỉ biết ngôi cổ miču ở quãng ria rạch... 








Ciu Sắt Rạch Сат có vào thời Pháp thuộc. Song song với cầu 
là Ngã ba Tiến Giang Rạch Сат. Nơi có đấu mũi tên chỉ 
chỗ xưa có cổ miếu thờ Thống binh Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh Khuë Minh chụp) 


(1) Theo lời kể của ông tù đình Vĩnh Kim và truyền thuyết địa phương Rạch Сат. 
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Sau thời gian sóng nước bào mòn, cổ miếu Rạch Gầm 
bị sụp lở. Chức sắc sở tại đã cùng dân làng rước bài vị thần 
miếu Rạch Сат về đình Trà Mút thờ (tức Rạch Gam - Xoài 
Mút) ngôi tế tự đặt ở hữu ban” cùng đôi câu đối chữ Hán 
thờ thần miếu Rạch Сат: 

“Sơn hà công nghiệp bách niên tón 

Lễ lạc quang huy thiên tải thịnh”. 
Dịch: 

Sơn hà rạng rỡ vững trăm năm, 

Lễ lạc иу nghỉ lừng vạn thuð.® 

Đình Vĩnh Kim ở Rạch Саш, tục vẫn gọi là đình Ông 
Са?! Theo truyền thuyết địa phương thì đình này phải gần 
300 năm (khoảng 1700) mà mãi thế kỷ XIX (khoảng 1850 
mới xuất hiện Ông Са)“. 





(1) Theo lời kế của ông từ đình Vĩnh Ки 
(2) Y nghĩa đôi câu đối ca tụng một vị tướng có công nghiệp lớn v 
thấn miču Rạch бат). 

"Theo tư liệu và truyền thuyết địa phương: khoảng đầu thế kỷ XIX tại xã Trà 
Mút Rạch Gầm có xuất hiện ông Hương cả tên Giám, vốn người nhân tü, đạo. 
đức, khí sống ông thường giúp đỡ dân lành. Khi ông mất được người quanh vùng 
luôn truyền tụng đức độ và cung kính lập đến thở tón vinh ông là Thành hoàng 
làng (xã Rạch Gầm), tục chỉ dám gọi êng Cả Dim thay vì Cả Giám. 

Xem tư liệu viết tay bằng chữ quốc ngữ được sao chép từ lâu đời do cụ Sáu Chất 
ở Ấp Đông (trong) Rạch бат lưu trũ: sách ghi rõ êng Cả Giám sinh thời và mất 
khoảng cuối thế kp ХУШ dáu thế kỹ XIX (tư liệu này ghi thay thần phả) đã rất 
phù hợp với niên ký các tấm sắc vua ban về xã này, sắc xưa nhất là đời Thiệu Trị 
(1841 - 1847). Hiện cụ Hai Kỹ ở ấp Đông (ngoài) xã Rạch Gầm vẫn thở trong 
hòm sắc (Cụ được phép thờ sắc tại tư gia của cụ). 


và truyền thuyết địa phương Rạch Gám. 
sơn hà (chỉ 








(3) 


(4 
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Hình chụp Hữu ban thờ quan Võ 
(tức thấn miếu Rạch Gầm). 
(Ảnh Khải Minh chụp) 
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Trong cung nghiêm đình Trà Mút Rạch Gám cũng còn 
thờ bát bửu và một cỗ kiệu bằng gỗ, nhưng tất cả đều cũ 
kỹ xiêu vẹo. Sát mái lần lượt treo hai bức hoành phi, bức 
ngoài cẩn bốn chữ: Thượng đẳng phúc thần. 

Mục này soạn giả xin phép được xếp loại tổn nghỉ. Để 
sau này cẩn có một xác định rõ xem ngôi đình này được xây 
dựng trước hoặc sau khi cổ miču Rạch Сат bị sụp 462) 

Có sự lưu ý tổn nghỉ trên, bởi nơi đây chúng tôi còn 
phát hiện ra một ngôi cổ lăng, mang tám vóc kiểu Triểu 
táng (mộ của quan to trong triều đình) lăng ấy có truyền 
thuyết “Mộ Ông quan họ Nguyễn, có từ 300 năm nay rồi...” 





(Xem rõ hơn ở Chương Chín: Vài huyền thoại về phần 
mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh). 


21 № ma 


'Thượng đẳng phúc thần. 





(1) Xem bản đồ trang sau chỉ vị trí cổ miếu, cổ mộ ở Rạch Gầm. 
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* Binh Mỹ và Mỹ Đức 

Trên đường từ Long Xuyên xuống Châu Đốc. Trước tiên 
qua xã Bình Hòa, có cầu Mặc Cán Dung. Rồi cứ thế dọc 
theo nhánh sông Bình Thủy, đến các xã Bình Му", Bình 
Long, Mỹ Đức. Còn bên kia sông là một cù lao khá lớn đặt 
tên là xã Bình Thùy”. Tương truyền năm 1689, Thống binh 
Nguyễn Hữu Hào và mười năm sau (1699) đến em ông là 
Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh, cả hai vị đều cho cơ đội 
thủy binh đóng đồn tại đây. 

“Thật chỉ cách nhau một quãng ngắn mà cả hai nơi Bình 
Mỹ, Mỹ Đức dëu có đền thờ Thượng đẳng thần Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh và đều gọi là Đền Ông. 

Lần này chúng tôi đi nghiên cứu vùng Hậu Giang cốt 
nhằm vào ngày lễ ky (kỳ yên) Đức Ông Lễ Thành hầu: mùng 
9, 10 và 11 tháng 5 năm Nhâm Thân (1992). Từ tỉnh mơ 
mùng 9 đã nghe tiếng chiêng trống đổ hồi, xa gần vang đội 
tứ phía. Hòa lẫn tiếng ơi ới của bà con chòm xóm gọi nhau 
đi dự hội tế thần dén Ông. 

Thoáng chốc, đọc hai bờ sông Bình Thủy đã đẩy những 
người là người. Đủ cả nam, phụ, lão, ấu... Màu sắc chen 
nhau tíu tít đông như trẩy hội. Thậm chí các cây cao ven bờ 
người ta cũng bám kín từ gốc lên cành, hoặc vắt vẻo ngồi 
nhìn hướng vào sân dén Mỹ Đức. 


(1) Bình Mỹ là do tên hai làng Bình Thủy và Bình Mỹ ghép lại. 
(2) Ó đây lại nhắc chúng ta về những địa danh mang tên Bình. Chắc phải có liên 
quan đến tỉnh thần quê hương Quảng Binh? 
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Cùng lúc ấy, trên mặt sông đã thấy từng quãng, từng 
quãng giữa dòng phấp phới cờ đuôi nheo cắm làm đích. 
Nơi đây vừa trải qua trận mưa rào, làm nước sông đục lờ, 
sóng gợn nhấp nhô liên tiếp khiến cảnh sắc tăng phần mạnh 
mẽ, như hối thúc các tay đua. Đây đó thuyền ngo“, ghe 
bau? qua lại như mắc cùi, chở đầy những vam vỡ lẫn háo 
hức của đoàn thanh niên hợp chủng đi dự hội đua thuyển 
tế thần vào giờ ngọ sắp tới”). 

Chỉ sau tràng pháo cối nổ giòn, từ trong đền Mỹ Đức đi 
ra, đầu tiên là phường cổ nhạc có phụ họa trống con trống 
cái, tiếp đến nào là kiệu son rực rỡ, nào là cờ tía lọng vàng, 
áo thung mũ tế... Theo sau là đoàn người lũ lượt chen chúc, 
nối đuôi nhau thành hàng dài đi rước sắc Ông. 


Đám rước kiệu trên bờ, lộng hình xuống dòng kênh, 
tạo thành một bức tranh sống động đầy vẻ hùng tráng 
và dàng tràn niểm hành điện trên khuôn mặt mọi người. 
Không gian bỗng nhiên hẹp lại trước sự sùng kính vô 
bờ của dân chúng địa phương miền sông Hậu ghi ơn vị 
Thượng dàng thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, 
khiến khách thập phương đến dự lễ cũng mang mang 
niềm tự hào dân tộc. 


(1) Thuyền ngo là thuyến của người Miền, tục gọi ghe ngo. 

(2) Có nơi còn gọi là ghe kiếm của người Kinh (Việt) vì ghe đua làm hình thon dài, 
có mũi nhọn. 

Miền này nhiều nơi vẫn có sự chung sống của các sắc tộc. Họ vẫn sinh hoạt hòa. 
đồng tür trong gia đình lẫn ngoài xã hội. 


(3) 
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* Châu Đốc 

- Thị xã Châu Đốc nằm vé tả ngạn sông Hậu, nơi góc 
phía đông thị xã này có một ngôi đền rất đồ sộ. Bên ngoài có 
rào đúc chắc chắn, trong sân có cổ thụ râm mát, đấy chính 
là dên Châu Phú thờ Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh, thuộc phạm уі ấp Châu Long, xã Châu Phú. 
Trên cổng tam quan đắp nổi ba chữ "Trung Nghĩa tự” Đền 
này do tướng công Trấn thủ Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn 
Thoại cho dựng vào thời gian đầu thế kỷ XIX để cung thờ 
vị danh nhân khai quốc Nguyễn Hữu Cảnh”). 

Truyën rằng khi mới tôn tạo dén chỉ lợp lá, vách ván, 
nền đất, đặt tên là dén Lễ Công. Bởi ngôi đền nằm trong 
khuôn viên đất khai khẩn của Lê tộc sau này nên đã được 
cụ Huỳnh Thị Phú (Lê Công Thoàn phu nhân) rất lưu tâm 
việc chăm sóc nhang khói phụng thờ bậc huân hiển khai 
quốc Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Sau đó, khoảng 
1838 - 1858, sương phụ Lê Công Thoàn đã cho sửa nền 
đất bằng gạch tàu. 

Mãi đến năm 1926 là thời kỳ nước ta thuộc chính quyền 
bảo hộ Phú Lang Sa. Họ muốn bành trướng thế lực bằng 
cách chiếm đất liền một khoảnh rộng lớn ở trung tâm để 
xây tư dinh còn du sẽ làm nhà thương, trường học. Mặc 


а 


Ва chữ ghi trên Tam quan là Trung Nghĩa tu, tự tức là dén; thế nhưng dân địa 
phương vẫn quen gọi là đình Châu Phú. 

(2) Hiện nay đền thuộc phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc (ВТ). 

(3) Đại Nam nhất thống chí, Quyến 5, tr. 185 ghi rõ dén này khi mới dựng lên, 
Trấn thủ Nguyễn Văn Thoại đặt là đến Lễ Công, thuộc thòn Chu Phú, huyện 
Тау Xuyên. 
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dù có sự phản kháng của Lê tộc và nhân dân địa phương. 
(Nhưng với thế lực bảo hộ, thiết tưởng họ coi ai ra gì?), vậy 
mà không hiểu sao người Pháp đã xuống nước e dè điểu 
đình cùng nhân dân cho đời dén Ông đi nơi khác, phí tổn 
họ cũng chung lo. Do đó mới có việc xê dịch Đền Ông đến 
địa điểm đầu phố chợ Châu Phú như hiện nay, với công 
trình kiến trúc thật cầu kỳ và qui mô, rộng lón”. 

Điểu độc đáo ở trong địp đại tu năm 1926, chính người 
Pháp đã sốt sắng hội ý với Lê tộc và nhân dân Châu Phú 
nên mở cuộc xổ số. 

Liển đó, tất cả cùng lo việc bán vé số lấy tiền cho làng 
xã tiếp tục xây cất dén hoàn chỉnh. Đền Châu Phú hiện 
tại có điện tích 240m}, với hàng cửa kính xây cuốn rất kiên 
cố. Mái ba tầng lợp ngói, đúc rồng lượn ở mỗi góc, nền 
được thay gạch hoa. 


Nhìn tổng thể, ngôi dén quá tráng lệ nguy nga, nhưng 
lại mang đẩy màu sắc cổ kính của dân tộc ta. 


(1) Xưa nay gia tộc Lê Công đã được đại điện nhân dân xã Châu Phú thủ sắc của 
Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nên việc chăm lo bảo vệ ngôi đến 
thờ Đức Ông ở Châu Phú là chí lý và rất mực thám thúy. Cho nèn, tận bây giờ 
(1992) dòng Lë Công sắp truyền đến dòi thứ 8 mà vẫn giữ lệ xếp hàng chủ tế ở 
đến Châu Phú mỗi kỳ đáo tế thường niên. Hỏm sắc của Đức Ông vẫn uy nghỉ 
thờ tại dinh phủ thờ. Trước sự tôn quý ấy, hẳn là chúng ta sẽ không lấy làm lạ 
với truyển thuyết ке rằng: Khi cỏ việc đại trùng tu dén Ông, thì Lê tộc đã thành. 
tâm gánh vác đến gần nữa số tón phí. Thậm chí gia tộc Lë Công đã си người 
cùng dàn Miễn (Lục tỉnh) có chung một tâm nguyện qua tận đất Miễn tìm mua 
gỗ quý rồi kết bë thả xuôi dòng Mekong (Khung Giang) về bến Châu Phú để 
dựng đến mới, mang tên Trung Nghĩa tự như ngày nay... 

(2) Sách đã dẫn An Giang sự tích do Sở Văn hóa Thông tin An Giang ấn hành 1991. 
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реп Châu Phú - Châu Đốc. 
thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 


Trong bái dén có bốn hàng cột, gồm 40 cây, mỗi cột 
có bể kính trên vòng tay. Từ kèo cột xà ngang đến hoành 
phi, câu đối đều tứ linh, nào hình chim muông, hoa dây, 
mai, lan, cúc, trúc, v.v... nhất là chạm rồng bốn móng 
thật tuyệt хао“, 

Đặc biệt nhất ở dén Châu Phú có bản Sự tích tôn thần 
Lễ Thành hầu viết bằng chữ Nho và một bản đã dịch ra 
quốc ngữ. Trên án thờ, lư đỉnh chói lọi, đọc hai bên tàn 
lọng bát bửu rực rỡ. Nơi trung tâm cung nghiêm có bệ 





(1) Theo truyền thuyết, đây là biểu tượng của Nhà Nguyễn. Còn rồng năm móng lại 

là biểu hiện thuộc vë các triểu đại xa xưa, đến nhà Hậu Lê vẫn thấy còn. Hiện 
ойс đúc rồng bốn hay năm móng đã là tùy hứng của mọi nghệ nhân 
u cười kim cổ của Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường). 
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thờ rất cao, trên đó đặt ba bức tượng gỗ với nét khắc 
tuyệt kỷ, ngoài sơn nhũ vàng бпр ánh, chiều cao hơn 1 
mét, rất nặng. 


Ba bức tượng này đã có trên 100 năm, nhưng lại bị thất 
lạc từ 80 năm nay. Mùa thu năm 1991, dân chúng An Giang 
mới tìm lại được tại chùa Châu Long™. Ngay sau đó Bảo 
tàng An Giang đã làm thủ tục cùng nhân dân xin thỉnh về 
đến Châu Phú để thờ như hình trang sau: 


- Khai thất tỉnh kỳ công danh mạc cập yên 

Hợp tam vương tiểu đạo nhân hà đại dã. 

Dịch: 

Mở mang bảy tỉnh công hiếm thấy, danh khó ai so vậy, 


Hợp ba vua®) vẹn đạo bể tôi, đức nhân há chẳng lớn sao?® 


(1) Theo lời hai ông Chánh phó Giám đốc Bảo tàng An Giang (Lưu Nghĩa và Ái 
Dân cùng Ban quý tế đến Châu Phú cùng một số dàn chúng địa phương đều 
nói: Nhân dip tỉnh An Giang làm tượng ngài Thoại Ngọc hầu. Dân xã Châu. 
Đốc bùi при! ước mong đến Châu Phú cũng nên làm tượng ngài Nguyễn Hữu. 
Cảnh, lién 46, có người hân hoan mách: “Dà có tượng đức Ông Nguyễn Наш 
Cảnh ở trên chùa Châu Long ta xin rước về đến thờ. Sau đó thì dân chúng đã 
được như nguyện. 

(2) Hợp tam vương: gồm từ trên xuống, tinh là ba triểu vua. Ó đây ý nói suốt sự. 
nghiệp của Đức Ông Lë Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) trải ba 
triểu vua: 
= Thái Tông Hiếu Triết Hoàng đế, Chúa Hiến Nguyễn Phúc Tin (1648 - 1687). 
- Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng đế, Chúa Ngãi Nguyễn Phúc Trân (1687 - 1691). 

- Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng đế, Chủa Minh Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725). 

(3) Khi muốn nói góp các tỉnh miến Tây Nam Bộ, dàn ta chỉ quen gọi là Lục tinh. 
Xem như vế đối trên ghi... - Khai thất tỉnh, theo thiển ý: phải tạm hiểu là sáu 
tỉnh miền Tây và một tỉnh là miệt Đồng Nai - Bến Nghé vậy. 
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Chính giữa là tượng Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh ngồi trên ngai, 
tay trái Ngài cầm dáo lệnh. Hai quan văn võ đứng hầu hai bên: 
Quan võ bên phải, сат kiếm dài, quan văn bên trái nâng hộp ấn. 





Tượng quan võ (bên phải) nâng hộp ấn, 
ngoài khắc sáu chữ: Thành hầu Chánh Thượng đẳng thần. 
(Cả hai ảnh do Trần Mạnh Tiến chụp) 


La Thành as Nguyën Наа Cink = 165 





Đôi câu đối có chữ Thất tinh (bày tinh) 


(xem nguyên văn ở trang 163). 
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Có thể nói дёп Châu Phú dó só lộng lẫy hơn tất cả các 
dén miču thờ Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu ở khắp miền 
Nam này. Điểu đáng ghi nhận ở đây, cho dù thời gian đã 
qua mấy trăm năm mà dén Châu Phú vẫn mang đậm nét 
huy hoàng đến tận bây giờ. Tất nhiên phải do tỉnh thần bảo 
trọng và tồn cổ nơi đây. Đồng thời đã nói lên những tấm 
lòng kính mến tôn sùng vị Thượng đẳng thần Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh là vĩnh viễn. 


"вара: еа hopto.org 


Lê Thành ae Nguyën Hau Cánh = 167 


PHÂN LIÊN ĐỐI Ó ĐỀN THỜ CHÂU PHÚ 
ĐƯỢC DỊCH RA THEO DUNG THẾ LIÊN 


46 J. I) 52 K th vì 44 # 16 
4 + Б Ж h 38 6 6 Eip 
1. Thác cảnh khai cương thiên địa di thời qui túc tướng 
Đình xa trú tiết hán di tùy tại tự linh thần. 
Dịch: 
Định cõi mở bờ, trời đất sẵn dành danh tướng soái, 


Nging xe đóng trại, chí hùng vang dậy chốn linh thiêng. 


EEE ифа k A l8 

ВАШ # b+ 3486 r A 
2. Khai thác phong cương tráng liệt duong niên khám nội 

quốc 

Nguy nga miếu vũ thanh cao thiên cổ ấp hành nhân. 
Dịch: 

Đất nước giữ hào hùng, tráng liệt mở mang một cõi, 


Hành nhân tôn miču vũ, thanh cao lồng lộng ngàn thu. 


пира ешип hopto.org 


168 = Nhu Hiên Nguyên Ngec Hiën 


Ёё mhg eré 
EALA LA А H AI 
3. Khai thác huân thần, công tại biên thùy danh tại sử 
Trung thành chính khí, sanh vi chân tướng tử vi thần. 
Dịch: 
Sự nghiệp huân thần, công dày biên ải danh ghỉ sử, 


Trung kiên chính khí, sống làm chân tướng, chết nên тап. 


AKA ñW Kub 5 + 6 44 tk 
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4. Chân Lạp trần thanh, Đông Phố bách niên lưu vy tích 
Sám Giang tỉnh vẫn, Tây Thùy thiên cổ thệ dư uy. 
Dịch: 
Chân Lạp bụi tan, Đông Phố ngàn năm lưu dấu tích, 


Sám Giang sao rụng, Tây Thùy muôn thuở vàng uy linh. 
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5. Phụng chiếu trường khu thất tỉnh xuân sanh giai hữu lại 
Sứ công như tại, cửu trùng nam có huyết vô tu. 

Dịch: 
Vâng chiếu ruổi dong, bảy tỉnh xuân tươi đều tưởng nhớ, 


Tưởng người còn đó, chín trùng ngoảnh lại chẳng âu lo. 


- A RA ИАН 
LENGE HB HA KAS K ẤP 


6. Nhất nhung y tăng thác nam cương, thất tỉnh thái hòa 
tại vũ 


Tam thiên miéu trọng tân cựu sở, thiên thu trở đậu 
trường tón. 


Dịch: 
Một tấm nhung у, mó rộng biên cương, bảy tỉnh đều thịnh trị, 


Ba lần miču vũ, sửa sang cảnh sắc, ngàn thu vẫn khói huong. 
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7. Tảo đảng trần thanh, Chân Lạp đương niên thôi tướng 
lược 
Ngưỡng phù thánh hóa, Sầm Giang thiên cổ trú anh linh. 
Dịch: 
Chân Lạp gan trong, một thời тии lược tay danh tướng, 


Sám Giang hóa thánh, ngàn thu chiếu sáng bậc anh linh. 


E ZA (f 1 p lũ 8 HA + 
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8. Trí dũng ёт ии lữ tiễu độc siêu Tôn Võ Tử 
Sự công buu bính sư trinh kham đối Hán Đình Hầu. 
Dịch: 
Trí dũng thẳng ngay nơi chiến trận, vượt Tôn Võ Tử, 
Công hành rạng rỡ giữa ba quân, sánh Hán Đình Hầu. 
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9. Trường bảo lê dân, úy di oai hoài di đức 

Khám mệnh Thượng dé, sanh vi tướng tử vi thần. 
Dịch: 

Giữ vững lê dân, sợ dùng oai, mong dùng đức, 


Kính vâng Thượng dé, sống làm tướng thác làm тап. 
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10. Yết địa công huân, thiên tải trú danh truyền Lạc sử 
Tại thiên linh sảng, vạn dân chiêm đức phái Long Giang. 
Dịch: 
Dựng đất ngàn trùng, công lớn ấy mãi truyền Hồng Lạc, 
Trông trời rạng го, nhân dân này hưởng đức Cửu Long. 
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11.Nhán khai thuận khánh, nhị thành cao son tịnh trĩ 
Nghĩa thác nam cương, ngũ tỉnh trường thủy đồng lưu. 
Dịch: 
Đức Nhân vui tỏa hai thành, như núi cao đứng vững, 


Lòng Nghĩa rộng ban năm tỉnh dường sông lớn êm trôi. 


ВАЖНИ 
ЕЕЗ: 


12.Cử đồn liêm trấn ninh Chân quốc 
Phước thị trừng phi tá Hóa công. 
Dịch: 
Đồng đồn giữ trấn yên Chân quốc, 
Dem phúc trừ đau giúp Hóa công. 


зираат hopto.arg 


Lê Thành ва Nguyën Наа Cink 


ьт £ 2 # H 

A @ 1 9 Tả 1K 
13. Thượng hạ tôn ty giai hữu biệt 

Khởi cư động tác khả tùy nghỉ. 
Dịch: 

Trên dưới thấp cao Аби định rõ, 


Ở đi động tĩnh cũng tùy thời. 


f £ H ВЕБ АА Ба 

Е А P 
14.Đức хі ban të cao bằng man tọa 

Trật giai ấp nhượng thẳng hữu như vân. 
Dị 





Đức cả ngang nhau ngôi trên dành chỗ, 


Thú bậc khiêm cung hơn bạn đường mây. 


= 173 
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15. Thác khai thất tỉnh sơn hà tại 
Tráng lệ thiên niên miếu vũ tân. 
Dịch: 
Mở ra bảy tỉnh sơn hà đó, 


Chiếu rạng ngàn năm miếu vũ đây. 


@ 2 5 R 

Я ЖЬ 
16, Dạo të đức hóa tam phương cách 

Thưởng phạt âm dương nhị giới khâm. 
Dịch: 

Độ lượng ba phương chan đạo đức, 

Âm dương hai cõi thưởng công mình. 
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17.Châu bất tỷ tu dân hậu hi 
Phú nhỉ quí tự thần thân chỉ. 
Dịch: 
Khắp chốn chan hòa dàn hậu đãi, 


Dày on ghi nhớ thánh cao mình. 


NHỮNG HOÀNH PHI (Thờ ở dén Châu Phú) 
1. Thiên trụ tôn 
(Trụ trời đáng kính) A + % 
2. Địa duy lập А, ЊЕ z 
Д 


(Сїй đất vững bền) 
3. Uy trấn Nam quốc 

(Uy giữ yên nước) Ж 4Ã Ё 8 
4. Tướng quân quốc lữ у > 

(Tướng quân xa nước) Кај # @ K 
5. Luu vř tích 


(Công trang còn ghi) % 4 t 


6. Thiên hạ ký 
(Người người nhờ cậy) £ T $ 


7. Nhân trung kiệt K + £ 


(Tài trí hon người) 


пира ешип hopto.org 


176 = Ми Hun Nguyên Ngge Hiën 


* Dinh Phủ Thờ 

Cũng gọi là Lê Công từ đường, vị trí này chỉ cách đến 
Châu Phú chừng 500 mét thuộc phường Châu Phú A, thành 
phố Châu Đốc. Đây là một dinh thự đồ só (tường cẩn xà 
си) của gia tộc họ Lê (Lê Công từ đường)!”. 

Có tên gọi Dinh Phủ Thờ là vì nơi đây được nhà vua 
“thác sắc” (giao sắc) của Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh 
cho họ Lê đem về địa phương Châu Phú và được quyền 
thờ tại gia. Chỉ khi nào có lễ ky cung thỉnh sắc mới được 
rước hòm sắc về đến tế lễ, sau đó lại rước hoàn vị về Dinh 
Phủ Thờ. 

Nguyên gia tộc Lê Công từ 5 đời trước có ông sơ tên 
là Lê Công Thoàn (1785 - 1837) gốc Thanh Hóa, vào Nam 
lập nghiệp. Thuở ấy miền Vĩnh Long trở xuống phần nhiều 
vẫn còn là vùng dám lay lau say và day thú dữ. Ми mắt tứ 
phía không làng không xóm. Duy chỉ thấy một đồn nhỏ trơ 
vơ heo hút của triểu đình Huế lập ra, vé sau gọi là thành 
Châu Phú, hiện nay vẫn còn di tích (hiện là đồn Công an 
biên phòng). 

Theo truyền thuyết của dòng tộc Lê Công: ... Xưa kia, 
khoảng hậu bán thế kỷ XVIII, suốt vùng này tuy rằng thuộc 
loại ác địa nhưng đã được Lê tiên sinh chọn làm nơi định 
cư, cùng gia quyến quyết tâm khai phá canh tác. Cho đến 
các đời sau vẫn tiếp nối công trình khai hoang, lập nên một 
vùng đất đai rộng lớn, ước chừng trên 30 cây số vuông, một 
(1) Dinh thự này đã до cụ bà Lê Thị Hạnh, một lệnh nữ hệ thứ ba của tộc Lë xây 

dựng nên (kế từ ông sơ Lê Công Thoàn đến Châu Đốc khai hoang). 


зираат hopto.org 


Lë Thành ва Nguyễn Haa Cán = 177 


phía nhìn ra ngã ba sông Hậu; qui tụ được khá đông cư 
dân nông nghiệp. Cụ bà họ Huỳnh khởi xướng xin lập ấp 
Châu Long, xã Châu Phú?) cùng để xuất tu bổ ngôi đền thờ 
các dáng Неп thần hộ quốc tí dân, trong đó có linh thần Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 


Nhân khi triểu đình Huế phong sắc cho Thượng ding 
thần Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh, lại xét công trạng 
của tộc Lê, nhà vua ra chỉ dụ truyền phán họ Lê được thủ 
sắc thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh về thờ tại gia với 
hàm ý trân trọng: Tiên tổ Lê Công đã góp sức khai hoang 
lập ấp Châu Long; con cháu họ Lê được vinh dự “thác sắc”?! 
của Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh, người có công 
khai quốc lập bờ cõi miển Nam nước Việt. Đồng thời, họ 
Lê còn được vinh hạnh dự thính khi triểu đình tuyên ban 
cho Tổ phụ Lê Công Thoàn được truy phong chức Tiển 
hiển xã Châu Phú. 


(1) Truyền rằng cụ bà Huỳnh Thị Phú xưa rất mộ đạo Phật, lại có lòng tôn kính các 

bậc Khai quốc công thần. Cụ đã thành tâm tu sửa ngôi tế tự Lẻ Thành hầu đã 
lập trong khuôn viên khai phá của tộc Lë, 
Lời soạn giả: Theo sưu khảo và so sánh với sử liệu, soạn giả thấy có được phần 
trùng hợp với Đại Nam nhất thống chí, Quyển 5, tr. 185 và sách Thoại Ngọc Наи 
và những cuộc khai phá miền Hậu Giang của Nguyễn Văn Hầu, Hương Sen xuất 
bản, Sài Gòn, 1972, tr. 255, 259 - 260 déu ghi: Nguyên thủy đến Châu Phú, ngày 
xa xưa khoảng đầu thế kỷ XIX dưới thời Trấn thủ Thoại Ngọc hầu Nguyễn Văn 
"Thoại cho tôn tạo ngôi tế tự Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Mới đầu việc xây 
dung rất đơn sơ: mái tranh vách ván. Tiếp sau đó đến lượt cụ bà họ Huỳnh và 
tộc Lë đã bỏ nhiều công sức, của cải ra tu bổ, và nhất là giữ phần khói huong 
thường trực. Tới khi thành lập xã Châu Phú thì đến Lễ Công ở đây lại được sự 
góp mật dòng đảo dàn chủng của địa phương cúng thờ. 

(2) Thác sắc: Danh từ triều đình nghĩa là người được vua chọn giao cho quyền 
giữ sắc. 
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Y lệnh trên, cả ba anh em họ Lê là: Lê Công Bích, Lê 
Công Châu và Lê Công Thành” đã cấp thời chèo ghe ra 
kinh đô Phú Xuân (Huế) lãnh sắc. Họ vừa đi vừa về ròng 
rã một năm trời. 

Đến nay, dù đã trải qua 6 đời, dòng 461 Lê Công vẫn 
thành kính giữ lệ thờ sắc của Đức Ông Lễ Thành hầu tại 
Dinh Phủ Thờ? (hiện nay (1992) ở số 43 đường Lê Lợi, 
Châu Đốc. Vị trưởng tộc là cụ Lê Công Tập 75 tuổi, cháu 
đời thứ bảy của họ Lê đang giữ nhiệm vụ thủ sắc và thờ sắc 
của Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh). 

* Cồn Tiên 


Bên này sông Hậu là dén Châu Phú, nhìn qua bên kia 
sông là Cổn Tiên có “Từ Miếu Cồn Tiên” thờ Thượng đẳng 
thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Cồn Tiên thuộc xã 
Đa Phước, huyện An Phú. Vùng này truyền rằng: xưa nơi đây 
có tất cả ba cù lao, gọi chung là “Cù lao ВА”. Cồn Tiên là cồn 
nổi trước tiên, sau đó mới xuất hiện nổi thêm hai cồn nữa. 


“Thật rõ ràng chỉ cách có con sông mà cả hai bên bờ đều 
thờ cúng Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh. Thường thường chu 
vi của một ngôi miếu chỉ cần khoảng đất nhỏ hẹp cũng đủ. 
Nhưng ở đây từ miču Côn Tiên được xây dựng khá rộng 
lớn chẳng khác gì ngôi đình làng. 

(1) Hiện nay ở gần đến Châu Phú có một đường phố mang tên Lê Công Thành. 
(2) Đoạn trên viết theo truyền ngôn cùng phả truyền của gia tộc Lê Công, nhân 
đây soạn giả xin chân thành cảm ơn đến mọi nhiệt tình của quí gia quyến Lê 

Công, nhất là quý cụ: Lê Công Chánh, Lê Công Tập và ông Lë Công Thời, cùng 

các quý vi trong Ban Quản trị, Ban quy tế đến Châu Phú, đã giúp đỡ chúng tôi 

rất nhiều trong việc bièn khảo này. 
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Bên trong miếu, từ nghi án đến hậu cung, trang trí tuy 
đơn giản hơn bên dén Châu Phú, thế nhưng không kém 
phần trang trọng, uy nghiêm. Trên tường, trên cột cũng 
treo nhiều hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng. 


Vì Cồn Tiên chỉ cách đất Miên khoảng 3 cây số theo. 
đường chim bay, nên tién nhân xưa đã để câu đối tưởng 
niệm Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh với công lao khai phá 
gìn giữ biên cương: 

“Khai thác biên cương yên xã tắc, 
Bảo tón nền móng vững sơn hà”. 


* Long Điền (Cù lao Ông Chưởng)' 

“Thuyền từ Châu Đốc - Cồn Tiên xuôi xuống Vàm Мао 
rẽ vào sông Lễ Công (sông này dân địa phương còn có tên 
gọi riêng biệt rất thân thương là LONG ÔNG hay sông Ông, 
Chưởng, văn hoa hơn là Lễ Công Giang)? Nơi đây xưa 
là một con rạch nhỏ, sau khi được Lễ Thành hầu cho đào, 
nới rộng ra đặt tên là Long Giang. Khi ông mất, dân xưng 
tụng là Lòng Ông. 


Đứng đưới thuyên ngó lên hai bên bờ đều có đền thờ 
Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 


(1) Xưa đã có tên là Cü lao Giêng, hay là gò Cây Sao. 

(2) Lễ Công Gianglà một nhánh sông ở phía nam huyện Đông Xuyên (An Giang) cách 
phía tây đường cửa sèng Nguyên Đông 90 dặm. Chảy qua hướng nam 60 dám rudi 
đến hạ khẩu, hiệp lưu cùng sông Hậu. Phía thượng khẩu sông này có đến thờ Lë 
Thành háu Nguyễn Hữu Cảnh ở Cü lao Ông Chưởng (Trích trong Đại Nam nhất 
thống chí, phần “Tĩnh An Giang”, mục “Núi söng”, tr. 119). Nay quan sắt tận nơi, thì 
địa danh hiện tại là quãng bến dò Quản Nhung, huyện Chợ Mới, їй dó ăn thông, 
qua sông Tiến 
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Bức hoành phi cán ba chữ 
“LË THÀNH HẦU”. 





(Ảnh Trần Mạnh Tiến) 
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Vùng bên này thuộc huyện Chợ Mới, cách vài cây số 
vào phía trong có thị trấn Chợ Mới, dân cư buôn bán khá 
sám uất. Nhìn ngay đầu doi sát bờ là ngôi đền điểm nhấn 
giữa khu đất khang trang. Chung quanh ngoài rào, lưa thưa 
dam cổ thụ xanh ngắt tỏa bóng mát in loáng thoáng giữa 
dòng gon bóng ngôi dén, một màu sắc thật hòa hợp xinh 
tươi, ấm cúng. 

Ngoài cổng dén để hàng chữ: “Đền thờ Quan Chưởng 
binh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đây chính là dén Cù 
lao Ông Chưởng, nơi thờ tự Ông Lớn hay Ông Chưởng Lễ. 
Đó là danh từ tôn xưng riêng ở vùng này để chỉ Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh, và ngay địa danh này cũng được 
gọi là miệt Cù lao Ông Chưởng. 

Рёп thờ rất rộng rãi trang nghiêm. Bên trong vào những 
ngày thường, cảnh sắc bài trí đơn giản, liễn đối hoành phi 
treo vừa phải"). Đặc biệt trên bức tường đối điện có treo 
hai khuôn ảnh của Đại vương Trần Quốc Tuấn và đức Tả 
quân Lê Văn Duyệt. 

Giống như Biên Hòa, cạnh bệ thờ cũng có tủ kính nhỏ 
trưng bộ đại trào màu vàng, tượng trưng đó là đồ dùng của 
Ông Lớn thuở xưa. Phía trước án cũng có hòm sắc, nhưng 
những tấm sắc bên trong lại là phóng ảnh. Bởi sắc chính 
đã bị mất từ lâu, chỉ may là phóng ảnh rồi mới bị mất. Ban 
quý tế đến”) còn cho biết nguyên đo: “Ngày xưa, hai bên 
(1) Nhưng việc cúng ky ở đây thì rất rắm ró ít nơi nào sánh kịp. 

(2) Hiện nay (1991) Cụ Phạm Văn Ngộ 74 tuổi là Trường Ban quý tế đến Cü lao 


Ong Chưởng (chúng tôi được nghe rất nhiều truyền thuyết của Ông Lớn do cu 
và Ban quy tế kể lại. Nơi đây soạn giả cũng kính lời cảm ơn đến quí vị). 
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sông là chung một làng, tên gọi xã Kiến Long. Khi Ông 
Lớn mất, lập dén thờ bên đó trước tiên, vì bên ấy mới là 
Chính dinh Ông ở”. 

Chuyện làng nhất nhất việc lớn, việc bé cũng phải qua 
bên đó. Về sau năm 1910, vì dân cư đông đúc, đi lại cách 
bức con sông nên mới đồng lòng tách ra hai làng. Bên 
kia là chính, được lấy chữ Kiến đầu, đặt tên là Kiến An. 
Bên này lấy chữ Điển cuối gọi là làng Long Điển, tên Cù 
lao Ông Chưởng có từ khi Ông Lớn Chưởng dinh cho 
đóng quân ở đây. Khi Ông Lớn mất, bên Long Điển này 
mãi về sau mới cất gian nhà thờ, do vậy bên này phải xin 
phóng ảnh sắc của Ông về thờ như hiện nay (1991). Tính 
từ sơ khai đến thờ Ông Lớn tại đây có từ khoảng 100 
năm nay, được dựng đúng nơi dinh phụ của Ông thuở 
đó. Truyền rằng từ ngày xa xưa ấy, thoạt tiên chỉ là một 
chòi tranh thấp lúp xúp cất hình bánh ú, dựng kiểu bắt 
vän, một căn hai chái, ẩn dang diu hiu giữa vùng cỏ lau 
ngập đầu”). Trong chòi chỉ có một chiếc bàn nhỏ ghép tre 
sơ sài, trên đặt chiếc ghè sành dùng cắm nhang thờ Ông 
Lớn Lễ Thành hầu, dân tụng đó là nhà thờ Ông Chưởng 
hay nhà thờ Ông Lớn. Nhưng sự thực chỉ là cái chòi. 
Qua năm 1885, chòi ấy bị đổ nát, dân làng đóng góp cất 
lại bằng tre lợp lá, rộng hơn trước một chút, cốt sao có 
được nơi tôn thờ Ông, cho dân chúng thôn xóm lấy nơi 


(1) Mộtthời, nhóm nghĩa quân Bảy Thưa chống Pháp ở vùng Láng Linh Châu Đốc 
do đức Cố quản họ Trần đã dựa vào chốn thờ tự giữa vùng lau lách này làm nơi 
ẩn nấu khá an toàn. 
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ra vào hương khói tỏ lòng ghi tạc ân đức của Ông Lớn, 
người đã bỏ công lao đem lại sinh khí cho khắp miền 
này. Lại còn có truyền thuyết: ... Xưa, “lung” này gọi là 
thôn Tân Điểm, do phù sa bồi đắp thành cù lao, dân tứ 
chiếng lưa thưa đến lập nghiệp bằng nghề chài là chính. 
Về sau Ông qua đây nhắc nhủ dân binh canh tác, phần 
nỗ lực kể từ đấy. Lần lần buổi sau gạo thóc mới được dồi 
đào, đa số dân có cuộc sống ấm no. Sông ngòi cá tôm ê 
hé, Đã có bận, chim chóc không thèm ăn thóc phơi. Lễ 
đó mà đã thành ca dao truyền tụng trong dàn gian cho 
đến ngày nay: 
“Bao phen qua nói với йїди, 
Cü lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm”. 





Đến Cù lao Ông Chưởng 
thờ Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu. 


пира ешип hopto.org 


184 = Nhu Hun Nguyễn Ngge Hik 


Ша 1 





Quang cảnh tế lễ trước giờ thỉnh sắc Кў đáo tế lần thứ 292 
(1992) ngày ку Lễ Thành hầu tại Cù lao Ông Chưởng. 


Ít năm sau, theo đà sung túc của dân làng, gian nhà thờ 
Ông Chưởng lại được tái tạo cao rộng và chắc chắn hơn. 
Bấy giờ mới gọi hẳn là dinh Ông như bên Ка. Việc cúng ky 
Ông Lớn bắt đầu thành hình kể từ đây, nhưng phải cúng 
sau bên Kiến An một ngày?) để tiện cho đôi bên qua lại 
dâng hương cùng nhau tế lễ. 

Mãi đến năm 1954, việc tái thiết mới làm bằng vật liệu 
nặng, xây dựng rất kiên cố, và cũng vẫn ở trên nền cũ. 

Như hiện nay dinh Ông khá đồ sộ, tường gạch, mái cất 
bốn tầng, lợp ngói đỏ, có đỉnh cao ở giữa. Trong ngoài rộng 
(1) Đoạn trên do soạn giả suu tấm và có phần nào phóng trích theo tư liệu của ông 


Nguyễn Văn Rảnh - giáo chức về hưu huyện Chợ Mới, và cũng là thành viên 
đắc lực trong Ban quý tế đến Cù lao Ông Chưởng. 
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rãi nghiêm trang. Nơi này hằng năm vẫn có sự trùng tu 
vào những ngày trước khi làm đám ky. Vùng này làm lễ 
ky Ông Lớn Lễ Thành hầu trong ba ngày liền. Từ mùng 
8, 9 và 10 tháng 5 âm lịch, thường tổ chức tế lễ rất lón”. 
Khách thập phương đến chiêm bái có khi đông đến 5, 6 
ngàn người. Cứ ba năm một län có lễ rước sắc, rước kiu, 
đến tối lại có hát bội hoặc múa võ cổ truyền. Hồi xa xưa 
còn có lệ đua thuyền trên dòng Lễ Công rất ngoạn mục. 
Điểm đặc biệt thời xưa đó thường có cả người Miên® đua 
thuyên ngo, cùng dự lễ rất vui vẻ trong tình nghĩa đoàn kết 
sắc tộc. Điểu đáng quí là ở thời ấy, Ban quý tế vẫn dành thời 
gian nêu tiểu sử cùng ân đức Ông Lớn, nhằm mục đích cho 
hậu thế mãi mãi nhớ công ơn của vị Danh thần Khai quốc 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 


* Kiến An (Cồn Cây Sao) 


Đứng bên này Kiến An ngó qua bên kia bờ trông thấy 
mái dén Cù lao Ông Chưởng (Long Điền). Hai nơi này 
tuy cách con sông nhưng vốn xưa đã chung một làng Kiến 
Long. Hồi ấy, quan Chưởng Lë đã cho đóng đại bản doanh 
cả hai bên bờ Long Giang này, nhưng chính đinh Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh đặt tại đây (Kiến An) xưa gọi là Gò 
(1) Xem rõ hơn hình ngôi đến Cù lao Ông Chưởng ở trang ảnh màu. 

(2) Ngày xưa còn có lệ cúng tam sinh: tråu, dë, heo. Nhưng sau này giản tiện chỉ 
còn một heo (vẫn cúng sống như ở Biên Hỏa). Heo mổ làm sạch sẽ đặt lên giá 
gỗ trước cung nghiêm, tục còn bày thêm một dám lông heo và một chén huyết. 
Theo thiến đoán có lẽ tién nhân xưa muốn ngu ý gợi lại cảnh tượng mó bỏ khao. 
quin của Thống suất Lë Thành hấu, ở mỗi kỳ khải hoàn? 

(3) Người Miên ở Lục tỉnh đã cùng với dàn Việt sống hòa đồng với nhau từ lâu đời. 
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Cây Sao, bởi quanh gò này mọc nhiều loại lau sáy, vỏ ngoài 
có lớp phấn trắng như vôi nên còn có tên Cù lao Vôi, hoặc 
Cù lao Tiêu Mộc”), 

Chính địa danh này theo truyền thuyết và cũng có ghi 
trong Đại Nam liệt truyện tiển biên: Quan Lễ Thống binh 
Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lược Cao Miên, lúc trở về Ông 
cho đóng quân ở Cồn Cây Sao chờ lệnh Chúa. Tướng sĩ 
đang hả hê vui mừng trong doanh trại đặt ở phía Vàm Xép 
(Kiến Long nay là Kiến An), bỗng nhiên, một đêm cuối 
tháng 4 năm Canh Thìn (1700), trời nổi cơn đông bão, 
mỏm đất cù lao bị sụp lở.... 

.. Cũng ngay đêm ấy, Lễ công Nguyễn Hữu Cảnh nằm 
mơ thấy một người cao lớn, mình mặc áo gấm, mặt đỏ, mày 
trắng, tay cầm phủ việt (tức búa rìu) đến nói rằng: “Tướng 
quân nên về gấp, không nên lưu lại nơi hiểm địa này”. Lễ 
Công tỉnh dày cười nói một mình: “Định mệnh của người 
là bởi trời há phải tự đất này sao?” (nguyên văn trong Liệt 
truyện đã ghi: “Thần nhân cáo viết: Tướng quân nghỉ táo 
hồi viên, cửu ngụ bất lợi. Hữu Cảnh tiếu viết: Mạng nãi 
tại thiên, khởi tại địa da?)” Tuy vậy, Lễ công sực biết thân 
thể mình bải hoải mệt mỏi. Gặp tiết Đoan Ngọ mồng 5 
tháng 5, Lễ công gượng đậy vui tiệc cùng ba quân. Bị cơn 
gió độc, ho ra máu, Lễ công vội vàng lấy tay áo che giấu sự 
việc chẳng lành.®) 








(1) Hai nơi Long Điển và Kiến An này xưa kia đã chung một làng đặt tên là Kiến 
Long, cũng như từ trước nữa cũng gọi chung là Cü lao Giêng (nay là huyện Chợ 
Mói) hay Gò Cây Sao, Cü lao Cây Sao, Cù lao Tiêu Mộc đến Cù lao Ông Chưởng. 

(2) Theo Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyển 3, tr. 54. 
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Tù đó, bệnh trở nặng, Lễ công buồn гаи, ngửa mặt than 
trời: “Ta muốn theo chí cha ông, hết lòng báo quốc, nhưng 
vì số trời có hạn, sức người không thể làm sao hơn được”?), 
Nguyên văn di ngôn: “Ngô dục kế tổ phụ chỉ chí hạt lực 
báo quốc, nai thiên số hữu hạn, khởi nhân lực năng vì tai”. 
Đoạn Lễ công ra lệnh lui binh về Bình Khương dinh là nơi 
Ông trấn thủ, trước khi làm nhiệm vụ kinh lược. Nhưng 
chưa ra khỏi Tiển Giang thì có tin Lễ công đã mất vào ngày 
mồng 9 tháng 5 năm Canh Thìn (1700) tại Rạch Сато), 

“Trước hung tin bất ngờ, dân chúng hai bên cù lao đều 
thang thốt bàng hoàng, nhiều nơi khóc thương như họ mới 
bị mất người thân”). 

Để tỏ lòng thương tiếc bậc tướng quốc tài ba đức độ 
hiếm có này, nhân dân vùng Kiến Long (ở cả hai bên bờ 
sông) chung sức nhau lập ngay dén thờ Lễ Công Nguyễn 
Hữu Cảnh tại Vàm Xép (Chăng-cà-na) nơi chính đinh của 
Lễ công khi sanh tiển và đặt tên là “Dinh Ông” quan chức 
thì trinh trọng gọi là dén Quan Крај“. 

Đển thờ Quan Ngài (Dinh Ông Cù lao Vôi) thuở ấy được 
dựng lên bằng gỗ quí, cơ ngơi rất rộng lớn. Lối xây cất, đến 
trang trí giống như kiểu đình thờ Thành hoàng. Bên trong 
cung nghiêm thờ hòm sắc, cỗ kiệu và bát bửu thật uy nghỉ 
lộng lẫy. Có ban tế tự đông đảo, gọi là Ban quý tế. 

(1) Theo Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyền 3, и. 54. 
(2) Theo Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyền 3, tr. 54. 


(3) Theo truyền tụng địa phương. 
(4) Theo truyền tụng địa phương. 
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Hàng năm tai hai dinh Ông ở hai bên sông (Kiến An và 
Long Điền) không cứ chỉ cúng húy ky Ông Lớn mà thôi, 
ngay đến cả những ngày sóc, vọng"... dàn chúng cũng 
đến lễ bái rất đông, thậm chí những ngày thường, việc khói 
hương vẫn nghỉ ngút. Thảy đều thành tâm tin tưởng truyền 
nhau rằng: “Ông Lớn sinh vi tướng, tử vi thần”, 

Khi sống, Ông Lớn làm tướng giúp nước an dân, 

Khi thác, Ông Lőn hóa thần phù hộ chúng dân”). 

Nhân đó, ai ai làm gì cũng đến dinh Ông cầu khẩn xin 
được như ý. Do đức tin mãnh liệt ấy, khiến thời đó đã xuất 
hiện nhiều câu hát biến thành ca dao, làm lớn mãi niềm tin: 

“Ai đi tới Xép Chăng Cà, 

Nhớ тиа vàng mã nhang trà cúng Оп... 

Nhưng cúng Ông phải thật lòng thành kính, nên còn 
có câu nhắn nhủ nhau: 

“Củng dâng Ông một lòng chân thật, 

Ghe thương hồ bán đắt mua may”. 


* Chương Đùng 
Chương Ding thuộc xã Long Kiến (khác với Kiến Long 
nhưng cũng thuộc huyện Chợ Mới). Theo truyền thuyết 

(1) Ngày rằm, mùng Một. 

(2) Biết rằng đây chỉ là những truyền kỳ linh ứng. Song xét ra lại chính do niềm 
tên sàng thiêng liêng đã nảy sinh trong lòng người, та Đức Ông Lễ Thành hầu. 
đã đương nhiên được ап thánh hóa trong nhân dàn. Ó đây chỉ xin nêu ra với 
mục đích gợi lại chút sắc thái lịch sử về thời đại thuộc thế kỹ XVIII, ХІХ của 
dàn tộc ta. 
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xưa kia Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cho thuyền 
dừng lại nơi đây rất lâu để Ông vào sâu trong bờ, phủ dụ 
thổ quan “nën dë dai với dân cư” rồi Lễ Công lại ân cần 
khuyên thổ dân cùng dân Việt: ... nên lấy đạo đức cư xử 
với nhau ôn hòa, đừng nên ganh ghét kỳ thị gây gổ nhau 
làm chi. Lòng nhân ái của Ông khiến cho các chủng dân 
đều cảm phục. 

Sau này dân ở ấp Chương Đùng tỏ lòng nhớ ơn Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh, họ đã thiết lập dén thờ, cũng gọi 
là đỉnh Ông. реп này được xây dựng gần Chợ Mới, song 
lại ở vào một nơi rất thanh tịnh, gồm hai tòa rộng lớn, mái 
lợp ngói, vách ván cột gỗ. Hình thức trang trí tuy đơn sơ, 
thế nhưng lòng thành kính ngưỡng mộ của dân vùng này 
đối với uy linh Ông Lớn thật không đơn giản. 

Ngoài các đến Ông, đinh Ông thờ Lễ công Nguyễn Hữu 
Cảnh nêu trên, cũng còn nhiều nơi khác như An Thạnh 
Trung, An Phú, Vàm Cá Hô, Ngư Khê... Dù ở đâu đâu thì 
sự tôn sùng ghi ơn Ông Lớn Lễ Thành hầu cũng chỉ một 
lòng một dạ chân thành như nhau. 

Điều đáng nói ở đây, không riêng gì người Việt mới nhớ 
ơn Lễ công mà cả đến người Chăm, người Cao Miên và 
người Trung Hoa cũng để lòng kính trọng ghi ơn vị Thượng 
tướng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 

Các sắc tộc đã thể hiện lòng ngưỡng mộ Lễ công trong 
việc thờ kính chung ở các dén miếu. Điển hình đầu tiên 
như ở Quảng Bình: 
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Khi xưa còn ngôi đền Vĩnh Yên ở Quảng Bình thờ Tôn 
thần Nguyễn Hữu Cảnh. Truyền rằng, trong những ngày 
lễ vía Lễ công, cũng thấy bóng dáng kính cẩn của người 
Chăm đem vàng hương lễ vật đến cúng bái. 


* Minh Hương 


Tại Chợ Lớn, thuộc phủ Gia Định xưa, có đình Minh 
Hương của người Hoa dựng lên từ khi đã được chia ranh 
làng xã. Ngôi đình tọa lạc tại xã Minh Hương, Gia Thạnh 
(Phiên Trấn). Thời Pháp thuộc mang tên phố Marin. Về 
sau, đổi lại là Đại lộ Đồng Khánh. Hiện nay là đường Trần 
Hưng Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giờ đây, ngay giữa phố xá đông đúc, chẳng cách lề là 
bao nhiêu có ngôi đình ở bên trong hàng rào sắt, tất cả đều 
đã được trùng tu nhiều lượt như hiện nay với lối tân tạo, 
nhưng trước mái cao cũng treo bảng nhỏ mang bốn chữ 
Нап, được dịch lại bằng chữ quốc ngữ là "Minh Hương Gia 
Thanh” gắn ngay trên vòm đầu cổng ra vào”), 

Hiện tại ở đây chỉ dùng làm nơi hội họp đồng hương 
Minh Hương (vốn đã là những người Việt gốc Hoa) chuyên 
bàn soạn việc phụng sự tế lễ hoặc cúng húy ky trọng đại. 
Riêng việc dáng hương thường xuyên đã chuyển qua một 





(1) Chúng tôi đến đình Minh Hương thuộc khu Chợ Lớn vào sáng ngày 19 tháng 
7 năm 1992. Đi sưu tám lán này có Khuế Minh hướng dẫn. May mắn được gặp 
ông Lâm Ngọc Lương, Chánh Hội trưởng Minh Hương đã tận tình giúp đỡ. Việc 
sưu khảo ở đình Minh Hương được kết quả hơn ý mong muốn của chúng tôi 
Nhân đây, soạn giả xin kính lời chân thành cảm ơn đến ông Lâm Ngọc Lương. 
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ngôi chùa ở phố bên, nơi ấy lấy tên chùa Minh Hương 
Phước An. Sự thật tại đây vẫn là ngôi đình Minh Hương 
thời cổ xưa, do tiên nhân người Minh Hương dựng lên thờ 
tự, từ tiển bán thế kỷ ХУШО). 

Ngày nay đình Minh Hương đã đương nhiên lọt vào 
vị trí giữa phố xá Chợ Lớn phồn hoa; nhưng với tính chất 
lịch sử ấy, ngôi đình Minh Hương vẫn tự để cao tầm vóc 
bể thế uy nghi. Quí hóa hơn nữa, khi ta vừa đặt chân qua 
bậc cửa là cảm thấy ngay sự yên tĩnh thanh nhã, chốn tôn 
nghiêm tăng vẻ trang trọng. 

Lối kiến trúc cổ, đấy sắc thái Trung Hoa. Nét độc đáo 
tỏa ra từ những chiếc đèn lồng phụng tự, đến những vòng 
nhang to lớn rủ thòng từ nóc xuống giữa điện thờ. Chung 
quanh treo nhiều liễn đối, hoành phi, thảy đều hàn bụi 
thời gian. 

Một bệ thờ xây đá men rất cao chạy ngang sát bức 
tường hậu dén, bệ này chia làm ba cung nghiêm (người 
Minh Hương gọi là ba Thần lầu). Với cách bày biện trang 
nhã thanh thoát, Thần lầu chánh (giữa) có bảng ghi chữ 
“Phi Long”, nơi này thờ vị hoàng đế cuối cùng của triểu 
Minh. Hai bên cũng thờ văn quan và võ quan. Thần lầu 
hướng tây gọi là chánh Tây thờ hai văn quan? với biển 
(1) Theo lời trình bày của ông Lâm Ngọc Lương - Chánh hội trưởng Minh Hương, 

tại định Minh Hương Gia Thạnh. 

(2) Hai văn quan thờ ở đây là: Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhơn Tịnh, đều là người 

Hoa. Đã một thời cà hai ông đều là danh thần hữu công trong triểu đình nhà 


Nguyễn. Riêng ông Trịnh Hoài Đức còn là tác giả tập Gia Định thành thông chí 
rất hữu ích cho hậu thế nước nhà. 
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để “Thoại Phụng” cùng đôi câu đối. Thần lầu hướng 
đông gọi là chánh Đông với biển để “Tường Lân”0), 
Chính nơi Thần lầu Đông này thờ hai võ quan là Trần 
Thắng Tài® và Nguyễn Phước Lễ (tức Lễ công Nguyễn 
Hữu Cảnh), cùng bài vị thờ Đức Ông ghi rõ hàng chữ, 
phiên âm chữ Hán: 

“Thống suất Lễ Thành hầu hộ quốc tí dân, ách cảnh uy 
viễn chiêu ứng Nguyễn Công Thượng đẳng thân”. 


Dịch: 


“Thống suất Lễ Thành hầu giữ nước che dàn bảo vệ bờ 
cõi, uy danh rạng тё Nguyễn Công được truy phong Thượng 
đẳng thần” (xem hình trang 193). 


Sự tôn thờ cẩn trọng của người Minh Hương còn được 
diën tả trong cách xếp đặt cung nghiêm phụng tự, khi 
thoáng thấy trước ba Thần lẩu đặt Ба lu hương mang màu 
sắc hiếm có đồng loạt kia, vẫn mang đều những chân tâm 
nhang sùng bái, hoặc tỏa đều, vươn cao những làn khói 
hương tôn kính tiển nhân. 


(1) Ba biển để chữ Hán “Phi Long, Thoại Phụng, Tường Lân", do ông Trịnh Hoài 
Đức khi di sứ sang Tàu đã mướn người viết đem về cúng cho làng Minh Hương 
Gia Thạnh. 

Trán Thắng Tài là tên tự của Trấn Thượng Xuyên, ông là vị tướng người Hoa 
làm quan Long Môn triều nhà Minh, vì bất mãn với nhà Thanh, đã cũng Duong 
Ngạn Dich ngấm tổ chức hướng din dong 50 thuyển chở trên 3.000 người vừa 
binh linh vừa thân tộc di дап qua Việt Nam từ năm 1679. Các ông được chúa 
Nguyễn cho ngụ cư làm hai nơi: Cù lao Phố (Đồng Nai) và Mỹ Tho. 


@ 
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Cung nghiêm Thần lầu Đông 
tại đến Minh Hương, 
Chợ Lớn nơi thờ hai võ quan: 
Lễ Thành hầu 
và Trần Thắng Tài. 


Bên hữu bài vị trên ghi thờ 
Lễ Thành hầu bằng chữ Hán: 
“Thống suất Lễ Thành hầu 
hộ quốc tí dan, ach cảnh uy 


viễn chiêu ứng Nguyễn Công, 
“Thượng đẳng thần”. 
(Ảnh do Nguyễn Khương Minh 
chụp 1992) 
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Chi cần xét qua sự thể cùng hình thức tôn thờ vị Danh 
Nhân Việt Nam của người Hoa tại đình Minh Hương cổ 
kính này, quả đã thể hiện sự quý hóa ở lòng tôn kính chung 
các bậc hiển tài kim, cổ trong thiên hạ là thế. Thâm thúy 
xiết bao tình người trong sáng. 

Và như cố Giáo sư đại học Lý Văn Hùng gốc Hoa, ông 
thuộc lớp người hậu bán thế kỷ XX, đã tưởng niệm Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh bằng dòng thơ cảm xúc: 

--. Hải bất ba đào do hiển thánh 
Hoa di chiêm hóa tập vương đình. 

Dịch: Biên lặng sóng yên Người hiển thánh, 
Ân uy rạng chiếu khắp gần xa. 


* Nam Vang 

Đây mới thật là một hiện tượng tôn sùng hiếm thấy. [6] 
đầu châu Nam Vinh có ngôi miču rất xưa, tục gọi là “Miếu 
cổ Nam Vang” Bên trong thờ bài vị Thượng đẳng thần Lễ 
Thành hiu Nguyễn Hữu Cảnh, do người Chân Lạp (Сао 
Miên) lập nên, với sắc phong Đương Cảnh Thành hoàng). 

Địa điểm trên được biết rõ ràng tận mắt của nhà khảo. 
cổ Trần Văn Giáp? đã phát hiện năm 1942, khi ông qua 
Đế Thiên, Đế Thích sưu khảo, tiện đường vào phố Nam 
Vang”. Ông đã rất ngạc nhiên trước ngôi miču cổ để tên 
(1) Xem Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyền 3, tr. 54 và Phỏng lược trong thi 

tập Song Tĩnh Bất Dạ của Nguyễn Hữu Hào (do cố thì si Đông Hồ khảo cứu, 

Sài Gòn, 1962) 


(2) Có sách viết nhám là Nguyễn Văn Giáp. 
(3) Tức thủ đồ Phnôm Рёпһ của Campuchia (BT). 
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vị thành hoàng là người Việt “Nguyễn Hữu Cảnh” Khi về 
nước xem ở Đại Nam liệt truyện tiền biên thấy ngay có hàng 
chữ ghi sơ lược... "Miếu cổ Nam Vang do người Chân Lạp 
lập thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh” Và còn được rõ 
thêm chính Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là con thứ 
của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dat, là em ruột của Hào 
Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, tác giả thi phẩm Song Tỉnh 
Bất Dạ, truyện dài bằng thơ ở đầu thế kỷ XVIII. 

Truyền rằng, vé sau ngôi miču cổ Nam Vang này được 
kiểu dàn Việt Nam nhớ quê hương đã tự động đến lễ rất 
đông ở mỗi kỳ sóc vọng, coi như đình thờ thành hoàng của 
người Việt trên đất nước láng giểng thân cận này. 

Đương nhiên miếu cổ Nam Vang ấy vẫn có sự thờ kính 
lễ bái chung của các sắc tộc nơi đây, kể cả ngày húy ky vị 
Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 


2. TÌM HIỂU SỰ SAI BIỆT VỀ NGÀY MẤT VÀ CÁC 
NGÀY GIO KY ĐỨC ÔNG LỄ THÀNH HẦU 
NGUYÊN HỮU CẢNH 
Vé vấn để này thì ngay các sách sử cũng viết khác nhau, 

mà déu không ghi giải thích vì sao có sự chênh lệch ấy. 

Ví như: 

1. Việt sử xứ Dang Trong của Phan Khoang (trang 420) 

ghi Đức Ông mất ngày 16 tháng 5 năm Canh Thìn (1700). 

Các sách khác như: 


- Việt Nam Danh Nhân từ điển của Nguyễn Huyền 
Anh (trang 316). 
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- Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có kỳ công 
trong việc khai thác miền Nam của Nguyễn Văn Hầu 
(trang 33). 

2. Cả hai sách trên đều ghi Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh 
mất ngày mùng 9 tháng 5 năm Canh Thìn (1700). Về sau 
đến ngày giỗ cũng thế: 

* Tại Cù lao Phố, Biên Hòa giỗ ky Đức Ông Nguyễn 
Hữu Cảnh hàng năm vào ngày 16 tháng 5 âm lịch. 

* Tại vùng Tiển Giang, Hậu Giang giỗ ky Đức Ông 
hàng năm vào ngày 9 tháng 5 âm lịch. Bởi các sách trên 
không giải thích vì sao có sự sai lệch ấy khiến độc giả 
thắc mắc. 

Mới đây (1991) theo sự đò hỏi của chúng tôi khi đi sưu 
tám tại: Cù lao Ông Chưởng (Cồn Cây Sao) Châu Phú và 
Rạch Gầm đến Cù lao Phố (Biên Hòa) thì được biết rõ sự 
sai lệch ấy là: 

a. Ky ngày 9 tháng 5 

Ông Lớn Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh mất đúng 
ngày 9 tháng 5 năm Canh Thìn (1700) tại Rạch Gầm. Thế 
nên từ Mỹ Tho (Пеп Giang) trở xuống Cù lao Ông Chưởng 
(Hậu Giang) cho đến cả Nam Vang đều làm lễ giỗ Ông Lớn 
đúng ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch. 

Hơn nữa xưa hàng năm miền Tây cứ từ Tết Đoan Ngọ 
mùng 5 tháng 5 (âm lịch) thì khắp nơi hầu như suốt vùng 
Tién Giang, Hậu Giang... đều nghe tiếng chiêng trống xa, 
gần thi nhau đổ liên hồi inh òi, hàm ý thúc giục dân làng sửa 
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soạn đón mừng ngày ky quan ngài Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh, còn gọi là lễ Kỳ yên. Còn ở các dén, miếu thờ 
Ông Lớn (quan ngài) thì đều rộn rip treo cờ, đóng rạp sẵn 
sàng, đến các bô lão trong các Ban quý tế đâu đâu cũng xếp 
đặt mũ, áo đợi ngày Tế ПОЕ". Nhiều nơi còn giữ cổ tục, tế 
lễ ba ngày Цеп. Trưa mùng 8 cúng Thinh sắc. Ngay khuya 
ấy tế Tiên bối (cúng tam sinh: bò, đê, heo). Ngày mùng 9 
chánh tế gọi là cúng nghĩnh, có rước kiệu di hành (xa gần 
tùy từng nơi). Ngày mùng 10 hoàn lễ. 

Riêng dén Châu Phú, thành phố Châu Đốc (An Giang), 
tế lễ ky Quan Ngài Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh vào những ngày mùng 9, 10 và 11 tháng 5 (âm 
lịch). Trưa mùng 9 lễ Thỉnh sắc, giữa khuya mùng 9 lễ 
Тас yết (cúng tam sinh và cử hành Tế thần, các quan viên 
mũ áo xếp sáu hàng tế lễ thật trịnh trọng. Đặc biệt ở cuối 
mỗi hàng có một nữ quan vừa đi vừa múa quạt rất đẹp và 
trang nhã). Đến sáng 10 mới là chánh tế, có đốt pháo múa 
lân. Ba năm một lần, có rước Неи, đua thuyền trên sông 
Hậu. Tối đến lại có hát bội ở ngay trong đền, hoặc một bô 
lão đứng ra kể sự tích vị Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh. 


(1) Theo truyền thuyết xưa, các nơi đều tổ chức rất rám rộ. Ban ngày còn có đua 
thuyền. Bing di một đạo khá lu, đến nay (пат 1991) theo chính sách đổi mới 
của Nhà nước nhằm phục hồi truyền thống nën các đến thờ từ Cü lao Ông 
Chung (An Giang) đến Củ lao Phố (Biên Hỏa) đều đã có lễ lạt rước sắc, rước 
kiệu, múa lân và hát bội. Nhưng mọi mặt đều đã tùy nghĩ sắp đặt giản đơn, шу 
vậy cũng không vì thế mà kém vẻ trang trọng. 
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b. Ky ngày 16 tháng 5 

Ở Cù lao Phố, Biên Hòa làm ky Đức Ông Nguyễn Hữu 
Cảnh là ngày 16 tháng 5 âm lịch hàng năm. Do tiền nhân 
xưa kia tính ngày đình cữu quý thể Đức Ông Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh tại đây. Bởi đó địa phương Bình Kính 
có cổ lệ lễ Kỳ yên, tức giỗ ky Đức Ông cũng cúng ba ngày 
liên. Bắt đầu ngày rằm (15) cúng thỉnh, nửa đêm ấy củng 
nghỉ Tiên yết có tế nhạc, tế sinh. Ngày 16 chính ky gọi là 
cúng nghỉ Đàn cả, có quan viên hai hàng mũ áo tế lễ rất 
trang nghiêm. Ngày 17 lễ tất. 





Nhưng vài năm nay đã đơn giản cúng hai ngày 15 và 16. 

Tại ấp Bình Kính đặc biệt còn có thêm tục lệ cúng vía 
Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh vào ngày 11 tháng 11 âm lịch, 
với ngụ ý dâng kết quả mùa mảng trong năm của dân làng 
đã gặt hái được. Ở đây còn có hàm ý sâu rộng nhắc sử cũ: 
Vào dịp tháng 11, gần 300 năm về trước, khi Đức Ông đã 
hoàn thành trọng trách kinh lược, đã khai hóa, khai sinh 
vùng Đồng Nai - Gia Định. Rồi ngày 11 tháng 11 năm 1698 
ấy đã theo lệnh chúa tạm biệt Cù lao Phố để về lại chức 
Trấn thủ dinh Bình Khương?. 


Xét qua những điểu mắt thấy tai nghe có thể được ghi 
nhận tóm tắt ở chương này, căn nguyên của sự sai lệch ngày 
ky của Lễ Thành hầu với lý do như sau: 

- Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh bị nhuốm 
bệnh khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm Canh Thìn 


(1) Xem Chú thích 1, Chương Bốn, tr. 108. 
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(1700). Mở tiệc khao quân nhân Tết Đoan Ngọ 5 tháng 5 
xong là Người bệnh nặng. Lệnh truyền dong buồm về dinh 
Trấn Biên. Nhưng tới Rạch Gầm Người trút hơi thở cuối 
cùng đúng vào ngày 9 tháng 5 năm Canh Thìn (1700). Vì 
vậy dân chúng vùng này đã làm lễ húy ky Ông Lớn hàng 
năm vào ngày 9 tháng 5 âm lịch”. 





- Sau đó thuyển tang từ Rạch Gầm đưa linh cữu Đức 
Ông Nguyễn Hữu Cảnh về dinh Trấn Biên”) và “đình cữu” 
tại đây ngày 16 tháng 5 năm Canh Thìn (1700). Từ đó nhân 
dân vùng Biên Hòa cúng ky Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh 
ngày 16 tháng 5 âm lịch. 


(1) Đại Nam thực luc tién biên, Quyển 7, tr. 156. 

(2) Rạch Gám thuộc sóng Trước (Tiến Giang) ra biển Đông ở cửa Đại rồi tử biển 
Đông vào sông Đồng Nai tới Cü lao Phố (Biên Hòa). Cü lao Phố nằm sắt sông 
Đồng Nai (khúc sông Phước Long). 
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SƠ ĐỒ SÔNG TIỀN TIẾP А 
SÔNG ĐỒNG NAI a 
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CHƯƠNG TÁM 
рее 


Văn tế, thơ phú 
hoài niệm công đức 
lớn lao của 
Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
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ÜU CẢNH 


VĂN TẾ 


HẦU NGUYÊN H 


Nguyên văn chữ Hán”. 


LỄ THÀNH 


(1) Bài văn tế này được ông Nguyễn Văn Tình, cán bộ giáo dục An Giang cung cấp 


và cho biết là do một nhà nho đã truyền lại cho ông. Xét ra có đôi chỗ nghĩ ngờ, 


nhiều chữ không chính xác, dich giả suy luận dịch ra sau. 
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Dịch: 


_ VĂN TẾ 
LÊ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 

Kính cẩn hướng về Tướng công, 

Sử gia ghi dấu, ranh giới miền Nam 

Sống thác coi như lông hồng, Nghĩa khí vươn cao nơi 
trời biếc 

Trung trinh xuyên qua nhật nguyệt, Nghiệp anh hùng 
da ngựa bọc thây. 

Ung dung từng tựu nghĩa, tuyển chọn tùy tùng ra ngàn 
dàm 

Nghe gió há then mình, oai hùng trấn giặc khắp bón 
phương. 

Trông tượng thờ người rỡ ràng linh sắc 

Nhìn bậc thánh nhân rực chiếu oai hùng 

So Quan Công đời Thục Hán lừng lẫy ngang nhau. 

Sánh Nhạc Mục nơi triểu Tống uy nghi nào kém 

Рёп ơn Tổ quốc dẫu khác nhau, non nước cũng dành 
ngôi hiển hách 

Trả nợ Trung can cùng chung mối, Đầu Ngưu từng sáng 
khí hùng anh. 

Nhớ người còn mãi với càn khôn, nuôi rèn chí lớn 

Giở trang sử chói cùng nhật nguyệt, sáng rực anh linh 

Than ôi! 


Tướng công sinh ở phương trời một cõi 
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"Thân thế thác nơi thành đài muôn dăm 

Ngàn năm cúng tế 

Muôn đời lưu danh 

Công đức ghi sâu trên đất Việt 

Danh vinh chép lại ở đài lân 

Sự nghiệp ngàn thu trong vũ trụ 

Anh hùng vạn thuở chốn Viêm bang 

Xin chân thành kính cẩn công hồ hải 

Hàng hân hoan tưởng niệm đức cao minh. 

Cúi đầu kính tỏ. 

Thanh Vân dịch 

Phiên âm: 

CUNG DUY TƯỚNG CÔNG (Phong Hậu) 

Sử gia Lục tích, Nam địa thùy danh. Khinh sinh tử ư 
hồng mao, lăng tiêu nghĩa khí. Sính anh hùng vu mã cách, 
quán nhật nguyệt trung trinh tùng dung tựu nghĩa, nhất thời 
hàng lỗ. Văn phong tu thị tứ. Sung lệ thành vu thiên tải. Liệt 
tư di tượng uyển như sinh. Quan Công hiển thánh vu Hán 
gia tịnh liệt hoàng hoàng điệp điệp, Nhạc Mục xưng thầu ч 
Tống thất tham đồng hách hách minh minh. Hán thất xưng 
thần ứng quân thị hậu tiên hiển thánh điệc đồng danh trung 
cang thượng quán Đẩu Ngưu, 44 can khôn nhỉ bất lão tính, 
tự trường lưu mã sử tịnh nhật nguyệt dù đồng minh. 

Ta! Tướng công chỉ sinh đã nhất phương, trọng thác 
vạn lý trường thành nhi Tướng công chỉ tử đã. Thiên thu 
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huyết thực vạn đại lưu đanh mã cách công cao thượng ký 
Lân đài. Tánh tự cao minh thành Việt quốc, anh hùng vô 
đối nhi Viêm bang. Sự nghiệp do tac thượng kỳ mặc lưu. 
Ngã duy thành tôn vu cảnh nội, báo ngã an ninh. 


Phục duy cẩn cáo. 


— Văn tế Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 

Bài này ở trong Điếu cổ hạ kim thi tập (1915). 

(Nơi đây chỉ xin trích từng đoạn đã dịch của cụ Nguyễn 
Liên Phong). 

- “.. Ông Nguyễn Hữu Cảnh nguyên người ở tỉnh 
Thanh Hóa. Ông nội là Nguyễn Triều Văn. Cha là Nguyễn 
Hữu Dật. Anh ruột là Nguyễn Hữu Hào, ba ông ấy phò 
chúa gu đều làm đến chức Đại tướng..." 





-- Qua năm Mậu Dần vua lại phong Ngài làm Thống 
suất quản lãnh tam quân vào kinh lược Đồng Nai - Sài 
Gon..." 

= “... Ngài thâu thủ đất ấy mở rộng thêm ra nữa, hơn 
ngàn đặm, chia làm hai, một nửa đặt tên là huyện Phước 
Long, đặt dinh Trấn Biên, đời nay kêu là thành Biên Hòa; 
một nửa đặt là huyện Tân Bình đặt Phiên Trấn dinh, đời 
nay kêu là tỉnh Gia Định (gồm cả Bến Nghé). Ngài mộ nhân 
dàn ở miền Ngũ Quảng đem vào qui tụ lập ra làng xã, khai 
khẩn đất hoang, định lệ thuế má, sửa soạn sắp đặt an dân, 
càng ngày càng sung man...” 

“... Hiện tại đời nay, miu Ngài ở thành phố Nam Vang 
một chỗ, thành phố Châu Đốc một chỗ và ở Cù lao Ông 
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Chưởng một chỗ. Ba chỗ ấy người ta cầu khẩn đều linh 
ứng, hương khói không đứt. Duy một chỗ ở Cù lao Phố 
tỉnh Biên Hòa, chỗ ấy là chánh mả Ngài và phủ thờ Ngài. 
Trước phủ thờ có bực hãm gần gần, thường khi đêm thanh 
trời lặng, có cặp cá vược mun đài hơn hai trượng hụp lặn 
đùa giỡn như hầu chuc trước miču Ngài. Thiên hạ đều tôn 
kính, tặng kêu là lăng, miễu Ông Lớn Chưởng 








“... Như Ngài thật là: 

Bình Chiêm Thành, sắp đặt Cao Man; làm tướng làm 
thần vinh sống thác. 

Mộ Ngũ Quảng mở mang Lục tỉnh; dày công, dày đức 
tac non sông..." 

“... Ngài mất nhằm tháng năm, năm Canh Thìn là năm 
1700; kể cho đến bây giờ (1916) là hai trăm mười sáu năm”. 

Riêng giới thơ văn: Ngôn ngữ thường xuất phát từ đáy 
lòng. Để ghi ơn Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, 
có nhiều nhà thơ, nhà văn ở bất cứ thế hệ nào cũng đã tỏ 
lòng ngưỡng mộ Đức Ông bằng những dòng thơ rất súc 
tích và chân thành. 

Bắt đầu là vài đoạn trích trong Bài ca Thanh Kiếm - Lưỡi 
Сау của thi sĩ Hoàng Hoa Trang dưới đây: 

“.. Oai danh зат dậy thuở bình Nam, 

Người để lại ba trăm năm lịch sử. 

Xin dàng người ngưỡng vọng hề muôn năm, 

Một cõi: Hoang vụ nguyên thủy, 
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Một chí cao: Đội đá vá trời, 

Một bước: Đổi đời thế kỷ. 

Ngàn thu hë vang đậy tiếng anh tài, 
Phong Lộc, ai trung can nghĩa khí, 
Thuận Thành, da cháy nám trường сити. 
Vũ An hầu phá địch kiếm uy linh, 

Cờ rợp bóng cờ, xôn xao Bình Kính. 
Đắp lay xây thành, thôn trang bình định, 
Nhịp quân hành đổi lấy khúc tình ca. 
Triển dưa xanh, xanh ngắt chân trời xa, 
Thanh bửu kiếm đổi ra thành cày thép. 
Biển lặng nép tăm kình, 

Có con phụng gáy trên cành bích ngô, 
Thành đô trống trận thôi lay nguyệt, 
Mừng non sông hë thôi đao bình. 

Chín khúc rồng đoanh, 

Năm màu mây phủ; 

Vång câu hò đưa duyên Cù lao Phố, 

Gió vườn hương ngát budi giao cành. 
Suối tình thương thế hệ tiếp xanh, 

Phá thạch khai sơn, cánh tay hề ghỉ sử. 
Son sắt muôn lòng, trào dâng thác lũ, 
Gõ nhịp ca gót ró buổi lâm hành. 





Máu đào... Nợ nước, 
Súng thành dâng vua. 
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Núi rừng phơi gan thép, 

Anh linh chín từng mây. 

Người xưa... Аё kín mộ, 

Áo mao cân dai, sắc thần rạng тд, 

Đại nghiệp Неп phong hë... tay nối tay: 

Nghìn thu Tay Kiếm Lưỡi Cày! 

Hoàng Hoa Trang, 
tức Ноа sĩ Hoàng Đạt Sam cẩn bút 

Sau cuộc bể dâu của đất nước (cuối thế kỷ XVIII) cụ 
Lâm Tấn bùi ngùi trước lăng mộ Đức Ông Nguyễn Hữu 
Cảnh mà cảm tác nên bài thơ Đường: 

Bạch thảo thê thê cổ tái trần, 

Hoang thành bỉ kiến đã hoa tân. 

Thiên tương sự nghiệp qui tiền đại, 

Địa di sơn hà chúc hậu nhân. 

Phong vũ di khôi chính chiến cốt, 

Tử tôn trường thác loạn ly thân. 

Bình sinh nhất trích, tám thương lụy, 

Bất khấp trung thần, khấp loạn thần. 

Lâm Tán (Sĩ nhân) 

Dịch: 

Bui trắng niêm phong cỏ bạc màu, 

Thành hoang hoa nở cảnh buồn xau. 

Trời đem sự nghiệp hoàn đời trước, 


Đất giữ non sông gán kẻ sau. 
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Миа gió chua tiêu xưởng chiến sĩ, 

Cháu con đã vướng nạn bình đao. 

Binh sinh chẳng khóc tôi trung nghĩa, 

Chỉ khóc loạn thần quấy rối nhau! 

(Bản dịch trên ghi trong Đại Nam nhất thống chí) 

Dịp cúng tế khác, nhân hướng dẫn phái đoàn và ban 
đại diện Hội Ái hữu Quảng Bình từ Sài Gòn lên Cù lao 
Phố (Biên Hòa) dâng hương, viếng lăng Đức Ông Nguyễn 
Hữu Cảnh (1974) cụ Trần Trọng Diên đã xúc cảm lưu bút: 

Thay hội hành hương đến Phước Long, 

Quan chiêm lăng miếu, bái anh hùng. 

Mở mang sáu tỉnh, dân ghi đức, 

Bình định hai kinh, nước nhớ công. 

Vĩ nghiệp mới trùm trên cõi đất, 

Đại tỉnh đà rụng trước dòng sông. 

Lăng xưa không đổi hồn thu thảo, 

Bên Miếu quốc kêu, cảm ngập lòng. 

Trấn Trọng Diên 

Có thi sĩ Trác Ngọc đã cảm hứng họa lại bài thơ trên 
của cụ Trần Trọng Diên. 

Mộ phần qui phục hó triểu long, 

Lăng tẩm uy nghỉ rõ vẻ hùng. 

Khai sáng một miền dân mến đức, 

Mỏ mang sáu tỉnh sử ghi công. 
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Khói hương dâng tiến ngời non nước, 

Miếu mạo tôn sùng rạng núi sông. 

Нади bối đồng châu, thành kính viếng, 

Tình quê cảm khái rộn trong lòng. 

Trác Ngọc 

Đến nhà thơ Hiệp Cung dâng lời thơ kính viếng Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh: 

Đây nơi quyển táng Lễ Thành hầu, 

Non nước chung màu khóc Lệ Mâu. 

Lãng tám dẫu mờ rêu ше nguyệt, 

Miếu đình chưa nhạt nét kim châu. 

Quanh mồ gió quyến hồn quân tướng, 

Trên điện đèn soi nếp cẩm bào. 

Phụng lạc đã từ ba thế kỷ, 

Uy danh còn chấn động ngàn thâu. 

Hiệp Cung 

Để kính dâng vị Thượng tướng khai quốc Lễ Thành 
hầu đã hiển thánh, nhà thơ Lý Văn Hùng, vốn người Hoa, 
nguyên là một Giáo sư Đại học môn Hán văn, có bài thơ 
chiêm bái Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh: 

Nguy nguy khống ngự thần đình, 

Cảnh ngưỡng uy nghỉ vạn cổ linh. 

Cố quốc trường kình thiên nhất trụ, 

Tam dương khai thái, địa duy linh. 
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а 


Thác khai vũ trụ hoằng tân cảnh, 
Củng cố sơn hà trượng tướng tỉnh. 
Hải bất ba đào do hiển thánh, 
Hoa di chiêm hóa tập vương đình. 
Lý Văn Hùng 

Cố thi sĩ Trúc Khê“) đã lược dịch như sau: 
Thần đình khống ngự dáng nguy nga, 
Ngưỡng mộ иу linh vạn cổ thờ. 
Nước vững kình thiên nhờ vũ lực, 
Đất linh khải thái hết can qua. 
Thênh thang trời đất thêm cương thổ, 
Tốt đẹp non sông hưởng thái hòa. 
Biển lặng sóng yên Người hiển thánh, 
Ап uy rạng chiếu khắp зап xa. 

Trúc Khê 


Hiện ở dén Châu Phú (Châu Đốc) còn ghi bài thơ thể 
Đường luật. Lời thơ ngụ ý ca tụng công đức đời đời hiển 
hách của bậc Khai quốc Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh: 


Từ ngày vâng lệnh trấn Bình Khương, 
Bờ cõi mở thêm mấy dặm trường. 


Những bài thơ trên trích trong tập kỳ yếu của Linh Phong viết về Lë Thành háu. 


Сапа theo Linh Phong, nhà thơ Trúc Khê là người Đồng Châu - Quảng Binh 
với Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh. Đã có thời (1963 - 1973) thi sĩ Trúc Khê rất 
quan tâm, rất cố gắng trong việc vån động xây đến thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại 


vùng Sài Gòn (Bến Nghé) này, nhưng mới chỉ có tiếng vang. 
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Vun bón cội nền nơi tổ phụ, 

Dai dầu tên đạn giúp quân vương. 

Chúa Miền vừa nép bên màn hó, 

Sao Tướng liën sa giữa giọt sương. 

Hương khói bốn nơi đều hiển hách, 

Biết bao dâu bể móc mù sương. 

Khuyết danh 

Và nữa, với niêm kiêu hành địa phương, nơi có Từ miču 
Cón Tiên, cũng gọi là dinh Ông, thờ Thượng đẳng thần Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, một kiệt tướng còn hẳn gót 
oai hùng với địa danh Côn Tiên, vì vậy nhiều người nơi 
đây đã thuộc hai câu thơ: 

“.. Xưa nay danh tướng bao nhiêu dáng, 

Khai thác Sơn Hà đã mấy ai?”. 

(Trên đây là hai câu kết trong bài thơ Đường luật của Giáo. 
sư Nguyễn Văn Hầu, nhân kỳ ông đến Cồn Tiên đã để vịnh 
tướng công Nguyễn Hữu Cảnh vào khoảng 1965 - 1970). 

Nhân kỳ đáo tế lần thứ 291 (1991) gia đình Miêu duệ 
Như Hiên, Thanh Vân cùng nhóm văn thi sĩ lên Biên Hòa 
dự lễ ky và viếng mộ Đức Ông tại ấp Bình Kính (Đồng Nai). 

Với trọn lòng thành kính dâng lên Cao thúc Ngoại tổ Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh bài thơ Bậc Kiệt Tài: 

Lễ Thành hầu Thượng đẳng tôn ngai, 

Muôn thuở làng danh Bậc Kiệt Tài. 
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Sit chép ơn айу khai Bến Nghé, 

Đời nghỉ nghiệp cả, lập Đồng Nai. 

An dân Đông Phố bồi non nước, 

Dep loạn biên thùy vững đất đai. 

Сат sắc vinh phong công phá thạch, 

Ngàn sau иу đức chẳng hé phai"). 

Miêu duệ Như Hiên 
Nguyễn Ngọc Hiển kính bái 

Đồng cảm xúc với bài Bậc Kiệt Tài của Như Hiên, dưới 
đây là bài thơ bằng Hán văn của thi sĩ Thanh Vân, kính 
tưởng niệm Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 
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(1) Bài thơ bằng chữ Hin do thi sĩ Thanh Văn - Nguyễn Duy Nhường phỏng dich. 
Cà 2 bài Việt và Hán của Như Hiện và Thanh Уап đã được tác giả trinh trong 
viết trên tấm tranh sơn mài dàng lễ Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh nhân mùa lễ 
ky của Người tại Cù lao Phố ngày 16-5 năm Tân Mùi (1991). Hiện treo tại đình 
Binh Kính, Cù lao Phố, Biên Hòa. Đã viết tay đóng khung treo tại Dinh Phù 
“Thờ, Lë Công từ đường và tại đến Châu Phú (Châu Đốc). 
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Âm (bài chữ Hán trang trước): 
Tưởng niệm Cao thúc Ngoại tổ 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 

Thượng dàng Thành hầu trấn ngoại biên, 

Hào tâm chính khí quán Sơn xuyên. 

Cải huyền dịch triệt Sài Côn xứ, 

Kiếm địa khai lâm Lộc Dã điển. 

Ưu quốc tán niên hưng quốc sách, 

An dân bách kế bảo dân quyền. 

Huân thần yên các thiên thu tạc, 

Nhật hạ vô song hậu thế truyền. 

Dịch giả: Thanh Vân thủ bút 

Cũng kỳ hành hương viếng đền và mộ Đức Ông 
(Rằm tháng 5 năm Tân Mùi (1991), nữ sĩ Ái Lan Dương 
Tố Phương? cũng cảm tác bài thơ ghi lòng thành kính 
tưởng niệm Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, 
nhân ngày giỗ của Ngài (Đáo tế kỳ thứ 291) tại đình Bình 
Kính - Biên Hòa: 

Vinh hạnh hôm nay được góp phần, 

Ciung dường tưởng niệm bậc hiển nhân. 

Đồng Nai xây dựng ши muôn ид, 

Bến Nghé vun bồi thỏa vạn dân. 

Oanh liệt vang danh trang quốc tướng, 


(1) Nữ sĩ Dương Tố Phương, biệt hiệu Ái Lan là cháu nội cụ Dương Lim, bà gọi cụ 
Dương Khuê là ông bác. 
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Uy nghỉ lừng tiếng dáng công thần. 

Tâm hương một nén dâng thành kính, 

Hậu thế nghìn năm khắc trọng ân. 

Dương Tế Phương kính bái 
16-6-1991 

Dự lễ ky đức Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu tại đình 
Bình Kính, nhà thơ Phong Lộc Nguyễn Đại Bột cảm tác: 

Một lòng vì nước lại vì dân, 

Mở rộng biên cương tiến bước dần. 

Bình Thuận, Bình Khương vừa ổn định, 

Trấn Biên, Phiên Trấn tiếp khai tân. 

Dân tình hai nước ghỉ công đức, 

Tên tuổi ngàn năm rạng sử xanh. 

Рёп тїёи nguy nga đẩy Lục tỉnh, 

Nói lên sùng kính dáng tôn thần. 

Phong Lộc 
Nguyễn Đại Bột (Đồng hương Quảng Bình) 

Nhân ngày giỗ Đức Ông, xin thành kính dâng lên Ngài 
sự kính cẩn chiêm bái. Cầu xin anh linh Ngài phò hộ dân 
cư luôn may mắn và thịnh vượng: 


Kính ngày húy nhật Đức Ông, 
Gần xa con cháu một lòng dâng hương. 
Chân thành xin được an khương, 
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Trăm con dân Việt sáng đường tôn sinh. 
Duóc Ngài tỏa ánh quang minh, 
Trung Nam Bắc vọng uy danh đức Người. 
Khóm Bình Kính, 
trước giờ hành lễ nghi Tiên yết, 
12g khuya 15-5 năm Tan Mùi (16-6-1991) 
Hồng Khương '' 


Tưởng niệm 

Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh 
Lần trang sử cũ nhớ vô cùng, 
Nhớ thuở Dang Trong dậy kiếm cung. 
Năm chục năm tròn công hàn та, 
Hai trăm xuân lẻ nghiệp vô song. 
Nắng mua hương khói ngời ơn đức, 
Sóm tối đèn nhang rạng nước non. 
Một thoáng tâm tu hồn tĩnh lặng, 
Nghiêng mình tưởng niệm dáng anh hùng. 

Nhà thơ Tôn Nữ Cẩm Bàn 
Ky niệm buổi nghe thuyết trình. 
bản thảo tiểu sử Đức Ông tại 


Bảo tàng thành phố, ngày 25-8-1992 
của Như Hiên 





(1) Trấn Thị Hồng Khương là thứ nữ của cố Thi sĩ Á Nam Trán Tuấn Khải và là 
hiển muội của nữ sĩ Tuệ Mai Trấn Thị Gia Minh. 
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Cóng dúc mài ghi 
Tưởng niệm về đất tổ 
ghi ngày giỗ Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh 
kỳ thứ 294 (16/5 - Giáp Tuất) tại Cù lao Phố 

Công đức vang тёп bậc kiếm cung, 

Non sông còn tạc nét kiêu hùng. 

Kìa Cù lao Phố, Cù lao Chưởng, 

No miếu Cồn Tiên, miếu Rạch Сат. 

Sự nghiệp đắp xây nòi Lạc Việt, 

Phương danh bộc phát đất Nam Trung. 

Đã ba thế kỷ chưa mòn dấu, 

Sử sách dầu ghi vẫn chẳng cùng... 

Pháp quốc, Juin 1994 
Lê Ngọc Chấn, 
nhũ danh Trấn Vân Chung (nữ si) 

Là hậu sinh, tôi được vinh dự sinh sống cùng quê hương 
Quảng Bình với Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, 
xin có đôi câu đối mộc mạc sau đây để tưởng nhớ và tôn 
kính Người: 

“Mở rộng biên thùy, Lục Tỉnh phương Nam ngàn đời 
còn ghi nhớ 

Di dân lập nghiệp, Ngũ Quảng miền Trung muôn thuở 
vẫn không quên”. 

Nguyễn Cương 
Hội đồng hương Quảng Bình 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 
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Thăm quê hương 
Nguyễn Hữu Kính (Cảnh) 
Lòng con xúc động bồi hồi, 
Được về thăm lại nơi Người sinh ra. 
Vạn Ninh, Phúc Tín quê nhà, 
Địa linh nhân kiệt quê ta anh hùng. 
Võ Thị Tân Việt 
Nhân ngày cùng phái đoàn đồng hương 
và hậu dué của Ngài tại Thành phố. 


Hồ Chí Minh về thăm nhà thờ và bia mộ 
Ngài ở tại quê hương Quảng Bình 
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Bản nhạc trên trích ở sách Lễ Thành háu Nguyễn Наи Cảnh của nhà văn Linh Phong, 
để tựa Thân thế và ký công Lễ Thành hầu Nguyễn Наи Cảnh (Kính). 
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CHƯƠNG CHÍN 
Vài huyền thoại 
về phần mộ của 

Lễ Thành hầu 

Nguyễn Hữu Cảnh 
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Bình. 

Sau khi đi các nơi sưu tám theo những truyền 
thuyết lăng mộ thuộc di tích Thống suất Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh, chúng tôi được biết về phán mộ của 
Đức Ông cũng có rất nhiều huyển thoại. 


T ù Cù lao Phố đến Rạch Сат, Đà Nẵng và Quảng 


Những nghỉ vấn ở từng nơi xin được lần lượt nêu ra sau: 

* Lăng mộ ở Biên Hòa (Cù lao Phố, Đồng Nai) 

Vë phần mộ của Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh từ gần ba thế kỷ qua, dan chúng miển Nam nước 
Việt, đa số thường chỉ biết, chỉ thấy một lăng mộ của Đức 
Ông Nguyễn Hữu Cảnh vẫn uy nghỉ nằm giữa gò Y Lăng 
(Tràm) nơi cao ráo phía Nam Cù lao Phố, cách sau đền thờ 
Đức Ông chừng vài trăm thước, thuộc ấp Bình Kính, Biên 
Hòa, Đồng Nai. Với quãng thời gian xa xôi như vậy thì rõ 
ràng ngôi mộ này đã mang đấu tích lịch sử thật quí hiếm. 

Phần nhân dân miền Đồng Nai, nhất là dân thôn ấp Bình 
Kính có tên cổ là Bình Hoành, Cù lao Phố - quê hương họ 
đã và đang sinh sống ấy đã cho họ niềm tự hào với vinh 
hạnh là địa danh do Đức Ông Lễ Thành hầu tạo dựng khai 
sinh ra xứ Đồng Nai - Gia Định. Hơn nữa, khi Ông mất, 
Cù lao Phố Đồng Nai lại được chọn làm nơi đình спи“... 
(1) Đình cũu: nơi đừng quan tài của người mới tạ thế, Sách đã dẫn về Lễ Thành hầu 

có từ ngữ đình сйм là: 
= Lë Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có kỳ cô việc khai thác miễn 
Nam của Nguyễn Văn Hầu, Nxb. Nguyễn Hiến Gòn, 1970, tr 60. 

= Biên Нда sử lược toàn biên của Lương Văn Lyu, Quyển 2, tr. 129. 

= Тар san Thân thế và kỳ công của Nguyễn Наи Kính (Cảnh) của nhà vån Linh 
Phong, Hội Ái hữu Quảng Bình 1970, Sài Gòn, tr. 32. 
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Dành ràng đây không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của 
Ông, nhưng lại chính là miền đất đã do công lao Ông khai 
hóa ra nó thì sự đình cữu cũng là chí lý vậy. 

“Thế nhưng, xét kỹ tình trạng hiện tại (1992) thoat nhìn 
ngôi mộ này thì không thấy rõ dấu ấn của một cổ mộ: Bởi 
đã có sự trùng tu nhiều đợt. Hiện giờ mộ ấy xây bằng gạch 
trát vôi, mang màu sắc kiến trúc mới nhiều hơn, dẫu rằng 
vẫn có đôi câu đối bằng chữ Hán sơn đen còn ngời nét giữa 
đôi trụ hai bên lăng: 

“Sø khai biên thổ giới 
Thủy triệu cuộc Nam chân”. 

Dịch nghĩa: 

“Mở mang biên cảnh thời sơ khởi, 
Chấn chỉnh miễn Nam tự buổi đầu”. 

Cũng tại đây nếu quan sát kỹ, mới nhận ra vách phía 
sau và dưới chân bức tường án là còn mang dấu rêu in cổ 
kính mà thôi. 

Nhưng dù sao ngôi mộ của Đức Ông Lễ Thành hầu nơi 
đây dường như đã gây ấn tượng với niềm tin mạnh mẽ trong 
nếp sống hằng ngày của dân địa phương. Thật thế, nhân 
đân toàn ấp Bình Kính cũng như toàn tỉnh Đồng Nai vẫn 
một niềm hãnh điện được trực tiếp chiêm bái Đức Ông 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Họ còn rất tự hào với 
cả huyển thoại vùng này: ... Tục truyền rằng mộ của Đức 
Ông là xây theo điểm Thần Mộng chỉ diêm.. ”®. 

(1) Theo y nguyên văn lời chỉ din và më tả của các vị kỳ lão trong Ban quý tế tại 
đến thờ Lễ Thành hầu ở khóm Bình Kính (Cù lao Phổ), 
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Lãng mộ của Đức Ông Lë Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tọa lạc 
giữa gò Y Lăng (Tràm) thuộc ấp Bình Kính, Biên Hòa. Phía trước 
mộ Đức Ông có dựng bảng xếp hạng Di tích lịch sử năm 1991. 
(Ảnh Trần Mạnh Tiến) 


* Cổ mộ đầu gò Y Lăng (Cù lao Phố) 


Ngoài ngôi mộ của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
ở giữa gò Y Lăng (như hình trên), ở đây lại còn có một cổ 
lăng khác cũng nằm trên gò này cùng với truyền thuyết: 
... Theo lời các bậc thượng lão thôn Bình Hoành thuở 
trước đã truyền lại: ngày xa xưa, mộ của Đức Ông ở đầu 
gò kia, mà không rõ cái nào? Lại cũng không hiểu lấy căn 
cứ đâu mà hồi chánh quyển mién Nam (1955 - 1963) ho 
cho trùng tu ở дау? (Chỉ ngôi mộ hình trên đã được sửa 
chữa như vậy). 








y nguyên văn lời chỉ din và mê tả сйа các vị kỳ lão trong Ban quy tế tại 
đến thờ Lễ Thành hấu ở khóm Bình Kính (Cù lao Phổ). 
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Theo sự chỉ dẫn, chúng tôi dén tận đầu gò, vạch lau lách 
vào chụp ảnh quan sát kỹ lưỡng. Đúng là giữa lum cây gai 
góc có một khuôn lăng kiến trúc kiểu song táng, với thành 
quách rộng khoảng 20m, xây bằng đá ong đúng qui cách 
“tiền án hậu châm’, có bia dưới chân từng ngôi mộ, nhưng 
tất cả đã bị lớp lớp rêu phong hoặc lở lói. Vách án, lăng trụ, 
thành quách sụp đổ từng mảng ngả nghiêng xuống tận chân 
gò. Nơi đây chỉ cách mộ (hình trên) chừng 25 thước. Cổ 
lăng này xin được xếp vào mục tổn nghỉ chờ sưu khảo tiếp. 


* Cổ mộ ở Rạch Сат 

Gần 300 năm về trước, đoàn thuyền chiến chở quan 
Thống binh Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đang bị bệnh 
từ Cù Lao Vôi về đến Ngã ba Tiển Giang (Rạch Gam), Đức 
Ông Lễ Thành hầu tắt nghỉ tại đây đúng vào ngày mùng 9 
tháng 5 năm Canh Thìn (1700). Sử ghi quan quân cho dừng 
thuyền lại làm lễ khâm liệm rối lại hạ lệnh tiếp tục chở quan 
tài về Trấn Biên dinh (Đồng Nai). Quan quân cho đình cữu 
tạm trí ® linh hài Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại thôn 
Bình Hoành (Cù lao Phố). 

Уйа qua, chúng tôi xuống tận ngã ba Rạch Сат, Tiên 
Giang để nghiên cứu thực địa. Biết rằng Rạch Сат xưa còn 
có tên gọi là Sầm Khê hay Sám Giang (nơi này thuộc Định 
Tường, Mỹ Tho). Và tại địa phận làng Vĩnh Kim có một ngôi 
đình rất cổ, theo truyền thuyết cũng gần 300 năm, gọi là đình 
(1) Truyển thuyết xưa: các quan đại thần khi mất thường cho xây lãng song ting 

tức hai mộ liền nhau (Vấn để này cán sưu tấm kỹ thèm nữa), 


(2) Theo Gia Định thành thông chi, Quyến Hạ, tr. 127, cụ Trịnh Hoài Đức dùng 
danh tit “tam tri”, cụm từ này đã nói rõ hơn cho cụm từ đình cũu. 


пира ешип hopto.org 


Lê Thành kê Nguyễn Hae Cánh = 227 


Rạch Gầm hay đình Trà Mút. Nay còn có tên gọi đình Vĩnh 
Kim, vì khuôn viên đình xây giáp giới hai xã Vĩnh Kim và 
Kim Sơn, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiển Giang. 

Bên trong hậu đình, phía sát vách là cung nghiêm cũng 
thờ chữ Thần (АФ ) thật to, hai bên có hai cỗ bát bửu, bên 
cạnh là chiếc kiệu gỗ đã mục nát đổ gãy. 


Điều quan trọng là tại làng Kim Sơn (cạnh Vĩnh Kim) có 
một ngôi lăng rất cổ kính với la thành bao bọc một vùng thật 
rộng lớn, tất cả được xây bằng đá ong hợp chất nhựa cây (bổ 
lời hoặc xương rồng). Quãng giữa có dấu nút nẻ lún sụp, rêu 
phong loang lổ, những hàng chữ Nho đã phẳng lì mờ mịt. 
Lăng này xây hình vòng cung, kiểu cách rất uy nghỉ theo lối 
trần thiết "tiền án hậu сапу, "lân cháu hổ phục” Đúng quy 
cách lăng mộ của vị tướng quốc đại thần trong triểu đình xưa. 


Theo lời kể chuyện của một cụ già” nói: *.. Đến tôi, 
không biết là mấy đời rồi, vẫn ở gần đây để giữ gìn trông 
nom hương khói lăng mộ này, chỉ biết rằng cổ mộ đây thuộc 
họ Nguyễn, có khoảng 300 năm nay...”?). 





(1) Hiện nay (1993) vẫn còn gia đình cụ bà Sáu Huệ là những người có bón phận 
giü gia phả và coi sóc lang mộ này. Тіс rằng cuốn gia phả mới đây có người tới 
mượn đem di luôn, còn cuốn đã dịch ra quốc ngữ cũng bị mát. 

(2) Cũng tại cổ lãng này vài ba người giới trẻ lại nói: "Рау là mó Ông Cả..." Theo sưu 
tấm: “Ông Cả, chính là chúc Hương cả trong làng, phép xưa ngoài Quan vị chức tước 
triểu dinh thì không ai được quyền xây lãng kiểu triu têng như thế. Hơn nữa, ông, 
Са Giám chỉ mới xuất hiện cách nay chừng 200 năm. Có lẽ dân xã Vĩnh Kim quá 
quy mến ông Cả vì ông xưa kia vốn người đạo đức nën dân làng đã trân trọng định 
vị ấy. Sau khi mất, ông lại được tôn vinh làm Thành hoàng làng Vĩnh Kim. Còn với 
Đức Ông Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh thi địa phương Rạch бат chưa một lần 
їп vết chân Ong, Có chàng chỉ là ngồi miếu ven sông, do người đời sau nhớ ơn lập. 
nën ghi dấu nơi Ông đã trút hơi thở cuối cùng tại ngã ba sóng Tiền Giang và Rạch 
Сат này. Do vậy dàn chúng chỉ biết có Cổ miéu Rạch Сат là rất đúng vậy. 








тре еа hopto.org 


228 = Nhu Hiën Nguyên Ngge На. 


Truyén thuyết địa phương cũng thuật rằng: Xưa lắm, 
có đến 300 năm rồi nghe các cụ thượng lão kể lại: Ở bờ 
sông Rạch Gầm (Sam Giang) chỗ gàn ngã ba sông Tiển có 
ngôi miču cổ bị sóng bila xói mòn sụp lở. Tiển nhân “lung 
đây”? mới lập đình Trà Мис này, xưa thuộc ấp Hội, để thờ 
Thành hoàng và rước Thần miču cổ Rạch Сат về đình thờ 
cho đến ngày nay... 

Đồng thời lại có một truyền thuyết khác nhưng lại rất 
phù hợp với ngôi lăng cổ ở xã Vĩnh Kim, kể rằng: 

<... Ông Lớn Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tắt hơi 
tại Rạch Gam (ngã ba sông Tiển). Quan quân phải cho 
đoàn thuyển dừng lại, cử hành nghỉ thức triểu táng. Quí 
thể của Ông Lớn đã được tạm nghỉ tại xã Vĩnh Kim, Rạch 
Gám. Về sau đến đời vua Gia Long năm thứ 5 mới truyền 
cải di linh về Cù lao Phố (Biên Hòa). 





Vậy là lại thêm một nghỉ vấn. Phải chăng cổ lăng còn 
lại xã Vĩnh Kim là đúng khi xưa có sự quyền táng”) thi hài 
Đức Ông một thời gian ở tại đây? Hay chỉ là nghi táng?” 





(1) Tiếng địa phương “lung đây" là vùng này. 

(2) Dolời ông giáo Rành, một thành viên trong Ban quý tế đến Củ lao Ông Chưởng. 
Chinh ông Rành đã chú tâm sưu khảo viết nën tập sơ lược tiểu sử Ông Lớn Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh quãng trên 20 trang, nhưng chưa in, hiện đã tặng, 
soạn giả một tập chép sao có đoạn nói về cổ mộ như trên. 

(3) Quyền táng: Nơi được quyển сноп tạm. 

(4) Đời xưa, hë ai đã làm quan to, chức lớn, nhất là quan võ thì khi mất thường phải 
đánh lạc hướng mộ phần, để phòng thủ hàn bỏi nhọ địa lý (như đã có trường, 
hợp xây ra trong sử sách). Huống nữa Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh đã là 
vị tướng ở biên thủy đó, thì lại càng phải bảo vệ cán mát về hài cốt. Sự đánh lạc 
hướng về mộ phần của Đức Ông thuở ấy đã là sự đương nhiên rồi vậy. 
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Có mó ở Rạch бат. (Ảnh Khải Minh chụp) 


Chúng ta hãy xem qua lăng cổ Rạch Gám này và xin được 
xếp mục tồn nghi”. 


* Lăng mộ ở Điện Bàn, Quảng Nam 


Vì đang sưu tầm, nên mới đây (tháng 7-1992) soạn giả 
nhận được thư của một viên chức tại Đà Nẵng tiết lộ: “... hiện 
mộ phần của Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nằm 
tại xã Điện Thắng? - Điện Bàn - Quảng Nam Đà Мапр”®. 
(1) Khi chúng tôi trình bày bản sơ thảo tiéu sử Lë Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 

này, đến đoạn trưng bày hình cổ mộ Rạch Gám thì cũng có vài ý kiến và nghi 

vấn: Cổ mó này là của ai? Phải chăng khi xa xưa các quan quân đã cử hành nghỉ 
thức triều táng Lë Thành hấu ở đây hay cổ mộ này là nghi táng cốt làm lạc hướng. 
mộ phần Lë Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh 

(2) Nay xã Điện Thắng đã chia cất thành ba ха: Điện Thắng Bắc, Diện Thắng Nam, 

Điện Tháng Trung thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Ошап Nam (BT). 

(3) Theo lời ông Nguyễn Luy chức Viện Kiểm sắt Nhân dân Quảng Nam - 

Đà Nẵng vì chính ông cũng là một hậu duệ xa đời của đông Nguyễn Hữu. 
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Đây lai là một đấu hỏi cần phải biết tới để tìm rõ vết 
tích của một danh nhân lịch sử. 

May mắn vừa qua (tháng 5-1993) khi sách này sắp lên 
khuôn in thì ông Cương đã theo địa chỉ trên về Điện Thắng, 
sưu tám thêm cho biết đích xác như: 

Hiện nay ở xã Điện Thắng, Điện Bàn vẫn còn một chỉ 
nhánh, thuộc hậu duệ dòng Nguyễn Hữu. Tại đây đã từ 
lâu đời, tiển nhân có thiết lập nên một khu lăng, xây bốn 
ngôi mộ có để vắn tắt bằng chữ Hán: Nguyễn Hữu tộc mộ 
chí. Truyền rằng hai ngôi mộ của hai cụ Nguyễn Hữu Dật 
và hai ngôi mộ của hai cụ Nguyễn Hữu Cảnh, gọi là Lăng 
Vọng. Mục đích để cháu chắt dòng tộc được vinh dự chiêm 
bái hằng пато). Như vậy, ta đã biết rõ ở Điện Bàn chỉ là 
mộ bái vọng; hay hơn thế, nơi đây còn có phần mộ của chỉ 
phái dòng Nguyễn Hữu Dũng. 

* Mộ chí ở Quảng Bình 

Sau hết là những phỏng đoán của một số người dân 
vùng Quảng Bình, kèm theo vài quyết đoán của các vị đồng 
hương thuộc giới trí thức đã nêu rằng: Quảng Bình là nơi 
sinh quán của hai anh em Đức Ông Nguyễn Hữu Hào và 
Nguyễn Hữu Cảnh. Lại cũng là nơi đã có phần mộ Triểu 
Văn hầu Nguyễn Тиби Văn (ông nội), phần mộ Chiêu Vũ 
hầu Nguyễn Hữu Dật (cha), phần mộ của Hoài Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào (anh). Hơn nữa còn có di ngôn: 

“Thượng Yên Mã: phía trên giáp núi Yên Mã. 


(1) Do ông Nguyễn Cương, Phó ban thường trực Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình 
cung cấp. 
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“На Ding Ding : phía dưới giáp phá Hạc Hải. 

“Trung Trung Nhất Huyệt: phẩn đất ở giữa là nơi để 
ma của dòng họ Nguyễn Hữu. 

Hẳn nhiên đi ngôn đó đã chỉ định việc phán bảo địa 
danh đặt mộ phần cho dòng Nguyễn Hữu rồi vậy. 

Như nhà văn Linh Phong đã đặt vấn để theo tài liệu số 
160); 4... Phải chăng linh hài của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh sau một thời gian quyền táng tại Cù lao Phố thì con 
cháu đã lo cải táng đem hài cốt của Lễ công về cát táng tại 
vùng Vạn Xuân, Quảng Bình..." 

Do những sự việc trên, chúng tôi nhận thấy cần phải 
đưa ra nhiều nhận xét: 

Trước tiên theo tỉnh thần luân lý cổ truyền của dân 
tộc ta từ ngàn xưa: những ai có thân quyến đi xa, khi mất 
phải chôn ở nơi xứ lạ quê người thì con cháu sau này đều 
mong muốn tìm mọi cách cải táng rước hài cốt của thân 
nhân mình về bản quán an táng gần phần mộ cha, ông. 
Huống nữa, với trường hợp của cố Thống lãnh Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Ông vừa là dòng dõi thế gia, vừa 
là bậc tướng quốc công thần, lại có con trai là Nguyễn 
Hữu Tú làm chức Chưởng cơ, có cháu ruột là Khôi Tuấn 
hầu (con trai của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào) làm 
Ký lục... Toàn là những vị công thần của triểu đình thời 
đó. Còn suy về thời gian Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
(1) Tải liệu không nêu rõ số 16 là 8 sách nào? Soạn giả chỉ trích đúng nguyên văn 


đoạn ghi trên trong tập sách nhan để Thân thế và ký công Nguyễn Hữu Kính 
(Cảnh) của nhà văn Linh Phong. 
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mất, xem sử sách thấy rằng năm 1700 trở đi, ở miệt Dàng 
Trong ra đến miền Quảng Bình tương đối bình апо. Chỉ 
còn vấn dé nan giải là đường xá. Nhưng với chức tước của 
đòng họ, con cháu như vậy, tưởng cũng dư khả năng lo việc 
cải táng đi hài Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh về quê hương 
Quảng Bình? 


Trừ phi Đức Ông đã có lời ký thác việc lo hậu sự cho 
mình với quan quân kể cận trước giờ lâm chung thì vấn 
để lại khác hẳn. Nghĩa là sự chôn cất nơi đâu phải theo 
đúng di ngôn của Опр? Nhưng theo thời xưa dù bất cứ 
ở đâu thì việc bảo mật phần mộ của Thống suất Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh cũng vẫn phải được coi trọng và 
rất cần sự bảo mật. Vậy thì mộ chính của Ông hiện ở đâu? 
Có phải quí thể của Ông khi xưa đã an vị tại Cù lao Phố 
ngay từ lúc đầu? Hay là đã triểu táng ở Vĩnh Kim, Rạch 
Gám, rồi sau một thời gian mới di linh về Cù lao Phố? 
Còn ở miển quê hương Quảng Bình thì sao? Vấn để thực 
tế nhị và phức tạp. 


Xét kỹ lại nguồn sử liệu thì cũng chỉ thấy người xưa ghi 
vài hàng đơn sơ, chỉ việc di chuyển linh cữu quan Thống 
binh Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh về đình cữu tại Cù 


(1) Trịnh - Nguyễn đã phân chia ranh giới Nam, Bắc từ пат 1672 lấy sông Gianh 
làm giới hạn, không đánh nhau nữa. 

Với sự dë dit xin nêu thiển đoán: biết đâu rằng có thể đã là ý của Đức Ông luôn 
luôn thương dân nên e ngại sẽ gây diệu vợi tốn kém trong việc lo hậu sự cho 
người về quá xa xôi chăng? Và lại nếu yên nghi tại Cü lao Phố, còn có ý nghĩa 
được vĩnh viễn nằm trong lòng vùng đất do chính công lao Người đã tạo dung 
nên? Cũng biết đâu rằng sự dinh cũu nơi đây do Triều đình qui định tạm trí? 
Hay trí dài lâu... và còn theo cả điểm thần mộng nữa chăng? 


@ 


зираат hopto.org 


Lê Thành håu Nguyễn Hu Cánh = 233 


lao Phố (Trấn Biên đinh, Đồng Nai) chứ không khẳng định 
việc an táng Lễ Thành hầu nhất định ở nơi đâu. 

Do cách nói không xác thực ấy, nên các nhà viết sử sau 
này cũng đã chép theo như thế mà thôi. Mãi đến hơn trăm 
năm sau mới có vài luận cứ cá nhân khác. 

Qua nghiên cứu, sưu tầm, cũng như để tiện việc sưu 
khảo tiếp về vấn để này, soạn giả xin trích nguyên văn từng 
đoạn, nêu lần lượt ở các sử sách xưa đến nay: 

1, Đầu tiên căn cứ vào dăm hàng ghi trong Đại Nam 
liệt truyện tiển biên, Quyền 3, trang 54 và Đại Nam thực lục 
tiển biên, Quyển 7, trang 156 viết: ... Chúa nghe tin Ông (Lễ 
Thành hầu) mất..., ban cho vàng lụa chôn cất rất hậu...; các 
nơi quan tài Ông (Lễ Thành hầu) có dừng nghỉ nhu Trấn 
Biên, Châu Đại Phố cũng có lập đền thờ... 

2. Đến Gia Định thành thông chí, Quyền Hạ, trang 127 
chép: “.. Đến Sẩm Giang rổi mất. Khi ấy chở quan tài về 
tạm trí ở dinh Trấn Biên...; còn chỗ đình quan tài (đình 
спи) ở dinh Trấn Biên cũng lập тіёи thờ...”. 

3. Ngoài ra còn có một số tạp chí hay sách báo sau này, 
khi viết về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đến đoạn Ông 
mất cũng đều dựa theo ý trên mà nói. 

4. Mãi đến những năm thuộc thế kỷ XX thì có tập san do 
nhà văn Linh Phong viết Thân thế và kỳ công Nguyễn Hữu 
Kính (Cảnh) trang 32 đã ghi thêm câu quyền táng, như sau: 

=“. thi hài của Ông (Lễ Thành hầu) được di về quyền 
tàng trên một gò đất cao phía tây nam Cù lao Phố thuộc 
dinh Trấn Biên...” 
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5. Còn trong sách Biên Hòa sử lược toàn biên, Quyền 
2: Biên hùng oai dũng của ông Lương Văn Lựu trang 129 
lại khẳng định rằng: “.. Quan quân lại cho đình cửu rồi 
quyền táng tại thôn Bình Hoành (Châu Đại Phố) chỗ ba 
năm về trước Cụ tạm đặt tổng hành dinh, khi đến khai khẩn 
đất Đồng Nai”. 


6. Một may màn bất ngờ, mới đây (tháng 5-1992) soạn 
giả lại hay tin của Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình” cho 
biết một phát hiện ở đầu Nguồn Trạm, Trốc Vực thuộc 
huyện Lệ Thủy có mộ của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
nằm trên vùng gò ở phía trái đường lên Thác Ro (Thác 
Địch hay Thác Tre), cách Phong Lộc khoảng 30 cây số. 
Được biết thêm tại nhà thờ ở Phúc Tín, Quảng Bình xưa 
nay vẫn làm lễ húy ky Đức Ông Lễ Thành hầu vào ngày 19 
tháng 5 âm lịch. 

Chỉ xét riêng vấn để giỗ ky Đức Ông với ngày tháng như 
trên, cũng đã gợi cho chúng ta phải tìm hiểu. Vì thấy rằng: 
đầu tiên là ở miền Tây Nam Bộ làm ky vào ngày 9 tháng 
5. Kế đến việc đình cữu ở Cù lao Phố, thì nơi này lại giữ lệ 
gió ky là ngày 16 tháng 5. Vậy hay là lại có sự chuyển cữu 
Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh về tận Quảng Bình là ngày 19 
tháng 5 chăng? Nếu như vậy thì các nơi khác đều là nghỉ 
táng hay sao?® Còn về địa danh Quảng Bình, chúng ta lại 
thấy như sau: 

(1) Theo lời kế của các ông Nguyễn Cương, Phó ban thường trực Hiệp hội Đồng 
hương Quảng Bình tại Thành phố Hồ Chi Minh; ông Hoàng Văn Nhân, Ban 
"Thường vụ Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình và ông Phan Viết Dũng, Phó. 
Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Quảng Bình. 


(2) Việc nghi táng thời xưa là sự thưởng của giới quí tộc vua chúa và các quan đại 
triểu (nhưng cũng không như Tào Tháo bên Tàu có tới 72 ngôi mộ). 
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Mới đây, khi đoàn nghiên cứu lên tận Thác Ro để quan 
sát... thì cũng chỉ thấy một miền đất hoang vắng bên cạnh 
một nghĩa trang của dòng họ Ngô cũng trong tình trạng 
bình địa. 

Theo lời các bô lão địa phương (cụ Сау 85 tuổi) đã đoan 
chắc theo trí nhớ: “Mó của Đức Ông Lễ Thành hầu nằm 
trong phạm vi Thác Ro này đây, xưa mộ Ông đắp nấm đất, 
tứ phía xây thành bằng đá bạc, trên trải đá sỏi có gắn lư 
hương, giữa cửa có tấm bia bằng chữ Hán. Bia này do đại 
thần Nguyễn Hữu Bài thực hiện (không nhớ rõ năm nào) 
nhưng thấy ông Thượng Bài (Nguyễn Hữu Bài) đưa từ 
Huế ra hai tấm bia, một cái cho xuống ga Mỹ Đức để gắn 
vào mộ Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dat, còn một cái cho 
xuống ga Mỹ Trạch để đem lên Thác Ro gắn vào mộ Lễ 
'Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Lúc rước bia lên mộ có các 
quan phủ, huyện cháu hầu, theo đủ lễ nghỉ chiêng trống 
trước khi dựng bia. Sau ấy ông Thượng Bài lại phân định 
việc quý tế hàng năm bằng huê lợi trong 8 mẫu ruộng, 3 
mẫu đất. Đội trưởng từ phu lúc đó là ông Nguyễn Thuyên, 
tiếp đến Nguyễn Hữu Chương, nay cả hai ông đã lần lượt 
qua đời...”0). Khi đó gọi là đội Hộ lăng. 

Hiện nay tại Vạn Ninh, Quảng Bình vẫn còn hậu duệ 
thay thế nhưng chỉ giữ việc hương khói thờ phụng, đó là các 
ông Nguyễn Hữu Miễn 62 tuổi, Nguyễn Hữu Tiến 35 tuổi. 

Song song với sự sưu tầm của Sở Văn hóa Thông tin 
Quảng Bình về việc này, ông Phan Viết Dũng (PTS) đã đưa 


(1) Theo sưu tám của các êng Nguyễn Cương và Phan Viết Dũng người Quảng Binh. 
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ra luận cứ và xác thực: *... Việc cố Thượng thư Nguyễn 
Hữu Bài đưa hai tấm bia ra Huế là có thật, nhiều bô lão ở 
địa phương này, đến nay còn xác nhận sự kiện ấy. Vả chăng 
ngoài việc thực hiện công vụ triểu đình, ông Bài còn là hậu 
аиё của dòng họ Nguyễn Hữu. Như vậy có thể thấy rằng 
phần mộ của Nguyễn Hữu Cảnh đã được đưa ra Quảng 
Binh...” Bản luận cứ của ông Dũng lại kết thúc bằng câu: 
“Nhưng khi đứng trước hiện trường vật đổi sao đời, thật 
đáng tiếc chúng tôi chưa xác định được phần mộ của Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đặt ở đâu? Riêng chỉ xét 
thấy vùng Thác Ro thuộc huyện Lệ Thủy, tuy đường đi có 
hơi xa nhưng vẫn không bị chia cắt với địa danh đặt mộ 
phần của dòng họ Nguyễn Hữu. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm 
hiểu thêm..." 

Qua công phu nghiên cứu trên, nhận thấy tuy Quảng 
Bình chưa tìm ra đích xác mộ phần Đức Ông Nguyễn Hữu 
Cảnh nhưng đã sưu tầm được vùng đất Thác Ro, nơi mang 
nhiều dữ kiện có khả năng là nơi an cốt Đức Ông và có thể 
là rất quí giá cho các sử gia sau này muốn sưu khảo thêm 
về di tích danh nhân Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh với 
nơi sinh trưởng ra Ông. 

Dù sao, cuối cùng thì Thác Ro cũng vẫn có nghỉ vẫn. 
Chúng tôi xin đè đặt nêu ý nghĩ: 

Nếu Thác Ro xưa kia đã có dựng bia, có xây la thành 
bằng đá hẳn phải có chân móng sâu đưới lòng đất ít ra là 
3, 4 tấc. Vậy thì tấm bia và những tảng đá bạc bây giờ chưa 
tìm ra, nhưng thế tất nhiều ít sẽ tìm ra vết tích (như bia cụ 
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Dật vẫn còn). Hy vọng lần hồi chúng ta sẽ có những phát 
hiện mới mẻ khác nữa. 

Tóm lại, chung quanh truyền thuyết cùng những nơi 
có lăng mộ Đức Ông Lễ Thành hầu, nhưng ở đâu mới xác 
thực có hài cốt của Ông? 

Xét thấy chúng ta cẩn tìm hiểu theo trình tự từng nơi 
để đặt nghỉ vấn tóm tắt: 

1. Cù lao Phố: Ngôi mộ của Đức Ông Nguyễn Hữu 
Cảnh nằm tại gò Y Lăng Cù lao Phố thuộc ấp Bình Kính, 
Đồng Nai, nơi này từ trước nay vẫn được xem là đúng 
danh nghĩa mộ phán của Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu 
Cảnh, nhưng đến nay vì có thuyết cho rằng hài cốt của Ông 
đã được đời về Quảng Bình. Vậy nơi này cần sưu khảo rõ 
ràng lại. 

2. Cũng ngay tại gò Y Lăng, Cù lao Phố còn có khuôn 
lăng song táng. Lăng này cũng nên tìm hiểu thêm. 

3. Ở Rạch Сат có lăng mộ xây kiểu triểu táng với truyền 
thuyết mộ họ Nguyễn, cách nay gần 300 năm. Nơi đây xét 
ra cũng cần nghiên cứu tìm sự thật. 

4. Thác Ro, Quảng Bình, tại đây càng cẩn có sự suu 
khảo tìm thực tế. Vì không những chỉ với truyền thuyết 
dàn gian, mà ngay trong gia phả chính gốc của dòng Vĩnh 
An hầu Nguyễn Hữu Cảnh cũng đã ghi rõ phần mộ Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở tại Thác Ro, Quảng Bình, 
với ngày gió đã nói trên. 

Đến đây, chúng tôi ước mong rằng sẽ được các nhà khảo. 
sát cao minh chỉ dẫn thêm. Cũng có thể phải nhờ vào những 
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lớp người sau, chắc chắn có diéu kiện khoa học hơn, ngõ 
hầu sẽ giải đáp được chính xác hơn. 

Thực ra ngọc cốt của Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh dù đã yên nghỉ ở Cù lao Phố hay Quảng Bình... 
thì đâu đâu cũng là quê hương đất nước Việt Nam. Vả 
chăng trước tấm lòng tựa bể của Đức Ông khi xưa, soạn 
giả trộm nghĩ với tâm đức ấy, hẳn khi thác Đức Ông cũng 
muốn hình hài mình phải được trải rộng để được ôm ấp 
suốt dài đất Việt Nam mến yêu, mà Đức Ông xưa đã hàng 
chát chiu mang từng danh từ quận, huyện nơi sinh trưởng 
ra Ông mà đặt tên cho những vùng đất mới có dấu vết khai 
sáng của Ông. 

Để kết thúc chương tiểu sử Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh, soạn giả thiển nghĩ việc sưu khảo đích xác vị trí phần 
mộ của Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một 
trong những việc mà hậu thế phải quan tâm, vì đó chính là 
sợi dây nối tiếp tỉnh thần bảo tồn lịch sử của nòi giống Lạc 
Hồng, cũng là truyền thống của một dân tộc Uống Nước 
Nhớ Nguồn vậy. 

Bến Nghé, đầu thu Quí Dậu (1993) 
Minh Minh Thư Uyển 
Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiển 

Trang bổ sung cho lần in thứ ba, cũng như để bổ túc 
cho nghi vấn về bia mộ Đức ông Lễ Thành hầu (đã nêu ở 
trang 237). 

Đã tìm thấy bia để tên Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Kính 
tại Thác Ro, Quảng Bình. 
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Mới đây, tháng 5-1995 hậu duệ dòng Nguyễn Hữu ở 
Quảng Bình Nguyễn Hữu Miễn, Nguyễn Hữu Sinh, Nguyễn 
Hữu Tiến cùng ông Thuần (52 tuổi) đã phát hiện được tấm 
bia khắc tên húy của Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh tại địa 
điểm Thác Ro (Thác Địch, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). 





Ngay sau đó Sở Văn hóa Thông tin Quảng Bình đã cử 
người đến tận nơi chứng kiến và công bố (hình dưới). Tấm 
bia hai mặt déu khắc chữ Hán. 





Mặt trước ghi: Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Kính chỉ mộ. 
Mặt sau ghi: Bảo Đại ngũ niên thất nguyệt, thập lục nhật, 
hậu duệ Cơ mật viện viện trưởng đại thần, Thái tử Thái phó, 
Уо Hiển điện đại học sĩ Phước Môn bá Nguyễn Hữu Bài, 
hué tử Hữu Giải, nữ thị Dương cung yết thụ bi cẩn сни". 








(1) Dich: Bảo Đại năm thứ năm ngày mười sáu, cháu đời sau (hậu du) là Viện trưởng 
Viện Co mật đại thần Thái từ Thái phó Võ Hiển đại hoc sī Phước Món bá Nguyễn Hữu 
Bài cùng con Hữu Giải và mữ thị Dương cung kính dung bia. Nghiêm cẩn ghi lai. 
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Sau đây là trích đoạn bài viết đăng trong tạp chí Nhật 
Lệ, số 8, nhan để “Thêm tư liệu về mộ chí Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh” của ông Nguyễn Cương... “Bia mộ 
Đức Ông cách nhà thờ Vĩnh An thôn Phúc Tín, Vạn Ninh 
khoảng 30 cây số đường bộ. Nếu ngồi thuyển phải lái vòng 
vèo trên nhánh sông Nguồn Trạm ngược lên miển Tây 
huyện Lệ Thủy. Chứng nhân sự việc này còn có cụ Cạy 85 
tuổi trước đây là từ phu trông coi bia một dòng Nguyễn 
Hữu ở Quảng Bình (như đã nói ở trang 235). Và chỉ ở đây 
mới có chế độ của các triểu đại vua chúa khi xưa cấp tiền 
ruộng cho chủ tự và đội Hộ lăng... Ở đây trước 1945 vẫn 
giữ lệ Ба năm một lần dòng họ đi hành hương chap та, 
nhưng sau nơi này đã bị nằm trong tình trạng chung do 
thiên tại địch họa. Hơn nữa, trải qua cuộc chiến tranh khốc 
liệt. Bom đạn của đế quốc Mỹ đã xóa sạch mồ mả khu vực 
này. Nay tuy đã tìm thấy bia, nhưng nhiều người vẫn thắc 
mắc hài cốt của Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh hiện đích xác 
nằm ở đâu? Chúng tôi ghi ở đâu cũng là đất thiêng của Tổ 
quốc, chứng tỏ lòng mến mộ thờ kính của người dân đối 
với Ngài vẫn mãi mãi tôn vinh”... Về vấn để này chúng tôi 
đồng quan niệm hy vọng sau này sẽ có cơ quan thuộc ngành 
Khoa học lịch sử tìm tòi nghiên cứu giải đáp” 
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guyễn Hữu Cảnh là vị công thần trên đường gian 
N lao mở Nước. Người đồng bằng sông Đồng Nai, 
đồng bằng sông Cửu Long hằng nhắc nhở Ông 
với thái độ tôn kính, không phải vì Ông đã "hiển thánh” với 
nhiều điểu “linh ứng” mà vì công đức cụ thể. Miền Nam bấy 
giờ là đất xa lạ về sông ngòi, khí hậu. Nhưng việc sáng tạo 
của Ông đã thu hút được nhân tâm. Các nhà làm sử thường 
chứng minh: Theo qui luật, những nơi xa xôi nhất của đất 
nước lại là chốn còn bảo lưu nhiều tập tục, giai thoại, trong 
khi nơi xuất phát thì những điểu ấy lại mờ nhạt, thậm chí 
lãng quên. Sóng to nổi lên ngoài khơi, lan dán vào bờ. Trong 
khi ngoài khơi đã lặng yên thì trong bờ vẫn mãi còn nhiều 
gon nhấp nhô trên bãi cát với đấu ấn rõ nét. 

Ở đâu người dân tôn sùng, tự hào về việc mở nước cho 
bằng phía Hậu Giang, tận vùng biên giới xa xôi Châu Đốc 
(An Giang)? Riêng một con rạch, nay gọi Lòng Ông Chưởng, 
người dân hãy còn thi nhau sửa sang đình miếu, bày tế lễ ở 
những thôn xóm liền kë nhau; thậm chí cả phía đồng bằng 
trước kia đã ky húy, không gọi Cảnh, Kính lại nói trại là Kiếng, 
rồi tiếng Cảnh cũng lại ky húy thêm lần nữa là Kiểng. 

Với Nguyễn Hữu Cảnh, ta thấy chứng cớ hùng hồn rằng 
người phía đồng bằng không bao giờ bị mất gốc như thực 
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dàn với chính sách chia ra để trị đã từng rêu rao gán ghép, 
gây ảo tưởng. Có sự lai tạp, nhưng về chỉ tiết, trong đại thể 
vẫn là sự thắng thế của văn minh Việt do nhà Nguyễn và 
công thần nhà Nguyễn đưa vào từ đất Thanh Hóa, quê hương 
của trống đồng Đông Sơn. 

Sài Gòn và vùng phụ cận phía Tây lúc đầu mang danh là 
Тап Bình, cùng với Phước Long (Biên Hòa) được gọi là hai 
huyện, đấu ấn của hai huyện giàu có nhất từ Quảng Bình, tên 
đất từ quê xứ được đưa vào đây, cũng như huyện Tan Bình. 

Qua soạn phẩm này, công trình sơ bộ của Như Hiên 
Nguyễn Ngọc Hiển sẽ là tién để cho nhiều công trình khác, 
gần gũi và cần thiết, như việc so sánh để tìm những nét tương 
đồng trong tiếng địa phương, trong phong tục, ca dao giữa 
vùng Thanh Hóa, đặc biệt là Quảng Bình với phía Nam. 

Việc làm của Như Hiên quả là khó khăn. Từ trước, đã 
xuất hiện vài bài nghiên cứu ngắn dài, chất lượng không 
đồng đều dé cập đến Nguyễn Hữu Cảnh. 

Lần này, với phương tiện khiêm tốn, người biên soạn đã 
chịu bỏ công sức và trí tuệ để đúc kết; trên nét lớn dựa vào tư 
liệu độc đáo, đặc biệt là quan sát tại chỗ. Một quyết tâm lớn. 

Tôi tin rằng để tài Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sẽ 
được bạn đọc nói chung và giới thức giả nói riêng đón nhận 
với nhiều cảm tình. Việc làm của Như Hiên đáng khen ngợi, 
trong hoàn cảnh tư liệu thất lạc, phương tiện di chuyển bị 
hạn chế, người lớn tuổi đã mất, với cùng một để tài, với nhiều 
vấn để, khó có ai vượt qua về chất lượng. 

Bến Nghé, cuối Thu Nhâm Thân (1992) 
Nhà văn SƠN NAM 
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чс 
Tiểu truyện 

Chiêu Vũ hầu 
Nguyễn Hữu Dật, 

thân phụ của 

Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
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Sơ lược tiểu sử và công nghiệp 
của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật 
(1603 - 1681) 


Ông Nguyễn Hữu Dat, tước Chiêu Vũ hầu - là một 
danh tướng, một lương thần đời Nguyễn sơ, dưới các đời 
chúa: chúa Sãi (1613 - 1635); chúa Thượng (1635 - 1648) 
và chúa Hiển (1648 - 1687). Nguyên tổ tiên ông đã di trú 
rất nhiều nơi, nên có nhiều sinh quán khác nhau. Kể từ 
Ninh Bình, Hải Dương, Hà Đông, Thanh Hóa, v.v... đến 
ông lại được sinh ra trên đất Thăng Long!, vốn thuộc 
dòng dõi Úc Trai Nguyễn Trãi, có khởi tổ là Nguyễn Вас 
(xem bảng Sơ lược phổ hệ trang 32 và bảng Lược phả dòng 
Nguyễn Hữu trang 37). 

Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dat là thân phụ của Hào 
Lương hầu Nguyễn Hữu Hào và Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh. Ông Dật là con trai thứ năm trong số bảy người 
con của Triểu Văn hầu Nguyễn Triều Văn, mẹ ông Dat là 
bà Trương Thị Ngọc Đình, húy Từ Liêm. 

Xưa, Triểu Văn hầu làm quan Tham chiến đưới triểu Lê 
Anh Tông, sau vì bất mãn với chúa Trịnh, ông đã cùng gia 
đình theo chúa Nguyễn vào Đàng Trong, nhập cư tại Phong 
(1) Theo Trịnh - Nguyễn diễn chí của Bing Trung hầu Nguyễn Khoa Chiêm (1659 - 

1736), tập Il, tr. 7 (Xét có được phán chính xác vi ông Nguyễn Khoa Chiêm đã 

giữ chức Thủ hợp Chính dinh (dinh Bố Chánh) vào những năm trước 1692. 


Cuối cùng là giữ chức Cai bạ Chánh Đoán sự (xem Đại Nam liệt truyện tién 
biên, Quyền 5, mục "Chư thắn”) 
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Lộc (huyện Van Ninh), tỉnh Quảng Bình năm 1609. Khi ấy 
Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dat mới có 6 tuổi”). 

Tương truyền nhờ thuở nhỏ ông Dat hay bắt chước cha 
múa kiếm, thích rủ bạn bè ra bày binh bố trận chia phe 
đánh nhau. Mức thắng bại bao giờ cũng phải sau cuộc sáp 
lá cà. Riêng ông luôn giữ chức tướng chỉ huy, lúc nào cũng 
hăm hở thắng trận, mong bắt được nhiều tù binh để phải 
làm kiệu công kênh ông tướng lên cao. Thế nhưng so với 
bản tính thì trái hẳn, từ bé đến lớn Ông là người hiển lành 
nhân hậu vô cùng. 

Khi đến tuổi đi học, Ông rất siêng năng, lại có một trí 
nhớ phi thường. Càng lớn trí tuệ càng thông minh vượt 
bực và còn có một tỉnh thần phục thiện cao quý. Ông vốn 
ham văn chương, nhưng cũng là người hiếu võ nữa. Thỉnh 
thoảng ông vẫn được cha thao luyện cho những miếng võ 
cổ truyền. Thấy tiến triển khả quan, cha Ông phải mời 
thầy đến nhà dạy riêng. Мау тап, Ông được võ sư tận tâm 
truyển thụ cho cả các yếu thư cùng thủ thuật binh pháp. 


Năm 16 tuổi, trang thiếu niên Nguyễn Hữu Dật đã sớm 
có tài kiêm văn võ, cũng như sớm vang danh hùng biện 
với mưu trí ứng đối thật nhặm le. Chúa Sài (1613 - 1635) 
yêu mến bổ nhậm cho chức văn quan trong triểu. Ông Dat 


(1) Theo nguyên Tộc phả (Đại Tông) ngành Phú Lương hầu Nguyễn Tông Thái ghi 
(tr. 360) dòng Nguyễn Hữu đời thứ năm tính tử Úc Trai Nguyễn Trãi trở xuống 
đã có hai anh em Nguyễn Hữu Dịch và Nguyễn Hữu Đạc (tự Thích) theo phè 
Nghĩa Huân vương Nguyễn Văn Lang và An Thành hấu Nguyễn Kim từ thế Ку 
XVI; đến thế kỷ XVII mới đến lượt Triểu Văn hấu vào Quảng Bình. 


зираат hopto.org 


Lê Thành Каа Nguyễn Haa Cánh = 247 


vốn học giỏi, đỗ rất cao trong một khoa thi Hoa văn™, lại 
sớm được giữ chức vụ cao. Bỗng chốc ông Dật nảy sinh 
tính tự cao. Chúa trao lại Тгіёџ Văn hầu để gia đình rèn 
cặp thêm. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, Ông lại 
được chúa vời giữ chức cũ. Dần dần lên chức Tham cơ 
vụ, được quyền tham dự các việc cơ yếu, cơ mật. Cả đến 
các công sự trọng đại hay sửa đổi chính thể, Ông cũng 
được góp bàn ý kiến”), 

Sau này, với trọng trách Giám chiến, Chiêu Vũ hầu 
Nguyễn Hữu Dat đã cùng các chiến hữu Nguyễn Hữu Tiến, 
Đào Duy Từ phò giúp chúa Nguyễn rất đắc lực trong việc 
chống quân Trịnh Nam tiến. 

Khi đã là một tướng quốc, đưới quyền Chiêu Vũ hầu 
Nguyễn Hữu Dật có cả vạn vạn quân binh, thế nhưng thâm 
tâm ông chỉ muốn lấy mưu lược đem ra thi thố hơn là phải 
dụng đến binh đao. 


Do vậy, Ông đã nghĩ kế và thực hành nhiều mưu sách 
thật là thần kỳ, khiến quân Trịnh phải kiêng nể vị tướng 
tài ba, tuổi trẻ đầu bạc ấy. Theo truyền thuyết địa phương, 
ông Dật già trước tuổi, vì khi ông mới ngoài đôi mươi mà 
mái tóc của ông đã bị pha sương điểm tuyết. Truyền rang 
trước mỗi lần lâm trận, Ông thường suy tư quên ăn bỏ ngủ, 
cố nghĩ mưu thuật làm cho địch quân sa lưới hoặc rút lui. 


(1) Đầu tiên, các chúa Nguyễn không mở khoa thi tiến sĩ, mà chỉ mỡ trường day 
văn chương. Rồi bằng phép thi lấy đỗ Chính đồ hay Hoa văn để chọn người có 
học ra làm quan. Mãi về sau này triéu dinh mới đặt lệ cứ 9 năm cho më khoa 
thi một lần (xem Đại Nam thực lục tién biên, Quyển 3, tr. 10b, phần chữ Hán). 

(2) Đại Nam thực lục tiền biên, Quyền 2, tr. 52. 
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Trừ phi mưu trước bất thành mới phải huy động lực lượng 
binh cơ, vũ khí. Những mưu thuật như “điệu hổ ly sơn”, 
“dẫn xà nhập hu; гу... được Ông đem ra thí hành rất 
hiệu lực. Chúa đã phải khen: “Nghe khanh diệu luận, thật 
các mưu thần ngày xưa cũng chẳng có ai hơn được. So với 
nước ngoài, khanh cũng không thua Khổng Minh hay Lưu 
Bá Ôn bên Таи..." 


Năm Định Mão (1627) khi Trịnh Tráng tiến quân vào 
Nam, Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật được cử giữ chức 
Giám chiến. Lán này Ông cùng tướng Phước Vệ đem quân 
ra trấn đóng ở phía Nam sông Linh Giang, rồi cho phao tin: 
“Hiện tình miển Bắc sắp day loạn giữa Trịnh Gia và Trịnh 
Nhạc... Quả nhiên, đối phương mất bình tĩnh, tướng 
Trịnh Tráng liền cho rút quân ngay về Вас“. 

Mùa thu Tân Vị (1631) Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật 
theo công trình của Đào Duy Từ cùng lo xây đắp lũy Nhật 
Lệ, tục gọi là Sài lũy hay lũy Thầy”). 

Chiểu dài lũy suốt từ chân núi Đâu Màu ra tận cửa biển 
Nhật Lệ. Song song lại có một dám 14у dài suốt làng Võ 
Xá. Đây là hai lợi điểm trấn phòng rất hữu hiệu của Đàng 
Trong. Thời ấy các vị tướng lãnh đều ví lũy Thầy quan trọng 
như yết hầu của con người. Bởi vậy đã thành ca dao truyền 
khẩu trong dân gian miễn Quảng: 








(3) Đại Nam liệt truyện tiền biên, Quyển 3, tr. 36, 40. 

(4) Đại Nam liệt truyện tiền biên, Quyến 3, tr. 36, 40. 

(5) Lay Thấy do kế sách của ông Đào Duy Từ. Xưa Đảo tiên sinh vốn người nhân 
đức được nhân dàn tôn xưng là Đức Thấy. Do đó lũy Động Hải đầu tiên được 
gọi nèm na là Sài lũy (lay Thấy) để ghi công của Ông. 
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THÀNH ĐỒNG HỚI LŨY THẦY 
VÀ LŨY TRƯỜNG DỤC 


CHÚ DẪN 
—— райо công 


của Trịnh quân 







Cu điểm phòng thủ 
của Nguyễn chúa 





шу 


Đầm Шу 
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“Thứ nhất Ілу Thầy. Thứ nhì đồng lầy Võ Ха". 

Sách viết: 

“Nhất khả ky не Đông Hải trường lay 

Nhị khả ky hë Võ Xá në điển”. 

Са câu vë dưới đây cùng đồng thời xuất hiện truyền 
tụng để cao hiểm lũy này: 

“Buổi sông Gianh cắt làm đôi ngả, 

Dùng lũy Thầy chống trả Trịnh дийп... 


Sau khi ông Đào Duy Từ mất, ông Dật vẫn hằng tâm 
xem xét trùng tu lũy Đồng Hới?) (lũy Thầy) và lũy Trường 
Рус®. Ông còn tiếp tục хау đắp thêm lũy Động Cát (tức 
lũy Trường Sa)” (Đến nay vẫn còn di tích). 


Trong thời gian phò chúa Nguyễn chống họ Trịnh có 
7 trận đánh lớn, chúa đều cử Nguyễn Hữu Dat giữ chức 
Đốc chiến hoặc Giám chiến. Đầu tiên là trận chống trả 
năm Đinh Mão (1627), rồi đến các năm Canh Ngọ (1630), 
Ất Hợi (1635), Mậu Tý (1648), Ất Mùi (1655), Tân Sửu 


(1) Lay Đồng Hới hay lũy Nhật Lệ, còn có tên là lũy Động Hải do ông Бао Duy Tử 
cho xây dåp, tục соп gọi là lay Thấy (Sài lũy). Đời Thiệu Trị đặt thêm tên Định 
Bắc Trường lũy. Lüy cao chừng бт (1 trượng 5 xích), dài hơn 5.120 гидов, 
khoảng trên dưới 20 сау số (mỗi trượng chừng 4m). Xem bản dó trang bên được 
chụp lai từ Đại Nam thực lục tién biên, mục “Địa 48". 

Lay Trường Dục ở phía Nam huyện Phong Lòc, còn gọi là lũy Hồi Văn (Бар 
vào đời Hy Tông 17 cũng do ông Đào Duy Tử dé xuất). Lũy này đài gần 10 cây 
số, có chỗ cao đến 3m. 

Ong Đào Duy Từ mất giữa năm 1634, nhưng mãi đến tháng Chap năm 1634 
ng Dåt mới khởi công đắp lay Động Cát, còn gọi là lũy Trường Sa. 


(2) 


(3 
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(1661), Nhâm Tý (1672). Đặc biệt ở năm Mậu Tý (1648), 
cuộc đụng độ xảy ra tại cửa biển Nhật Lệ, cả hai cha con 
ông đều tham chiến. Ngày ấy dưới quyền của Tiết chế Thế 
tử Dũng (con trai của chúa Phúc Lan Nguyễn Thần Tông 
(1635 - 1648), Tiết chế cử Tham tướng Nguyễn Тиби Văn 
(là cha) lãnh thủy binh, Giám chiến Nguyễn Hữu Dật (là 
con) lãnh bộ binh”. 


Lần này quân Nguyễn thắng to. Hai cha con Ông được 
chúa ban khen hậu hi. Riêng Nguyễn Hữu Dật được chúa 
thăng cho chức Cai cơ, làm Ký lục dinh Bố Chánh”). 


Tục truyền mỗi lần Chiêu Vũ hầu được lộc chúa, Ong 
đều trích ít nhiều giúp đỡ kẻ khốn khó, hoặc xét hoàn cảnh 
mà ban thưởng cho quân lính dưới quyển. Điểm son nhân 
hậu của quan Thừa tướng Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật 
ngày càng đậm nét trong lòng dân quân khắp vùng. Ngay 
đối với hàng thần tù binh, Ông cũng rất khoan hòa độ 
lượng, những mong lấy đức độ cảm hóa lại họ. Lời nhân 
hậu của Ông đã ghi vào sử sách: “Dựng binh cốt yếu là ở 
nhân hòa; hë lòng người hòa thuận thì đánh đâu cũng được. 
Vậy chỉ nên lấy оп mà kết hợp, lấy tín mà cảm phục thì người 
ta vui theo, chém giết làm 612"). 

Năm Canh Dần (1650), Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật 
thường ra lệnh cho các tướng sĩ cải trang, cầm cờ xí Bắc 
Hà, ẩn hiện các ngả đường vắng vẻ. Còn chính Ông lại tự 


(1) Xem Việt sử toàn thư của Phạm Văn Sơn, tr. 473 - 486. 
(2) Xem Đại Nam thực luc tiền biên, Quyền 3, tr. 76, 105 
(3) Xem Đại Nam thực luc tiền biên, Quyền 3, tr. 76, 105 
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tay viết lá thu trá hàng, ngầm đưa qua cho quân Trịnh hẹn 
ngày nội ứng. Công việc chưa ngã ngũ lại gặp hiểm khích. 
Топ Thất Tráng đem chuyện ấy gièm tấu: “Hữu Dat mưu 
toan trở về Вас". Chúa giận dữ, ra lệnh bắt ông tống ngục. 
Cũng năm này người con thứ ba của ông là Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh chào đời. 

Nơi ngục thất, ông Dật buồn ráu tự ví mình như Anh 
Liệt Chí thời Minh sơ bên Tàu mà sáng tác nên thi tập Hoa 
Vân Cáo Thị (có sách ghi là Hoa Văn Cốc Thị và như Bảng 
Trung hầu Nguyễn Khoa Chiêm viết là Trung thần liệt nữ), 
cốt truyện tả chàng Hoa Vân mắng giặc phải chết thảm, vợ 
chàng họ Cảo cũng tuẫn tiết theo chồng. 


Vào khoảng dáu thế kỷ XVIII, truyện Hoa Vân Cảo 
Thị được nhân dân miển Quảng rất ưa thích, họ đã soạn 
thành vở tuồng chèo với nhan dé Ние Vân Hữu Lượng và 
thường được lưu diễn tại các vùng hương thôn Quảng 
Bình, Quảng Trị”). 


Còn theo sách biên khảo về Truyện Song Tỉnh của học 
giả Hoàng Xuân Hàn, trang 14, có đoạn ghi: “Ngày nay còn 
vở tuóng Hoa Vân. Trong lời giới thiệu có: Nhớ xưa tích cũ, 
có một người tên gọi Hoa Vân. Đã một niềm ái quốc trung 
quân, hai vợ lại hiển nhân tiết nghĩa..." (Hoa Vân diễn ca, 
khắc mới năm 1922, Phúc Văn Đường). 


(1) Xem Đại Nam thực luc tién biên, Quyển 3, tr. 39. 

(2) Đại Nam liệt truyện tiến biên, tr. 39 và Văn học miễn Nam của Phạm Việt Tuyển. 
Nhưng cho đến nay rất it ai được thấy thi phẩm Hoa Vân Cáo Thị của Nguyễn 
Hữu Dit, một nhà thơ thuộc tiến bán thế kỷ thử XVII. 
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NƯỚC NAM 
VË ĐỜI CHÚA TRINH VÀ CHÚA NGUYÊN 












TRUNG HOA 


BIỂN ĐÔNG 
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Lời soạn giả: Với danh đề thi tập Hoa Vân Cáo Thị và 
với tên nhân vật chính trong truyện là Hoa Vân khiến soạn 
giả có ý nghĩ: Hẳn thuở xa xưa Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu 
рй đã thi đỗ Hoa văn, là môn đỗ cao nhất thời đó, do vậy 
mà ông đã đặt tên thi tập là “Hoa Văn Cảo Thị” sau chép 
thành “Hoa Vân Cảo Thị” chăng? 

Thi tập Hoa Vân Cảo Thị viết xong được kẻ tâm phúc 
liều dâng lên chúa. May thay ý thơ lời văn tha thiết, trung 
hậu đã cảm động lòng chúa. Ông được thả khỏi ngục tù, 
và lại được sang mộ hơn trước. 

Từ đó Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật lại ra sức phò 
chúa; vẫn rất mực nhiệt tình với các bạn hữu; vẫn hằng tâm 
giúp kẻ bán hàn. Trong cuộc sống, thanh thản bên tấm lòng 
vị tha cởi mở. Ông không hể thù oán ai, ngay cả những kẻ 
đã manh tâm hại ông. 

Năm 1655, Nguyễn Hữu Dật dâng ý phòng biên giới, 
xin chúa cho lập đài hỏa hiệu ở các hải khẩu Quảng Bình 
để tiện việc cấp báo”. Nhận rõ việc cần, chúa truyền lệnh 
phải hoàn thành gấp rút. 

Năm 1656 nhân khi chúa hỏi về binh sự, Chiêu Vũ hầu 
thẳng thắn trình bày: “.. Việc dụng binh trước tiên phải xét 
tướng. Xin chúa cho thay đổi những người сат quân thuộc 
hàng thân cựu, bởi có nhiều kẻ đã y thế lộng hành trái phép. 
Thần xin hãy chọn kỹ các tướng, lấy những người có trí óc 
phương lược, có đạo đức, mà không kể thân sơ. Còn những 


(1) Xem Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyền 3, tr. 40. 
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ai đã vì thân tình nhưng không ra gì, thì chỉ nên ban hậu 
lộc cho họ sống suốt đời, nhưng đừng để họ có quyển chỉ 
huy nga... 

Chúa khen ý đó là nhân hòa, và bằng lòng nghe theo, 
đoạn ban thưởng cho ông thanh bửu kiếm. Thời ấy, chúa 
Hiển (Thái Tông Hoàng 46) đã tỏ ra rất vui mừng thấy dưới 
trướng có được vị tướng tài cán và đạo đức như ông. Niềm 
hân hoan kết thành mộng triệu bằng bốn câu thơ do thần 
mộng tặng chúa: 

“Tiên kết nhân tâm Thuận 
Hậu thi đức hóa Chiêu 
Chỉ điệp kham thôi lạc 
Căn bản giã nan dao”. 

Dịch: 

“Trước đoàn kết lòng người hòa Thuận, 
Sau khi hành Chiêu đức rõ ràng. 

Cành lá nọ có khi rơi gãy, 

Cội gốc kia cũng khó chuyển lay". 

Chúa rất đỗi hoan hỉ nhận ra hai chữ Thuận và Chiêu 
đã ứng đúng vào hai danh tướng cận thần là Thuận Nghĩa 
và Chiêu Vũ (Nguyễn Hữu Tiến tước Thuận Nghĩa hầu, và 
Nguyễn Hữu Dật tước Chiêu Vũ hầu). 

(1). Trích một đoạn ở Đại Nam lièt truyện tin biên, Quyền 3, tr. 41 


(2) Xem Đại Nam thực lục tiến biến, tr. 30 và Lời địch trích ở Đại Nam liệt truyện 
tiến biên, tr. 85. 
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Xuân Tân Sửu (1661), ông được tháng Chưởng cơ, Trấn 
thủ Bố Chánh dinh. Tại trấn, Ông lo sửa sang xây thành đắp 
lũy, vỗ vë quân dân. Cấp ruộng chia đất cho dân nghèo. Tâm. 
đức của Ông đã thành ca dao truyền tụng đến ngày nay: 

“Hữu Dật Thừa tướng tri ân, 
Вап dán cấp ruộng, quân dân tế сд". 

Vào mùa đông năm này, Trịnh Căn đem quân tới đánh, 
Ông nghĩ ngay ra kế sách thanh dà lập “vườn không nhà 
trống” Lo bảo vệ nhân dân, Ông ban lệnh cho tất cả vào 
hết đại lũy tránh lúc пра. Thôn trang nhờ đó an toàn. 

Năm 1662, Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật và Nghĩa 
"Thuận hầu Nguyễn Hữu Tiến cùng đốc suất việc đắp thêm 
hai lũy Trấn Ninh và Sa Phụ. Hai lũy này đối nhau làm 
thế y giác rất hệ trọng cho cả đường biển lẫn đường bột). 
Nhân dân được yên ổn, mà quân ngũ không bị hao binh 
tổn tướng. 

Năm 1664, Nguyễn Hữu Tiến bị bệnh, chúa cử Nguyễn 
Hữu рӯ làm Chưởng dinh kiêm Tiết chế đạo Lưu Đồn”). 

Năm 1672, Trịnh Tạc tốn công hao binh hàng tháng 
để tấn công Trấn Ninh mà không nổi, đành cho triệt binh 
về Bắc. 


(1) Hai câu trên trích trong bài về do các sinh đồ làng Quảng Xá đặt truyền khẩu. 
Làng này gần phá Hạc Hải có lũy Trường Dục chạy ngang. 

(2) Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyển 3, tr. 46, 47 (có đối chiếu phần Hán văn). 

(3) Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyền 3, tr. 46, 47 (có đối chiếu phần Hán văn). 

(4) Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyển 3, tr. 46, 47 (có đối chiếu phần Hán văn). 
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Tù đó con sông Linh Giang” làm ranh giới ngăn đôi, 
không bên nào xâm lấn bên nào nữa. 

Y lệnh chúa, Chưởng dinh Nguyễn Hữu Dật ở lại trấn 
thủ đạo Lưu Đồn như trước. 

Mùa xuân năm Tân Dậu (tháng 3-1681) vì tuổi già sức 
yếu, Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật bị bệnh. Ông mất tại 
nơi đóng quân ở đạo Lưu Đồn (phía Nam sông Gianh) thọ 
78 tuổi”). Trước khi bệnh ngặt, ông có viết để lại tờ đi biểu, 
lời lẽ rất khích thiết”). 

“Trước tin buồn này, lại xem tờ di biểu, chúa đau buồn, 
thương tiếc vô cùng, cho truy tặng Ông là: Tán trị tĩnh nạn 
công thần, Đặc tấn phụ quốc Thượng tướng quân, Cẩm y 
vệ Tả quân Đô đốc Chưởng phủ sự, Chiêu quận công, thuy 
là Cần tiết. 

Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật khi sinh thời là người 
thông minh quảng đại, với tấm lòng nhân từ bể cả nên được 
người đời rất trọng vọng kính yêu. 

Khi Ông mất, nhân dân quanh vùng cảm ghi đức độ 
tôn xung Ông là “Phật Bồ Tát; lập dén thờ tại Xóm Bến, 


(1) Còn gọi là sông Gianh, do ba nguồn đều đố về phía Đông Bắc làm thành sông, 


Linh Giang chảy ra biến (xem Đại Nam nhất thống chí, Quyển 5, tr. 255). 

Đại Nam thực luc tién biên, tr. 127; Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyển 4, 
tr. 82 và gia phà. 

Đại Nam thực lục tién biên, tr. 127; Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyền 4, 
tr. 82 và gia phả. 

Đại Nam thực lục tién biên, tr. 127; Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyển 4, 
tr. 82 và gia phả. 


@ 


ө] 


(4 


htips-itieulun hopto.arg 


258 = Nhu Hiën Nguyên Ngge Hư 


Vạn Xuân (Phong Lộc) gọi là dén Tĩnh cuốc công. Và họ 
còn luôn luôn cho trùng tu ngôi chùa Cảnh Tiên, xã Tráng 
Tiệp, huyện Phong Lộc, bởi chùa này đã do chính Chiêu 
Vü hầu Nguyễn Hữu Dat tạo dựng nên sau khi Nam Bắc 
hòa hoãn (1672) được ёп triều ban biển ngạch: “Sắc tứ 
Cảnh Tiên tu". 

Hàng năm dân chúng đến dâng hương tưởng niệm 
rất đông. 

Trong Đại Nam nhất thống chí, trang 54 có đoạn ghi: 
“реп Tĩnh quốc công ở xã Vạn Xuân, huyện Phong Lộc 
thờ vị Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Dåt và thờ phụ 
con là Chưởng cơ Nguyễn Hữu Hào”. 


Tiếc thay, đến Tĩnh quốc công đến nay không còn nữa. 
Ngay cả cánh rừng gỗ quý loại giáng hương phía sau dén 
cũng tàn lụi không một đấu vết. Bởi từ năm 1945, đất nước 
gánh nạn chiến tranh. Năm 1948, Pháp quân tái chiếm 
Quảng Bình, chúng để phòng du kích ẩn náu, nên đã phá 
hủy thành bình địa. Đền Tĩnh quốc công, nay chỉ còn là 
đám đất hoang, đẩy lau lách cỏ dại. 


(1) Chùa Cảnh Tiên đã trùng tu hai lán: Minh Mạng thứ tám và Thiệu Trị thứ hai 
(Đại Nam nhất thống chí, Quyền 5, tr. 55). 
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Dưới đây là bút tích của ông Nguyễn Hữu Cư, 80 tuổi, 
hậu дие dòng Nguyễn Hữu ở Quảng Bình, có ghi lại hai đôi 
câu đối do vua Khải Định truy tặng Chiêu Vũ hầu Nguyễn 
Hữu рас (những liën đối này đã một thời treo thờ Chiêu 
Vü hầu tại dén Tĩnh quốc công, Quảng Bình): 
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Phiên âm câu đối trên: 
Trụ biểu 1: Châu điện thử lưu tuân bá võ 

Vệ kỳ trúc ái Vũ công phong. 
Trụ biểu 2: Tiết lệ băng sương pho xã tắc 

Công thùy trúc bạch biểu trung lương. 
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- Năm Giáp Tuất (1694) đời Hiến Tông Hoàng đế năm 
thứ 3 (Nguyễn Phúc Chu) ban truy cấp tự điển 3 mẫu, tự 
dân 100 người lo giữ việc phụng tự cố tướng công Nguyễn 
Hữu рак". 

- Đến đời vua Gia Long năm thứ 4 (1805) ban sắc truy 
tôn Chiêu tướng công là Thượng đẳng công thần, được tùng 
tự tại Thái miếu. Cho con cháu về sau một người quyền ấm 
làm Đội trưởng được quyển thế tập coi việc tế tự. Lại cấp 
thêm tự điển 15 mẫu, phu 6 người coi та“. 

= Năm thứ 9 (1810) được liệt thờ vào hàng Khai quốc 
Công thần miếu. 

- Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) truy tặng Chiêu Vũ hầu 
là Khai quốc công (пап đặc tấn Tráng Vũ tướng quân Hữu 
quân, Đô thống phủ chưởng phụ sự Thái phó, đổi thụy là 
Nghị Vũ phong tước Tĩnh quốc công, tùng tự ở miếu đình 
như cũ. Năm thứ 16 (1835), tùng tự ở Võ miếu®), 

- Năm Minh Mạng thứ 17 (1836), nhà vua ra lệnh cho 
làng sở tại tu sửa phần mộ của Chiêu tướng công“. 

Vé phần mộ của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dat đã được 
cát táng và xây lăng theo kiểu triểu táng tại động Phú Xứ, 
thuộc vùng gần chân núi Yên Mã (núi có hình yên ngựa) 
xã Vạn Xuân; đúng theo địa điểm truyền ngôn của dòng 
Nguyễn Hữu ở Quảng Bình: 


(1) Theo Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyền 3, tr. 49 - 50. 
(2) Theo Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyền 3, tr. 49 - 50. 
(3) Theo Đại Nam liệt truyện tién bièn, quyền 3, tr. 49 - 50. 
(4) Theo Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyền 3, tr. 50. 
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- Thượng Yên Mã: Phía trên giáp núi Yên Mã. 

- Hạ Đùng Đùng: Phía dưới gần phá Hạc Hải. 

- Trung Trung Nhất Huyệt: Quang giữa là nơi để mộ. 

Chính quãng giữa này là nơi an giấc ngàn thu của Chiêu 
Vü hầu?), 

Nhưng, lại là điều đáng tiếc nữa. Đến nay lăng mộ của 
ông đã bị đập phá tan hoang. Vì cách đây 5 năm, khoảng 
1987 - 1988, có nhóm người tham lam rủ nhau đi đào trộm 
các mộ xưa để tìm vàng bạc châu báu. Cổ lăng của Chiêu 
Vü hầu cũng nằm trong tình trạng bị đào bới. Giờ đây chỉ 
còn thấy trơ vơ mảng la thành xây bằng đá lẫn gạch nung 
cỡ lớn. Cho đến tấm bia cũng bị vỡ. Chỉ còn khúc đầu như 
hình chụp trang bên: 


Phần sưu khảo di tích Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật 
được biết thêm: 


- Ó Thừa Thiên - Huế: hiện còn có một đến thờ Chiêu 
Vü hầu Nguyễn Hữu Dat, tại khuôn viên phủ Phước Yên?) 
(dinh Chúa Nguyễn cũ 1726 - 1736) ngôi dén cổ kính uy 
nghi пат gần sông Вб, cách Huế chừng 20 cây ső”. 


(1) Mời xem rõ lại ở Chương Một, mục 5 “Truyền ngôn về phán mộ dòng Nguyễn 
наи tại Quảng Binh” và Bàn lược đồ chỉ din từng lãng mộ dòng Nguyễn Hữu, 
tr. 54, 58. 

(2) Nay thuộc làng Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế (BT). 

(3) Theo tư liệu của Giáo sư Trần Viết Ngạc, Khoa Sử (Đại học Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh), 
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Bia, mộ Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Dật 
ở gần chân núi Yên Mã, xã Vạn Ninh, 
Quảng Bình đã bị kẻ tham đào bói. 

Khúc bia lăn lóc bên cạnh đã được phóng viên 
Vinh Nguyên Sở Văn hóa Thông tin Quảng Bình, 
cùng cháu chất của Đức Ông dựng lên 
để chụp ảnh di tích còn lại. 
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- Ở Quảng Bình: hậu duệ dòng Nguyễn Hữu tại làng 
Vạn Xuân, Quảng Bình còn ghi lại tờ chiếu chỉ do vua Gia 
Long năm thứ 4 (1805) phong tặng Chiêu Vũ hầu Nguyễn 
Hữu Dật như sau: 

“Hà Trung phủ, Tống Sơn huyện, Gia Miêu ngoại trang. 

Dĩ chỉ tiên tổ Tiết chế Chiêu Quận công 

Văn túc mưu vương, võ kham bát loạn 

Thất tải thao trù, Hà Công bất tựu 

Hà địch bất tôi, nhất thân bảo chướng 

Vũ Trấn Ninh di chiến tất thắng 

Dĩ thủ tất có, сіп lao quốc sử huân danh 

Vĩnh chí vu canh thường, tưởng môn nhân hậu 

Trường lưu vụ thế trạch duy nhân vô cận: 

Dự quốc đồng hưu thích, sinh tiền kỳ 

Bảo vinh thanh, nột hậu cánh ung hiển hiện 

Tự kinh ly loạn huong hỏa vô 

Tu chẩn niệm tiền huân đặc gia bao thưởng 

Gia Long tứ тёп”), 

- Ó Bà Rịa - Vũng Tàu: Trong dén thờ Châu Văn Tiếp 
có hòm sắc, trong đó có một tấm sắc đời Tự Đức truy tặng 
Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu рак“. 


(1) Theo tư liệu của ông Nguyễn Hữu Cư (Ông Hoàng Văn Nhân sưu tám). 
(2) Theo tư liệu của ông Đỗ Bá Nghiệp, Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai. 
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Phần theo gia phả dòng Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh ghi rõ: 

=“... Thân phụ của Nguyễn Hữu Cảnh là Chiêu Vũ 
hầu Nguyễn Hữu Dật. Đặc tấn Phụ quốc tướng quân, tặng 
phong Khai quốc công thần triểu. Ky ngày 3 tháng 3 tại từ 
đường Nguyễn Hữu. 

Ông Dật có ba phu nhân; sinh bốn trai, hai gái. 

+ Chánh thất là bà Tống Thị Phận. 

+ Thứ phu nhân là bà Phạm Thị Hồng. 

+ Tam phu nhân là bà Nguyễn Thị Thiện. 


Ông Dật cùng Tam phu nhân (Thị Thiện) sinh bốn 
con trai: 


• Соп trai trưởng пат là Hào Lương hầu Nguyễn Hữu 
Hào (Chưởng co)”. 


• Con thứ hai là Trung Thắng hầu (Chưởng cai kỳ). 


• Соп thứ ba là Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
(Chưởng doanh). 


e Con thứ tư là Tín Đức hầu (Trấn Vũ Chưởng doanh). 
Ngoài ra Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật còn có ba thiếp 
tên là Lê Thị Lựu (gia phả Đà Nẵng ghi là bà Trương Thị 
Ban) sinh được tám con trai nữa, trong đó có Dũng Đức 
hầu Nguyễn Hữu Dũng và Trương Tài hầu Nguyễn Hữu 


(1) Xem Phụ lục 2 phán Tiểu truyện Hào Lương hấu Nguyễn Hữu Hào. 
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Bích“). Tuy ông Dat có nhiều con, nhưng trong sử sách, 
cũng như ở gia phả chỉ ghi rõ nét có hai người con là đã 
kế thừa được sự nghiệp cha, ông, đã làm rạng ngời trang 
sử Việt. Đó là trưởng nam Hào Lương hầu Nguyễn Hữu 
Hào, Chưởng cơ Trấn thủ Quảng Bình lại vừa là một nhà 
thơ ở đầu thế kỷ XVIII với thi phẩm Song Tỉnh Bất Dạ, và 
người thứ ba là Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh với công 
nghiệp kỳ vĩ, khai sáng miền Nam nước Việt ở tận cùng 
thế kỷ XVII. 

Riêng về Đức Ông Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, Ngài 
đã ra người thiên cổ từ hơn ba thế kỷ nay, nhưng rõ ràng 
tỉnh thần “trung quân ái quốc” và tấm lòng nhân hậu cùng 
với thi phẩm Hoa Vân Cáo Thị của Ngài vẫn sống mãi với 
sử xanh. Hàn sẽ còn ngời sáng trong mai hậu. 


(1) Hiện nay vẫn còn một chỉ phái dòng Nguyễn Hữu ở Điện Bàn, Quảng Nam. 
Tai đây có gia phả (do êng Nguyễn Luyện và Nguyễn Hữu Hạnh lưu giữ) ghi rõ 
đồng Nguyễn Hữu Dũng và Nguyễn Hữu Bích là con của Chiêu Vũ hầu Nguyễn 
Hữu Dit cùng bà Thị Ban. Bà Ban vốn là người Kiệt Đặc, Hải Dương. Và hiện 
tại (1992) xã Điện Thắng, Quảng Nam có khuôn läng xây bốn mộ vọng thờ ông 
bà Nguyễn Hữu Dật và ông bà Nguyễn Hữu Cảnh (Không rõ có phải bà Lyu 
còn có tên là Thị Ban chàng?) 
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thành lãy, doanh trại ở Quảng Bình ghi bằng chữ Hán 
thời chúa Tiên (Nguyễn Hoàng) di vào Thuận Hóa. 


PHU LUC 2 
se... 

Tiểu truyện 
Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào 
bào huynh của 
Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
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Sơ lược tông tộc, tiểu sử và văn nghiệp 
của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào 
(1642 - 1713) 


1. TÔNG TỘC HÀO LƯƠNG HẦU NGUYÊN HỮU HÀO 
Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào thuộc dòng dõi 19 
đời tính từ tiển tổ Định Quốc công Nguyễn Bặc (924 - 979), 
triểu nhà Đinh (968 - 979). Và là đời thứ chín tính từ hậu tổ 
Ức Trai Nguyễn Trãi (1380 - 1442) (xem bảng Sơ lược phổ 
hệ trang 32 và bảng Lược phả dòng Nguyễn Hữu trang 37). 
Tổ tông dòng Nguyễn có nguồn gốc từ Ninh Bình đến 
Son Nam, Thanh Hóa. Trải qua nhiều đời sau đã sinh sống 
ở quê Chỉ Ngại, Hải Dương, đến Ức Trai Nguyễn Trãi lại 
được sinh ra ở quê ngoại Nhị Khê (tục gọi làng Ôi) thuộc 
huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Dông”. 
Kể từ đời ông nội của hậu tổ Ức Trai Nguyễn Trãi là 
Nguyễn Minh Du, giữ chức Quản quân thiết hổ triểu Trần 
Phế để (1377 - 1388) nên còn gọi là Nguyễn Phi Hő”. Cụ 
Minh Du rất tỉnh thông về khoa địa lý, nên đã cho dời 
mộ của tổ phụ đến táng tại mé trái đồng làng Nhị Khê. 
Sau đến con trai là Nguyễn Ứng Long (tức Phi Khanh) 
(1) Nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội (BT). 
(2) Theo gia phả Khải Nguyễn Dường, ghi từ tiến tó Nguyễn Вас đến hậu tổ Nguyễn 


"Trải. Phả này ghi là Phi Hồ. Riêng sách Nguyễn Thiên Thụ, tr. 12 bièn tên ông 
Phi Hó là Phi Loan. 
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day học và ở tại Nhị Khê. Năm 19 tuổi (1374), Ứng Long 
đỗ Thái học sinh, khóa thi ở cung Thiên Trường, Nam 
Định (có sách ghi là cung Trùng Quang, Sơn Nam На). 
Nguyễn Ứng Long (Phi Khanh) sinh thời dạy học cho con 
gái của quan Tư đổ Trần Nguyên Đán là cô Trần Thị Thái, 
về sau trở thành vợ ông. Mặc dầu là tiến sĩ, nhưng vua 
Trần chỉ cho ông giữ chức Kiểm chính. Sang triểu nhà Hồ 
(1400 - 1407) bổ nhiệm ông với chức Đại lý tự khanh thị 
lang, Hàn lâm viện Đại học sĩ, hiệu là Phi Khanh”. Ông và 
bà Trần Thị Thái sinh được sáu con trai. Ức Trai Nguyễn 
Trãi là con thứ hai, khi được 5, 6 tuổi thì mẹ mất. Kế thất 
của Phi Khanh họ Nhữ, người xã Mộc Châu, huyện Đông 
Sơn, Thanh Hóa. Bà có với Phi Khanh được hai con trai là 
Nhữ Soạn, Nhữ Trạch. Thời kỳ giặc Minh qua đánh nước 
ta, Phi Khanh bị bắt về Tàu, giam ở Vạn Sơn Điếm, lúc mất 
hài cốt được đem về táng ở núi Bái Vọng, Chi Ngại, Hải 
Dương. Vào thời kỳ này, ông Phi Khanh bị truất khỏi tộc 
Nguyễn Đại Tông vì tội theo nhà Hồ. 


Như đã để cập ở các chương trên, đến đây chúng ta lại 
càng rõ thêm vé lai lịch quê quán cùng xuất xứ những nơi 
định cư của dòng họ Nguyễn. Lại thêm sau này gia tộc спа 
Úc Trai Nguyễn Trãi thọ nạn tru di, con cháu còn sống sót 
đều phải mai danh ẩn tích phiêu dạt khắp nơi”). 

(1) Tư liệu dòng Nguyễn (Thường Tin - Hà Nội) và sách Nguyễn Trãi của Nguyễn 

“Thiên Thụ, tr. 13. 

(2) Phấn ruột thịt còn sống sót, ít nhất có hai người con trai thoát nạn: 
= Người thứ nhất: Giả Định hấu Nguyễn Công Рида (Chuẩn) tự Hồng Qul, là 
con trai thứ ba của Ức Trai với bà Chánh thất Trấn Thị Thành. Ông Duẫn đã 
cùng vợ con trốn biệt tích, mãi sau này mới tìm ra. = 
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Phần dòng dõi nối tiếp của Hào Lương hầu Nguyễn 
Hữu Hào, sau thời Trịnh - Nguyễn phân tranh thì số con 
cháu vẫn quy tụ ở miền Quảng. Qua thời gian dài về sau, 
từ cuối thế kỷ ХУШ, đầu thế kỷ XIX đã có vài chi phái dần 
dán trở ra phía Bắc, hoặc vào Nam: 


- Phú Xuân (Huế) là chỉ phái Nguyễn Hữu Chiêm, 
Nguyễn Hữu Bình. 


- Thăng Long (Hà Nội) là chỉ phái Phụ chánh đại thần 
Nguyễn Hữu Độ (1813 - 1888). 


- Người thứ hai mà cũng là người đấu tiên được nhắc đến trong sử sách 
là người con duy nhất của Úc Trai thoát chết. Khi nhà gặp biến, ông 
Anh Võ đang trong bào thai của mẹ là bà Phạm Thị Mận (thứ thất của 
Nguyễn Trải) bà Min có tục danh là Thị Mòn người phù Thường Tín, Hà 
Đông (Theo Nguyễn Thiên Thụ trong Nguyễn Trải, tr. 46, và nguồn tu liệu của 
dòng Ôn Như Нац viết: Lúc chạy trốn, bà Phạm Thị Mån dát theo được cò 
con gái 6 tuổi tên Nguyễn Thị Đào, lúc ấy vì quá kính khiếp, Thị Đào bị cứng, 
họng rồi cam luôn. Sau nhờ có nhan sắc lại thêm ngón đàn tuyệt diệu, nàng 
Đào đã nổi tiếng đàn hay trong một phường hát, được vời vào cung, Sau khi 
trình diễn, bà Thái hậu, mẹ vua Lê Thánh Tông mê cung bậc của nàng Đào, 
bà lién cho tuyển vào cung xếp bậc Chiêu nghi. Lại vì quá bất пра, nàng Đào 
bật lên tiếng reo. Từ đó lại nói được, nhưng vẫn giấu kín tông tích. Khi nhà 
vua xuống chiếu tấy oan cho cha, nàng mới đám tỏ bày. Vua cùng Thái hậu 
déu ngạc nhiên và rất thương cảm, ngay sau đó nàng Đào được trở về đoàn tu 
cùng mẹ và em Nguyễn Anh Võ. Sự việc còn hy hữu hơn nữa là ngay lúc dó 
thì bậc Chánh cung Hoàng hậu của vua Lê Thánh tông lại là bà Ngọc Huyên 
thuộc hàng chất của Ức Trai. 

Lời soạn giả: Không biết lúc sinh thời ấy, hai bà có biết giữa họ có sợi đây liên 

hệ huyết thống với nhau chưa? Vì xưa nay, qua sưu khảo chỉ biết rằng bà Đào 

là con gái của Úc Trai với bà thứ thất Phạm Thị Mån, còn bà Ngọc Huyên lại là 
hàng chất của Úc Trai, mà ông nội (Hồng Qui) của bà vốn là con dòng chánh 
thất Trần Thị Thành. Thành thù đứng vai trên, nhưng bà Đào còn kém tuổi cháu 

Ngọc Huyền của bả. 
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- Sơn Nam (Hà Đông) cũng có vài chỉ ở Nhị Khê 
và ở làng Phượng Dực, xã Phượng Vũ, huyện Thượng 
Phúc, phủ Thường Tín, Hà Đông có chỉ Nguyễn Hữu Thể 
(1740 - 1786), đến chỉ Nguyễn Văn Tạo làm Tri phủ An 
Bình và Thường Tín triểu Tự Đức (1847 - 1883). Đến nay 
làng Phượng Dực, xã Phượng Vũ còn lưu giữ được tập Đăng 
Khoa lục") của làng viết bằng chữ Hán, cũng như tại ngôi 
văn chỉ còn bia ghi danh các bậc khoa bảng từ đời Cảnh 
Hưng (1740 - 1786) thời Lê trung hưng đến đời Tự Đức, 
trong đó có vài vị thuộc dòng Nguyễn Hữu”). 

Nói đến chỉ Nguyễn Văn Tạo, hậu duệ của Hào Lương 
hấu Nguyễn Hữu Hào và cũng là di huệ của Úc Trai Nguyễn 
Trãi. Hiện nay, tại làng Dực vẫn còn cháu chắt của ông. 
Theo tư liệu dòng tộc xưa, ông Nguyễn Văn Tạo bị thương 
trong khi làm việc, rồi cũng vì đố ky nên ông xin cáo quan 
về làng dạy học. Vài năm sau, để giữ khí tiết “trung thần 
bất sự nhị quân” ông đã tuẫn tiết, nhất định không hợp 
tác với Phú Lang Sa. Ông Tạo và Dương phu nhân chỉ có 
duy nhất một con trai, và do có cha làm quan nên người 
con trai được tập ấm từ nhỏ, gọi là Viên Tử (Soạn giả là 
(1) Тар sách này đã được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Та МЫ khảo cứu và dịch, 
Nxb. Khoa học Xã hội ấn hành năm 1995 (BT). 

Ông Nguyễn Hữu Thé dë Tam trường Khoa Giáp Dán (năm Cảnh Hưng thứ 
11, năm 1751) 

Ong Nguyễn Văn Tạo dò Tứ trường (Cử nhân) năm Tự Đức thứ 3 (1851), làm 
Tri phủ An Bình và Thường Tín. 

Ong Nguyễn Hữu Chí đỗ Та tài năm 1859 (năm Tự Đức thứ 20). 


Ong Nguyễn Ва Chiều, học trường Quốc Tử Giám пат 1906 (пат Thành Thái 
thứ 18). 


(2) 
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cháu ngoại của Viên Tử). Viên Tử tên thật là Nguyễn Bá 
Chiêu, tự Bản, người làng thường gọi ông là Viên Bản, học 
trường Quốc Tử Giám năm 1906 (năm Thành Thái 18). 
Luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cha, Viên Tử Nguyễn Bá 
Chiêu cũng không hợp tác với chính quyền bảo hộ. Ông 
mất sớm. Từ đấy, một màu đen u ám trùm lên gia tộc ông 
Nguyễn Văn Tạo ít nhất đến hai đời sau”. Vậy là một chỉ 
phái của dòng tộc Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào ở 
làng Dực thời đó đã phải chới với theo những thăng trầm 
thời cuộc (xem bài văn khấn lễ ky Hào Lương hầu Nguyễn 
Hữu Hào, trang 274, 275). 





Nhân đây, soạn giả xin nêu một nghỉ vấn có liên quan 
đến tổ tiên của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào. 

- Nguyên năm 1989, chúng tôi về thăm quê hương 
Phượng Dực nhằm mục đích sưu tầm thêm phả tộc thì 
được nghe và tận mắt được quan sát một ngôi dén cổ kính 
mang tên dén Quan Quận Ngõ Đồng với truyền thuyết 
địa phương “Cách đây trên 500 năm, chính tại nơi này, 
quan quân triểu đình xưa ấy đã xử vụ án “tru di tam tộc”, 
về sau dàn chúng lập dén thờ, cho đến nay vẫn gọi dén 
Quan Quận Ngõ Đồng. Xem xét những cột đá trong và 
ngoài dén có những câu đối chữ Hán đắp nổi, nhưng đều 
bị sứt mẻ lu mờ cả. Lại theo nhận xét của một kiến trúc 
sư cũng cho rằng: “Ngôi dén này có lối kiến trúc trên 
(1) Đón xem sách sắp xuất bản: Màu đen dm ảnh - Giai sử thời loạn của Như Hiên 


Nguyễn Ngọc Hiến, chšu ngoại của Viên Tử Nguyễn Bá Chiêu, miêu duệ dòng 
Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào. 
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500 năm. Ngoài phần mái ngói và cửa sổ thì có thay đổi”. 
Ngôi đến Quan Quận được tọa lạc mé cuối xóm Đồng, 
nơi trông ra đồng ruộng làng Phượng Dực, giáp ranh với 
đồng làng Nhị Khê. 

Tiếp mấy lần về sau này nữa, chúng tôi càng tha thiết 
lưu tâm đến ngôi dén Quan Quận Ngõ Đồng. Bởi tự nó 
đã mang một nghỉ vấn lớn lao. Phải chăng đó là nơi đã xử 
án tru di dòng tộc спа Úc Trai Nguyễn Trãi Thái bảo Khê 
Quận công ở mạn Thường Tín này? Rồi qua sự đò hỏi, các 
vị chức trách địa phương! cho biết thêm: “Hiện còn hai 
tấm bia (Im6 x 1116) nằm dưới chân dén, mà không ai 
đám quật lên”), 

Vậy, ở đây chúng tôi xin đặt vấn để để mong mỏi các 
nhà khảo cổ lưu tâm tìm lại di tích mang tám vóc của một 
giai đoạn lịch sử của danh nhân Nguyễn Trãi, vị tiên tổ 
của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào và Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh. 

Kỳ tái bản này, soạn giả sưu tám thêm được bài văn 
khấn lễ ky Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào như sau (Có 
thể có đôi chỗ bị tam sao thất bản): 

“Cao Tổ tài sinh vương quốc huân trọng trướng môn 

Kiện võ vĩ văn phương danh thùy trúc bạch. 

(1) Gồm quíông: Nguyễn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phượng Duc, ông Đỉnh Xuân 

Màu cựu Bí thư xã và ông Doãn Tòng Thực - Hiệu trưởng THPT xã, cụ Bùi Quí 

Toàn - Giáo viên hưu trí làng Phượng Duc, vv... 


(2) Lần đi sưu khảo này, phái đoàn chúng tôi gồm có: Thanh Vân, Như Hiên, Nguyễn 
Thi Thanh Lâm và kỹ sư Nguyễn Gia Luyến, Hà Nội. 





зираат hoplo.org 


Lê Thành Каа Nguyễn Haa Cánh = 275 


Kinh bang tế thế tuấn đức đối càn khôn 
Van cổ chiêm miéu mạo nguy nga. 
Thiên thu lẫm oai linh hách dịch 
Diễn quang khánh u trường tón. 
Tư tặc tuế thời lưu mại 
Điển tự phục tuân chính duy ky nhật chỉ nghỉ. 
Truy tư tiền liệt phủ giám Dinh Thành chỉ риби 
Mặc tướng hậu côn ngưỡng duy lai 
hâm phục duy thượng hưởng”. 
Cảm cáo vu 


2. TIỂU SỬ HÀO LƯƠNG HẦU NGUYÊN HỮU HÀO 

Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào thuộc dòng dõi Úc 
Trai Nguyễn Trãi, có nguồn gốc khởi tổ là Định Quốc công 
Nguyễn Вас. 

Ông Hào là cháu nội của quan Tham tướng Triều Văn 
hầu Nguyễn Triểu Văn. Cha của ông Hào là Chiêu Vũ hầu. 
Nguyễn Hữu Dật và mẹ là bà Nguyễn Thị Thiện. 

Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào là anh cùng cha cùng 
mẹ với ba người em trai, tên là: 

- Trung Thắng hầu. 

- Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 


- Tín Đức hầu (cũng gọi là Tín Quận công). 
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Cà bón anh em óng déu dugc sinh truóng tai mién 
Quảng Binh”. Nhung chỉ có ông và người em thứ ba 
Nguyễn Hữu Cảnh là cùng thuộc hàng tướng quốc công 
thần và trước sau cũng phò ba triểu chúa: 

- Chúa Hiển Nguyễn Phúc Tần (1648 - 1687), Thái Tông 
Hiếu Triết Hoàng đế. 

- Chúa Ngãi Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1691), Anh Tông 
Hiếu Nghĩa Hoàng đế. 

- Chúa Minh Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725), Hiển 
Tông Hiếu Minh Hoàng đế. 

Riêng phần Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào phải qua 
triểu chúa Ngãi (1687 - 1691) mới khởi phát là một danh 
thần với chức tước Hậu công thần Đặc trấn Khai phủ - Phụ 
quốc Thượng tướng quân, Cẩm y bào - Tiền quân Đô đốc, 
Chưởng phủ sự hữu thống ký. 


Đến triểu chúa Minh (1691 - 1725) Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào mới bước hẳn vào lĩnh vực thi văn. Ông 
đã là tác giả thi tập Song Tỉnh Bất Dạ từ khi còn tại chức 
Trấn thủ (xem phần thi văn Nguyễn Hữu Hào). 

Gia phả ghi: “Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào sinh 
ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Ngọ (1642) tại Phong Lộc, 
(1) Theo gia phả, Hào Lương hấu Nguyễn Hữu Hào còn có 8 người em cùng cha 

khác mẹ nữa. Nay (1992) vẫn còn dòng 451 của tổ Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn 

Hữu Bích ở Điện Bản, Quảng Nam. 


(2) Xưa nay, vi chưa có dip tim ra gia phả dòng Nguyễn Hữu, nên phần lớn sử liệu 
để trống khoản viết về năm sanh của Hào Lương hấu, hoặc chỉ nên giả thuyết се“ 
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Quảng Bình. Mất ngày 27 tháng 7 năm Ош Ty (1713) tại 
dinh trấn Võ Xá, hưởng thọ 72 tuổi” Sanh thời ông vốn 
người đạo đức nhân từ. Khi mất được phong tặng: Vị Quốc 
công hiệu Đôn Hậu, thụy là Nhu Từ. Quí thể được an táng 
tại vùng thảo nguyên “Khón Sơn” (tục gọi là khu Đập Cho) 
Van Ninh, Quảng Bình, theo đúng hướng đã qui định với 
truyền ngôn của ông cha: Thượng yên mã, hạ dung dùng, 
trung trung nhất huyệt (xem Chương Một, mục 5). Nhưng 
năm 1959 vì lăng mộ của ông nằm trong khu vực nông 
trường, dòng tộc, cháu chắt buộc phải di phần về yên vị tại 
Lòi Lăng. Nơi đây chỉ cách Đập Chọ chừng 2 cây số, gần 
mộ của cha ông hơn trước kia. 

Vẫn theo gia phả dòng Nguyễn Hữu, Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào có hai phu nhân: Chánh thất là bà Tống 
Thi Quý Nương, hiệu Từ Tâm, bà thứ thất họ Nguyễn, 
Ông cùng hai bà sinh được 11 người con trai, 14 người 
con gái. 

- Con trai đầu là Thiện Chánh hầu, giữ chức Cai kỳ. 

phỏng đoán ông Hào sinh năm 1646 hay 1647; lại có sách chép ông Hào thọ 
áng chừng trên 80 tuổi. Đến nay (1992) may mắn sưu tám được gia phả chánh 
gốc Hán văn nên đã biết đích xác là 1642 - 1713. Nhân đây, soạn giả xin được 
dinh chính vé ngày sinh của Hào Lương háu Nguyễn Hữu Hào đúng như trên 
vào bài viết từ năm 1991 với tiêu đề: “Nhà thơ Nguyễn Hữu Hào và Song Tinh 
Bất Dạ” của soạn giả Như Hiên trong sách mới in Danh nhân vân hóa Quảng 
Bình, tập 1 đo Ban biến soạn Nguyễn Tú - Vĩnh Nguyễn, Nxb. Thuận Hóa, 1993 
"Truyền tụng xưa bà Tống Thị Quý là người rất xinh đẹp và cũng có tài thơ văn, 
nhất là có bản tánh thuần hóa nhân đức. Sau khi mất, bả được ban tặng danh. 


Qui Nương phu nhân, hiệu là Tü Tim. 
(2) Ó gia phả không thấy ghi rõ vé bà thứ thất họ Nguyễn. 


0 
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- Con thú tu là Khói Tuán háu Nguyën Hüu Dung, 
chức Ký lục". 


Cháu đích tôn của Hào Lương hầu là Nguyễn Hữu Bác 
giữ chức Khâm sai đại thần đời chúa Võ vương Nguyễn 
Phúc Khoát (1738 - 1765). 

Theo truyền thuyết nói về bản tính của Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào khi xưa: ... Từ thuở còn thơ ấu, ông là 
người con vui tính nhất nhà. Nhưng vé đáng cách bên ngoài 
lại rất ôn nhu thong thả, hay giúp đỡ kẻ nghèo. Ông thường 
được mẹ dắt đi chùa lễ Phật nhiều nhất. Cả gia đình ông 
đều có tinh thần chuộng đạo Phật. 


Ngày xưa gần thôn nhà ông, về phía đông nam thuộc 
phường Chương Tín có ngọn núi Đại Phúc, kể đó có Động 
Chùa rất linh ứng. Vốn là một ngôi chùa lớn, thờ nhiều 
tượng Phật cổ. Theo tục lệ 12 năm, chùa mới làm chay 
cúng chay đàn cầu an một lån, nhân dàn quanh vùng dự 
lễ rất đông đảo. Ông Hào cũng đã là một đệ tử nhiệt tình 
của chùa Đại Phúc”. Chẳng có dip tế lễ, thuyết pháp nào 
vắng mặt mẹ con ông. 





(1) Xưa nay trong các sử liệu ghi mục con của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, 
thường chỉ nhắc đến một ông Khôi làm ký lục. Có sách lại chép: Ký lục Nguyễn 
Hữu Khôi. Sự thực ở gia phả đã rõ như trên (người con thứ tư của Hào Lương 
háu là Khôi Tuấn hấu Nguyễn Hữu Dung làm Ký lục). 

(2) Tư liệu của PTS. Phan Viết Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin 

Quảng Bình. 

Sau này, ngoài tài năng văn võ, Hào Lương hấu Nguyễn Hữu Hào còn tỉnh thông 

cả về đạo lý nhà Phật. Khia cạnh này, hẳn là ông đã chịu ảnh hưởng từ đây? 

(xem rõ hơn ở phần sau, mục dàm luận thi văn giữa ông và Hòa thượng Thích 

Đại Sản người Trung Hoa, năm 1695). 


(3) 
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Về trí tuệ, ông Hào cũng sớm thông minh khác thường. 
Riêng khiếu văn chương của ông được nảy nở từ thời niên 
thiếu, chính ông đã thuộc làu tập thơ Hoa Vân Cảo Thị 
của cha. Thường ngày, ông chỉ thích trồng hoa ngắm cảnh 
và ngâm vịnh. Những khi rỗi rãi, ông cũng hay đánh cờ 
tướng, lại có thú ưa xem hát bài chòi chạy cờ ở vùng Trong 
ra diễn mỗi dịp Tết. 

Tuy nhiên đã là trai trưởng, ông Hào thường phải theo 
giúp đỡ cha trong các trận chiến chống quân Trịnh. Do 
đó ông còn am tường về mọi sách lược dụng binh. Thật rõ 
ràng ông Hào đã được di truyền dòng máu của thân phụ 
cả về văn lẫn võ. 

Tính theo gia phả, ông Hào lớn hơn người em thứ ba 
Lễ Thành háu Nguyễn Hữu Cảnh đến 8 tuổi. Sinh thời 
ông Hào hay nựng nịu em nhỏ nên sau này ông Cảnh 
thường quấn quít bên anh lớn nhiều hơn. Dần dần chí 
hướng hai ông khác nhau rõ rệt: Ông Hào đam mê đèn 
sách thi phú, còn ông Cảnh lại thiên về võ nghệ. Tuy ông 
Hào không mấy thiết tha đến môn võ có truyền, nhưng 
lại hay xem ông Cảnh cùng nhóm thiếu niên thao luyện. 
Ông Hào đã tram trồ hết lời trước những thế võ mới do 
chính em ông công phu biến chế từ môn võ gia truyền ra 
nhiều thế bí hiểm rất tài tình mới lạ. Ngay như khi bắt 
đầu đặt danh hiệu riêng cho phái võ “Bach Hồ sơn quân”, 
ông Cảnh đã phải thỉnh ý anh trưởng Hào nhiều lần trước 
khi trình cha mẹ xin được lập võ trường ở trong phạm vi 
khu rừng Dầu (khu rừng trồng gỗ dầu và dè hương này 


зираат hopto.org 


280 = Nhu Hiën Nguyên Ngge На. 


thuộc một phần điển sản của dòng Nguyễn Hữu do đã 
có công khai phá ra). 

Mùa đông năm Nhâm Tý (1672) đôi bên Nam Bắc hòa 
hoãn, lấy sông Gianh làm ranh giới. Đàng Trong lúc ấy có 
xây đồn đắp lũy chỉ để phòng hờ bất trắc. Thời gian này 
Hào Lương hấu Nguyễn Hữu Hào được thảnh thơi, ông 
thường tạo cơ hội du ngoạn khắp đó đây. 


3. CÔNG NGHIỆP СОА HÀO LƯƠNG HẦU NGUYÊN 

HỮU HÀO VỀ QUÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO 

Dưới triểu chúa Ngãi Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1691) 
Hào Lương hiu Nguyễn Hữu Hào làm chức cựu dinh cai 
cơ, dinh trấn đóng ở Ái Tử, Quảng Trị. 

Mùa thu năm Kỷ Ty (1689) do Chưởng cơ Hoằng Khí 
(Hoằng Lược) tiến cử, chúa phái Cai cơ Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào làm Thống suất thay phó tướng Mai Vạn 
Long đang ở Bích Đôi. Đồng thời giao ông trọn quyền lập 
cơ đội, lựa thêm quân ở Phú Yên, Thái Khương (Khánh 
Hòa), Phố Hài (Phan Rang). Lại hợp cùng quan văn chức 
là Hòa Tín làm Tham mưu đi thẩm tra Chân Lạp về vấn 
để giao hảo”. 

Xuân Canh Ngọ (1690), Thống suất Hào Lương hầu cho 
quân đóng ở Bích Đôi (Nam Vang). Ông cho lập doanh 
lũy vững chãi, ra quân lệnh nghiêm minh, thưởng phạt 
cân xứng, rèn luyện phương châm “dan vi quí” trong quân 


(1) Theo Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyển 3, tr. 51 và Dai Nam thực lực tién 
biên, Quyển 6, tr. 142. 
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ngũ. Thời ấy các tướng sĩ lẫn dàn chúng bản hạt đều mến 
phục vị thống lãnh biên thùy Nguyễn Hữu Hào. Uy đức của 
Ông ngày càng vang xa; khiến quan quân đối phương nghe 
danh cũng có phần e đè và kính phục. Cuối cùng tháng 5 
năm Canh Ngọ (1690), triểu đình Chân Lạp do vua Nặc 
Thu (Мас Ông Thu) cử sứ thần đến thương lượng cầu hòa, 
xin được nạp lễ cống như cü”. 


Quan Tham mưu Hòa Tín tỏ ý muốn thừa cơ đánh úp 
giành lấy toàn thắng”). 

“Thống suất Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào từ tốn bảo: 

- Ta chẳng nên thừa nhân chí nguy mà làm điều phi tín 
nghĩa như thế, mình phải tỏ ra có tinh thần thượng võ. Giờ 
đây kẻ yếu đã về hàng phục, mình cũng nên khoan dung. 
Cổ nhân đã dạy “Người quân tử không đánh kẻ ngã ngựa 
bao giờ”), 

Sau khi nhận cống khoản, thấy những thớt voi đều bé 
nhỏ, mọi phẩm vật khác cũng không được như ý, các quan 
tham mưu lại thêm giận dữ trình: 

- Chân Lạp dàng cống như vậy là bất kính, ngụ ý không 
chân tình, phải đánh ngay đi!“ 

(1) Theo Đại Nam liệt truyện tién bièn, Quyển 3, tr. 51 và Đại Nam thực luc tiền 

biên, Quyền 6, tr. 142. 

(2) Theo Đại Nam liệt truyện tién bièn, Quyền 3, tr. 51 và Dai Nam thực luc tiền 

biên, Quyền 6, tr. 142. 

(3) Theo Đại Nam liệt truyện tiến bièn, Quyền 3, tr. 51 và Đại Nam thực lục tiến 


biên, Quyền 6, tr. 142. 
(4) Theo Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyền 3, tr. 51. 
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“Thống suất Hào Lương hầu lai gat ngang nói: 

- Yên vỗ người xa, quý lễ mà không quý ở vật. Người xưa 
chỉ cống cỏ bao mao™ há lấy làm nhỏ топ đâu?!) 

Các quan tham mưu lặng lẽ vâng theo. Nhưng nội 
tình đã gây nên тат bất hòa giữa họ và Thống suất Hào 
Lương hầu. 


Phía Chân Lạp sớm biết có sự khúc mắc ấy, e nan giải vé 
sau. Vua Nặc Thu lại cử nàng Chiêm Dao Luật làm thuyết 
khách đem đồ vật cống hiến lần nữa. 

Тгиуёп thuyết kể rằng: ”... Khi nàng Chiêm Dao Luật 
vào đến cổng quân doanh, nhác thấy hai hàng quân sĩ Nam 
triểu риот giáo tuốt trần, tăm tấp uy nghiêm. Nàng hơi 
chùn gót, nhưng vẫn nghếch mặt làm ra vẻ thản nhiên tiến 
bước. Vào đến sảnh dinh, nàng thi lễ, duyên dáng nhếch 
môi nhưng rất nghiêm chỉnh rành rẽ: 

- Thưa tướng công, tôi tuy vai sú thần, nhưng lại là đàn 
bà vốn ở trong một nước nhỏ bé. Tướng công cẩn gì phải 
nhọc tâm lo giàn thế uy nghỉ đường Кіа, ra vẻ như uy hiếp 
tỉnh thần một nước đối thủ ngang tầm, rất cân xứng. Khiến 
thiểm chức lấy làm hành diện vô cùng” Dut lời, nàng Chiêm 
Dao Luật lại mỉm cười và cúi đầu thi lễ lần nữa). 

“Thống suất Nguyễn Hữu Hào uy dang nghiêng vai đáp 
lễ, thong thả chìa tay mời nàng sứ giả an tọa. Cuộc bàn 
(1) Cò mao dùng làm tên. 


(2) Đại Nam thực luc tién biên, Quyền 6, tr. 142. 
(3) Nu cười kim cổ của học giả Thanh Văn Nguyễn Duy Nhưởng (sách chưa in). 
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soạn bắt đầu. Tức thời cặp nhãn của ông đảo nhanh, đôi 
mắt hóa đỏ au, dữ tợn. Thế nhưng cử chỉ của ông vẫn ôn 
hòa điểm đạm như thường, như lần này đây ông chỉ chú 
ý nghe nhiều hơn nói. Cuộc đàm thoại ngắn gọn diễn ra 
thật chóng vánh. Thống suất nhận lễ cống rồi sai người tiễn 
chân thuyết khách ra về. Lúc đó, nhóm tướng Hòa Tín lại 
đưa để nghị xin tiến quân đánh ngay. Không để cho hàng 
nữa. Không nên dë dài với kẻ đã manh tâm phản bội. 

Thống suất Hào Lương hấu giận “dó mặt” quát: 
chốn biên khổn, trách nhiệm là ở Đại tuóng™. Chưa dứt 
lời, Thống suất lại dịu giọng ôn tồn: “Мас ди họ đã phản 
bội bỏ lệ nạp cống, quấy phá biên giới. Nhưng nay họ đã biết 
lỗi, quay về chịu thần phục. Mình nên khoan hồng là hơn. Vả 
đây cũng là ý chúa, lại nữa... đôi bên không phải giao chiến, 
đỡ chết снос. Quân mình không mất một giọt máu, cung nó 
không hao một mũi tên, mà vẫn được Chân Lạp qui phục, 
như thế chẳng hay lắm ги?”. 






Tất cả lại im lặng, mối bất hòa càng tăng. Biết vậy, nhưng, 
Thống suất Hào Lương Hầu làm lơ như không. Ông vẫn 
tự nhiên vui vẻ. Nhất là vẫn giữ việc mình đã quyết định. 

Hôm sau, Thống suất truyền quân đem cống phẩm vé 
triểu, đoạn ra lệnh rút quân về đóng tạm ở Bà Rịa, rồi mới 
tiếp tục việc lui quân. 

Tục truyền: Quan tam phẩm Nguyễn Hữu Hào có dị 
tướng. Danh tụng ngoài đời còn truyền rằng: “Ông quan 


(1) Đại Nam thực lực tién biên, tr. 143. 


нира ешип hoplo.org 


284 = Nhu Hiën Nguyên Ngge His. 


vui tính có đôi mắt voi đa dạng” Bởi bình thường cặp mắt 
của Ngài rất hiển từ, nhưng khi nóng giận hoặc suy nghĩ 
thái quá... Ngài hay chớp mắt lập tức hóa đỏ độc, dữ tợn. 
Ai thấy cũng khiếp sợ. Nhưng ngược lại từ cử chỉ lẫn giọng 
nói của Ngài thì trở nên nhu hòa hơn lúc nào. 

Tháng 8 năm Canh Ngọ (1690), quan quân về tới cựu 
dinh. Các tướng vội vào cháu chúa trình lại việc Thống 
suất Nguyễn Hữu Hào chẩn chờ làm lỡ cơ hội thắng lón!” 

Chúa nổi giận, lập tức sai tước bỏ quan chức Nguyễn 
Hữu Hào, truất làm thứ dân”), 


Sách Lịch triểu tạp kỷ chép: "Hào Lương, sau khi vé 
dân tịch, làm nhà ở dưới chân núi Hòn MO”, ngắm cảnh, 
đọc sách, vui đạo, ngao du nhàn tản, trong lòng hớn hở, 
thoải mái”. 


Mới hưởng nhàn được dam tháng thì chúa Ngãi mất 
(1691). Con là Nguyễn Phúc Chu mới 17 tuổi lên nói ngôi, 
được gọi là chúa Minh. 


Tháng 8 năm Tân Mùi (1691), chúa Minh cho ông phục 
chức Cai cơ, coi Hữu sung cơ”), 


(1) Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyền 3, tr. 51. 

(2) Đại Nam liệt truyện tiến biên, Quyền 3, tr. 51. 

(3) Theo Lịch triểu tạp kỷ chép phủ Phú Xuân lấy núi ấy làm tiến án, sau này đặt là 
núi Ngự Bình. 

(4) Ngô Cao Lãng, Lịch triểu tạp kỷ, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr. 112 (BT). 

(5) Xem truyện Song Tinh Bất Dạ của Nguyễn Hữu Hào do học giả Hoàng Xuân 
Нап biên khảo. Sách này viết “Cơ hữu súng” tức trong đoàn quân giữ súng (Dai 
Мат liệt truyện tiền biên, Quyển 7, tr. За). 
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Tü đó, ông giữ chức quản lý chứ không ra trận nữa. 
Trong khi ấy thì em ông là Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh lại sắp sửa là người điều binh khiển tướng, đẹp loạn 
trị an, lập trấn Thuận Thành (1692 - 1693). 

Năm Giáp Thân (1704), Hào Lương hầu Nguyễn Hữu 
Hào lại được bổ nhiệm chức Trấn thủ Quảng Bình, dinh 
đóng ở Võ Ха“. 

Nhân lúc biên cảnh (phía Bắc) vô sự, việc binh đã văn, 
việc dân sắp đặt đã qui củ yên vui, Trấn thủ Hào Lương hầu 
có thời giờ rảnh rang, ông chú tâm đến văn chương. Trong 
tay sẵn có tập truyện Định Tình Nhân bằng chữ Hán. Ông 
thích ý phỏng tác ra truyện Song Tỉnh Bất Dạ diễn nôm 
(quốc âm) tự ngâm ngợi mỗi khi nhàn rỗi. 

Mùa hạ năm Quý Ty (1713), ông bắt đầu đau yếu và 
rồi tạ thế vào đầu mùa thu năm ấy. Về sau bài vị của ông 
được rước đến thờ chung với cha của ông ở đền Tĩnh Quốc 
công. Trong sách Đại Nam nhất thống chí trang 54 đã ghi: 
“Đền Tĩnh Quốc công ở xã Vạn Xuân, huyện Phong Lộc, 
thờ khai quốc công thần Nguyễn Hữu Dật và thờ phụ con 
là Chưởng cơ Nguyễn Hữu Hào”. 

Trong suốt thời gian 9 năm ở trấn Võ Xá (1704 - 1713) 
Hào Lương hầu với lòng khoan hòa nhân ái và với tính tình 
vui vẻ cởi mở, ông đã sớm chỉnh phục được hầu hết sĩ tốt 
cùng nhân dân khắp miền Quảng. Ai ai cũng để lòng kính 
trọng quí mến ông. 


(1) Đại Nam liệt truyện tién biên, Quyển 3, tr. 51, 52. 
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Qua sử liệu đã ghi chép thấy rõ dòng Nguyễn Hữu đã 
sản sinh nhiều bậc Danh Nhân Dũng Tướng cho đất nước. 
Nhưng nếu so sánh thì cuộc đời làm tướng của Hào Lương 
hầu Nguyễn Hữu Hào không mấy vẻ vang như cha (Nguyễn 
Hữu Dật) và em (Nguyễn Hữu Cảnh). Thế nhưng chỉ riêng 
cuộc dụng binh, thu binh, nhất là tài ngoại giao của ông ở 
sau năm Kỷ Ty (1689), Nặc Thu đã tỏ cảm tình không xua 
quân qua cướp phá, tàn sát đân ở ven biên nữa. Hơn thế, 
Chân Lạp lại chịu nạp cống xưng thần với chúa Nguyễn như 
cũ. Dạo ấy đôi bên biên giới đã cùng được sống yên ổn một 
thời gian, đủ thấy Thống suất Nguyễn Hữu Hào đã làm tròn 
sứ mạng hòa giải lân bang thuở ấy. Đúng là ông đã chỉ dụng 
nhân tâm đức độ mà thu phục được cả triểu đình Chân Lạp 
lúc đó. Như vậy, Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào cũng đã 
đóng góp đôi phần lao khó trong công nghiệp gìn giữ và 
mở mang bờ cõi nước ta. Ít nhất là bước đầu. Và hẳn nhiên 
đã dành cho em ông (Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh) 
sự thành công ở bước sau. Chính xác nhất là Hào Lương 
hầu Nguyễn Hữu Hào đã từng giữ chức Thống suất lãnh 
binh qua Chân Lạp hòa giải. Ông đã trấn đóng Bích Đôi 
(1690) và đã đi qua những con đường, những dòng sông 
Tiển, sông Hậu. Ра thu phục nhân tâm chốn biên cương. 
Như em ông, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sẽ làm và 
cũng sẽ đi qua những chặng đường, những con sông đó ở 
chín, mười năm sau (1699 - 1700). Và rồi, em ông đã thành 
công rực rỡ trong sự nghiệp gìn giữ, khai phá mở mang bờ 
cõi miền Nam nước Việt ở cuối thế kỷ XVII ấy. 
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Tiếp sang đầu thế ký XVIII, đến lượt Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào đã là ánh đuốc rực sáng trên văn đàn nước 
Nam với thi phẩm diễn nôm Song Tỉnh Bất Dạ của Ông. 


4. SƠ LƯỢC VỀ SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG CỦA НАО 
LƯƠNG HẦU NGUYÊN HỮU HÀO VỚI THI PHẨM 
SONG TINH BẤT DẠ 
“... Уап Nêm cổ rất hiếm. Nếu còn tồn tại mà lại còn biết 

gốc tích, thời đại và tên tác giả, thì lại càng hiếm. Truyện 

Kiểu thuộc loại này, được ta coi là của quí bậc nhất trong 

kho văn phẩm. Thế mà trước truyện ấy chừng một trắm 

năm, ta còn biết một truyện khác có đủ các tính cách trên; 
tuy không hay bằng, nhưng có nhiều điểm chung với Truyện 

Kiểu. Ấy là truyện Song Tinh”. 

Đó là ý kiến của học giả Hoàng Xuân Hãn ở Paris. Ông 
đã viết mấy hàng trên, nơi đầu bài Tựa trong tập biên khảo 
về Song Tỉnh Bất Dạ пат 1985 của ông. 

Năm 1704, tại dinh trấn Võ Xá (tục gọi là dinh Mười 
hay Ba Dinh) ở Quảng Bình, nhân được lúc yên ổn, tướng 
công Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào đã dựa vào cuốn 
tiểu thuyết mỏng của Trung Hoa (không rõ tên tác giả) 
nhan để Định Tình Nhân, để phỏng tác nên truyện Song 
Tỉnh Bất Dạ bằng chữ Nôm (quốc âm) thể văn vần. 


(1) Nguyễn Hữu Hào, Truyện Song Tĩnh, Hoàng Xuân Hàn biên khảo, giới thiệu. 
Xem La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Нап, tập Ш: Văn học, Nxb. Giáo dục, Hà Nói, 
1998, tr. 715 (BT). 
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Cả thi tập ấy, ngoại trừ số câu bị rách mất ở đoạn cuối 
cùng, phần còn lại hiện có 2.302 câu lục bát, không kể hai 
bài Đường luật 16 câu; một bức di ngôn 40 câu và một bài 
văn tế 38 câu (cộng là 94 câu). Nếu tính chung tất cả thì 
được 2.396 câu. 


Cốt truyện tả: Cặp tình nhân Song Tinh và Nhụy Châu; 
cả hai đã cùng thể thốt gắn bó, yêu đương nhau rất mực. 
Đôi bên đểu sinh trưởng trong gia đình lễ giáo. Chàng, 
một nho sĩ tài hoa. Nàng, một tiểu thư tài sắc. Gặp cơ hội, 
chàng lên đường ứng thí. Опап thời gian tạm biệt này đã 
xảy nhiều biến cố tai ương. Cả hai người đều đã phải vượt 
muôn vàn nguy khốn. Kể cả tính mạng để cố bảo toàn hai 
chữ chung thủy cùng nhau. Chàng đã nhất định từ chối 
việc sắp đặt gán ép lấy công nương, con gái quan Phò mã. 
Thế là chàng Song Tỉnh, vị Trạng nguyên tài ba trẻ tuổi ấy 
phải phụng mạng đi sứ biên cương, còn nàng Nhụy Châu 
quyết giữ trung trinh, không chịu làm vợ tên công tử bột, 
con trai viên chức Nguyên Nhung trong vùng. Liền đó có 
thánh chỉ tuyển mỹ nữ. Nhụy Châu phải tiến kính. Trước 
khi vào cung, nàng đã ủy thác duyên mình cho tỳ nữ Thể 
Vân (sau cô này được nhận làm em nuôi). Giữa đường, 
Nhụy Châu gieo mình quyên sinh, nhưng may được người 
cứu sống đem giấu một nơi. Cuối cùng đôi tình nhân Song 
Tinh, Nhụy Châu được phi nguyên đẹp duyên nhau. Riêng 
chàng, vì cảnh huống đưa đẩy, tạo nên cuộc phối ngẫu bất 
ngờ. Một lúc cưới hai vợ, nhưng đời sống của họ vẫn giữ 
mực thuận thảo. Về sau, cả gia tộc ấy để huể hưởng vinh 
hoa, cao sang. 
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Tóm lại, truyện Song Tinh Bất Dạ đã kết thúc theo một 
phương thức thông thường mà đa số tác phẩm Á Đông 
hay áp dụng: Có hậu. 

Xuyên qua thi phẩm Song Tỉnh Bất Dạ, chúng ta có thể 
nhận thấy khía cạnh tâm tư của Hào Lương hầu Nguyễn 
Hữu Hào được tiến qua mỗi giai đoạn trong thi tập; 
ngay từ hai câu mở đầu: 





“Cửa xe đài án việc rồi, 
Màn trong giảng để, sách ngoài soạn biên...”. 

Đại ý: "Tại dinh trấn, khi xong việc công, hãy xếp bớt 
việc tư để soạn biên tiểu thuyết...” Vậy là truyện Song Tỉnh 
Bất Dạ được tướng công phóng tác sắp xếp thành thơ vào 
khoảng năm 1704 trở đi, đúng lúc Hào Lương hầu đang coi 
dinh trấn Quảng Bình và là sau thời gian ông đi sứ về bị 
gièm phải truất quan xuống làm thứ dân, rồi lại được phục 
chức và thăng chức Trấn thủ như lúc này đây. 





Xét trong văn chương Nôm ta thấy: kể từ đời nhà Trần 
thế kỷ XIII đã có ngụ ngôn Trê, Cóc,... và rồi lác đác đã 
xuất hiện thêm mười tác phẩm khác, nhưng đều ngắn cả. 
Cho đến đầu thế kỷ XVIII Song Tỉnh Bất Dạ ra đời. Trong 
vòng 5 thế kỷ này Song Tỉnh được xem là một thi phẩm 
Nêm cổ và dài hơi, chiếm vị thế độc nhất trên văn đàn của 
nước ta thời bấy giờ. Từ thi phẩm Song Tỉnh Bất Dạ kéo 
dài đến hàng trăm năm sau mới thấy xuất hiện thi phẩm 
lớn khác như Hoa Tiên, Truyện Kiểu... 

Về cách hành văn trong thi tập Song Tỉnh, tuy là văn 
cổ bác học, nhưng lời lẽ rất thanh thoát không cầu kỳ, kể 
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cả miêu tả lẫn đối thoại. Tên nhân vật chính của truyện là 
Song Tĩnh tự Bất Dạ: 
"Đến ngày tiệc mó lộng chương, 
Nghiệm điểm mới đặt tên chàng Song Tỉnh. 
Dành hay cấu khí tinh anh, 
Ти xưng Bất Dạ, hiệu lành đó ау”. 
(Trích Song Tinh Bất Dạ, câu 261 - 264) 
Riêng biệt tài điển đạt hài hước trong thi ca, thì phải 
nói tác giả Song Tỉnh đã nổi bật ở điểm này, như cố thi sĩ 
Đông Hồ đã nhận xét. Hễ gặp dịp là nhà thơ Nguyễn Hữu 
Hào bộc lộ ngay tính vui đùa dí dóm của mình vào thơ: 
Vân rằng: Khát đứng bờ ao! 
Đói ăn bánh vẽ, chiêm bao thấy vàng!". 
(ST: 2159 - 2160) 





“Há rằng thèo lẻo thày lay việc người”. 
(ST: 1768) 
“Nang rằng: Миа? có đãi đằng, 
Dễ ai tin Cuội trong trăng bao giờ!”. 
(ST: 2259 - 2260) 


(1) Song Bà có thai, chiêm bao thấy ngôi sao rơi vào mình. Sau sinh được con trai. 

Đến ngày tiệc mừng đấy tháng, ông bà nghĩ cách đặt tên con theo điểm mộng. 
là Song Tinh, ngụ ý trong sáng như ánh sao, lại đặt tự là Bất Dạ (không có đêm) 
tức trong sáng gấp bội. 
XIN CHỦ Ý: Tất cả những câu thơ trích vào chương này đều lấy số trang ở truyền 
Song Tình trong tập biên khảo của Học giả Hoàng Xuân Hãn có đối chiếu truyện 
Song Tinh bản chữ Мот. 

(2) Cổ ngữ “Mua” nghĩa là ví như. 
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Rồi như khi một lúc cưới hai vợ. Ông cũng cho ngay vai 
chính ngẫm nghĩ sự lạ đời, tự thấy chút gì hài cảnh: 
“Chàng rằng: Sự chin nực cười, 
Nghĩnh loan một lễ, hai nơi động phòng!”. 
(ST: 2217 - 2218) 
Ngoài ra còn lối láy chữ của Ông mới thật tài tình. 
Khéo ở chỗ rất tự nhiên, bình di mà mang đầy tính chất 
hóm hinh. Để tả về một bà mẹ khi biết con rể tương lai ốm 
tương tư con gái mình: 
“Những đè qui muội làm âu, 
Nào hay là nỗi con sẩu vì con”. 
(ST: 881 - 882) 
Nhưng dù sao, về ngôn từ trong văn chương Việt Nam 
vào thời đó, phần đông chịu ảnh hưởng văn Trung Hoa, 
nên khi diễn tả vẫn thường sử dụng phương pháp ám tỷ, ẩn 
dụ... quen thuộc. Ví như tác giả tả việc chàng Song Tinh 
có nhiều nơi muốn nhận làm rể: 
“Doi nơi phủ tía lầu hồng, 
Chốn lăm quyến phượng, chốn hòng rủ tơ”. 


(ST: 15 - 16) 
Hay khi tả về người chạc độ tuổi trên 40: 
“Hai mai tuyết điểm đã ngần, 
Trên vai bất hoặc, dưới tuần tri thiên”U), 
(ST: 101 - 102) 


(1) Cổ nhân có câu: “Tứ thập nhi bất hoặc; ngũ thập tri thiên mệnh” Ó đây ý nói: 
mái tóc trắng của người ing chùng trên 40, dưới 50. 
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Nói về thời đại, Nguyễn Hữu Hào sinh trưởng giữa 
lúc Trịnh, Nguyễn phân tranh, cả nước lâm vào giai đoạn 
nghiệt ngã nhất. Lại thêm nạn giặc biên giới dấy loạn. 
Chính nhà thơ lúc đó cũng là vị Thống suất, phải đối mặt 
với chiến tranh. Mọi tàn khốc đau thương tưởng như hằn 
sâu vào tâm não không ít của nhà thơ, nhưng thực lòng 
Hào Lương hầu chỉ khắc khoải ôm mộng hòa bình. Chính 
bởi bản chất cởi mở tế nhị nên vết hàn thời cuộc không 
hiện rõ nét trong thi tập Song Tỉnh của ông, do đó khi tả 
những cuộc chiến, những thảm họa đều mang tính cách 
chung chung: 

"Sao dời vật đổi ghe chiều"), 
Người đời chẳng khác sóng bèo lãng xao”. 
(ST: 2333 - 2334) 
“.. Đất bằng зат dậy vang trời”, 
(ST: 1621) 
“.. Đồi cơn mặt hoảng, mấy chiều ruột kinh”. 
(ST: 1432) 
"Капи chàng phụng mệnh phong vương cõi ngoài. 
Riêng lo góc bể ven trời”, 
(ST: 1608 - 1609) 

Cuộc sống chinh chiến hãi hùng thế đó, nhưng nhà 
thơ đã tỏ ra rất xứng đáng với bổn phận của người chiến 
sĩ trong thời loạn: 


(1) Cổ ngữ “Ghe chiếu” nghĩa là nhiều lán. 
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“Tang bóng là chí nam nhi, 
Sd chi hải giác thiên nhai dam trường”). 
(ST: 1397 - 1398) 
Lại rất trọng đạo quân thần: 
"Sự công là trọng, đạo tôi dám từ”. 
(ST: 1396) 
Tuy vậy, trong xã hội không hiếm gì những hạng thầy 
đời, hèn nhát cầu an, bị nhà thơ vạch mặt: 
*.. Bình thời ai nấy khảy tài, 
Đến khi gặp việc kiếm lời từ nan”. 
(ST: 1381 - 1382) 
Cuối cùng, niềm khát vọng thanh bình cũng đã trở về 
với dân tộc, đất nước. Còn với ý tưởng của thi nhân Nguyễn 
Hữu Hào, cuộc đình chiến Nam Bắc thuở ấy (1672) đã 
đem lại sự vui sướng cho toàn dàn, khiến nhà thơ đã hân 
hoan điễn tả: 
"Quốc gia vừa thuở bình thì, 
Trạng bèn dâng biểu xin về tỉnh thân”. 
(ST: 1365 - 1366) 
“Trước là tình nghĩa lưỡng toàn, 
Sau là sum họp một đoàn vầy chung”. 
(ST: 2341 - 2342) 
"Nghĩa công dường ấy nước non sánh tẩy”. 
(ST: 1308) 


1 Hải giác thiên nhai: Góc bể chân trời. 
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Sung sướng thay, bầu không khí khoáng dat tràn ngập 
núi sông. Tâm hồn thoải mái yêu đời thêm, nhà thơ Nguyễn 
Hữu Hào đem hứng thú lồng vào cảnh vật: 

“.. Cành mai тор ғор tuyết іп, 

Sön sơ đào liễu, don chen) hạnh hồng. 

Giả sơn rêu tỏa khói phong, 

$идп Thai") tót lạt) поп Bóng đua thanh. 

Xôn xao phách điệp thoi oanh,“) 

Gỗ hoa nếm nhụy, xuyên cành đưa ta. 

Giả hó Іо nhữ doành 18,0 

Vách ngời cẩm thạch, đáy lòa thủy tỉnh. 

Кд ràng kia vịnh nọ ghênh, 

Hồng cười chiếng nhuy,” lan bình пд hoa. 

Gió диа dãy hạnh уёп vò,® 

Thúy сат vẫy sóng, kim при rợn ngời”. 
(ST: 485 - 496) 

Như trên đã nói, cốt truyện Song Tỉnh Bất Dạ rất có 
hậu, đã gây cho người đọc một niềm vui tươi, như chính 
tác giả đã reo lên: 


(1) Cổ ngữ “оп chen” có nghĩa là đua chen. 

(2) tờn thai" có nghĩa là sườn núi Thiên Thai. 

O lạ" có nghĩa là vë lạ. 

(4) Y nói xôn xao bướm vòn hoa hút mật, oanh ngậm chỉ trao tơ. 

(5) У nói xôn xao bướm vòn hoa hút mật, oanh ngậm chỉ trao tơ. 

(6) Hồ giả nước trong như dëng sông trắng bạc (Lẻo nữa: trong hơn; đoành là: 
dòng nước) 

éng nhụy” có nghĩa là ring hồng tươi nở (nụ hồng hé nở). 

“чёп vờ” có nghĩa là vật vò (gió thổi cành 14 đưa đấy). 





(7) 
(8) 
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“Nhẹ mình dường thấy bay lên nửa trời”. 
(ST: 870) 
“Toại hơn phản bích, mừng bằng hoàn châu”. 
(ST:2356) 
Qua diễn tả những biến chuyển, những sự kiện trong 
tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Hữu Hào còn cho chúng ta một 
nhận định về đạo đức làm người - Ởhiển gặp lành - Gieo. 
gió gặt bão,... với những câu: 
“Hay đâu trời chẳng phụ hiển, 
May nhờ uy phúc đặng tuyển sự công”. 
(ST: 1791 - 1792) 
“Cho hay thiên đạo chí công, 
Bởi mình ích kỷ, mống hòng” hại nhân”. 
(ST: 1453 - 1454) 
“Mảng nhìn vịnh phẳng doi dài, 
Cảm chưng đức cả Đất Trời thi nhân”. 
(ST: 2351 - 2352) 
“сат âu dòng айс quyến thôi, 
Song Thần®) cũng chiếm khoa đài chúc sang”. 
(ST:2375 - 2376) 
Quả thật, Song Tỉnh Bất Dạ không những là viên châu. 
báu, cổ kính về văn học mà còn hàm chứa sự huấn giáo 
(1) Cổ ngữ “móng hòng” có nghĩa là mưu sự. 


(2) Song Thần tên người em trai của Song Tính. Ó đây ý nói tôn tộc của họ Song 
àn ở nhân đức nên các con déu đỗ đạt vinh hiển. 
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về đạo lý luân thường, lồng trong một thiên tình sử chung 
thủy, vẹn nghĩa: 
“Chàng rằng: Lấy dạ mà suy, 
Đó nguyễn chẳng lạt, đây thể dë phai”. 
(ST: 2229 - 2230) 
*Trướng hoa lại sánh mặt hoa, 
Во khi hải giác thiên nhai những ngày”. 
(ST: 2297 - 2298) 

Xét toàn tập Song Tĩnh, tuy tác giả dùng địa danh Trung 
Hoa như: Thục Xuyên, Kiểm Các, Chiết Tây, Nghiêm Lăng, 
v.v... nhưng khi đọc ta có cảm tưởng thú vị như thấy tất cả 
màu sắc quê hương nước mình vậy. 

Theo thiển ý, tôi cho đó là một thành công của tác giả. 
Và còn sự thành công rất đáng kể khác nữa là tác giả đã 
dùng ngòi bút của mình lồng vào Song Tỉnh Bất Dạ để 
chứng minh rằng chính nghĩa luôn luôn thắng gian tà. Đó 
cũng chính là những điển hình về bao biển cố trong cuộc 
đời ông, để đến cuối đời, ông đã được thở phào nhẹ nhõm: 

“Trời còn có bụng thương ta, 
Đẳng qua ngọt lại, thu xa đông váy”. 
(ST: 1275 - 1276) 





Như trong quyển Văn học Nam Hà (Văn học Đường 
Trong thời phân tranh) nhà văn Nguyễn Văn Sâm có nói: 
“... trường hợp của Nguyễn Hữu Hào, Song Tỉnh Bất Dạ 
đối với ông như một cứu cánh, một lời trần tình, nhất là 
ông phải đánh tan những nghỉ ngờ có thể còn phảng phất 
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trong lòng những người đang có quyền đối với бпр”). 
Thiết tưởng những cuộc di dàn âm thẩm và công trình 
khai phá miển Nam sau này tuy do chủ trương của chúa 
Nguyễn, nhưng biết đâu sự việc chẳng đã xuất phát từ 
nguyên ủy xa gần trong truyện Song Tỉnh Bất Dạ của 
Nguyễn Hữu Hào? 

“Chàng từ đến chốn Man đình, 

Man vương thôi mới ngạo tình kiêu lung. 

Thấy chàng ứng đối như dòng, 

Khen rằng thiên sứ nước Trong có người. 

Рёи thì kính phục uy trời, 

Kung thần chức chịu cõi ngoài phiên vương. 

Cống dâng biểu tấu thánh hoàng, 

Kim ngân châu báu đưa chàng hoàn kinh. 

Chàng mừng đã rạng sứ danh, 

Buổm trương trở cánh thênh thênh tếch chừng”. 

(ST: 1633 - 1642) 


РЫ 


Đến đây, xin nhắc qua về hành trình lưu lạc của Song 
Tỉnh Bất Dạ suốt hai trăm năm liền, để thấy rằng cái may 
mắn tác phẩm ấy còn tón tại đến nay thật không dễ dàng. 


(1) Văn học Мат Hà (Văn học Đường Trong thời phân tranh), Nguyễn Văn Sâm, Lửa 
Thiêng xuất bản, Sài Gòn, 1972, tr. 177 (BT). 
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Thi phẩm Song Tinh Bất Dạ chào đời chưa day 10 пат 
thì Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào đã ra người thiên 
cổ (1704 - 1713). Từ đó nó bị chìm vào quá khứ, tưởng sẽ 
biệt tăm luôn. Thế nhưng Song Tinh cũng đã bị lắng chìm 
ngót hai thế kỷ, thì tinh có đến năm 1900, cố thi ông Lâm 
Hữu Lân người Hà Tiên bắt được trong một nhà hàng 
xóm. Lúc ấy nó chỉ là tập sách bằng giấy bản đã cũ nát, 
ngay ngoài biên có ghi chữ “Gia Long nguyên niên, xem 
kỹ thì đó là một áng thơ Nôm, nhưng đã bị rách mất tờ 
đầu lẫn tờ cuối, vì thế mất luôn cả mấy hàng chữ kết thúc 
của tập truyện ấy cho nên không biết tác giả là ai. Khi lướt 
qua ông mới biết được truyện mang tên nhân vật chính là 
Song Tinh Bất Dạ. 


Lâm tiên sinh đã rất thích thú nghiền ngẫm ở diễn ca 
Song Tỉnh tối cổ này, ông coi nó như một báu vật lúc bây 
giờ. Sợ rằng sẽ mai một, Lâm tiên sinh đã phiên âm Song 
Tỉnh Bất Dạ ra quốc ngữ. Công việc được diễn tiến vào. 
khoảng năm 1906. 

Sau khi Lâm tiên sinh quá cố, bản Song Tỉnh chữ Nóm 
lại rơi vào tình trạng thất lạc. Phải qua gần hai chục năm 
sau, thế hệ tiếp nối mới bắt gặp, đó là nhà thơ Lâm Tấn 
Phác tự Đông Hồ, hiệu Trác Chi (cháu gọi thi ông Lâm 
Hữu Lân là bác ruột). 

Chính lúc ấy (1924), nhà thơ Đông Hồ mới bắt đầu say 
mê áng văn cổ điển này và ông có ý mong muốn sẽ sưu 
tầm cho ra tên tác giả. 
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Đầu tiên tìm đến bản văn Nêm thì không còn thấy đâu. 
Ông đành chép thêm bản quốc ngữ nữa, mục đích gửi ra 
Bác cho tạp chí Nam Phong nhờ xét đăng, nhưng thấy khó 
khăn, báo ấy đã bỏ qua. Vậy là Song Tỉnh Bất Dạ lại bị trôi 
vào quên lãng), 

Lại mười năm sau mới có một fình cờ khác, đó là năm 
1934, nhân xếp dọn các di cảo của gia tộc ở Hà Tiên, thi sĩ 
Đông Hồ may тап gặp được bản Song Tinh chữ Хот mà 
ông hằng lưu tâm tìm kiếm, nhưng lúc ấy tập truyện đã bị 
rách thêm tờ ghi chữ “Gia Long nguyên niên” Nhờ tập chữ 
Nôm này ông mới làm được công việc so sánh, kiểm điểm 
giữa bản chữ quốc ngữ và bản chữ Nôm®. 

Năm 1942, thi sĩ Đông Hồ khởi viết hàng loạt bài khảo 
luận nêu giả thuyết, gây hiếu kỳ về truyện Nôm Song Tỉnh 
gửi đăng trên Tập san Khai Trí tiến đức Hà Nội liên tiếp hai 
số 7 và 8 năm 1942, trang 3 - 22. Những bài báo ấy đã có 
tiếng vang. Viện Viễn Đông Bác Cổ hưởng ứng. Liền đó, 
ông Đông Hồ đã sốt sắng gửi luôn cả bản Song Tỉnh bằng 
chữ Nôm ra Bắc cho ông Bùi Kỷ ở Hội Khai Trí tiến đức, 
bản văn Nôm ấy được bảo lưu tại Vũ gia trang, Thái Hà ấp, 
Hà Nội. Đồng thời Hội để cử nhiều vị Giáo sư, trong đó có 
học giả Thúc Ngọc Trần Văn Giáp?) cùng lo khảo cứu ang 
văn cổ Song Tỉnh Bất Dạ. 

а 


Xem Truyện Song Tĩnh do Đông Hồ khảo cứu và sao lục. Truyện Song Tinh do 
học giả Hoàng Xuân Hãn biên khảo giới thiệu. 

Xem Truyện Song Tĩnh đo Đông Hồ khảo cứu và sao lục cùng Truyện Song Tĩnh 
đo Hoàng Xuân Hãn biên khảo giới thiệu. 

Có sách chép là Nguyễn Văn Giáp. 


(2) 


(3) 
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Năm 1943, nhân kỳ đi khảo sát Đế Thiên Đế Thích, êng 
Giáp có dịp ghé vào Nam Vang và rất ngạc nhiên khi thấy 
một miếu cổ thờ vị Thành hoàng người Việt có danh tước 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Khi trở về Hà Nội, ông 
để tâm sưu khảo ngay tông tích vị công thần này, thì cùng 
một lúc, ông phát giác ra ở trong Đại Nam liệt truyện tiền 
biên, Quyển 3, có hai trang liền nhau (tờ 42a và 43b) để 
ngay đầu mỗi trang: 

- Nguyễn Hữu Hào là con trưởng của Nguyễn Hữu Dat. 

- Nguyễn Hữu Cảnh là con thứ của Nguyễn Hữu Dat. 

Tiếp ngay gần cuối trang viết vé ông Hào còn có đoạn 
ghi: "Năm thứ 13, Giáp Thân (1704) Nguyễn Hữu Hào trấn 
nhậm Quảng Bình,... gặp khi biên cảnh an ổn, ông giao du 
chốn hàn mặc, hằng dùng quốc âm sáng tác truyện Song 
Tinh Bất Dạ rất hay mà người ta còn truyền tụng..." 

(Nguyên văn: 

Nguyễn Hữu Hào - Nguyễn Hữu Dật chỉ trưởng tử giã 

Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Hữu Dật chỉ thứ tử giã) 

và cuối trang 43a còn nói tiếp về ông Hào: “Giáp Thân, 
thập tam niên Nguyễn Hữu Hào xuất vị Quảng Bình Trấn 
thủ... Hội biên cảnh vô sự, du ý hàn mặc, thường trứ Song 
Tinh Bất Dạ, truyện dụng quốc âm, nhân truyền tụng сии". 








Khi đó ông Giáp quá đỗi vui mừng, liền cho công bố ngay 
phát hiện mới mẻ này. Thật quả là ngoài vài hàng chữ trong 


(1) Xem Phụ lục 4: bản sao Đại Nam liệt truyện tién biên (Nguyên văn chữ Нап) 
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sách Đại Nam liệt truyện tiền biên ra, không còn tìm đâu lấy 
thêm một chỉ tiết nào khác, cho đến cả bản văn Nôm Song 
Tỉnh cũng không ai được thấy, ngoài họ Lâm ở Hà Tiên. 

Lời soạn giả: Tồi cho sự phát hiện trên của ông Giáp đã 
góp phần quý giá đáp lại những tinh thần chat chiu bảo tổn 
Song Tỉnh, đặc biệt là với gia đình họ Lâm. Riêng với cố thi 
sĩ Đông Hồ, chắc ông phải mừng hơn ai hết. 

Kế tiếp mấy năm sau nữa là thời gian xúc tiến khai thác 
thêm về Song Tỉnh, thì bỗng gặp lúc quốc sự 1945. Như 
tình trạng ở mọi nơi. Tại Hà Tiên có Tòa Vạn Vạn quyển 
Lầu bị thiêu hủy. 

Tại Thái Hà ấp, Vũ gia trang lâm cảnh vườn không nhà 
trống, trong ngoài xơ xác tiêu điểu. Vậy là bản Song Tỉnh 
chữ Nôm ở Thái Hà ấp lại bị thất tán. 

Đến năm 1954 được lúc tình thế tạm lắng dịu, để khơi 
lại luồng tư tưởng bảo tổn Song Tỉnh, ông Trần Văn Giáp lại 
một lần nữa viết bài tưởng thuật sự phát hiện ở Nam Vang, 
đăng trong tờ Nhân loại Xuân Giáp Ngọ số 2, tháng 2-1954, 
trang 27 - 28. Trong khi ấy, ông Đông Hồ vẫn tự mình xem 
xét cân nhắc từng câu từng chữ ở Song Tỉnh quốc ngữ và 
nuôi hy vọng may ra tìm được bản Nôm khác chăng? Cứ 
thế qua 17 năm nữa. Rồi cũng như tâm trạng của ông bác 
ruột trước kia, ông Đông Hồ e sợ áng văn cổ bị mai một. 

Cuối cùng truyện Song Tỉnh Bất Dạ được mệnh danh 
là Truyện Song Tinh đã ra đời vào mùa hạ, năm Nhâm Dần 
(7-1962) do cố thi sĩ Đông Hồ chủ trương. 
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Phần đầu sách có ghi: “Truyện Song Tinh шен ca... 
Nguyên cảo chữ Nôm do Nguyễn Hữu Hào soạn hồi đầu 
thế kỷ XVIII. Theo bản phiên âm quốc ngữ của Hữu Lân 
Thị, Đông Hó khảo cứu và sao lục, xuất bản lần đầu trong 
viện văn nghệ, hiên Cổ Lục của Nhà xuất bản Bốn Phương, 
ấn phẩm của Thư Lâm ấn quán in xong tại Sài Gòn 7-1962”. 

Ông Đông Hồ còn cẩn thận ghi thêm: "Sự sao chép di 
cảo này không đám chắc chắn trăm phần đúng với nguyên 
cao vì nhiều lý do: thổ ngữ, cổ ngữ... Ра vậy tác giả Hữu 
Hào nguyên quán Thanh Hóa, mà trứ tác thì ở sinh quán 
Quảng Bình; còn người phiên âm quốc ngữ sau này lại sinh 
trưởng mãi tận Hà Tiên “Song, tôi thiết nghĩ được thế đã 
là điểu quý giá cho kho tàng văn học rồi vậy”. 

Riêng phần độc giả chúng ta đến bây giờ mà còn may 
mắn được thưởng thức áng văn Song Tỉnh tối cổ này là nhờ 
có sự tha thiết bảo tón lẫn việc ấn hành Truyện Song Tỉnh 
đầu tiên, tất cả đã do công đầu của Lâm thi gia. Sự việc thật 
đáng trân trọng xiết bao! 





Duy có điều vui mừng, bản nôm Song Tỉnh vẫn tồn tại 
mà cố thi sĩ Đông Hồ không ngờ. Đó lại là công trình của 
học giả Hoàng Xuân Hãn trước đây, nhân địp khi ở Pháp 
về thăm quê hương Việt Nam, ông đã bắt gặp và cho sao 
chép nguyên văn với bản Nôm chính tại Hà Nội, trước khi 
bản Nôm ấy bị thất lạc vì thời cuộc. 

Đây lại là một tình cờ lần thứ ba may mắn cho bản Nêm 
Song Tinh. Sự việc kể trên đã khiến cho thi phẩm Song Tỉnh 
Bất Dạ và nhà thơ Nguyễn Hữu Hào trở thành bất tử. 
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Đến sau này năm 1984, phần lớn nhờ vào bản Nôm ấy 
cùng hai bản phiên âm quốc ngữ của học giả Hoàng Xuân 
Hãn và cố thi sĩ Đông Hồ, mới có tiếp công trình khảo 
đính, phiên âm và chú thích Truyện Song Tỉnh một cách rất 
công phu tỉ mỉ của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (Viện Hán 
Nôm, Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành). 

Năm 1987, lại thêm tập biên khảo, giới thiệu Truyện 
Song Tỉnh của chính học giả Hoàng Xuân Hãn đã khảo 
luận và phân tích thật day đủ, mạch lạc. Sách dày 225 trang, 
do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Tập biên khảo này sau 
khi in xong, ông Hoàng Xuân Hàn đã gửi tặng nữ sĩ Mộng 
Tuyết, sương phụ Đông Hồ, để tưởng nhớ đến người bạn 
đồng điệu đã nặng lòng với văn học. 

Ngoài những tập biên khảo công phu ở trên, trước đây 
cũng đã có vài nhà văn nói về Song Tỉnh của Nguyễn Hữu 
Hào (khoảng thập niên 1962 - 1972) như: Nguyễn Văn 
Sam, Phạm Việt Tuyển, song cũng chỉ trình bày vài nét 
đơn sơ mà thôi. 

Nhưng nếu ai có địp nghiên cứu Truyện Song Tỉnh rồi 
đều nhận thấy, chỉ với một thi tập Song Tỉnh Bất Dạ, tác 
giả Nguyễn Hữu Hào đã đóng góp vào kho tàng Văn học 
nước nhà một giai tác bằng quốc âm tối cổ. Quí giá cả vé 
nghệ thuật văn học, ngôn ngữ học lẫn nhân sinh quan ở 
đời. Đó cũng chính là một dấu hiệu bắt đầu trở mình của 
пеп văn chương Việt Nam vào những giai đoạn kế tiếp. 


Phải nói thêm rằng Đức Ông Nguyễn Hữu Hào thuộc 
giới trí thức thời xưa, rất hiếm ở miệt Đàng Trong (Đàng 
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Cuu). Khi mà cà mién này dang trong giai doan khai hóa 
về mọi mặt, thế tất hạt mầm văn học càng hiếm, càng quí. 

Căn cứ vào văn chương cổ điển hiếm quý ấy, hy vọng 
truyện Song Tỉnh Bất Dạ của nhà thơ Nguyễn Hữu Hào sẽ 
được phổ biến vào chương trình Việt ngữ học đường, cho 
học sinh các thế hệ đời sau được biết thêm áng văn cổ kính 
có giá trị từ 300 năm nay. 


жж 


Riêng phần văn thơ chữ Hán của Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào ắt hẳn phải đối dào? Nhưng hiện nay 
chưa đủ điều kiện và thời gian sưu khảo. Nên sau đây chúng 
tôi chỉ đơn cử một ít thơ văn xướng họa giữa ông cùng một 
vị Hòa thượng người Hoa. Phần này có ghi trong tập Hải 
ngoại kỷ sự của Hòa thượng Thích Đại Sán, ông tên thật là 
'Thạch Liêm, tự Hán Ông, pháp danh Thích Đại Sán, tục gọi 
là Thạch Đầu Đà, người Chiết Giang, Trung Hoa. 


Tập kỷ sự này do chính Hòa thượng Thạch Liêm ghi 
chép từ tháng 8 năm Giáp Tuất (1694), là năm Hòa thượng 
Đại Sán được Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu mời sang Thuận 
Hóa thuyết pháp”). 


(1) Tập Hải ngoại kỹ sự của Thích Đại Sán nguyên gốc Нап văn, đã được Viện Đại 
học Huế dịch toàn bộ ra quốc ngữ năm 1963. 

Trong Hải ngoại kỷ sự ghi ở tr.72, 73 và 82 phần viết về Dang Trong, đại ý: ngày 
ấy vào đến Thuận Hóa rồi, chúa Nguyễn lịch sự cho công chúa ra chào thỉnh ý, 
sau dó lập tức cho dựng “liêu xá” làm “Thuận Hóa thién làm”, cũng nơi này du 
bị thiết lập giới đàn cầu an; lễ chay đàn đo nhà vua chủ tế và Hòa thượng được 
mời thượng đàn thuyết pháp. 


@ 
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Khoảng thời gian mới đến, qua lời giới thiệu của Quốc. 
chúa, Hòa thượng đã bút đàm với nhà chính khách Đàng 
Trong là Đại học sĩ Hào Lương hầu”). Cả hai vị đều vui 
thích tranh luận thi văn, và chỉ xoay quanh trong vấn để 
Phật pháp. Thiên giai thoại này rất dài, soạn giả chỉ xin 
trích lược qua mà thôi”). 

Bài thơ dưới đây là của Hào Lương hầu, ông đã sai con 
trai đem đến Thuận Hóa thiển lâm cùng với món quà tặng 
Hòa thượng. Bài thơ nguyên tác của tác giả bằng Hán văn 
đã được dịch ra như sau: 

Nghe nói thiên lâm mạch rộng khơi, 
Thấm пһийп оп trach khắp nơi nơi. 
Ma ha trăng doi trên đàn hạnh, 
Bát nhã gió lồng trước cửa mai. 

Kìa sắc ấy không, không ấy sắc, 
Nào ai cầu tớ, tớ cầu ai. 

Nhớ nhung đây đó lòng nhu một, 
Suối Hổ? nhìn nhau hả hả cười. 


Sau đó chỉ vì hơi khác ý, Hào Lương hầu đã viết một bài 
khải! rất dài, biện luận bằng văn xuôi (chữ Hán) gửi đến 


(1) Trong tập Hải ngoại ку sự ghi là Hào Đức hấu. 

(2) Được biết Giáo su Trấn Khuê (Viện Hán Nêm) cũng đang nghiên cứu nguyên 
bản Hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sản để viết về "Cuộc đảm thoại giữa Hòa 
thượng või Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hảo" 

(3) Dưới khe, gần chùa Lư Sơn có nhiều hổ gọi là Hó Khé: Suối Hồ. 

(4) Thư viết trình bày cho rõ thêm. 
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Hòa thượng, đại ý: “... Người xưa làm thơ để hưng khởi lòng 
người (khả di hưng) để xem xét phong tục (khả di quan). 
Trong thơ phần nhiều ghi tên những cây cỏ, chim muông, 
chẳng qua để ngâm vịnh tính tình, sao cho “tư tưởng không 
quấy” (tư vô tà) là được. Đáng quý nhất là ý thơ trung hậu, 
đáng khinh thường là lối văn phù hoa; chẳng khác lấy văn 
hại lời, lấy lời hại ý уау”). 





(1) Bài thơ và đoạn khải đều trích trong Hải ngoại ky sự của Thích Đại Sán, tr. 75, 
76, 77, 81, 110, 113. 
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DI ẢNH THÍCH ĐẠI SÁN 
(Thạch Liêm Lão Hòa thượng tiểu tượng) 
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óng thời, lần này Hào Lương hầu còn gửi thêm 
D bài tho diép vàn vói bài truóc (cüng dugc dich 
từ nguyên tác của ông): 
Nho, Thích xưa nay vốn khác dòng, 
Mặc dầu dòng khác vẫn tương thông. 
Chiếc thuyển cửa Pháp vành trăng tỏ, 
Tay lái nhà nho ngọn gió lồng. 
Rộng mở cửa thiền gương sáng chói, 
Gan khơi sông Tứ nước xanh trong. 
Đến đây át có dem nguồn lợi, 
Âu cũng nhơn duyên tự hóa công. 
Bài họa lại của Hòa thượng Thích Đại Sán (cũng được 
dịch rồi): 
Ào ào sóng bổ biển mênh mông, 
Muôn dặm thuyền bè đạo thánh thông. 
Đàn khảy Vũ Vụ luồng gió mát, 
Dép luu Sông Lĩnh chiếc hòm không. 
Nội hoang còn có mám thiêng mọc, 
Đường cổ ai đem cỏ dại trồng. 
Nhàn rỗi ở đây lòng luống thẹn, 
Đứng nhìn mây biển, chỉ trăng trong. 
Lần này, kèm theo bài họa trên, Hòa thượng cũng gửi 
bài nhận xét thêm về văn thơ của Hào Lương hầu khá tỉ mi, 
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chẳng hạn như: “... Lời lẽ uyên chuyển, ý tứ хаи xa, nhưng 
bàn về “Ма На’, “Chon Như” có hơi cưỡng lý, chưa được 
thích đáng, can phải có đôi lời tỏ lại cùng nhau.. ” 





Xét qua cũng thấy tính khí Hòa thượng có vẻ cao 
ngạo, nhưng đối với Hào Lương hấu, Hòa thượng vẫn 
để lòng kính trọng, lấy phép tắc xưng hô như trong bài 
đáp từ có đoạn: 

“.. Đại học sĩ Ký lục Tôn công, 

Rồng thiêng trên thế, 

Ngựa hay nhà trời. 

Văn võ toàn tài, trong bụng bao hàm tượng vĩ. 
Khuê chương rạng vẻ, cõi ngoài coi việc tuần tuyên. 
Chốn đơn đình сат bút xuân thu, 

Nơi tử phủ vui tình phong nguyệt. 

Học nho kiêm hiểu Phật, từ trí trí cách vật, thấu dò 
tính mệnh gốc nguồn”). 

“Nay Quân hầu ngôi đến tam công”... “Тиё mà đạm bạc 
yên vui”... "Chí như Hạo Nhiên Linh Nhất”? 

Phần cuối thư, Hòa thượng đã tỏ ra thân mật: 

“Biển trời mưa gió, Quân hầu vì nước vì dân, hãy giữ 
mình trân trọng”. 


(1) Những đoạn trên déu trích trong Hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sån ở những 
tr. 76, 77, 110, 113. 

(2) Những đoạn trên déu trích trong Hải ngoại kỷ sự của Thich Đại Sån ở những 
tr. 76, 77, 110, 113. 

(3) Những đoạn trên déu trích trong Hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sản ở những 
tr.76, 77, 110, 113. 
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Ó một bài thơ họa khác Thạch Liêm Hòa thượng ý tứ 
khâm phục Hào Lương hầu: 

“Từng nghe thi lễ tiếng con пра... 

Rồi để ca tụng vị chánh khách tài ba của Đàng Trong, 
Hòa thượng đã không ngần ngại đặt bút: 

*Tiến phát người đương giữa tuổi hoa... 

Đủ biết Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào là một người 
uyên bác, thông suốt cả về Nho học, Lão học và Phật học. 
Vừa là một nhà ngoại giao xuất sắc, lại cũng là một vị 
tướng đại tài. 

Nhưng với ông lúc nào cũng cảm thấy cần phải học hỏi 
ở trường đời cho thấu đáo hơn, từng trải thêm, như ông đã 
tâm sự ở Song Tỉnh Bất Dạ qua đôi câu: 

“.. Định tình biết đủ mới an, 
Trải tường sự vật, mấy trang anh hùng!”. 
(ST:7, 8) 

Để kết thúc chương này, soạn giả xin có bài thơ cảm tác 
đâng lên đấng Công Khanh - Kính tưởng niệm Cao ngoại 
tổ Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào: 

“Hào Lương hầu tam phẩm triêu đình, 
Nguyễn tộc vang lừng bậc kiệt danh. 
An trấn "Quảng Bình” tâm bác ái, 


(1) Là hai câu thơ trích trong một bài thơ họa của Hòa thượng Thích Đại Sản. 
(2) Là hai câu thơ trích trong một bài thơ họa của Hòa thượng Thích Đại Sản. 
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Vững đồn “Võ Xá” chí hùng anh. 
Ngoại giao Đôn Hậu ghi thanh sử, 
Ноа bút “Nhu Từ” gửi hậu sinh. 
Thi tập Song Tinh lưu gấm vóc, 
Rạng ngời văn võ đấng Công Khanh. 
Na Miêu diệu Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển 
Kính bái 


Bài thơ trên được Giáo sư Thanh Vân phiên Nôm 
như sau: 
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Nữ sĩ Ái Lan cảm xúc họa bài Đấng Công Khanh của 
Như Hiên để kính tưởng niệm Hào Lương hầu Nguyễn 
Hữu Hào: 

Hiển nhân lương đống chốn vương đình, 
Văn võ song toàn đã xứng danh. 
Gìn giữ giang sơn, lừng khí tiết, 
Định an xã tắc, rạng tỉnh anh. 
Sáng gương đạo đức, ngời phong độ, 
Thỏa chí anh hùng chấp tử sinh. 
Lưu để ngàn thu trang sử chép, 
Uy nghỉ hào kiệt Đấng trung khanh. 
Ái Lan Dương Tố Phương. 
Kính bái 

Trích vài khúc ngắn tượng trưng trong thi tập Song Tỉnh 
Bất Dạ của Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào. 

1. ĐOẠN TẢ SONG TINH TỪ BIỆT MẸ ĐI TÌM NGƯỜI 
BẠN CỦA CHA XƯA, MONG HỌC HỎI TIẾN THÂN 
Vâng lời bái tạ từ huyện, 

Deo сат, tròng hac, gác yên, giục lừa. 

Dặc nhành hây hẩy gió đưa, 65 

Ý xuân giục khách, bạn thơ quyến người. 

Xúc tình chăm chỉ băng khơi, 

Khỏi nơi Kiếm Các, kể vời Chiết Tây. 

Sơn âm chớn chở từng xây, 


тре ешип hopto.org 


318 = Nhu Hiën Nguyên Ngge Hư 


Dá hang rêu tỏa, cỏ cây khói lồng. 70 
Dặm nghìn khói tỏa mây phong, 

'Thoáng qua chùa Huệ, nẻo thông Hương Đình. 

Nước non sao khéo hữu tình, 

Kia dòng Tây Tử, nọ ghềnh Nghiêm Lăng. 

Việt vương đài nọ mấy từng, 75 
Rong treo tường biếc, lau dừng lối hoa. 

Ngang cầu Mộng Bút vừa qua, 

Thế Mông còn bến, Tào Nga còn bài. 

Đất sinh gái sắc trai tài, 

Người xưa tuy cách, đấu đời còn bia. 80 
Tớ thầy lòng hứng ru rë, 

Cảnh vui mấy chốn, thơ dé mấy thiên. 

Bút Hoa làng nọ kể miền, 

Mặc Trì đáy nước tuyết in dám đầm. 

Bãi lau sóng don lâm châm, 85 
Một vùng Mộng Оуёп, nghìn tầm quyến phơi. 

Ngàn đôi cây cỏ phô tuoi, 

Liễu khoe mày lục, đào cười môi son. 

Dập dìu quí tử vương tôn, 

Xe ngừng điểm nguyệt, ngựa bon dặm hòe. 90 
Giang sơn cẩm tú bình vi, 

Thục Xuyên so lại, thế thì còn khơi! 

Cảnh thanh tình hứng mảng chơi, 
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Nào hay là chốn Thợ Trời đưa tơ. 

Khỏi cầu Linh Dĩ vừa qua, 

Cuối đuôi lại thấy đôi ba nhi đồng. 

Đầu ghềnh một gã điếu ông, 

Khăn lòa tóc bạc, áo nồng khói hương. 
Nhìn trong cử chỉ đoan tường, 

Khác hình thôn tẩu mia phường dàt dân. 
Hai mai tuyết điểm đã ngần, 

Trên vai bất hoặc, dưới tuần tri thiên. 
Ngươi Sinh xa đứng lét nhìn, 

Gàm hay thật khách cao hiển ngụ chơi. 
Thung dung khăn sửa bau cài, 

Dừng chân chậm bước, ướm lời dang ca: 
"Cảnh này khác chốn yên Ба", 

“Chẳng hay Thôn tẩu rủ tơ cầu gì?” 

“Hay là học thói Bàn Khê, 

“Thừa nhàn mượn thú chờ thì (thời) ra tay?” 
Đang khi chỉ động, cẩn day, 

Mảng ham trong máy, nào hay ngoài vòng. 
Đang khi cá hóng cầu ngong, 

Đoái dau ngó lại thấy chong bóng Chàng. 
Khôi ngô khác đẳng phi thường, 

Đành hay thật khách ngọc đường ấy chăng? 


Lão bèn vội tiếp han rằng: 
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“Bởi đâu Cát sĩ chưa từng mặt quên?” 

Khiến hé kíp trải bức chiên, 

Lễ phân tân chủ dưới trên mời ngồi. 120 
2. TRÍCH ĐOẠN: SONG TINH LO DÙI MÀI KINH SỬ 

ĐÃ ĐỖ TRẠNG NGUYÊN 

Sinh từ ra chốn Cẩm Thành, 

Lữ phòng nấu sử sôi kinh рібі mài. 1348 

Mảng đo tấc bóng ngày dài, 

“Thỏ xoay ác lặn non đoài ruổi qua. 

“Thời vừa giữa tiết trung hòa, 

Bảng trời ló thấy Chàng đà treo tên. 1352 

Long даи giáp đệ Trạng nguyên, 

Biêu cao thiên hạ, tiếng truyển triểu trung. 

Trạng từ cao bước thang mây, 

Dự kể bệ phượng, đồng bày hàng loan. 

Từ ngày tận mặt Thiên nhan, 

Ba sinh mừng đã phi nguyễn nam nhi. 1364 

Quốc gia vừa thuở bình thì, 

Trang bèn dâng biểu xin về tỉnh thân. 
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3. TRÍCH ĐOẠN KẾT: (SAU KHI ĐÃ TRĂM САУ NGÀN 
DANG) SONG TINH ĐÃ DÓ ĐẠT VÀ ĐÃ YÊN ВЕ СТА 
THAT, CHÀNG LIỀN NGHĨ CÁCH ĐÓN MẸ (SONG 
BÀ) VÀ EM TRAI (SONG THẦN) ĐẾN Ở GẦN NHẠC 
GIA (HỌ GIANG) ĐỂ CHÀNG CÙNG HAI VỢ LO 
PHỤNG DƯỠNG VẸN TOÀN 





“Vả thêm Người tuổi tác cao, 2335 
Lấy ai thăm viếng ra vào sớm khuya. 

Lòng Trời khôn hẹn nắng mưa, 

Ví cơn muôn một, bấy giờ cậy ai. 

Dàn đo mẹ hãy lo hai, 

Lòng ta muốn tới quê Người gửi an. 

Trước là tình nghĩa lưỡng toàn, 2341 


Sau là sum họp một đoàn vầy chung”. 





Hi điên tiệc mở hàng luôn, 2359 
Mừng dâu mừng rể, mừng con, bội mừng! 

Tiếng đồn khắp hết hương lân, 

Kẻ xa nối gót, người gần chen vai. 

Giang Ông don mái gác ngoài, 

Đặng Song Bà ở tiện nơi dưỡng nhàn. 2364 
Tiếng bay động đến long nhan, 

Gái khen vì tiết, trai khen vì tài. 

Phong Chàng ngói dự tam thai, 
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Việc vua nảy giữ, lộc trời nảy ban. 2368 
Đan đình bái tạ Thiển nhan, 

Nguyễn xưa mừng đã phi dén ơn cha. 

Chàng cùng hai ả song nga, 

Chen vai loan phượng, xướng hòa thư cưu. 2372 
Gái phen “thục nữ hà châu”, 

Trai như “quân tử hảo cẩu” thắm đôi. 

Сат âu dòng đức quyến thôi, 

Song Thần cũng chiếm khoa đài chức sang. 2376 


зира ешип hopto.org 


PHÙ LUG 5 
= 
Ку sự những chuyến 
sưu khảo đền miếu 
thờ Thượng đẳng thần 
Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh 
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DÂNG LỄ 


Phóng sự ghi phái đoàn đi nghiên 
cứu suu tấm các di tích lịch sử có liên 
quan ba danh nhân dòng Nguyễn Hữu: 
Nguyễn Hữu Dật - Nguyễn Hữu Hào - 
Nguyễn Hữu Cảnh. 


ê chuẩn bị việc viết tiểu sử danh nhân “Lễ 
D Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc 
khai sáng miển Nam nước Việt cuối thế kỷ 
XVII, và cũng chỉ còn 5 năm nữa là đến kỷ niệm 300 năm 
ngày ông khai sinh ra miển Bến Nghé - Đồng Nai - Gia 
Định (1698 - 1998). Với mục đích chung, Hiệp hội Đồng 
hương Quảng Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề cử 
phái đoàn xuống An Giang, Châu Đốc và Biên Hòa để làm 
nhiệm vụ nghiên cứu tận nơi có di tích dén, miếu và sắc 
phong của danh thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, 
đồng thời tìm hiểu những giai đoạn đối ngoại của danh 
thần Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào. 
Giấy giới thiệu đoàn chúng tôi gồm năm người, do Mặt 
trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 4-11-1991. 
- Ông Nguyễn Sång: Trưởng đoàn. 


- Ông Trần Mạnh Tiến: Cán bộ Viện Khoa học Xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Ông Nguyễn Đại Bột: Cán bộ Ban Liên lạc đồng hương, 
Quảng Bình. 

- Giáo sư Thanh Vân: giáo su Hán Nôm. 

- Nữ văn sĩ Như Hiên: Hậu duệ họ Nguyễn Hữu. 

жж 

Ngày 11-11-1991 

9 giờ sáng xe đời khỏi Thành phố Hồ СЫ Minh đi theo 
Quốc lộ số 4 hướng về miền Tây. 

14 giờ chiểu, xe qua thị xã Cần Thơ, 16 giờ bắt đầu vào 
địa phận An Giang. 

Các vị lãnh đạo nơi đây tiếp chúng tôi rất niềm nở sốt 
sảng. Không để lâu hơn, ông trưởng đoàn đã khéo léo lo 
xong chỗ nghỉ ngơi cho đoàn tại Khách sạn Thắng Lợi, 
Long Xuyên. 

Ngay tối ấy, chúng tôi thả bộ đi ăn cơm, để sau đó tìm 
đến nhà ông Nguyễn Văn Tình, một giáo chức tại thị xã 
Long Xuyên, rất say mê trong việc nghiên cứu tiểu sử Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 

Trước giờ tạm biệt, ông Tình còn sốt sắng nhận làm 
hướng dẫn viên cho phái đoàn trong việc đi sưu khảo sáng 
hôm sau. 

Ngày 12-11-1991 

Đúng 7 giờ 30 phút, chúng tôi đã có mặt trước Bảo 
tàng An Giang (Long Xuyên). Các ông Lưu Nghĩa, Ai 
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Dân - Giám đốc và Phó Giám đốc Bảo tàng An Giang 
cùng tất cả cộng sự viên nơi đây đều có cảm tình với phái 
đoàn. Nhất là cùng nhiệt tâm với vấn dé nghiên cứu di 
tích, đến việc sẽ đúc kết in thành sách nói về sự nghiệp 
thân thế của hai vị danh nhân Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn 
Hữu Cảnh. Sau hết chúng tôi cùng chung hy vọng sẽ mở 
cuộc Hội thảo Khoa học về Thượng đẳng thần Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 

Ông Nghĩa vui mừng thành thật nói: 

- "Cuộc hành trình của phái đoàn hôm nay đi sưu tầm 
đi tích các danh nhân trên, thật rất phù hợp với lòng mong 
muốn của Bảo tàng An Giang, lại cũng rất phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân miền này là làm sao có được 
cuốn sách chép rõ công đức, sự nghiệp của hai vị ấy. Và 
nếu có thể được qua năm sau An Giang chúng tôi xin “đăng 
cai” mở cuộc hội thảo. Việc này chúng ta nên hợp lực cùng 
nhau lo tiếp”. 

Ông Nghĩa còn vui mừng khoe: 

=“... Một điều rất đặc biệt cho đoàn nghiên cứu lần này, 
được là đoàn đầu tiên chiêm ngưỡng bức tượng Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh, có cả hai tượng văn võ đứng hầu 
hai bên, trông rất uy nghiêm. Cả ba bức tượng khắc bằng 
gỗ quý, bị thất lạc trên dưới 80 năm. Nay nhân dân mới 
phát hiện và đã cùng bảo tàng chúng tôi đứng ra xin thỉnh 
từ chùa Châu Long về thờ tại đền Châu Phú”. 
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Thoat nghe, chúng tôi cũng vui mừng vô tả. Trước khi 
ra xe, chúng tôi cùng nhau chụp vài tấm hình lưu niệm. 

Trên xe lúc này có thêm ông Nguyễn Văn Tình làm 
hướng dẫn viên. Yên trí chuyến đi hôm nay sẽ mau lẹ. Rủi 
thay, xe vừa ra khỏi thị xã An Giang thì bị hư. Anh Lương 
liën theo “хе lôi” quay về thị xã tìm thợ sửa. 

Chúng tôi nhìn nhau cười gượng. Thế là mất toi buổi 
sáng đẹp trời. Lợi dụng chút thời gian “trống vắng không 
muốn” mấy bạn đàn ông thanh niên trao đổi những vấn 
để cần thiết cho việc sưu tẩm sắp tới. Tôi lững thững đến 
làm quen với cô bán quán bên đường. Thấy tôi lượt bượt 
áo dài, cô hàng mau mắn hỏi: 

- Chắc dì đi lễ đình Châu Phú? 

- Vâng, cô đoán tài nhỉ. Hỏi thăm cô nhé. Cô là dân ở 
đây, vậy có nghe hoặc biết về Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh 
là người xưa kia đã một thời khai sáng miền này không? 

Cô hàng nhoẻn miệng cười duyên dáng trả lời: 

= Dạ, con “hồng” hay, nhưng nội con có kể ngày xưa 
lâu lắm rồi, ở "lung đây” có một ông tướng to lớn, đánh võ 
thiệt giỏi mà người ông thì đen sì à! Gọi là Hắc Hồ tướng 
công. Khi thác, ông hóa thành thần, đương thờ phượng ở 
Châu Phú mà dì sắp đến lễ đó. 

Tôi vui mừng hấp tấp tiếp luôn: 

- Đó đó, Hắc Hổ là biệt danh của Đức Ông Nguyễn 
Hữu Cảnh. Chính Đức Ông đã có công mở mang bë cõi 
cho miển Nam mình này! 
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Cô hàng mừng rỡ tranh lời: 
- Đúng vậy hả di? Chu choa, thế thì ông tướng ấy giỏi 
đã đành, lại còn tài nhai đá thay cơm. 





- Ó! Sao người lại ăn đá được? 





- Ó, chuyện tức cười lắm. Nội con kể, tướng Hắc Hồ xưa 
có tật nghiển nhai đường phèn, nghe cứ rôm rốp như nhai 
đá. Thiên hạ bái phục tướng tài truyền tụng đó là tướng nhà 
trời xương đồng da sắt, chỉ có đá mới nuôi nổi. 

Đang dó câu chuyện thì xe vừa nổ máy, chúng tôi vội 
vàng chào từ giã nhau. 

2 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại đình Châu Phú. Nơi 
chính giữa trên cổng tam quan đắp nổi ba chữ Hán “Trung 
Nghĩa Tự” Vậy phải gọi là đền mới đúng. 

Ти ngoài nhìn vào trông thật đồ só nguy nga, chung 
quanh có rào đúc ngay ngắn. Chỉ tiếc là trước mặt dén lại 
là dày chợ chồm hőm, che lấp cả khúc пра ba sông Hậu 
tuyệt đẹp. Được biết dén này thoat đầu bằng tranh vách 
ván, do tướng công Thoại Ngọc hầu tôn tạo cách nay hai 
thế kỷ, để cung thờ vị danh nhân khai quốc Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh. 

Đặt lễ xong chúng tôi gặp ông từ đền là Lý Văn Ve, cùng 
vài bô lão trong Ban quý tế, việc đầu tiên là xã giao, là giới 
thiệu... Chúng tôi cũng lại được sự đón tiếp rất niềm nở 
của bà con nơi đây; nhất là được sự đồng ý vui vẻ. Không 
để chậm, chúng tôi chia nhau làm phận sự. Ông Sảng đỡ 
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Giáo sư Thanh Vân lập cập vừa lo chụp ảnh vừa leo trèo 
tìm đọc và ghi lại các lin đối chữ Nho. Anh Tiến cũng bận 
rộn hết chụp ảnh lại viết sổ tay. Ông Tình gặp dip được 
biên thêm các chỉ tiết cần thiết cho việc sưu tầm của ông. 
Riêng Như Hiên, ngoài việc ghi chép còn lo hỏi thăm thần 
phả, ngọc phả, và xin được xem hòm sắc. Ông Ve nói hòm 
sắc của Quan Ngài thờ ở bên Dinh Phủ, lát nữa ông sẽ dẫn 
phái đoàn đến tận Dinh Phủ Thờ. 

Đúng như lời các ông Giám đốc và Phó Giám đốc Bảo 
tàng An Giang mô tả: Ngay chính điện vàng son lộng lẫy, 
liễn đối tàn lọng nguy nga là một bệ cao đặt ba bức tượng 
bằng gỗ quý rất nặng, đường nét khắc rất sắc sảo tỉnh vi, 
chiều cao chừng một mét. Tượng Đức Ông Nguyễn Hữu 
Cảnh ngồi trên ngai, đáng дар thật oai phong. Hai bên tả 
hữu là hai tượng quan văn võ đứng hầu. Trước cảnh trí uy 
nghiêm như chói ngời lên trang sử oai hùng. 

3 giờ 15 phút, ông Ve hướng dẫn chúng tôi qua Dinh 
Phủ Thờ, còn gọi là “Lê Công Từ Đường” tức nhà thờ của 
đòng họ Lê. Được gặp ngay gia chủ, cụ Lê Công Tập với 
quốc phục cổ truyền ra mời chúng tôi lên nhà khách. 

Thật là một dinh thự nguy nga, tráng lệ, đúng với danh 
nghĩa "Dinh Phủ Thờ”. 

Đến đây, ông Ve đứng ra giới thiệu. Phái đoàn dâng lễ 
xong, chúng tôi xin phép được xem và xin chụp ảnh các 
tấm sắc từ đời Minh Mạng, Tự Đức truy phong Thượng 
đẳng thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 
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Được sự loan báo cấp tốc, ngay tại đây chúng tôi được gặp 
thêm ông Năm Thinh, Trưởng ban Quản trị đền Châu Phú. 

Điểu đáng mừng là đi tới đâu chúng tôi cũng được tiếp 
đón rất піёт nở chân tình. Như ở đây, gia chủ từ đường Lê 
Công đã lần lượt kể cho chúng tôi nghe rất nhiều truyền 
thuyết cũng như huyền thoại về Đức Ông Nguyễn Hữu 
Cảnh. Được biết phủ thờ Lê Công xây cất từ năm 1908, 
mãi đến năm 1912 mới hoàn tất. Gia tộc Lê Công được 
vinh hạnh thủ sắc Đức Ông để thờ phượng từ sáu đời nay. 

Nguyên do tằng tổ là Lê Công Thoàn đã có công khai 
hoang nên một vùng đất rộng trên hai mươi cây số vuông, 
khai sinh ra ấp Châu Long, triểu đình xét, ban chiếu chỉ: 

- Họ Lê có công khai hoang lập ấp được thờ sắc vị thần 
Nguyễn Hữu Cảnh đã có công khai biên mở cõi. 

Trời đã về chiều, chúng tôi xin tạm biệt để còn xuống 
đò qua miếu Cón Tiên thuộc xã Đa Phước. 

“Thật rõ ràng chỉ cách con sông Hậu mà cả hai bên đều 
thờ Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh. Tôi chợt bùi ngùi nghĩ 
đến Đức Ông Nguyễn Hữu Hào. 

Noi này vì vừa trải qua trận lụt, nước còn đọng lại những 
chỗ thấp, muốn vào bờ, chúng tôi phải thu vén xách đép 
lội một quãng dài. 

5 giờ chiều. Từ miču Cồn Tiên, nơi thờ Thượng đẳng 
thần Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đang ở trước mặt 
chúng tôi. 
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Gọi là miếu thì thông thường chu vi chỉ cần nhỏ hẹp, 
nhưng ở đây từ miếu Cồn Tiên được xây dựng rộng lớn 
chẳng khác gì ngôi đình làng. 

Trước cổng miču mới xây một tượng đài “СЫ ơn chiến 
sĩ” cao chót vót, phải đi vòng một khúc mới vào được trong 
miếu, nhìn từ hậu cung đến nghỉ án, tuy lối trang trí đơn 
giản nhưng không kém phần trang trọng uy nghiêm. 

Ngoài mấy bức hoành phi câu đối treo cao, đặc biệt ngay 
hàng cột giữa miếu có tấm liễn, bằng nét khắc triện tự rất 
công phu. Giáo sư Thanh Vân ngắm nghía và dịch miệng 
cho mọi người cùng nghe: 

“Sinh tướng thác thần truyền ải ngoại, 
Lược thao tận lực báo triểu trung”. 

Bất chợt biết có phái đoàn đến thăm miếu, ông từ đã 
vội vã cho người đi loan báo. Chỉ vài phút sau, Ban quý tế 
cùng ban lãnh đạo địa phương cử người đến tiếp chúng tôi. 

Qua việc lễ bái, nghiên cứu, thăm hỏi, chúng tôi xin 
cáo lui, bởi gần 6 giờ chiểu rồi mà đường về còn những 
60 cây số. 

Theo sự mách bảo, từ đưới đò tôi ngoái nhìn về phía 
tay phải, đúng là thấy hàng cây sao có tàn lá xòe to tít chót 
cây. Họ bảo đó thuộc đất Miên, vì ở Cồn Tiên này chỉ cách 
Miên khoảng đăm cây số theo đường chim bay. 

Tôi mơ màng như mình đang đứng giữa lån ranh biên 
giới... xa vắng và lặng lê! 
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Qua một ngày làm việc thật mệt mỏi, nhưng ai nấy đều 
vui vẻ hài lòng. 

Ngày 13-11-1991 

7 giờ sáng. Vừa điểm tâm, chúng tôi vừa bàn tính để về 
thành phố cho kịp tối nay. Vậy là trước khi xuống thị trấn 
Chợ Mới thăm dén thờ Cù lao Ông Chưởng, chúng tôi ghé 
lại Bảo tàng An Giang để cám ơn và chào từ biệt trước. 

Ông Ái Dân có nhã ý mời phái đoàn đi thăm các phòng 
trưng bày của bảo tàng. Rất tiếc là phòng bảo tồn di tích 
Óc Eo hôm nay khóa cửa. Trước tiên chúng tôi được đến 
phòng trưng bày di tích, tranh ảnh thời kháng chiến, đến 
khu nhà đặt sơ đồ vị trí nơi ở cùng các vật dụng khi còn 
sinh thời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nhất nhất đều thể 
hiện một chứng tích đã đi vào lịch sử đất nước. 





Nơi đây phái đoàn được mời ghi lưu niệm. Ông Sảng 
nhã nhặn dành ưu tiên cho người lớn tuổi. Giáo sư Thanh 
Уап ghi hai câu thơ: 

“Ngàn năm xưa Dân tộc này, 
Ngàn năm sau chẳng đổi thay tỉnh thần”. 

Anh Tiến bận chụp ảnh nên chỉ ký tên. Như Hiên xúc 
động liên tưởng đến bức tượng chuyển thành câu: 

“An Giang ghi lịch sử, 
Châu Đốc tượng hùng anh”. 

Xong việc, chúng tôi ra xe. Chiếc xe hơi giữ tốc độ 60 

km/giờ. 
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9 giờ 15 phút xe qua phà Mỹ Lương. Đứng vin day “cáp”, 
ông Sảng gật gù nói lên chút cảm nghĩ thú vị: “Đường xá 
miền Tây này phần nhiều là sông nước, việc đi lại nơi đây 
có “loại từ” rất riêng biệt, độc đáo như: lội bộ, quá giang, 
xe 40... hay thật chứ nhỉ?" Chúng tôi nhìn nhau cùng cười, 
và cùng mời nhau thử miếng bánh tráng nhân đậu phộng, 
đặc sản địa phương. 

Qua khỏi bến phà, xe lại bon bon trực hướng xã Long 
Điền. Đường quãng này trải đá gập ghënh, lại vừa bị trận 
bão lụt làm hư hỏng thêm, khiến xe phải đi như rùa bò. 
Nệm xe êm là thế, mà lúc này người ngồi trên xe cứ bị tung 
nhổm, lắc lư như say rượu. Còn tài xế thì khỏi nói là vất vả 
cho xe leo lách khúc đường dài hơn bảy cây số, thật thương 
cho bốn bánh xe! 


Hết đoạn đường xấu, nhìn hai bên 16 đã thấy Јас ас nhà 
dàn. Phần nhiều họ dựng bằng gỗ, lợp lá dừa, chung quanh 
có điểm bao lon theo kiểu nhà sàn miền Thượng, nhưng 
lối sơn phết xanh đỏ diêm dúa thì lại có vẻ mang màu sắc 
hòa đồng với bản chất Khmer. Chỉ cần nhìn qua bể ngoài 
nơi ăn chốn ở thân mật hài hòa của vùng giáp ranh biên 
giới như thế này, chúng ta cũng nhận định được là dân tộc 
Việt Nam mình có tinh thần hiếu khách và ưa chuộng hòa 
bình đến mức nào? 

Đoàn chúng tôi may mắn được Bảo tàng An Giang đã 
cẩn thận gọi điện xuống Trung tâm Văn hóa Chợ Mới từ 
sáng, nên khi tới nơi chúng tôi không bị mất thời giờ. Một 
thanh niên trong Ban Văn hóa thông tin nơi đây lên xe để 
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dẫn đường cho đoàn tới ngay dén thờ Đức Ông. Vùng này 
dân chúng lấy chức vị Chưởng cơ của Đức Ông Lễ Thành 
hầu khi xưa, đặt tên gọi là dén Cù lao Ông Chưởng. Thế 
nhưng ngay mặt tiền tam quan lại chói lọi ba hàng chữ 
đỏ: Đền thờ Quan Chưởng dinh Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh. 

Một chút ngỡ ngàng khi chợt nhìn bên cạnh có những 
tấm quảng cáo của gánh hát nào đó được căng song song 
kể hàng chữ để tên Đức Ông. 

Nhưng sự cuốn hút trước mắt chúng tôi hiện tại vẫn là 
ngôi dén. Nhìn tổng thể mặt ngoài rất rộng rãi khang trang. 
Mặt đền trông ra bờ Long Giang (một nhánh sông Hậu). 
Khúc sông này được mang tên “Lë Công Giang” dân địa 
phương quen gọi là "Lòng Ông Chưởng” và đền cũng gọi 
dén Ông Chưởng hay dinh Ông Lớn. 

Một cuộc đối thoại chớp nhoáng với dân chúng địa 
phương được biết: “Chính khúc sông này thời ấy Ông Lớn 
đã ra lệnh cho dân quân nạo vét khai thông nối từ sông 
"Tiền vào sông Hậu, và cũng sông này khi xưa Ông Lớn đã 
hiên ngang cùng đoàn thuyền chiến, đi trấn an bờ cõi, vỗ 
về dân lành bất kể người Việt, Miên hay Hoa. Bởi “dzậy” 
ai ai cũng kính mến trọng vọng Ông Lớn. Truyền rằng khi 
hay tin Ông Lớn mất, nhiều tién nhân xưa đã khóc ròng 
mà! Sau đó khắp nơi lập dén thờ, như hôm nay phái đoàn 
đi thăm viếng đã thấy tận mắt, mà không chỉ dân Việt mình 
thờ Ông Lớn đâu, còn người Miên cũng thờ cúng Ông Lớn 
ở “bén” nữa kia”. 
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Chợt lúc đó có các bô lão trong Ban quý tế ra chào đón 
chúng tôi. Các cụ đều cẩn trọng mặc áo đài đen với búi tóc 
cổ kính, nhỏ xíu sau ót, có cụ đã chín mươi tuổi cũng lụ 
khụ đến tiếp phái đoàn, bỗng có tiếng vui mừng trong đám: 

- "Dzừa” hay tin có phái đoàn trên thành phố Së Côn 
xuống thăm đến Ông Lớn đây, lại nghe có cả một “nữ nhân” 
là dòng giống Ông Lớn nữa, chúng tôi “đzui mång” hết sức, 
bởi “Dzì” cả mấy trăm năm qua... tịnh không.. 

Mọi người déu hồ hởi, tay bắt mặt mừng, át cả tiếng 
nói. Cảm tình nồng hậu tràn ra khóe mắt, y như tất cả đều 
đã quen nhau từ lâu rồi vậy! Riêng tôi xúc động đến rưng 
rưng, đôi tay run run đặt lễ. 

Уйа xong nghỉ thức cúng vái, tôi ngỏ lời xin phép được 
xem hòm sắc, cùng là xin chụp ảnh những tấm sắc. Quý 
cụ tỏ ra hoan hỷ, những bàn tay cảm động lóng cóng mở 
khóa hòm sắc. Cử chỉ này khiến cho chúng tôi tăng phần 
hào hứng trước phận sự. Riêng trong tôi cao thêm độ xúc 
động, nhiệt huyết bổn phận cũng gia tăng. 

Hòm sắc đựng hai tấm sắc của triểu Minh Mạng và Tự 
Đức, nội dung giống như sắc ở Dinh Phủ Thờ. Nhưng ở 
đây lại là phóng ảnh cỡ 50 x 70cm. Các cụ cho biết: 

- “Hai tấm sắc chánh bản thờ ở đền bên kia sông. Bởi 
khi xưa hai bên bờ này chung tên làng, thậm chí chung tên 
Cù lao Giêng, Cù lao Vôi hay là Cù lao Tiêu Mộc (bây giờ 
là huyện Chợ Mới). Tên làng xưa gọi Kiến Long. Hồi đó 
chỉ có một dén lập bên kia sông kế Vàm Xép. Ó “bén” thủ 
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sắc từ hồi xưa, về sau tách ra hai làng. Bên kia là chính lấy 
chữ Kiến đầu gọi là Kiến An. Bên này chịu phần sau gọi là 
Long Điển. Do vậy đền cũng xây sau nên phải xin phóng 
ảnh sắc thờ. Nay thì tấm sắc nguyên bản ở Kiến An cũng 


đã bị “đánh cắp” từ lâu rồi”. 

Cụ khác lại tiếp: 

- "Thuở ấy Ông Lớn cho đóng quân cả hai bên bờ Long 
Giang này, nhưng dinh Ông Lớn ở bển, tục còn gọi Gò Cây 
Sao. Chính đó là nơi Ông Lớn phát bệnh, truyền rằng sáng 
mùng 5 tháng 5 năm Canh Thìn (1700), Ông Lớn gượng 
qua lại dự tiệc khao. Vài bữa sau “coi mòi” bịnh nặng, ông 
truyền căng buóm lui quân. Tiếp đó các nơi hay hung tin 
Ông Lớn đã mất ở Rạch Gam hôm mùng 9". 

- Thưa, tại sao bên Kiến An cúng ky ông là ngày mùng 
8, mà không là ngày mùng 9 như bên này? Và còn ở Biên 
Hòa thì lại cúng ngày 16 tháng 5. Theo địa phương đây chắc 
quý cụ rành rẽ hơn, vậy xin cho chúng tôi biết rõ Ông Lớn 
tạ thế đúng vào ngày nào? 

- “Só là như “23у” - Ông Lớn mất đúng ngày 9 tháng 5 
năm Canh Thìn (1700) tại Rạch Сат, thọ năm mươi mốt 
tuổi. Việc Kiến An giữ giỗ trước một ngày tức mùng tám, 
bên này mùng chín. Phải chia như “dzày” thì hai bên mới 
qua lại dự đám cùng nhau được. Còn ở Biên Hòa “tui” chắc 
tiền nhân xưa nơi ấy đã lấy ngày đón linh cữu Ông Lớn về 
tới đó chăng? Nhưng cũng có truyền thuyết khác “biểu là 
linh hài Ông Lớn được làm triểu táng ở Rạch Gầm, mãi 
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sau này mới di hài về Cù lao Phố, tụi “tui” cũng “hổng” rõ 
thế nào?” 

“Tiếp đến các câu hỏi của chúng tôi về lai lịch xây cất đền 
Cù lao Ông Chưởng. Cụ Phạm Văn Ngộ bảy mươi bốn tuổi, 
Hội trưởng Ban quý tế cho biết: "Riêng dén này có sau bên 
kia, nhưng cũng từ lâu rồi, trước còn lợp lá, cứ thế trùng 
tu liên tiếp. Mãi đến năm 1964, mới tái tạo bằng gạch, kiểu 
bốn mái như hiện giờ phái đoàn thấy đó. Ngoài đền này ra, 
ở “lung đây” còn rất nhiều nơi thờ Ông Lớn, đâu đâu cũng 
gọi là dinh Ông. Cách huyện Chợ Mới chừng hai mươi cây 
số còn có trường học mang tên Ông Lớn nữa kia!” 

- Ó đây quý cụ có biết danh vị Đức Ông Nguyễn Hữu 
Hào? 

- Dạ có chớ - một cụ trẻ tuổi nhất đứng ra tự giới thiệu 
là cựu giáo chức và nói tiếp: 

- “Coi sử sách chúng tôi cũng được biết ngài Nguyễn 
Hữu Hào là anh ruột của Ông Lớn đây. Lại biết rõ rằng 
chính con sông Long Giang lịch sử trước mặt ta này, thời 
trước đã được in hình bóng của Ngài Thống suất Nguyễn 
Hữu Hào. Ngài đã ngang đây trước cả thời kỳ Ông Lớn 
Nguyễn Hữu Cảnh là em ngài đi kinh lược, và ngài Nguyễn 
Hữu Hào còn là tác giả tập thơ Song Tỉnh dài lắm thì phải?” 

Tôi sung sướng đến lặng người, vì đã qua mấy nơi đền 
miếu thờ phụng Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh. Mãi tới đây 
mới có người biết đến danh vị người anh của Ông Lớn là 
Đức Ông Nguyễn Hữu Hào, vốn cũng là một danh nhân 
tướng quốc đồng thời thế kỷ XVII. 
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- Vâng, vâng! Song Tỉnh Bất Dạ là thi phẩm bằng chữ 
Nôm ấy là của Đức Ông Nguyễn Hữu Hào. 

Tôi bồng bột đưa ra tập tiểu sử của hai Đức Ông mà tôi 
đang viết đở ra giới thiệu. Ai nấy đều vui mừng đưa ý kiến: 

- Chúng tôi mong sớm được đón đọc tập sách tiểu sử 
này do đòng giống Ông Lớn viết ra, thiệt là quý biết mấy 
mà kể. Chúng tôi cũng cầu mong mọi điểm lành từ Ông 
Lớn ban cho quý phái đoàn. Sấm Ông Lớn cho câu: 

“.. Thời sự tất nhiên đến 
Hảo sự bất tụ mang 

Đản hỉ đáo Nhâm Quí 
Vọng đạo thất tỉnh đài 

Bất thăng thiên kim phí...”. 

Bầu không khí càng thêm thân mật, ban tiếp tân vào. 
mời phái đoàn qua nhà khách dùng trà, ăn bánh ngọt. Sau 
đó chúng tôi xin cáo từ. 

Vì có sự mời mọc trước, chúng tôi quay trở lại nhà Văn 
hóa thông tin Chợ Mới để dự bữa cơm trưa do nơi đây 
khoản đãi. Món ăn đặc sản là cá lóc lại được những bàn 
tay khéo léo nấu nướng. Một bữa ăn thật tuyệt! 

Anh Phạm Hồng Sơn Trưởng ban Văn hóa thông tin 
Chợ Mới cùng các cộng sự viên đã tiếp đón chúng tôi thật 
ân cần vón vã. Nhất là sẽ cùng để tâm lo việc sưu tám tại 
địa phương thêm những di tích hay truyền thuyết về Ông 
Lớn Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 
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Anh Son nhấn mạnh tiếp: 


- "Phải, chúng ta nên trao đổi cho nhau những tư liệu 
về ngài Nguyễn Hữu Cảnh. Ông xứng danh là bậc hùng 
tỉnh chiếu sáng cho hậu thế noi gương từ việc dựng nước 
giữ nước, mà quan trọng nhất là lòng nhân ái, vỗ về an dân 
của Ông Lớn thật là tấm gương trong, ngàn đời không mờ”, 

Mọi tiếng chuyện trò đối đáp vừa dut. Tôi chợt có сат 
tưởng nơi quê hương Cù lao Ông Chưởng này đây đã một 
thời vinh hạnh được hẳn gót của hai vị Thống lãnh Nguyễn 
Hữu Cảnh - Nguyễn Hữu Hào. Quãng không gian này 
còn chăng hình bóng hai vị anh hùng Lễ Thành hấu - Hào 
Lương hầu? 

15 giờ 30 phút, phái đoàn ra về tràn ngập піёт vui. 
Nhưng nhìn trời chiều, nghĩ đường xa, và lại còn phải ngang 
qua "cái chướng ngại” ở Bắc Mỹ Thuận làm tôi phát lo âu! 

Cuối cùng chiếc xe cũng đưa chúng tôi về đến nhà an 
toàn vào lúc 10 giờ khuya (ngày 13-11). Chiếc xe thế mà 
có hậu. Nhân đây, tôi xin được thay mặt Hiệp hội Đồng 
hương Quảng Bình có vài hàng thay lời cảm tạ đến chủ 
nhân chiếc xe đã sẵn hảo ý dành cho phái đoàn chúng tôi có 
được phương tiện làm phận sự ở chuyến đi An Giang này. 


жж 
Ngày 28-11-1991 


8 giờ sáng. Qua hơn tuần bận rộn, hôm nay phái đoàn 
mới tiếp tục lên Biên Hòa thăm дёп Đức Ông Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh. Chuyến đi này có thêm Nguyễn Khải 
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Minh, con trai chúng tôi. Khải Minh đã cố dành thì giờ, 
tự lái xe đưa bố mẹ cùng phái đoàn đi nghiên cứu di tích 
danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh. Phải chăng thâm tâm của 
Khải Minh cũng muốn lần nữa được thân hành lên cúng 
lạy Đức Ông, viễn thúc ngoại tổ của mình? 

9 giờ 30 phút phái đoàn có mặt tại Bảo tàng Đồng Nai. 
Vi muốn cẩn thận, nơi nào tôi cũng biên thư báo trước, 
nên khi gặp ông Đỗ Bá Nghiệp, Giám đốc bảo tàng, chúng 
tôi không mất thì giờ xã giao, giới thiệu, v.v... Ông Nghiệp 
vốn là người rất say mê về vấn để khảo cổ và đặc biệt quan 
tâm đến tiểu sử danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh. Bởi vậy, 
ông Nghiệp đã dành cho chúng tôi mối thiện cảm đồng 
tâm. Ý ông cũng muốn xúc tiến mở cuộc Hội thảo Khoa 
học về Lễ Thành hầu cùng kỷ niệm ba trăm năm ngày 
thành lập ra miền Đồng Nai - Bến Nghé do khai quốc 
công thần Lễ Thành háu Nguyễn Hữu Cảnh khai sáng 
(1698 - 1998). 

Cuộc nói chuyện mỗi lúc một hào hứng, ông Nghiệp. 
luôn tươi cười, và đã dë dài cho chúng tôi được tự do xem 
xét, chọn lựa những tài liệu cần thiết cùng những họa đồ 
toàn diện ngôi dén thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở 
ấp Bình Kính. Ông Nghiệp còn kể truyền thuyết ở vùng Bà 
Rịa khi xưa có một tộc họ Tống Đình bị tuyệt tự, về sau, họ 
này kiếm được người con nuôi thuộc dòng Nguyễn Hữu, 
cho đổi thành họ Tống Đình, kế tiếp sinh sôi nảy nở đến 
Tống Đình Thu, Tống Đình Bắc. Đến nay dòng Tống Đình 
ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng xiêu tán chả còn ai. Nhưng có diéu 
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lạ rất quan trọng, vùng đó máy năm trước người ta thấy có 
tấm sắc của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật trong dén thờ 
Châu Văn Tiếp (nhưng sau thì không thấy nữa). Mải nghe 
ông Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai trình bày nhiều vấn để 
hữu ích, có phần lý thú, nên đến gần 11 giờ chúng tôi mới 
tới được đình Bình Kính. Cũng may lúc này dãy chợ ngồi 
giing ngang trước cổng dén đã văn, nên xe vào sân dén 
được dë dàng nhanh chóng. 

Đây là lần thứ hai, tôi lại được dip viếng đền Đức Ông 
và ngắm kỹ đất đai miền Cù lao Phố, đã một thời mang 
tên Trấn Biên do công đầu với bàn tay kinh lược xuất sắc 
của vị Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh khai 
sáng năm 1698. 

Ông Nguyễn Văn Son, người kế thừa việc thủ từ và cũng 
là một bô lão trong Ban quý tế đình Bình Kính. Ông đã tiếp 
chúng tôi vô cùng vốn vã, nhưng có ý trách tôi: 

- Từ tuần qua, nhận thư bảo đảm của bà báo ngày 25-11 
thì ông bà và cháu Khải Minh cùng vài vị trong phái đoàn 
sẽ lên viếng đền, lăng mộ Đức Ông nhằm nghiên cứu di 
tích của Ngài. Đúng sáng sớm 25, cả Ban quý tế chúng tôi 
të tựu sửa soạn việc đón tiếp. Chờ dài cả cổ, đói thót cả 
bụng! Mãi đến 1 giờ 30 phút, thấy trưa quá rồi! Chúng tôi 
đành ai về nhà nấy. Kia chứng minh còn tập hồ sơ tư liệu 
về Ngài, tôi vẫn để đó chờ quý vi...” 

Sau những lời thành thật xin lỗi phân trần vì trục trặc 
này, chính là nơi đây không nhận được thư báo ngày khác 
của tôi, như ông Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai đã nhận. 
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- “Vậy là do lỗi ông Bưu điện”. 

Chúng tôi cười xòa. Ông Son tỏ ra rất thông cảm về 
thời gian eo hẹp, nên đã sốt sắng hướng dẫn đoàn sang đền 
Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh (sách sử ghi là dén Lễ Công 
từ) nhìn toàn cảnh bên ngoài rất nguy nga, ở giữa khuôn 
viên rộng rãi, phía mặt tiển hướng ra sông Đồng Nai, còn 
gọi là sông Phước Long. Nhìn qua bên kia Cầu Gành thấy 
lờ mờ một tòa dén cổ. Theo lời ông Son thì đó là đền thờ 
Đức Ông Nguyễn Tri Phương. 

Chúng tôi theo chân ông Son bước vào chính điện. Mọi 
công việc nghỉ lễ, quan sát lại diễn tiến như ở các nơi dưới 
miền Tây. Đặc biệt lần này có thêm một "ống ảnh” Khải 
Minh lo thu hình kỷ niệm cũng như để giữ làm tư liệu. 

Tiếp đến việc đi thăm làng mộ của Đức Ông. Ngôi mộ 
nằm phía sau đình cách khoảng vài trăm thước. Trước mộ 
là bức tién án, ngang đó có một hồ giả. Tất cả được xây 
bằng gạch. Nhưng ngoài cùng lại có biển dé hàng chữ “Di 
tích đã xếp hạng” của Bộ Văn hóa mới ký quyết định xếp 
hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. 

Nhìn dang дар trùng tu mang ít nhiều vẻ kiến trúc mới 
đã là một yêu cầu cần sưu tầm nghiên cứu chính xác để ghi 
tiếp vào sử liệu về di tích lăng mộ của dáng công thần khai 
quốc Nguyễn Hữu Cảnh. 

Phái đoàn ra về vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. 


s43 
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Ngày 24-11-1991 


Nhân buổi dự khai mạc triển lãm tranh Tú Duyên, tôi 
được họa sĩ Tú Duyên cho hay: “Ó phía trên Gò Vấp có một 
ngôi dén cổ thờ danh tướng dòng Nguyễn Hữu, không rõ 
là Nguyễn Hữu Hào hay Nguyễn Hữu Cảnh”. 

Trước tin quan trọng hiếm hoi này, tôi nôn nóng muốn. 
biết ngay. Đường đi đến đó chỉ nhờ xe hai bánh là tiện 
nhất. Thế là Khuyến Minh phải nghỉ việc một ngày để 
chở mẹ đi. 

Ngày 6-12-1991 

9 giờ sáng tới Gò Vấp. Mẹ con tôi phải lặn lội hỏi thăm 
mãi đến 10 giờ mới tìm ra đình Thông Tây, vào hỏi thăm, 
ông từ dén mách qua miču ấp 4 Hạnh Thông Tây. 

Xe Honda rẽ vào đường mòn, có khúc phải dắt xe quanh 
co thôn xóm. Ở đây dân cư có vẻ thưa thớt, càng vào sâu 
càng vắng lặng. Đến một khu đất có ba ngôi miếu xây ngang 
hàng nhau, cái nọ cách cái kia chừng một thước. Tất cả đều 
mang vẻ cổ kính, giản đơn. Riêng miếu giữa là to nhất, nom 
có vẻ là ngôi đình hơn là miếu. Bên trái thờ Ngũ Nương 
Đại Hạnh. Bên phải thờ ông Quan Chưởng. Từ chữ Ông 
Quan Chưởng khiến те con tôi khấp khởi mừng (Һат, mặc 
dầu thấy tượng ông Quan Chưởng ở đây lại có bộ mặt đỏ 
gay như Quan Công. Thế nhưng hai tượng hẩu hai bên là 
quan văn và võ chứ không phải là bộ ba Quan Công, Quan 


(1) Ở đây, tác giả ghi nhật ký hành trinh ngày 24-11 sau ngày 28-11 (thảm Biên 
Hòa) để theo mạch nhật ký chuyến sưu khảo Gò Vấp. 
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Bình và Châu Thương như mọi bức tranh Quan Công mà 
tôi thường thấy. 

Nghe dân chúng xì xào mách. Phái trẻ thì bảo “đây là 
miču thờ Quan Công”, còn người già thì lại nói “thờ Quan 
Chưởng” 

Tôi phân vân đứng trước ngôi miếu đơn sơ. Nhưng 
chúng tôi lại thấy rất lạ lùng với câu ca dao truyền khẩu 
địa phương: 

“Có người danh hiệu Ông Quan, 
Tên xưng Vân Trường ở dưới Dinh Ông”. 


Vậy là sao? Tại sao lại trùng hợp chữ Quan Chưởng, dinh 
Ông? Tiếc là lần này không gặp ông từ miếu, ngôi miếu 
giữa lại khóa kín. Tiện dip, tôi kể sơ qua cho những người 
vây quanh nghe chút tiểu sử Ông Chưởng Lễ với tên thật 
là Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh giữ chức Chưởng cơ... 

- “Hay Ông Chưởng này mà mình đang thờ?”. 

Câu hỏi đột ngột của một bà lão cắt ngang làm tôi càng 
thêm băn khoăn, hẹn sẽ lên đây lấn nữa. Bà con nơi đây 
cũng ngỏ ý muốn nhờ tôi kiếm giùm người biết chữ Nho 
nhân thể lên đọc hộ sắc phong từ ngày xưa ở đây. Mẹ con 
tôi nhìn nhau tüm tim. Liên đó chúng tôi ra về. 

Chưa được tỏ rõ miếu Hạnh Thông Tây ở ấp 4 thờ ai? 
Và vì sao có danh hiệu: Quan Chưởng cùng câu thơ có chữ 
dinh Ông? Tôi nhất định phải đi chuyến nữa và phải nhờ 
anh Thanh Vân lên đọc chữ Hán. 
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Ngày 12-12-1991 

Đúng 9 giờ sáng chúng tôi gồm bốn người đi bằng hai 
xe máy. Anh Tiến chở Giáo sư Thanh Vân, Khuyến Minh 
chở Như Hiên. 


Lần này vì đã biết đường lối nên đi rất nhanh. Chưa đầy 
10 giờ chúng tôi có mặt tại miếu ấp 4 Hạnh Thông Tây, Gò 
Vấp, xưa là An Hội thôn, thuộc Bình Trị Thượng tổng, Bình 
Dương huyện, Tân Bình phủ. Vùng này ngày xưa thuộc 
địa danh khá quan trọng trước trách nhiệm Kinh lược của 
danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh. Trong sử sách đã ghi: Năm 
1698 Gò Vấp được đặt một bộ phận hành chánh đầu tiên 
(xem Đại Nam nhất thống chí, Quyển 5, trang 145) cả về 
phương diện di chuyển, Gò Vấp cũng thuộc phần đầu mối 
giao lưu với chợ nổi Nhà Bè cổ, Cần Giờ... 

Sau khi cúng tế, chúng tôi được ông thủ từ trịnh trọng 
đưa cho xem “hộp sắc” Dân địa phương gọi là hộp sắc, vì 
chỉ là chiếc hộp nhỏ hình bầu dục quá cũ kỹ. Bên trong 
đựng tập sách bằng giấy bản viết chữ Hán. Đây chỉ là quyển 
“Thần phả” của xã Thông Tây. Giáo sư Thanh Vân đọc và 
phỏng dịch miệng cho mọi người nghe: 

- “... Tiên nhân nơi đây viết phán bảo hậu thế việc thờ 
tự là: "phụng y cựu” (tức là việc thờ tự vẫn giữ như cũ) thờ 
cúng các vị thần đẳng hữu công các Đại vương tôn thần, 
Đại vương đẳng thần, Ma hệ Thành hoàng, Địa linh Thành 
hoàng. Phía cuối văn phả có ghi rõ ngày lành (Lương nhật) 
Nhâm Ngọ niên, Quý Mão nguyệt, Tân Vị thập ngũ nhật... ” 
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Sang bên miếu Ngũ Nương lại dịch đôi câu đối: 
“Van cổ đào hoa chiêu thánh án, 
Thiên thu xuân sắc tập thiên trường”. 
Các bô lão, bà соп dàn làng đều lộ vẻ vui mừng vì đến 
bây giờ họ mới hiểu rõ nghĩa lý trong văn phả và câu đối 
mà họ vẫn đang nối tiếp thờ tự. 





Trong chuyến đi này chúng tôi vẫn không tìm hiểu 
được thêm gì ở bức tượng Quan Chưởng hay Quan Công? 
Nhưng qua vài câu chuyện tôi được biết thêm ở cuối ấp có 
một chợ nhỏ xưa gọi là Nhị Cảnh vì kiêng húy nên gọi chợ 
Nhị Kiểng. Trong thâm tâm tôi càng đoán chắc ở vùng này 
thế nào cũng có dấu tích của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh. Chứng tích vẫn là câu: 

- "Hạnh Thông Tây (Gò Vấp) trở thành một đơn vị 
hành chánh từ năm Mậu Dần (1698) do Thống suất Kinh 
lược Nguyễn Hữu Cảnh lập ra cũng như cùng năm này 
ông đã khai sinh cả vùng Đồng Nai - Bến Nghé (trong đó 
có Gò Vấp)”. 

Trên đường vé chúng tôi ghé thăm đình Thông Tây Hội. 
Đình này khá cổ kính, xây dựng cách nay 170 năm, thờ 
danh tướng Nguyễn Dương Lâm với bài vị: 

“Trung linh uu tú - Tả đông chỉnh vũ Thánh Thành hoàng 
Đại vương”. 

Đặc biệt Ban quý tế đình Thông Tây Hội trước kia vẫn 
cử đại điện lên Biên Hòa cúng ky Đức Nguyễn Hữu Cảnh. 
Chúng tôi ra về vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày. 
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Muốn cho tài liệu được chính xác về những di tích ở 
tập tiểu sử Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh, ngoài những nơi 
đã đi sưu khảo, tôi nhất định sẽ đi Rạch Gám, để tìm hiểu 
vị trí ngã ba Tiền Giang Rạch Сат, nơi mà ba trăm пат 
về trước Đức Ông trút hơi thở cuối cùng. 

“Trước một ngày của chuyến đi Rạch Сат sự việc đã diễn 
ra thật lạ lùng khó tưởng? Tôi đã nhờ con trai Khuê Minh 
nghỉ vài ngày để chở mẹ đi Rạch Gam. Mẹ con tôi đang ngồi 
phòng khách trù liệu việc đi và hẹn nhau “Ма! mưa cũng 
di” rồi dặn nhau đem máy ảnh và giấy tờ cẩn thận phòng 
ở lại đêm hôm, ở đó chúng tôi lại chả quen ai bao giờ. 

Bỗng có tiếng hỏi thăm ngoài cổng. Té ra là bé Huỳnh, 
bạn của con gái Khanh Minh. Gọi là bé vì đã trên mười 
năm rồi, Huỳnh và Khanh Minh không gặp nhau, khiến 
tôi không nhận ra. 

- “Con là Huỳnh në bác. Lâu nay con về nhà chồng mãi 
tận Rạch Сат, con mới lên đây.. 


Tôi và Khuê Minh nhìn nhau sửng sốt. Không rõ là 
mừng hay ngạc nhiên trong hứng khởi? Thế là chúng tôi 
chẳng để cho đôi bạn gái ấy mừng rỡ nhau mà chỉ tíu tít 
về chủ đích của mình sắp xuống Rạch Gám. 

- "Mời bác và các anh cứ xuống ở nhà cháu, muốn đi 
sưu tầm chỗ nào thì chồng cháu đưa đến tận nơi lo gì. Gia 
đình nhà chồng cháu là dàn địa phương Rạch Gầm та". 

Vậy là có sự bàn tán cấp tốc: chúng tôi sẽ đi bằng xe hơi. 
Khải Minh, Khuê Minh cùng nghỉ để thay nhau lái xe rồi 
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còn ngồi canh xe nữa. May quá, tôi không còn phải lo lắng 
về уап để chữ Hán. 

Ngày 24-6-1992 

9 giờ sáng, xe hơi đậu trước Công sở Chi nhánh Ngân 
hàng Тіёп Giang. Vợ chóng cháu Huỳnh chạy ra đón. Sau 
khi giới thiệu với ông Cương - Giám đốc Chỉ nhánh Ngân 
hàng Tiển Giang. Biết mục đích của chúng tôi, ai nấy đều 
vui vẻ nể nang, ông Cương làm giấy phép cử ngay Nguyễn 
Vin Bích (chồng của Huỳnh) đi hướng dẫn giúp. Anh Minh 
Nẵng, nhân viên Sở Văn hóa thông tin, đã ân cần tặng tôi 
tập kỷ yếu “Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút vì trong đó 
có bản đổ Rạch Сат cùng ghi nhiều địa danh тіёп này. 

10 giờ xe qua cẩu Rạch Gầm (cầu do Pháp làm). Đến 
đây Khuê Minh phải ngồi lại canh xe, còn bốn chúng tôi 
bắt đầu len lỏi suốt bờ rạch. Thăm dè quanh quán tìm mãi 
không ra vết tích cổ miču, ngoài cảnh sóng nước cuồn cuộn 
từ ngã ba sông Тіёп ó ạt đổ vào bến Rạch Сат. Chúng tôi 
ngơ ngẩn trước tình trạng nước xoáy đá mòn. Nhưng riêng, 
tôi vẫn không chút nao núng. Hỏi thăm và đi tới, qua hai 
xã Vĩnh Kim và Kim Sơn, vào đình Vĩnh Kim được ông từ 
đình kể truyền thuy: ưa lắm, dễ đến ba trăm năm, phía 
ngoài bờ rạch có ngôi miếu gọi là “Có miếu Rạch Gầm” 
thờ vị tướng “vi Ngài thăng tại dó”, sau thời gian sóng bủa, 
miếu bị sụp lở. Dân làng rước thần miếu về đình này thờ”. 





Tôi mừng đến ngộp thở, Giáo sư Thanh Vân đọc to hai 
câu đối thờ Quan Võ ở hữu ban: 
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“San hà công nghiệp bách niên tồn, 
Lễ lạc quang huy thiên tải thịnh”. 

Theo lời ông từ, chúng tôi phải vào ấp Trong tìm cụ Hai 
Ky và cụ Sáu Chắt để xem sắc phong về ngôi đình Vĩnh Kim, 
và quan sát ngôi cổ mộ có di tích truyền tụng đã từ ba thế 
kỷ thuộc họ Nguyễn. Nhìn sự kiện, nghe huyền thoại, tôi 
càng băn khoăn. 

"Trời bắt đầu mưa lâm гат, chúng tôi quên cả ăn, chống, 
gây dò dim trên đường đất sét trơn như đổ mỡ (đến 5 cây 
số vừa đi vừa về). 

Mãi 3 giờ trưa hôm ấy chúng tôi mới được lót da bằng 
rổ măng cụt do cụ Sáu Huệ (người trông coi cổ mộ) mời. 
Rồi lại được ăn mít mật ở nhà cụ Sáu Chắt, vì hãng say nên 
chả ai biết đói. 

Chuyến sưu tầm ở Rạch Gám này chúng tôi được biết 
rất nhiều truyền thuyết và di tích cổ đều thuộc trên dưới 
ba trăm năm. Thế nhưng không ai biết đích danh vị tướng 
quốc đó. Theo tôi nghĩ: “Rạch Gấm chỉ là nơi ghi dấu sự tắt 
nghỉ của vị Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
khi qua đến ngã ba Tiền Giang Rạch Gám, do đó dân chúng 
chỉ biết có ngôi miču cổ thờ Ông Tướng là đúng rồi vậy. 

Riêng về huyền thoại, truyền thuyết ở Rạch Сат rất là 
nhiều, tôi đã viết thành Chương Bảy và Chương Chín ở 
phần trên. 


жж 
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Trước đó, ngày 9-6-1992, lại muốn biết rõ đích xác 
việc lễ ky của Đức Ông Lễ Thành hầu ở miền Tây, chúng 
tôi đợi đúng ngày mùng 9 tháng 5 năm Nhâm Thân (tức 
ngày 9-6-1992) để xuống đền Châu Phú và Dinh Phủ Thờ 
một lần nữa. Với cả mục đích tìm hiểu thêm vài địa danh: 
Уат Cá Но, Bình Thủy, v.v... Bởi nghe có thuyết truyền 
rằng ở bến Bình Thủy xưa kia Thống binh Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào, sau đến em ông là Thống lãnh Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã cho cơ đội thủy binh dén trú tại 
đó. Nhân tiện để anh Thanh Vân soát lại phán chữ Hán ở 
các liễn đối, sắc phả.... 

Điểu vui mừng là kỳ này tôi nhờ được mấy người, có 
địp họ sẽ qua Nam Vang, họ hứa sẽ tìm chụp hộ tôi vài tấm 
hình ngôi miếu ở châu Nam Vinh, nơi thờ Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh. 

Lần đi này hết ba ngày, thu lượm nhiều kỳ thú không 
ngờ. Nhất là xem rước kiệu ở Mỹ Đức. Sự đông đảo của 
buổi lễ đã nói lên tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của 
miền Hậu Giang là tuyệt đỉnh. 


жж 

Ngày 19-7-1992 

Chúng tôi đến đình Minh Hương, Quận 5 vào buổi 
sáng Chủ nhật, đi sưu tầm lần này có Khuyến Minh hướng 
dẫn. May mắn được gặp ông Lâm Ngọc Lương, Chánh hội 
trưởng hội Minh Hương. 

Sau khi trình bày mục đích thăm viếng đình và nghiên 
cứu sưu tám nơi thờ Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn 
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Hữu Cảnh, ông Lâm Ngọc Lương rất vui vẻ chỉ dẫn và 
hứa sẽ soạn những sách cổ cho tôi mượn để nghiên cứu 
thêm. Anh Thanh Vân vừa tìm ra bài vị ghi rõ danh tánh 
thờ Nguyễn Phước Lễ (Lễ Thành hầu họ Nguyễn) ở thần 
lẩu đông, và đã chụp ảnh. 

Việc sưu khảo ở đình Minh Hương được kết quả hơn 
ý mong muốn của chúng tôi. 

Ra về vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày. 

жж 


Tháng 9 năm 1992. Sau đó, chúng tôi đã đi đến đình 
Phong Phú (Thủ Đức) vì nơi đây cũng gọi dinh Ông, cũng 
thờ vị Thượng đẳng thần họ Nguyễn và còn nhiều nghỉ vấn 
khác nữa chờ sưu khảo thêm. 

Ở Sài Gòn, đến miếu thuộc loại cổ kính nhất còn có 
chùa Phụng Sơn Tự ở Phú Lâm. Nơi này tuy không trực 
tiếp thờ Đức Ông, nhưng lại rất nhiều huyền thoại về Ông 
“wi Thống lãnh hiển đức đã dày công khai sinh ra miền 
Đồng Nai, Gia Định” 

Uy danh của Đức Ông Lễ Thành Hầu đã ăn sâu vào tình 
cảm con người từ mấy thế kỷ qua. 

Hẳn rằng sự tôn kính uy đức Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh sẽ còn thấm nhuẩn đến ngàn sau. Ví như “gao 
Cần Рибс, nước Đồng Маг, ngàn đời gạo không hết, nước 
không cạn. 

Miêu duệ Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển 
Cẩn bút 
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Ba chữ đại tự: KHỞI NGUYÊN ĐƯỜNG 
(Khởi đầu họ Nguyễn) tại từ đường thờ 
khởi tổ Đinh triểu Khai quốc Nguyên huân, 
Thai té Định Quốc công Nguyễn Bặc ở làng Đại Hữu, 
nay là xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 





NGUYÊN TỘC THẾ PHỔ 
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Trích một số cảm tưởng 
của quý vị giáo sư và văn hữu 
khi đọc bản thảo: 
LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 
của soạn giả Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển 


“... Tư liệu của Hội Ái hữu Quảng Bình trước đây đã dé 
cập đến vai trò của Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh, 
chúng tôi rất 461 xúc động nhận thấy công lao to lớn của 
Người mở rộng non sông đất nước. Tên tuổi Người đã đi 
vào lịch sử từ khi địa danh Sài Côn xuất hiện. 

--. Uống nước nhớ nguồn, với trọn lòng thủy chung của 
người hậu thế, chúng tôi, nhất là đồng hương và hậu duệ 
đẩy lòng tôn kính tri ân vị Khai quốc công thần Nguyễn 
Hữu Cảnh. Người là con vị tướng tài Nguyễn Hữu Dat, 
thuộc dòng tộc Nguyễn Trãi. 

Lễ Thành Hầu sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, mang 
nặng lòng yêu nước, yêu dân, lập công nghiệp vô cùng to 
lớn để muôn đời mãi ghi ân tôn thờ mà các triểu đại vua 
chúa vẫn luôn ban phong vinh sắc.. ` 

ТМ. Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 
TRÁN NGỌC MIÊN - HOÀNG VĂN NHÂN - 
TRÁN BIA - NGUYÊN CUONG 
(1992) 
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*... Đối chiếu với tài liệu lịch sử, Sở Văn hóa Thông tin 
Quảng Bình đánh giá đây là một tác phẩm nghiên cứu có 
chất lượng, bảo đảm trung thực với lịch sử.. 

NGUYÊN VĂN NHĨ 
Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Quảng Bình 


“Với số tài liệu phong phú, với phương pháp nghiên cứu 
hiện đại, chắc chắn những sưu tám về công trình nghiên 
cứu này sẽ góp phán hiểu thêm và nhận thức được vai trò 
cùng nhân cách của Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh, góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay và mai вай... 

Thay mặt Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 
GS. LÊ VĂN SÁU 
(2-8-1992) 


“Tên tuổi Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đã đi vào lịch 
sử đất trời phương Nam kể từ khi địa danh Sài Gòn xuất 
hiện trên địa bạ Nam Kỳ năm 1698, đến nay gần 300 năm, 
hiện đã được mang tên là Thành phố Hồ Chí Minh”. 

Nhà Nghiên cứu THÁI NHÂN HÒA. 
Hội Khoa học Lịch sử 
'Thành phố Hồ Chí Minh (2-8-1992) 


“Chúng tôi ủng hộ hoàn toàn tổ chức Hội thảo Khoa 
học về Nguyễn Hữu Cảnh”. 
GS. HỒ КНОАСН 
Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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*... Rất mong tác phẩm viết về cụ Nguyễn Hữu Cảnh. 
sớm được ấn hành để hậu thế biết thật rõ một bậc tiền bối 


có nhiều công lao khai phá miền Nam đất Việt.. ` 





Hàn nguyên NGUYÊN NHA 
Nguyên Chủ nhiệm Tập san Sử Địa 


“... Nguyễn Hữu Cảnh là đệ nhất công thần của chúa 
Nguyễn làm được nhiều việc lớn lao cho Tổ quốc ở phía 
Nam. Với lịch sử hiện tại và trong tương lai, ông sẽ được 
lớp trẻ nhớ tới đậm đà han...” 

Nhà văn SƠN NAM 


“Tôi được Ban Liên lạc Đồng hương Quảng Bình cử đi 
An Giang cùng anh chị Thanh Vân, Như Hiên để sưu tầm 
tài liệu về Đức Ông Nguyễn Hữu Cảnh. 

Hôm nay được dự mạn đàm góp ý kiến về bản sơ thảo 
đó. Chị Như Hiên trình bày với nhiều tư liệu rất phong 
phú. Тој rất cảm phục tỉnh thần làm việc của chị”. 

NGUYÊN SẢNG 
Nguyên Thú trưởng Bộ Nội thương 


“... Hậu duệ Nữ sĩ Như Hiên cùng sự hỗ trợ về Hán văn 
của Giáo sư Thanh Vân, đã không ngại gian lao suốt ba 
năm trời đi sưu khảo những vùng mà Đức Ông Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã làm sứ mạng Kinh lược miền 
Nam, nhằm mục đích vừa là đáp lại bổn phận đối với tôn 
tộc, vừa là sưu tầm tài liệu chính xác, tỉ mi về thân thế và 


sự nghiệp của bậc Khai quốc công thần” 
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Từ đó mới đi đến Hội thảo Khoa học về Danh nhân 
Nguyễn Hữu Cảnh do Hội Khoa học Lịch sử Thành phố 
phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin An Giang tổ chức trong 
hai ngày 30-6 và 1-7-1993. 

Riêng tôi, rất cảm động và tự thấy vừa được an ủi, vừa 
được hãnh diện là hàng hậu duệ chính tộc của Đức Ông, 
nên có vài dòng này để cảm tạ việc làm của Hội Khoa học 
Lịch sử, Sở Văn hóa Thông tin An Giang, Hiệp hội Đồng 
hương Quảng Bình, và cả đối với đồng hậu duệ Nữ sĩ Như 
Hiên, cùng Giáo sư Thanh Vân”. 

Hậu duệ Chính tộc NGUYỄN HỮU HUỲNH 
(8-1992) 


“... Mong sớm hoàn tất công trình sưu tầm của anh chị 
từ nhiều năm nay về tiểu sử hai Đức Ông Nguyễn Hữu Hào 
và Nguyễn Hữu Cảnh..." 





Thi sĩ NGUYÊN HAI PHƯƠNG 
(Đồng hậu duệ) 


“... Trong nghiên cứu, kiên trì Бао giờ cũng đưa lại sự 
thành công, tôi trân trọng tỉnh thần làm việc của Nữ sĩ 
Như Hiên: say mê không mệt mỏi, không ngại khó khăn 
trong sự sưu khảo viết về Nguyễn Hữu Dật - Nguyễn Hữu. 
Hào - Nguyễn Hữu Cảnh. 

... Công trình biên soạn này không chỉ mang ý nghĩa 
một đến đáp máu thịt đối với ngoại tổ mà còn là một đóng 
góp thực sự cho công trình sử học của nước nhà.. 

Nhà văn LƯƠNG AN 
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“... Nghiên cứu sâu để hiểu day đủ về nhân vật lịch sử 
quan trọng Nguyễn Hữu Cảnh là nhiệm vụ khoa học, là 
nền đạo lý của dân tộc Việt Мат... 

GS. NGUYÊN QUỐC LỘC 


“... Tôi luôn luôn ngưỡng mộ và tri ân những bậc tiền 
hiển khai sáng miển đất Trấn Biên - Phiên Trấn và cương 
thổ đất nước ta nói chung, hơn thế nữa Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh lại là vị anh hùng dân tộc vì dân vì nước. 
Do đó tôi hoàn toàn nhất trí việc chuẩn bị cuộc Hội thảo 
Khoa học về bậc khai sáng đất Đồng Nai và Gia Định của 
Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700)”. 

GS. PHAN THÀNH TÀI 
Viện Khoa học xã hội (8-1992) 


“... Bản thảo của Như Hiên là một tổng hợp của tâm 
hồn và sự say mê “Тіт về nguồn gốc”... Có những tìm thấy 
rất mới, hay. ..chân thành mong tác phẩm sớm ra đời...” 

Nhà giáo NGUYỄN THẾ VĂN 


“... Tôi rất mừng được đọc công trình của chị Như 
Hiên đã ghi chép về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh quá 
đẩy đủ... 

Nhà văn DOÁN QUỐC SY 
(5-10-1992) 


*.. „Công trình văn hóa nào cũng là quý, trong lúc này; 
huống chỉ công trình đó lại là của người có lòng và có trình 
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độ làm ra như chị Như Hiên, hậu duệ của Huân thần Lễ 
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Thật đáng ca ngợi...” 
Nhà văn HỒ NAM 
(5-1992) 


“... Khi quyển Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh của bà 
ra đời sẽ giải tỏa những thắc mắc vì sao sắc Thượng đẳng 
thần Nguyễn Hữu Cảnh lại được thờ tại họ tộc Lê Công. 


... Chúng tôi rất mến mộ Giáo sư Thanh Vân và bà Như 
Hiên đã có công đầu đi sưu khảo ở khắp mọi miền, nơi có 
di tích lịch sử của hai vị công thần Nguyễn Hữu...” 

LÊ CÔNG THỜI 
Trưởng tộc Lê Công Từ Đường 
(Dinh Phủ Thờ Châu Đốc - nơi đang thờ 
sắc Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh) 


“... Rất mừng thấy Thầy Cô đã thực hiện được cuộc hội 
thảo sơ bộ về Nguyễn Hữu Cảnh để thúc đẩy cuộc hội nghị 
khoa học về Ngài.. 

ТААМ MANH TIẾN 
Viện Khoa hoc xã hội 
‘Thành phố Hồ Chí Minh (8-1992) 





--. Qua thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng đối 
chiếu với tộc phả, ігиуёп thuyết, truyền khẩu địa phương 
cùng các thế hệ dòng họ Nguyễn Hữu, chúng tôi phát hiện 
ở soạn phẩm Lễ Thành Hầu có được nhiều sự kiện rất trùng 
khớp, gắn bó khá kỳ diệu... > 
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“... Với tư liệu súc tích, đa dạng, soạn giả Như Hiên đã 
dẫn chứng cụ thể rạch ròi, làm nổi bật sự nghiệp lớn lao của 
bậc Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh. Tất cả những 
điều ẩn khuất, hoài nghỉ trước sự tìm lại dấu vết tiền nhân 
của bổn tộc đường như đã được khai thông... 

Ôi xúc động và tự hào biết mayi...” 

NGUYÊN HỮU HẠNH 
(Hậu duệ dòng Nguyễn Hữu, 
Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam - Đà Nẵng) 





“... Tìm về tién nhân có công mở mang bờ cõi, thật là 
một điểu đáng trân trọng. Qua công trình sưu tám này, 
tin tưởng rằng những người sau luôn luôn biết ơn những 
người thế hệ trước..." 

LƯƠNG XUÂN MINH 


“... Vô cùng tâm đắc với phần УП của soạn phẩm, đã 
nói lên tỉnh thần Uống Nước Nhớ Nguồn của anh chị đáng 
được để cao..." 


Nhà thơ SONG NGUYÊN 
và TÔN NỮ CẨM BÀN 


“... Rất kính phục quý vị Hiệp hội Đồng hương Quảng 
Bình cùng hậu дие. Dà bằng cả tâm huyết và tài năng trong 
việc sưu tám, soạn thảo lịch sử vị công thần Nguyễn Hữu 
Cảnh...” 

LÊ NGỌC BÍCH 
Giáo viên Lịch sử 
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*... Được dip đến Minh Minh Thu Uyển thăm bạn đồng 
hương Hà Đông, tôi rất thán phục trước công trình sưu 
khảo của nhà văn Thanh Vân - Như Hiên. 

Soạn phẩm Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã thể 
hiện tâm huyết của anh chị đối với nền văn hóa dân tộc...” 

PHƯỢNG VŨ (1993) 
Giám đốc Sở Văn hóa thông tin Hà Tây 


“... Đây là một trong những cuốn sách khảo cứu công 
phu và nghiêm túc, xứng đáng là tài liệu tham khảo tin cậy 
cho những ai muốn tìm hiểu về giai đoạn lịch sử đẩy biến 
động của phía Nam đất nước ở những năm cuối thế kỷ ХУТ". 

NGUYÊN KHẮC THUẦN 
(Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) 
LÝ THỊ MAI 
(Cao học Khoa học Lịch sử) 


“.. Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dat, Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh đã sử dụng nhân hòa để mưu phạt tâm 
công, an biên bảo quốc... từ Bình Thuận đến Châu Đốc, 
nơi nào cũng còn dấu tích kỳ công. 

Tập sách Lễ Thành hầu nên đọc kỹ, rất kỹ trong nhiều 
ngày thì mới khỏi phụ lòng tác giả” 

Tháng Quý Hạ, Giáp Tuất (1994) 
Nhà nghiên cứu LAM GIANG 





. Có thể nói đây là một cuốn sử có giá trị, đã làm sáng 
lại một thời lịch sử, mở rộng bờ сој xây dựng đất nước. 
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Khách quan và công bằng mà nói, cuộc khai sáng miền 
Nam nước ta của các chúa Nguyễn nói chung như trời cao 
biển rộng mà sự nghiệp của Nguyễn Hữu Cảnh nói riêng 
là đỉnh cao chói lọi, không thể nào quên.. 

LÊ VĂN KHUYÊN 
tởng ty Văn hóa thông tin Quảng Bình 





Nguyên Phó | 


“... Đọc phán phả hệ Nguyễn Đại Tông trong tập sưu. 
khảo Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, bà Như Hiên viết 
cơ bản đúng từ hậu tổ Ức Trai đến tiền tổ Nguyễn Bặc. 

Vò cùng xúc động trước mối tình Tông Tộc, đã may mắn 
được gặp soạn giả theo như sự mong ước của tôi. Bà Như 
Hiên là miêu дие dòng Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, 
một chỉ ở Phượng Dực, Thường Tín, Hà Đông (Hà Tây). Dịp 
này bà đã cung cấp cho tôi ít nhiều tư liệu về dòng Nguyễn 
Hữu, ở các miền Ngũ Quảng, Sài Gòn, Gia Định... Bởi từ hệ 
3 tính từ hậu tổ trở xuống, dòng này có vài chỉ theo phò chúa 
Nguyễn vào Đàng Trong (thế kỷ XVI) nên đại phả không ghi 
tiếp được hậu duệ, đến nay coi như đã thống nhất được rồi. 


Đồng thời chúng tôi cũng đã bổ sung cho bà về các chỉ 
Nguyễn Hữu Đàng Ngoài, cùng sắp xếp lại vị thứ ở các 


bảng lược phả sách này theo đúng phả gốc”. 


‘Thành phố Hồ Chí Minh, 
ngày 25 và 27-4-1994 
Đại diện bảo tón phả gốc tông Cao Lạng, 
chỉ Phú Lương háu Nguyễn Tông Thái, 
dòng tổ Nguyễn Như Trác 
ВЕ NGUYÊN DU 
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“... Tác phẩm Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là một 
công trình nghiên cứu rất công phu... 

Ở lần tái bản này càng chứng tỏ sự tiến bước không 
ngừng của người biên khảo yêu Chân - Thiện - Mỹ một 


cách tuyệt đối”. 


Gia Định, Xuân Ất Hợi (1995) 
Nhà sưu khảo NGUYỄN THIÊN THỤ 


“... Quyển Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh của Nhu 
Hiên là một cuốn sách mà những người Việt Nam yêu nước 
thương nòi cần phải có trong tủ sách gia đình”. 

Nữ sĩ VÂN NƯƠNG (1995) 
tức Trần Vân Chung 





“... Đọc tập chuyên khảo của Như Hiên, tôi đã mừng. 

Тас giả Song Tỉnh Bất Dạ có một hậu duệ nối chí tổ tiên. Tập 

sách viết rất công phu, nội dung phong phú, có nhiều hình 

ảnh đẹp. Tấm lòng "Uống nước nhớ nguồn” quá là nồng hậu 

và chuẩn mực. Con cháu chúng ta sẽ học tập được nhiều” 
Hà Nội, 16-8-1995 

Nhà Nghiên cứu Sử BÙI VĂN NGUYÊN 


“... Đọc Lễ Thành hấu Nguyễn Hữu Cảnh của nhà nữ 
sưu khảo Như Hiên, tôi thấy được nhiều chứng minh sử 
liệu chính xác, nói lên sự dày công mở mang bờ со! miền 
Nam nước Việt ta ở cuối thế kỷ ХУП... 

Tháng 7-1995 
Bác sĩ TRẤN THANH VÂN 
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“... Sự âm thẩm tìm tòi kiên nhẫn của bà đã góp phần 
vô cùng lớn lao cho lịch sử dân tộc ta. Bà đã làm sống dậy 
những anh hùng hào kiệt mà bấy nay lịch sử để sót, lãng 
quên hoặc ghi sai lệch. Bà đã tô thắm thêm những trang sử 
vàng của dân tộc vốn rất sáng ngời trước toàn nhân loại” 

Một nữ độc giả Nha Trang 
PHAN THỊ ĐOAN TRANG 


*.. Công phu sử liệu gom айп, 
Bút hoa hậu duệ góp phần sử biên. 
Chưởng cơ kỳ tích lưu truyền, 
Trong ngoài kính cẩn đọc thiên hào hùng”. 
Hà Nội, 6-1996 
Nhà thơ САМ HƯƠNG 


“... Cuốn sách Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh biên 
soạn khá công phu. 


Nếu được đọc sách của bà trước khi phát biểu trong cuốn 
băng Cü lao Phố, có lẽ tôi đã trình bày về Lễ Thành Hầu chu 
đáo hơn. Sách Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thật là bó ích" 


Thành phố Hồ Chí Minh, 2-8-1996 
Nhà Sử học NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU 


*... Qua tác giả Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển đã giúp 
tôi hoàn thành tập “Ly lịch di tích lăng mộ và dén thờ của 
Đức Ông Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.. ° 

Quảng Bình, 28-4-1997 
Сй nhân NGUYÊN THỊ LÝ 
Ban Quản lý Di tích Danh thắng Quảng Bình 
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*... Đã 299 năm Ngài “di ха”. Tuy muộn, nhưng nhờ có 
sách sưu khảo Lễ Thành háu Nguyễn Hữu Cảnh của tác 
giả Như Hiên. Chúng tôi sẽ cố gắng với khả năng hầu đưa 
Ngài vào những danh nhân xứng đáng của đất Việt.. ` 

Quảng Bình, 28-4-1997 
VŨ THÀNH VINH 
Ban Quản lý Di tích Danh thắng Quảng Bình 


“... Đọc sách Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh của Nhu 
Hiên, không những tôi thấy giá trị của công trình ở những 
sử liệu phong phú và chính xác về danh nhân Nguyễn Hữu 
Cảnh và những danh nhân khác trong dòng họ Nguyễn 
Hữu, mà tôi còn cảm nhận một điểu phát hiện rất cơ bản 
của tác giả là trong công cuộc khai sáng miền Nam, Nguyễn 
Hữu Cảnh không dùng uy vũ làm phương tiện mà ông 
lấy nhân nghĩa làm phương châm chỉ đạo hành động. Nói 
bằng hình ảnh thì ông không dùng thanh gươm mà dùng 
lưỡi cày để “mở đất: 

Cuốn sách của Như Hiên không những có giá trị về mặt 
sử học mà còn có giá trị về mặt văn học. 

Chân dung tỉnh thần của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh được thể hiện bằng một văn phong hoạt bát, rành 
mạch mà có thấm đượm tình cảm của người viết. Những 
trang viết về thân thế sự nghiệp danh nhân lại được điểm 
xuyết thêm rất sinh động bởi những áng thơ văn của 
nhiều văn nhân thi sĩ tìm nguồn cảm hứng ở gương sáng 
danh nhân. 
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Riêng phần thi phẩm và thư pháp của nhà thơ Thanh 
Vân Nguyễn Duy Nhường cũng tăng thêm giá trị của công 
trình. Xin chân thành cảm tạ” 

Hà Nội, Quý Xuân Đinh Sửu (1997) 
Vän thi sĩ ТААХ LÊ VĂN. 


“... Đọc lịch sử dáng khai quốc công thần Lễ Thành 
hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Lại thêm những Phụ lục hấp dẫn: 
1. Tiểu sử, công nghiệp của thân phụ là Chiêu Vũ hầu 
Nguyễn Hữu Dat. Riêng tôi rất tâm đắc Phụ Lục 2: Tiểu sử 
cùng công trình văn hóa của bào huynh là Hào Lương hầu 
Nguyễn Hữu Hào với thi tập Song Tỉnh Bất Dạ của Người 
từ sơ khởi thế kỷ ХУШ. Chứng tỏ quyển sưu khảo này thật 
phong phú, đa dạng..." 

Hà Tiên, Mạnh Hạ Đinh Sửu 
Sương phụ ĐÔNG HỒ 
'Nhũ danh MONG TUYẾT Nữ sĩ 


“... Tác phẩm này có tác dụng lớn trong lĩnh vực giáo 
dục, một tác nhân trong nền giáo dục đích thực. Vì lẽ đó, 
tôi nói: Tác phẩm sưu khảo đã đi vào địa hạt giáo dục vừa 
sâu, vừa rộng; còn tác giả đã in đậm dấu ấn “Chuẩn mực, 
nghiêm túc”, thể hiện qua văn phong với một cấu kết để 
cương chặt chẽ... Chính tác phẩm này đã khơi dày trong 
tôi một niềm tự hào, một sức sống nội tâm lón.. ”. 

Đà Lạt, 28-5-1997 
GS. HOÀNG MINH THÔNG 
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Sách tham khào 


1. Á Nam Trần Tuấn Khải (dich), Ос Trai tướng công di 
tập - Dư địa chí, Nha Văn hóa Tổng bộ Văn hóa xã hội 
xuất bản, Sài Gòn, 1966. 

2. Bảng Trung hấu Nguyễn Khoa Chiêm, Trịnh Nguyễn 
diễn chí, Sở Văn hóa thông tin Bình Trị Thiên xuất bản, 
1987. 

3. Bùi Văn Nguyên, Đào Phương Bình, Thơ văn Nguyễn 
Phi Khanh, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1981. 

4. Bùi Văn Nguyên, Tao Đàn nguyên súy: Một chân dung 
về Lê Thánh Tông, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1991. 

5. Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Sĩ Cần, Hoàng Ngọc Trì, Văn 
học Việt Nam (từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII), Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội, 1989. 

6. Dà Lan Nguyễn Đức Du, рог tìm tông tích Người хиа, 
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1998. 

7. Đinh Xuân Lâm, Lê Đức Nghi, Thành phố Thanh Hóa, 
Nxb. Thanh Hóa, 1990. 

8. Đào Đăng Vĩ, Việt Nam bách khoa từ điển (Tập A), Sài 
Gòn, 1961. 
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10. 


п. 


12. 
13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Lê Thành håu Nguyễn Hu Cánh = 379 


Lê Quý Đôn (Lê Xuân Giáo dịch), Phủ biên tạp lục, Phù 
Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa, Sài Gòn, 1972. 
Linh Phong, Tìm hiểu thân thế và Kỳ công của Nguyễn 
Hữu Kính (Cảnh). 

Lương Văn Lựu, Biên Hòa sử lược toàn biên, tác giả xuất 
bản, 1972, 1973. 

Lương Duy Tâm, Géographie du Quảng Bình. 

Nguyễn Đình Tư, Non nước Ninh Thuận, Nxb. Sống 
Mới, Sài Gòn, 1974. 

Nguyễn Huyền Anh, Việt Nam danh nhân từ điển, Khai 
Trí xuất bản, 1957. 

Nguyễn Hữu Hào (trước tác 1704), Song Tỉnh Bất Dạ, 
Lâm Hữu Lân phiên dich; Đông Hổ Lâm Tấn Phác khảo 
cứu và sao lục, Bốn Phương xuất bản, 1962. 


. Nguyễn Hữu Hào, Song Tỉnh Bất Dạ, Nguyễn Thị 


Thanh Xuân khảo đính, phiên âm, chú thích, Nxb. 
Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1984. 

Nguyễn Hữu Hào, Song Tỉnh Bất Dạ, Hoàng Xuân Hãn 
(Paris) biên khảo, giới thiệu, Nxb. Văn hóa, 1987. 
Nguyễn Văn Hầu, Lë Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
người kỳ công trong việc khai thác miễn Nam, Nxb. 
Nguyễn Hiến Lê, Sài Gòn, 1970. 

Nguyễn Văn Sâm, Văn học Nam Hà, Lửa Thiêng xuất 
bản, Sài Gòn, 1972. 

Nguyễn Siêu (Ngô Mạnh Nghĩnh dich), Phương Đình 
dư địa chí, Nxb. Tự do, Sài Gòn, 1960. 
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21. Nguyễn Văn Kiểm, Tân Châu, tác giả xuất bản, 1966. 

22. Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiển, Phượng Dực quê tôi, Tập 
san Hà Tây, 1992 - 1993. 

23. Phan Khoang, Việt sử xứ Dang Trong, Khai Trí xuất 
bản, 1970. 

24. Phạm Văn Sơn, Việt sử toàn thu, Sài Gòn, 1960. 

25. Phạm Việt Tuyển, Văn học miền Nam: thời Nam Bắc phân 
tranh (các thế kỷ XVI - XVIII), Khai Trí xuất bản, 1965. 

26. Quốc sử quán triểu Nguyễn biên soạn, Đại Nam nhất 
thống chí, do Phan Trọng Điểm dịch; Đào Duy Anh 
hiệu đính (5 tập), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1969 
và tập của Tu Trai Nguyễn Tạo dịch (tập bản Cao Xuân 
Dục, Lưu Đức Xưng, Trần Xán, Nha Văn hóa Bộ Quốc 
gia Giáo dục, Sài Gòn, 1691). 

27. Quốc sử quán triểu Nguyễn biên soạn (từ 1558 - 1777), 
Đại Nam thực lục tiền biên, Nguyễn Ngọc Tỉnh (dịch), 
Đào Duy Anh (hiệu đính), Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, 
1962. 

28. Quốc sử quán triểu Nguyễn biên soạn, Đại Nam liệt 
truyện Неп biên, do Viện Đại học Huế (РН$Р), Ban Sử 
Địa xuất bản. 

29. Sơn Nam, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Sài Gòn, 1959. 

30. Sở Văn hóa thông tin An Giang, Di tích lịch sử Văn hóa 
ở An Giang, An Giang, 1990. 

31. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tiên Giang, Chiến thắng Rạch 
Сат - Xoài Mút (Kỷ yếu), Tiền Giang, 1984. 
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32. 


33. 
34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


+ 
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Thanh Tùng Nguyễn Gia Tuân (dịch và chú thích), Ức 
Trai thi tập (Nguyễn Trãi), Đà Nẵng, 1972. 

Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường, Nu cười kim cổ. 
Thích Đại Sán, Hải ngoại kỷ sự, Viện Đại học Huế xuất 
bản, 1963. 

Trân Bạch Đẳng (chủ biên), 300 пат Phú Nhuận: mảnh 
đất con người truyền thống, Ban Sưu tầm Nghiên cứu 
lịch sử Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 
1989. 

Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, Tân Việt xuất bản, 
Sài Gòn, 1964. 

"Trần Văn Giàu (chủ biên), Địa chí Văn hóa Thành phố 
Hồ Chí Minh (3 tập), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 
1987 - 1988. 

Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí (tập Thượng, 
Trung, Hạ), Phủ Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa xuất 
bản, Sài Gòn, 1972. 

Trịnh Vân Thanh, Thành ngữ, điển tích, danh nhân từ 
điển, Sài Gòn, 1966. 

Viện Văn học, Nguyễn Trãi khí phách và tỉnh hoa của 
dán tộc, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982. 


- Vương Hồng Sển, Sài Gòn năm xưa, Khai Trí xuất bản, 


Sài Gòn, 1968. 
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Tư liệu sưu khảo 


1. Ban quý tế đình Bình Kính Biên Hòa: Bình Kính tế 
lễ - Truyền thuyết về phần mộ của Lễ Thành hầu Nguyễn 
Hữu Cảnh ở Biên Hòa. 

2. Ban quý tế dén Châu Phú - Châu Đốc - An Giang: Sự 
tích dén Trung Nghĩa tự và tượng Đức Ông Lễ Thành 
hầu “Lễ hội kỳ yên” tại dén thần Châu Phú do Nguyễn 
Thị Minh Hoa viết. 

3. Ban quý tế đền Cù lao Ông Chưởng An Giang: “Sơ 
lược tiểu sử Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng 
sự triểu táng vị thượng tướng” (Giáo chức Nguyễn 
Văn Rành biên soạn). 

4. Hiệp hội Đồng hương Quảng Bình: Đội Hộ lăng - Phần 
mộ đòng Nguyễn Hữu ở Quảng Bình do Nguyễn Cương 
và Hoàng Văn Nhân biên soạn. 

5. Hiệp hội Đồng hương Thanh Hóa: Tư liệu địa dư 
Thanh Hóa cổ do ông Binh Tuyên lưu giữ. 

6. GS. Lê Minh Quang: Kỳ công của Nguyễn Hữu Cảnh 
trong cơ đồ Nam tiến. 
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. Bảo tàng An Giang: Tiểu truyện dén Châu Phú - 

hình ảnh: sắc, đền... 

. Bảo tàng Đồng Nai: Di tích lịch sử đình Bình Kính, 

Biên Hòa. 

. Nguyễn Văn Luyện, Viện KSND Đà Nẵng và Nguyễn 
Hữu Hạnh: Thư trình bày một chỉ phái dòng Nguyễn 
Hữu ở Điện Bàn. 

. Nguyễn Văn Tình giáo chức An Giang: Bản Văn tế 
tướng công khai sáng тіёп Nam. 

. Phong Lộc Nguyễn Đại Bột (Nhà văn): Lược khảo 
sự nghiệp vĩ đại của Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu 
Cảnh. 


PHẦN TẠP CHÍ, NHẬT BÁO, TẬP SAN 
. Quảng Bình - Biên Hòa - Tiển Giang và Hà Tây (từ 
1969 - 1993). 


. Số Xuân Ất Mão, tập san đo Hội Ái hữu Quảng Bình ấn 
hành, Sài Gòn, 1975. 


PHẦN BẢN ĐỒ 

- Nước Đại Việt thế kỷ XVI: (chỉ hành trình vào Dang 
Trong của chúa Nguyễn cùng dòng tộc Nguyễn Hữu) - 
Phỏng theo bản dó Việt Nam trong Dix mille Printemps 
của bà Yveline Еегау - Nxb. Julliard, Paris, 1989. 

. Huyện Phong Lộc Quảng Bình: do Nguyễn Cương 
phác họa. 
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3. Quảng Bình cổ: do Hoàng Văn Nhân, Nguyễn Văn Tú 
lưu trữ. 

4. Huyện Tân Bình xưa: do Nguyễn Đình Tư, nhà Nghiên 
cứu phác họa. 

5. Đàng Ngoài Đàng Trong: do Nguyễn Đình Tư, nhà 
Nghiên cứu phác họa. 

6. Vịtrí Tiển Giang - Hậu Giang và Đồng Nai: do Hồ Nam 
(Mỹ Tho) và Lê Trọng Sành (chuyên gia hàng không) 
phác họa. 

7. Rạch Сат (ngã ba Tiển Giang): Nguyễn Văn Bích 
(Tiển Giang) lưu trữ. 


* РНАМ GIA РНА 

1. Dòng Triểu Văn hầu: do hậu du Nguyễn Hữu Sanh, 
Nguyễn Hữu Huỳnh lưu trữ. 

2. Dòng Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Cảnh: do hậu дие 
Nguyễn Hữu Xa, Nguyễn Hữu Sinh lưu trữ. 

3. Dòng Nguyễn Hữu: Trong Phượng Dực đăng khoa lục: 
đo hậu duệ Nguyễn Ngọc Hiển lưu trữ. 

4. Dòng Nguyễn Hải Hậu Nam Định: do hậu duệ Nguyễn 
Hải Phương lưu trữ. 

5. Dòng Ôn Như hầu Bắc Ninh: do hậu duệ Chánh Hà 
Nguyễn Gia Cần lưu trữ. 

6. Dòng Nguyễn Anh Võ Nhị Khê: do hậu duệ Nguyễn 
Trọng Nho lưu trữ. 
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. Phả tộc Nguyễn Đại Tông Cao Bằng: do hậu duệ Bế 
Nguyễn Du lưu trữ (phả này rút từ Kim thành phả ký 
đầu thế kỷ XVI). 


РНАМ VƯƠNG PHẢ 

. Tôn phả họ Nguyễn Phước: do Nguyễn Đình Tư và 
Tôn Nữ Hải Từ lưu trữ. 

. Nguyễn Phước Tộc giản yếu: do Tôn nữ Hỷ Khương 
và Tôn nữ Cẩm Bàn lưu trữ. 


PHẦN “SẮC” CHÁNH СОС của các triểu đại Minh 
Mạng, Tự Đức truy phong Thượng đẳng thần Nguyễn 
Hữu Cảnh hiện thờ tại Dinh Phủ Thờ (Châu Đốc) do 
Lê Công Từ Đường được “thác sắc” lưu thờ từ hậu bán 
thế kỷ XIX đến nay (1993). 


PHẦN HÁN МОМ ở tập sách này đều do Giáo su Thanh 
Van Nguyễn Duy Nhường phiên dịch và thủ bút chương 
liễn, đối. 


PHẦN HÌNH ẢNH 

- Nguyễn Hữu Chánh Đức: Chuyên viên ảnh viện (miêu 
duệ dòng Nguyễn Hữu). 

. Trần Mạnh Tiến: Viện Khoa học xã hội Thành phố 
Hồ Chí Minh (Ban Khoa học Nghệ thuật). 

.. Vĩnh Nguyên: Phóng viên Sở Văn hóa Thông tin Quảng 
Bình. 
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от mm MU + 


10. 


Nguyễn Khoa Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 
Nguyễn Khải Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 
Nguyễn Thị Khánh Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 
Nguyễn Khuê Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 
Nguyễn Khương Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 
Nguyễn Khuyến Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 
Nguyễn Thị Khanh Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 


. Nguyễn Khiết Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 


12. 


Nguyễn Duy Khiêm Minh: miêu duệ dòng Nguyễn Hữu. 


(Đại gia đình Minh Minh Thư Uyển 
chung lo in ấn, tái bản). 


вира ешип порока 


2. Nguồn gốc Nguyễn Tộc .... 
3. Phả hệ dòng Nguyễn Hữu 


Lê Thành håu Nguyễn Haa Cánh a 387 


Mục lục 


Lời Nhà xuất bản ... 
Lời giới thiệu 

GS. Huỳnh Lúa .... 
Tựa 

Hãn Nguyên Nguyễn Nhã 
Phân mục .. 
Lời mở đầu 
Nhu Hiên Nguyễn Ngọc Hiển 

















Chương Một 
TIỂU SỬ VÀ NGUỒN GỐC 
LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH 
. Tên thật, năm sinh, quê quán, gia đình 
của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ... 








4. Việc thiên cư của dòng họ Nguyễn Hữu 


vào Đàng Trong dưới thời Trịnh - Nguyễn 
phân tranh (1558 - 1672) .. 
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5. 


Truyền ngôn về phần mộ dòng Nguyễn Hữu 
ở Quảng Bình .. 





Chương Hai 
QUÊ HƯƠNG VÀ CON NGƯỜI 
LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 


Từ Chi Ngại (Hải Dương), Nhị Khê (Hà Đông), 
Gia Miêu (Thanh Hóa) đến Thuận Hóa . 
Xác định nơi sinh của Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh .... 
Thuở thiếu thời, đường võ nghiệp, cùng noi theo 
truyển thống đức độ của nếp nhà họ Nguyễn ........ 67 








Chương Ba 
LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 
VÀ CÔNG CUỘC МО MANG MIỀN NAM 
CÙNG VIỆC XỬ SỰ VỚI CHAMPA 
Nước Champa sau thời cực thịnh xuyên 
qua sự giao hiếu với chúa Nguyễn 
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
với công cuộc bình định an dân đất Champa .........78 
Tỉnh thần hòa giải ôn nhu theo vương đạo 
của chúa Nguyễn cùng hiển thần 
Nguyễn Hữu Cảnh đối với sắc tộc 
"Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh 
về lại Bình Khương dinh ... 
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1. Nguyên thủy vùng Đồng Nai ... 


2. Vua Chân Lạp gây hån .. 


Lê Thành håu Nguyễn Hu Cánh = 389 


Chương Bốn 
LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 
KINH LƯỢC XỨ ĐỒNG NAI 





. Đời sống lẻ të của các sắc dân tại vùng ác địa 
Đồng Nai ở đầu thế kỷ XVII ... 
Người Khmer (Chân Lạp)... 
Người Chăm (Champa) 
Người Man 
Người Kinh (Đại Việt) 
Người Tàu (Trung Hoa) . 
Lễ Z Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh 

với chính sách kinh lược xứ Đồng Nai .. 


.. Công trình di dàn khai hoang xứ Đồng Nai.......... 104 
Đất Đồng Nai, Gia Định và sự phát triển 
của chúa Nguyễn ở xứ Pang Trong .... 









орояь 











Chương Năm 
LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 
BÌNH ĐỊNH CHÂN LẠP 


Nội tình nước Chân Lạp ... 





3. Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh 





với vấn để Chân Lạp 
. Chính sách an dân, hòa đồng sắc tộc 
vùng đồng bằng sông Cửu Long 
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5. Lễ Thành hầu ngã bệnh, mất đột ngột 
trên đường công vụ trở về .... 
6. Sự di chuyển linh cữu của Thống binh 
Nguyễn Hữu Cảnh từ Rạch Gám về Cù lao Phố 
(Đồng Nai)... 








Chương Sáu 
SỰ TRUY PHONG CÔNG NGHIỆP. 
LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH 
QUA CÁC TRIỀU ĐẠI, THỂ CHẾ TỪ 1700 - 1993 


Chương Bảy 
SỰ TRI ÂN CỦA NHÂN DÂN МЇЁМ NAM 
ĐỐI VỚI BẬC KHAI QUỐC CÔNG THẦN 
LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH 
1. Liệt kê hình ảnh, chú thích ở các tỉnh 
có dén thờ Thượng đẳng thần Lë Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh .... 
2. Tìm hiểu sự sai biệt vë ngày mất 
và các ngày giỗ ky Đức Ông Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh .... 








Chương Tám 
VĂN TẾ, THƠ PHÚ 
HOÀI NIỆM CÔNG ĐỨC LỚN LAO 
СОА LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 


Chương Chín 
VÀI HUYỀN THOẠI VỀ PHẦN МО 
CỦA LỄ THÀNH HẦU NGUYÊN HỮU CẢNH 
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Lê Thành Каа Nguyễn Haa Cánh = 391 


« Lời bạt 


Nhà văn Sơn Nam „241 





PHỤ LỤC 
Phụ lục 1. Tiểu truyện Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dat, 
thân phụ của Lễ Thành hầu 





Nguyễn Hữu Cảnh .... .243 
Phụ lục 2. Tiểu truyện Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, 

bào huynh của Lễ Thành hầu 

Nguyễn Hữu Cảnh .... 
Phụ lục 3. Ký sự những chuyến sưu khảo đền 

miču thờ Thượng đẳng thần Lễ Thành hầu 

Nguyễn Hữu Cảnh „323 
Phụ lục 4. Trích dẫn minh chứng phần chữ Hán .353 
e Sách tham khảo .378 
e Tuliéu sưu khảo . .382 
• Di bút của Giáo зи Hoàng Xuân Нап .. ìa 4 


„267 
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Một số tác phẩm đã xuất bản 

< Nàng Phiên (tiểu thuyết), 1972 

* Hoa thời gian (thơ), 1972 

+ Nàng Châu Long (truyện dã sử), 1991 


+ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với 
công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt 
cuối thë kỷ XVII (khảo cứu), in lần đầu 
năm 1993 (tái bản 5 lần) 

+ Nữ sĩ Việt Nam (tiểu sử và giai thoại cổ, 
cận, hiện đại), in lần đầu năm 2000 

(tái bản 2 lần) 

* Hoa thanh khiết (thơ xướng họa), 2003 


+ Huong đồng nội (thơ), 2007 


пареш Моро ата 
















Limbah kế, мару HUẾ CANH mi 
12:4 уаз Hiên NYEN сөе tiểu 

а z ее мы, và: 
ЫШ эл а. DE TE ak 
3, Xà» bs де K. s 

"ts кат веде ка: 
дигалка Тука Мо 4. ыс, lá đe kuy 
Чај ед Đo a Ды ы 

секо magii? даа ÀT se сэ Gang Wi các, 
&. д м муу НХ А Ти 





ы, kết cộ wå wa pey en tuc Hes 
Tài и СС на ана МЕ << ак 
кг kat 
ма ы kaso “е u тен 


=. in cụ LẺ Vy cà КЕ gua Pag 
sa QGL kal мес Ве sy 

xứ ai đạc đe KẾ Маде việc мо 
3. lệ с 
Яу 

Tani етер 4 (әрт? 


Tích bek thu сда Gido su Hoóng Xuôn Нал (Paris) 












